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tựa

M ộ t  người đàn ông đang nói. Giọng nói mang một 
truyền thống tâm linh của hơn hai ngàn năm, chánh 
pháp mà Đức Phật đã giảng dạy.

Các m ôr đồ của Đức Ki Tô tụ họp chung quanh 
ông. Họ đã mời ông đọc và chú giải "Tin Mừng", Phúc 
Âm mà Đức Giêsu đã loan báo.

Một cuộc đối thoại hình thành giữa hai bên và 
hơn thế nữa, đây là một thời điểm thuận lợi để cho sự 
thống nhất nền tảng của nhân loại được khẳng định và 
cảm nhận bằng lời cũng như bằng sự im lặng.

Vấn đề không phải là xóa bỏ hoặc che giấu những 
điểm khác nhau nhưng là nêu rõ chúng bởi lẽ xuyên 
qua các điểm dị biệt, những điểm đồng quy mới kể cả 
bổ túc cho nhau sẽ được phác họa.

Đức Đạt-lai Lạt-ma đã dẫn một tục ngữ Tây Tạng: 
"Trâu vẫn phải là trâu và cừu vẫn phải là cừu". Nhưng
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phải chăng là điên rồ khi muốn phong phú hóa sự đa 
dạng, tìm kiếm cái đan nhất giữa sự đa tạp, phác thảo 
một "kỷ nguyên của Thánh Thần" bên ngoài mảnh đất 
chung của các giáo phái hay của thời thượng cầu kỳ, 
hoặc khi cùng nhau vạch ra những con đường cổ xưa 
của cuộc hành trình nội tâm và không vì thế mà từ bỏ 
thế giới hiện đại trong hiện trạng? Đã hẳn, đó không 
phải là sự điên rồ. Nhưng phép lạ của lòng đơn sơ, chân 
thật đã chiến thắng mọi frở ngại cho dù sự nể nang của 
người này hay sự ngại ngừng của người khác bắt đầu 
biểu lộ. Cuốn sách này là sản phẩm của điều đó. Nó 
chứng tỏ với chúng ta sự tồn tại của một đối cực với lục 
điạ thống nhất của những người mới tòng giáo; một đất 
nước ở đó tính phổ quát từ chối sự đồng phục hóa và 
những tính cách dù bị đe dọa nặng nề, cũng khước từ 
sử dụng bạo lực như phương tiện để sống còn.

Trước tiên, lời này gửi đến cho các Kitô hữu và 
các Phật tử. Tinh thần của cuộc gặp gỡ tại Assise năm 
1986 đã đem lại một sắc thái và đấy là phương pháp 
được áp dụng.

Nói rõ hơn: sau hai mươi thế kỷ thiếu thông tin, 
chúng ta hãy nhớ lại các sai lầm và nghich nghĩa mà 
chúng ta nghĩ về Phật giáo với lòng tự phụ từ Rubrouck 
cho tới các thời kỳ gần đây nhất. Người ta sẽ ngừng mọi 
phán doán tiên nghiệm, mọi ý tưởng đã nhân lãnh để 
thực hiện việc đọc chung một bản văn căn bản: Kinh
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Thánh. Người ta sẽ không dừng lại ở sử tính của các sứ 
điệp để gắn bó hoàn toàn với sứ điệp. Không phải là vô 
ích khi ta đi tìm lại trong lịch sử những dấu vết và âm 
hưởng các lời giảng dạy của Đức Như Lai (Tathagata) 
vang dội đến vùng đất Palestine noi Đức Giêsu sẽ giáng 
thế, và rộng lớn hơn trong vùng Địa Trung Hải La-Hy. 
Các nhà nghiên cứu trẻ tuổi về lịch sử và triết học đang 
làm viêc ấy. Ở đây, có một sự cấp bách khác. Hơi giống 
câu chuyện mà Đức Phật đã sử dụng, nói về một người 
đàn ông bị một mũi tên bắn trúng và ngã lăn dưới chân 
chúng ta. Có phải chúng ta sẽ đi tìm lai lịch của người 
bắn? Lai lịch của người buôn bán cung? Loại gỗ mà mũi 
tên được làm ra? Không. Chúng ta cần phải lập tức tìm 
ra loại thuốc để chữa lành và cứu sống người bị nạn.

Vậy là chúng ta có thể nói rằng Ki tô hữu và Phật 
tử đã gặp nhau.

Giữa Đấng Cứu thế đã đến để làm nhẹ gánh nặng 
trên vai nhân loại bằng việc tha thứ tội lỗi thế gian với 
Đức Như Lai giảng dạy Tứ diệu đế và Bát chánh đạo để 
đưa người ta ra khỏi vòng luân hồi của sự khổ, người 
ta sẽ nhận ra ít nhất là một định hướng chung nào đó.

Một cách chính xác hơn khi Đức Giêsu hay làm 
phép lạ làm cho người què đi được, người cùi được lành 
lặn, Ngài chẳng nói với họ rằrig: "Hãy đi đi, tội lỗi của 
ngươi đã được tha thứ!" hay sao?
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Bằng những ngôn từ khác: "Này đây, ngươi lại 
được ban cho một tình thần vô cùng thanh tịnh, thân 
thể ngươi sẽ chứng minh điều đó". Niềm tin vào sự 
thanh tịnh và tự tại của tính thần là nền tảng của mọi 
tư duy Phật giáo. Nhiều Kitô hữu cũng chia sẻ điều đó.

Thomas Merton, một tu sĩ dòng Trappes, khẳng 
định: "Ở trung tâm của hữu thể chúng ta, có một vùng 
ánh sáng thuần khiết, một vùng mà tội lỗi và ảo tưởng 
không thể xâm phạm."

Đã hẳn, độc giả sẽ nhận thấy Đức Đạt-lai Lạt-ma 
nhấn mạnh và các người đối thoại với Ngài quan tâm 
so sánh mà không hề lẫn lộn "tia sáng linh thiêng" hiện 
diện trong mỗi tạo vật, ít ra đối với những người tự 
nhận mình là con cái của Thiên Chúa Tạo hóa, và "tia 
sáng giác ngộ", bồ đề, hiện diện trong mỗi chúng sinh, 
đối với người Phật tử.

Thật vậy, nếu cần phải đồng hành đi tìm Thần 
Khí, thì cả việc đọc lẫn việc chú giải các bản văn, như 
chứng ta biết, sẽ không đủ.

Dấu ấn của tinh thần nằm ở nội tâm, trong chiều 
sâu thinh lặng của mỗi người. Người ta chỉ có thể đạt 
đến bằng sự trầm tư chiêm niệm.

Ai cũng dễ dàng nhận thấy rằng cả Đức Phật và 
Đức Kitô không viết sách; các Ngài đã để cho những
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môn đệ lo việc chuyển giao sứ điệp nhưhọ đã nhận thức, 
với tất cả nhân tính của họ. Như thế, đến lượt chúng ta, 
chúng ta phải tìm lại sứ điệp tong  chính chứng ta: Bên 
ngoài và bên trên chữ viết. Giới hạn ấy của Lý (logos) 
mà các Kitô hữu vẫn thường chấp nhận bởi vì Ngôi Lời 
đã trở thành xác thịt, người ta gọi đó là mầu nhiệm, 
ngoại lý hoặc đơn giản hơn sự thiết yếu của kinh 
nghiệm, đối với tôi đó là một trong những bài học chủ 
yếu của sự gặp gỡ. Khả năng đánh thức "một cái gì bên 
ngoài chữ nghĩa" rõ ràng là một phần của sự tỏa sáng 
tâm linh nơi các vị tôn sư đắc đạo.

Đức Đạt-lai Lạt-ma thường khiêm tốn khẳng định 
rằng do ít nghiên cứu, ngài hiểu không đúng về Kitô 
giáo, cho dù các cuộc gặp gỡ giữa ngài với Kitô hữu đã 
tăng lên nhiều trong vòng mười năm nay. Tuy nhiên 
chúng ta thấy Ngài đi vào lý luận của Phúc Âm không 
thua kém ai, không ngượng ngùng giả tạo, như thể lời 
nói của Đức Giêsu rất thân thuộc với ngài và ngôn ngữ 
của các dụ ngôn không có gì là bí hiểm. Và sự dễ dàng 
ấy tác động mạnh mẽ đến cử tọa hiện diện và có sức 
khai thị vô cùng đến định hướng chung khả dĩ động viên 
người hành đạo bước vào con đường tâm linh đích thực. 
Rõ ràng là ở đây sự đồng cảm mang lại điều mà lý tính 
được nêu ra ở trên đôi khi còn để lại trong bóng tối.

Đối với tôi, một người đã không tham gia hội thảo 
đó, nhưng nhớ lại những giờ phút trôi qua ngồi lắng
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nghe vị tôn sư Tây Tạng thì cuốn sách này quả là một 
cảm hứng cho hành động tâm linh. Một cách tiên thiên, 
người ta thường có xu hướng đối lập hai từ đó. Không. 
Trầm tư hoặc tham thiền chính là hành động, và đôi khi 
hành động, chính là trầm tư hoặc tham thiền. Đối với 
tôi, chưa bao giờ điều đó rõ ràng hơn. Y như rằng sự rời 
bỏ thế gian đôi khi là con đường nhanh nhất và thiết 
yếu để tìm lại thế gian trong thực tại của nó với đầy đủ 
ý nghĩa, sự quân bình và lợi lạc.

Ý tưởng về một cuộc hành hương chung đến với 
các truyền thống lớn, hoàn toàn gây hứng khởi từ 
người con của xứ sở du mục, đất nước Tây Tạng mà 
các người hành đạo đi qua, đôi lúc bái quỳ để cho trán 
mình chạm đất.

Bên ngoài sự vận dựng một bút pháp đầy ấn tượng 
mà Đức Đạt-lai Lạt-ma cống hiến cho chúng ta, chính là 
sự đóng góp hoan hỉ và từ bi của chúng ta vào việc thực 
hành đời sống mà cuốn sách này giúp ta đối diện.

Ịean-P aul R ibes 

Chủ tịch ủ y  ban trợ g iúp Tây Tạng ở  Pháp.



ƯỚC MUỐN HÒA HỢP

1

1 hòng hội của Đại học Middlesex, phía bắc Luân Đôn 
không có gì là đồ sộ: Nó giới hạn trong một không gian 
khá nhỏ bé và chật hẹp với những chỗ ngồi dọc theo 
chiều dốc, kêu ọp ẹp khi cử tọa cử động. Những bích 
chương lớn viết nắn nót những câu của John Main, treo 
giữa các cửa sổ mở ra bầu trời màu xám của nước Anh. 
Một vài ghế dựa, một tấm thảm nhỏ và một bó hoa có 
vẻ bị bỏ rơi trên một chiếc bục lung lay. Có lẽ người ta 
sẽ nói rằng nơi này đã dược xây dựng vội vàng đêm 
hôm trước và không có gì quan trọng sẽ diễn ra nơi đây.

Căn phòng rối lên vì sốt ruột. Trong các dãy ghế 
dành cho giáo dân người Anh, Canada và Mỹ, một vài 
tu sĩ Phật giáo nam và nữ trong các bộ áo màu vàng 
nghệ và màu hồng điều lướt qua, đầu họ nhẵn bóng, bất 
động giữa sự qua lại của đám đông. Các tu sĩ và các xơ
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dòng Thánh Benoit, một số mặc đồ đen, các tu sĩ dòng 
Olivétain mặc đồ tòng, chiếm các hàng ghế đầu. Người 
ta điều chỉnh các máy quay và các micrô. Các cánh cửa 
sáng lên. Không có đàn phong cầm, và kèn đồng trỗi 
nhac. Một nhóm nhỏ đi qua cửa hông và leo lên bục. 
Đức Đạt-lai Lạt-ma tiến lên ở giữa nhóm, chân mang 
giày gọn gàng, mặc áo màu hồng điều và màu vàng, 
một nụ cười mở rộng trên môi ngài, ngài ra dấu bằng 
đầu và hai bàn tay, có đôi chút rụt rè nhưng biểu lộ 
niềm hạnh phúc được hiện diện nơi đây.

Ngài bước vào không cần nghinh đón. Cũng 
không phải là lần đầu như thế, Ngài đến như một người 
Phật tử bình thường không lễ nghinh đón. Một thoáng 
Ngài vắng mặt, sau đó lại hiện ra, và ngài đây rồi.

Nhiều bài diễn văn chào mừng được phát biểu 
trong đó có diễn vãn của bà Mayor d'Enfield/ giới thiệu 
khu phố của bà như một nơi "đa dân tộc, đa văn hóa và 
đa tôn giáo". Khu phố này ở phía bắc Luân Đôn, vẫn cố 
gắng duy trì sự hòa hợp trong tính đa nguyên, hoàn 
toàn thích hợp để tổ chức một cuộc hội thảo quy tụ hai 
truyền thống tôn giáo lớn.

Sau lời phát biểu của thị trưởng, cha Dom Lauxence 
Freeman, O.S.B đứng lên để tiếp đón ngài. Với tư cách 
là linh hướng và giáo sư của VVorld Community for 
Christian Meditation, cha Laurence đã ngỏ lời mời đến
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Đức Đạt-lai Lạt-ma và giờ dây đón tiếp vị khách quý. 
Hiền lành và chừng mực trong từng cử chi, cha tỏa ra 
một năng lực trí thức và tâm linh, làm cho vị khách 
danh dự vừa tò mò, vừa thiện cảm. Hội thảo càng tiến 
hành thì mối thiện cảm giữa hai nhà tu hành càng tăng 
lên thấy rõ. Khi Cha Laurence nói, vị Thánh tăng chăm 
chú nhìn, như ngài vẫn thường làm với mọi người đối 
thoại khác.

Trong những lời mở đầu, cha đã triển khai một 
điểm sẽ trở thành một chủ đề trung tâm của cuộc hội 
thảo -  Bản chất hỗ tương của biến cố:

Cha Laurence Freeman: "Thưa Đức ngài, thật là 
một vinh dự lớn cho tôi được đón tiếp ngài. Ngài dã nói 
với tôi rằng ngài muốn học hỏi chúng tôi và hôm nay 
chứng tôi quy tụ ở đây cũng để học hỏi Ngài. Quả thật, 
chứng tôi được đặc ân tiếp đón Ngài như một vị khách 
danh dự của cuộc hội thảo John Main, về đề tài mà Ngài 
đã chọn, Thiện Tâm và ngài cũng đã chấp thuận với 
tính thần cởi mở và quảng đại lời mời chú giải Phúc 
Âm của chúng tôi.

"Trong truyền thống Kitô giáo, các bản kinh được 
gọi là Kinh Thánh bởi lẽ chúng tôi tin rằng dù chỉ đọc 
trên mặt chữ, chúng tôi có thể khám phá sự hiện diện 
của Đức Kitô ở đó. Đây là chữ nghĩa của con người, và 
do đó, có thể hiểu được đúng hoặc hiểu sai. Những chữ
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đó cần được tinh thần giải thích để con tìm có thể nắm 
được ỹ nghĩa của chúng. Chứng tôi biết được rằng ngài 
đại diện cho một truyền thống Phật giáo phong phú và 
tốt đẹp đã biết tinh luyện những dụng cụ tính thần áp 

dựng vào viêc nhận thức chân lý. Chúng tôi mong mỏi 
được đọc Thánh Kinh của chứng tôi qua sự chắt lọc của 
tinh thần Ngài và cùng với Ngài đem lại cho Thánh 

Kinh một cái nhìn mới.

"Cũng giống như chúng tôi là những Kitô hữu 
chắc chắn sẽ được phong phú hơn, chứng tôi hy vọng 
các bạn Phật tử có mặt nơi đây và tín đồ của mọi tôn 
giáo sẽ được phong phú hơn khi rời khỏi cuộc hội thảo 
này. Chứng tôi biết rằng việc tìm kiếm tri thức không 
đơn thuần là việc của lý trí nhưng ta phải tìm kiếm hiểu 
biết trực giác chân thật, vipasyatm (soi thấy) tức là kinh 
nghiệm về ý nghĩa của các từ ngữ linh thiêng. Một trong 
các giáo sư thần học Kitô giáo vĩ đại, Thomas d'Aquin 
đã nói rằng chứng tôi đặt lòng tin của chứng tôi không 
phải trong những phát biểu nhưng toong những thực tại 
mà ngôn từ là dấu chi. Điều đáng quan tâm chính là 
kinh nghiệm, chứ không phải là những ý tưởng giản 
lược. Chúng tôi biết rằng con đường trầm tư mà chứng 
tôi sẽ được chia sẻ với Ngài trong thinh lặng, suốt cuộc 
hội thảo này sẽ là con đường phổ quát và hiệp nhất đưa 
chúng tôi vào kinh nghiệm vượt qua ngôn từ ấy.
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"John Mairi đã biết sức mạnh hiệp nhất ấy của 
thinh lặng đưa chúng ta vượt qua ngôn từ. Chính vì thế, 
trong cuộc hội thảo này, những giây phút quan trọng 
nhất mà chúng ta cùng trải qua có lẽ là những giây phút 
thinh lặng. Sau khi Đức ngài giảng dạy xong, ngài sẽ 
đưa chúng ta đến thời điểm trầm tư hay thiền định ở 
giai đoạn này, chúng ta có thể vượt qua lý trí biện luận 
để bước vào chân lý nằm ngay trung tâm của thực tại. 
Trầm tư hay thiền đinh làm cho chúng ta thêm phong 
phú bằng nhièu cách. Nhất là nó làm cho chúng ta có 
khả năng đọc được Kinh Thánh của toàn thế giới với 
nhiều sự khôn ngoan và mẫn cảm hơn.

"Thưa Ngài, chúng tôi đánh giá cao tặng vật 
chính là sự hiện diện của Ngài. Nếu chúng tôi có thể 
mở rộng lòng mình ra với thực tại của sự hiện diện -  
sự hiện diện mà chúng tôi sẽ cảm nhận trong Kinh 
Thánh, sự hiện diện mà chúng tôi sẽ cảm nhận khi 
Ngài mở lòng trí của Ngài cho chúng tôi -  chúng tôi 
cũng biết làm cho tinh thần hòa bình và thân hữu lớn 
lên trong chúng tôi.

"Nhân danh Cộng đoàn của chúng tôi có mặt trên 
toàn thế giới, tôi muốn bảo dảm với Ngài rằng chúng 
tôi mang dân tộc Tây Tạng trong tính thần và trong trái 
tim của chúng tôi. Chúng tôi cảm nhận họ đang hiện 
diện với Ngài hôm nay. Thánh giá và sự Phục sinh của



16

Đức Kitô là trung tâm của đức tin Kitô giáo. Đã hẳn 
chúng tôi có thể nhìn thấy trong lịch sử Tây Tạng và 
trong lịch sử bản thân Ngài rằng Thánh giá và sự Phục 
sinh là những thực tại nhân loại thuộc về mọi dân tộc 
và không chỉ là dặc tính của một tôn giáo. Chứng tôi đã 
là nhân chứng của đất nước Tây Tạng bị đóng đinh 
nhưng chúng tôi cũng đã nhìn thấy trong sự Phục sinh 
của minh triết, của giáo huấn Tây Tạng mà Ngài đem 
lại, một tặng vật cho toàn thế giới.

"Chúng tôi được khai mở cho mầu nhiệm của thực 
tại. Chúng tôi hy vọng và cầu xin rằng trong sự thinh 
lặng của thiền dinh và trong những ngôn từ ngài dùng 
để hướng dẫn chúng tôi, chúng tôi có thể bước vào sự 
viên mãn của thức giác và ánh sáng."

Bài diễn văn của Cha Laurence được vỗ tay nhiệt liệt. 
Đức Đ ạt-ki Lạt-ma rạng rỡ, đón nhận những lời chào mừng 
rõ ràng và sự đón tiếp nồng nhiệt mà ngùời ta dành cho 
Ngài. Ngài bắt đầu nói bằng tiếng Anh, thỉnh thoảng trở lại 
tiếng Tây Tạng nếu thấy cần.

Đức Đạt-lai Lạt-ma: "Thưa các anh chị em tình 
thần, đối với tôi, thật là một niềm vui và một sự ưu ái 
lớn lao cho tôi có cơ hội may mắn tham gia vào cuộc đối 
thoại này và mở ra cuộc hội thảo John Main nhan đề 
"Thiện Tâm". Cho phép tôi được bày tỏ lòng biết ơn với 
tất cả những người dã giúp đỡ tổ chức cuộc gặp gỡ này.
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"Tôi xin cám ơn bà Mayor vì những lời đón tiếp 
nồng hậu, và tôi cảm thấy được khích lệ khi bà nói đến 
sự hòa hợp và sự hiểu biết nhau ngự trị ở giữa các cộng 
đồng có truyền thống tôn giáo khác nhau của khu phố 
này mà bà cho là đa văn hóa, đa dân tộc và đa tôn giáo. 
Tôi chân thành cảm ơn bà điều đó.

"Tôi đã quen biết cha John Main nhiều năm trước 
đây ở Canada, và tôi đã ngạc nhiên gặp được một đại 
diện của truyền thống Kitô giáo nhấn mạnh đến sự 
quan trọng của sự trầm tư trong việc thực hành tâm 
linh. Ngày hôm nay, khi khai mạc khóa hội thảo này, tôi 
nghĩ rằng nhắc lại kỷ niệm về cha cũng rất quan trọng.

"Tôi cũng vui mừng được gặp biết bao khuôn 
mặt thân quen và có cơ hội gặp gỡ những người bạn 
cũ và mới.

"Mặc dù đã có nhiều tiến bộ vật chất trên hành 
tính chúng ta, nhân loại phải đối đầu với rất nhiều vấn 
đề trong đó có cả những vấn đề do chúng ta gây ra. 
Phần lớn, chính thái độ tình thần của chứng ta -  cái nhìn 
của chúng ta về cuộc đời và thế giới -  sẽ quy định tương 
lai của nhân loại, thế giới và môi sinh. Rất nhiều việc lệ 
thuộc vào thái độ tính thần của chúng ta, trong lĩnh vực 
công và tư. Phần lớn hạnh phúc của đời sống cá nhân 
hay gia đình tùy thuộc vào chính chúng ta. Dĩ nhiên, 
những điều kiên vật chất của cuộc sống là một yếu tố
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quan trọng để có một cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp 
nhưng thái độ tính thần của chúng ta cũng quan trọng 
bằng nếu không muốn nói là hơn.

"Bước vào thế kỷ XXI, các truyền thống tôn giáo 
hơn bao giờ hết, giữ được sự phù hợp của chúng. Tuy 
nhiên, cũng như trong quá khứ, nhân danh những 
truyền thống tôn giáo khác nhau, các xung đột và khủng 
hoảng xuất hiện. Điều này quả thật rất bất hạnh. Chúng 
ta phải làm hết khả năng để làm chủ tình hình đó. Bằng 
kinh nghiệm của riêng tôi, tôi đã học được phương pháp 
hữu hiệu nhất để vượt qua khủng hoảng là sự tiếp xúc 
chặt chẽ và trao đổi giữa những người có niềm tin khác 
nhau không chỉ ở bình diện trí thức, nhưng còn bằng 
kinh nghiệm tâm linh sầu thẳm. Đó là một phương pháp 
mạnh mẽ để phát triển sự hiểu biết và tôn trọng lẫn 
nhau. Chính trong lúc trao đổi một nền tảng vững chắc 
được thiết lập để xây dựng một sự hòa hợp thật sự.

"Vì thế, tôi luôn luôn cảm thấy một hạnh phúc 
lớn lao được tham dự một cuộc đối thoại tôn giáo. Tôi 
vui mừng và chuẩn bị sẵn sàng để nói chuyện với các 
bạn ữong mấy ngày này và để thực hành tiếng Anh của 
tôi vốn còn yếu kém! Sau một vài tuần lễ tinh tâm ở  
Dharamsala, tôi nhận ra rằng tiếng Anh của tôi còn tệ 
hơn trước, mây ngày này sẽ cho tôi một cơ hội hoàn 
toàn thuận tiện để thực hành.
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"Vì tôi tin tưởng mạnh mẽ sự hòa hợp giữa các 
tôn giáo có tầm quan trọng và sự thiết yếu cao nhất, 
nên giờ đây tôi muốn đề nghị một vài ý tưởng về các 
phương tiện để thực hiện. Trước tiên, tôi đề nghị nên cổ 
vũ các cuộc gặp gỡ giữa các học giả từ những chân trời 
tôn giáo khác nhau để thảo luận các điểm bất đồng và 
các điểm tương đồng của những truyền thống ấy để 
phát huy sự thông cảm, và cải thiện sự hiểu biết lẫn 
nhau. Điểm thứ hai, tôi đề nghị chúng ta nên cổ động 
các cuộc gặp gỡ giữa các tín đồ của các tôn giáo khác 
nhau, những người này có một kinh nghiệm nào đó 
trong cuộc sống tâm linh; họ không cần phải là học giả, 
nhưng là những người hành đạo chân chính họp lại để 
chia sẻ những ánh sáng đến với họ từ việc thực hành tôn 
giáo. Theo kinh nghiệm của tôi, đó là một phương tiện 
hữu hiệu và mạnh mẽ để thức tỉnh lẫn nhau một cách 
trực tiếp và sâu sắc.

"Trong số các bạn, có người đã biết câu chuyện tôi 
đến thãm một tu viện lớn ở Montserrat, Tây Ban Nha và 
tôi đã gặp một tu sĩ dòng Thánh Benoit. Đặc biệt ông 
này đến gặp tôi, và vì tiếng Anh của ông còn kém hơn 
tiếng Anh của tôi, tôi cảm thấy can đảm hơn nên tôi nói 
trước. Sau bữa ăn trưa, hai chúng tôi ở lại thêm một thời 
gian, và tôi được biết vị tu sĩ â'y đã sống nhiều năm 
trong núi ngay phía sau tu viện. Tôi đã hỏi ông thực 
hành kiểu tĩnh tâm thiền định nào trong suốt những
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năm sống đơn độc đó. Câu trả lời của ông đơn giản: 
'Tình yêu, tình yêu, tình yêu." Thât tuyẽt vời! Tôi nghĩ 
rằng có lúc ông cũng ngủ. Nhưng suốt những năm đó, 
đơn giản ông chỉ trầm tư về tình yêu và không chỉ trầm 
tư trên ngôn từ. Trong đôi mắt ông, tôi thấy bằng chứng 
của chất tâm linh và một tình yêu sâu sắc -  như tôi đã 
cảm thấy nơi Thomas Merton.

"Hai cuộc gặp gỡ ấy đã giúp tôi nảy sinh lòng tôn 
lánh chân thành đối với truyền thống Kitô giáo và khả 
năng của Kitô giáo tạo nên những con người có thiện 
tâm như thế. Tôi tin rằng mục đích của mọi truyền 
thống tôn giáo lớn không phải là xây dựng những đền 
thờ lớn bên ngoài, nhưng là tạo nên những đền thờ của 
lòng tốt và lòng thương xót ở bên trong, trong trái tìm 
của chúng ta. Tất cả những tôn giáo lớn đều có khả 
năng đó. Chúng ta càng có ý thức về giá trị và sự hữu 
hiệu của các truyền thống tôn giáo khác thì sự tôn kính 
mà chúng ta có đối với các truyền thống ấy càng sâu xa. 
Đấy là con đường tốt phải theo nếu chúng ta muốn 
thảng tiến lòng thương xót chân thật và tính thần hòa 
hợp giữa các tôn giáo.

"Ngoài những cuộc gặp gỡ giữa các học giả và 
người hành đạo có kinh nghiệm, dường như cũng quan 
trọng nhất là dưới mắt quần chúng việc các nhà lãnh 
đạo của các tôn giáo khác nhau thỉnh thoảng hội họp để 
cầu nguyện, như cuộc gặp gỡ năm 1986 ở Assise. Đó
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cũng là phương tiện thứ ba, đơn giản dù vậy rất hiệu 
quả để thăng tiến lòng khoan dung và sự hiểu biết.

"Một phương tiện thứ tư là việc tín đồ của các tôn 
giáo khác nhau cùng đi hành hương và thăm viếng 
những thánh địa của nhau. Cách đây vài năm, chính tôi 
đã bắt đầu làm điều đó ở Ân Độ. Từ đó, tôi đã có cơ 
hội để đến Lộ Đức và Giê-ru-sa-lem. Trong những nơi 
ấy, tôi đã cầu nguyên với các tín đồ của các tôn giáo 
khác, đôi khi cùng trầm tư trong thinh lặng. Những lúc 
cầu nguyện và trầm tư đó đối với tôi là những kinh 
nghiệm tâm linh chân thực. Tôi hy vọng trường hợp của 
tôi sẽ được dùng làm gương mẫu, tạo thành một tiền lệ, 
để trong tương lai các tín đồ coi việc cùng đi hành 
hương đến các thánh địa và chia sẻ các kinh nghiệm tôn 
giáo khác nhau là việc hoàn toàn bình thường.

"Để kết thúc, tôi muốn trở lại đề tài tĩnh tâm thiền 
định và về các anh chị em Kitô hữu có thực hành sự 
tĩnh tâm thiền định trong cuộc sống mới này. Tôi nghĩ 
rằng sự thực hành ấy vô cùng quan trọng. Ở Ấn Độ, 
người ta đã biết sự tham thiền của samadhi, "định", 
chung cho mọi tôn giáo ở Ân Độ như Ân Độ giáo, Phật 
giáo, Kỳ na giáo. Một vài mô thức của Vipasyana, "trầm 
tư phân tích" chung cho nhiều truyền thống của các tôn 
giáo đó. Người ta có thể tự hỏi tại sao samadhi lại quan 
trọng như thế. Bởi vì samadhi hay sự trầm tư tập trung 
vào một điểm là phương tiện động viên tinh thần, khai
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thông năng lực tâm linh. Sarmdhi được coi như một yếu 
tố chủ yếu của vièc thực hành tâm linh của Iíiọi truyền 
thống tôn giáo lớn ở Ân Độ bởi vì nó cho ta khả năng 
khai thông mọi năng lực tinh thần của người hành đạo 
và định hướng tình thần trên một đối tượng đặc biệt, tập 
trung tinh thần trên một điểm duy nhất.

"Tôi xác tín rằng nếu sự cầu nguyện, tĩnh tâm và 
chiêm niệm -  chiêm niệm thì biện luận và phân tích 
nhiều hơn -  được kết hợp mỗi ngày, thì hiệu quả trên 
tinh thần và tâm hồn của người hành đạo còn lớn hơn 
nữa. Sự thực hành tôn giáo ưu tiên nhằm biến đổi nội 
tâm của người hành đạo, đưa họ từ một trạng thái tinh 
thần rối ren, nổi loạn, phân tán đến một trạng thái có 
kỷ luật, được chế ngự và quân bình. Người nào đã phát 
triển khả năng tập trung trọn vẹn tinh thần trên một 
điểm chắc chắn sẽ dễ dàng đạt đến mục tiêu đó. Khi sự 
tĩnh tâm thiền định là một phần trong toàn bộ đời sống 
tâm linh của bạn, bạn có thể thực hiện sự biến đổi nội 
tâm nói trên một cách hữu hiệu hơn.

"Đạt tới trạng thái mới đó, trong khi vẫn đi theo 
truyền thống tâm linh của mình, bạn sẽ khám phá một 
tấm lòng khiêm tốn tự nhiên nở hoa trong bạn, cho phép 
bạn hiệp thông tốt hơn với tín đồ của các vũ trụ văn hóa 
và các truyền thống tôn giáo khác. Bạn ở trong một vị 
trí tốt nhất để lượng định giá trị và sự phong phú của 
các truyền thống khác bởi vì bạn nhìn ra giá trị ấy trong
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khi vẫn đặt mình ở bên trong truyền thống của riêng 
bạn. Người ta thường cảm thấy những tình cảm độc 
đoán đối với niềm tin tôn giáo của mình -  đạo của tôi 
là đạo duy nhất đúng -  từ đó họ rất e ngại thiết lập các 
mối quan hê với những người thuộc các tôn giáo khác. 
Tôi nghĩ rằng phương tiện tốt nhất để chiến thắng trở 
lực đó là thực hành kinh nghiệm về giá trị riêng của 
đạo mình bằng một đời sống tĩnh tâm thiền định, điều 
này cho phép nhìn ra sau đó giá trị của những truyền 
thống khác.

"Để cho một tinh thần hòa hợp chính đáng có thể 
dựa trên những kiến thức vững vàng, tôi nghĩ rằng biết 
được những sự khác nhau căn bản giữa các truyền thống 
tôn giáo rất quan trọng. Đã hẳn có thể biết các tôn giáo 
khác nhau ở chỗ nào, đồng thời vẫn thừa nhận giá trị và 
khả thể của mỗi truyền thống. Như thế, người hành đạo 
sẽ phát huy một nhận thức quân bình và hài hòa. Một 
số người nghĩ phương tiện hơp lý nhất để đạt đến sự 
hòa hợp và giải quyết vấn đề bất khoan dung trong tôn 
giáo là lập ra một tôn giáo toàn cầu có giá trị cho tất cả 
mọi người. Vả chăng, tôi vẫn luôn nghĩ rằng chúng ta 
phải có những truyền thống tôn giáo khác nhau bởi lẽ 
con người có những xu hướng tâm lý khác nhau: một 
tôn giáo thực ra không thể thỏa mãn các nhu cầu của 
mọi cá nhân. Nếu chúng ta thử thống nhất các tôn giáo 
của thế giới thành một tôn giáo duy nhất, chúng ta sẽ 
đánh mất nhiều phẩm chất và sự phong phú của mỗi
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truyền thống. Chính vì thế nên mặc dù còn nhiều xung 
đột phát sinh nhân danh tôn giáo, tôi nghĩ rằng tốt hơn 
là duy trì tính đa nguyên của các truyền thống. Khổ nỗi, 
nếu sự đa dạng là cách tốt nhất để thỏa mãn những nhu 
cầu của các xu hướng tình thần vốn đa dạng của nhân 
loại thì sự đa dạng ấy tự bản chất là nguồn gốc tiềm 
tàng của xung đột và bất hòa. Chính vì thê các tín đồ 
của mọi truyền thống phải nỗ lực gấp đôi để vượt qua 
sự không khoan dung và không hiểu biết và để tìm 
kiếm sự hòa hợp.

"Đó là một vài điểm mà tôi thấy cần phải xác 
định ngay từ đầu cuộc hội thảo này. Giờ đây tôi mong 
mỏi khai thác những bản văn có những ý tưởng đối với 
tôi còn xa lạ. Các bạn đã trao cho tôi một trách nhiệm 
nặng nề và tôi cố gắng làm hết sức mình để đáp lại sự 
mong chờ của các bạn. Tôi cho rằng đây quả thật là một 
vinh dự và một sự ưu ái lớn lao mà các bạn dành cho 
tôi khi yêu cầu tôi chú giải các đoạn văn được chọn 
trong Kinh Thánh, một bút tích mà tôi sẵn sàng chấp 
nhận nhưng chưa hiểu rõ. Tôi cũng phải thừa nhận đây 
là lần đầu tiên tôi tham gia vào một công việc như thế. 
Sẽ thành công hay thất bại, tôi không biết được! Dù sao, 
tôi cũng sẽ làm hết mình. Giờ đây, tôi sẽ tụng một vài 
câu kệ điềm lành, sau đó chúng ta sẽ ữầm tư."

Sự từ tốn, củng như nụ ciỂri, không chút gượng gạo. về 
phần cử tọa, những tiếng cười khi thì diễn tả sự ngạc nhiên
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mà một nhà sư Tây Tạng đơn sơ đến thê' đã đem lại cho họ, 
khi thì diễn tả uớc muôn khích lệ của bạn bè. Đó là bước đầu 
của một mối quan hệ chỉ trong vài ngày đã đuợc nâng lên 
đỉnh cao thông hiệp về tình cảm và tư tuởng, trong sự tôn 
trọng và yêu thuơng.

Ngừời ta tắt hết đèn điện và trong ánh sáng lờ mờ của 
bên ngoài xuyên qua của sổ, cử tọa tĩnh tâm trầm mặc trong 
khi Đức ngài nhắm mắt lại và ngân nga một bài kệ cổ xưa 
của xứ Tây Tạng:

Chất chứa những điều tốt đẹp như một quả núi 
bằng vàng.

Các vị cứu độ của ba cõi đã giải thoát khỏi ba uế 
trược.

Chính là các vị Phật, mắt chư vị giống như những 
hoa sen đang nở;

Chư vị là sự ban phúc lành đầu tiên cho thế gian.

Lời giáo huấn mà chư vị ban phát thì cao cả và 
không hề lay chuyển.

Vang lừng trong tam giới, được cả chư thiên và 
loài người tôn vinh.

Lời thánh giáo ấy ban phát hòa bình cho tất cả 
chúng sinh,
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Đó là sự ban phúc lành thứ hai cho thế gian.

Giáo đoàn linh thánh, sở học giàu sang được 
tôn vinh,

Bởi chư nhân, chư thiên và chư bán thiên.

Giáo đoàn cao cả ấy khiêm nhượng, mặc dù ở 
trong sự vinh quang

Đó là sự ban phúc lành thứ ba cho thế gian

Vị đạo sư đã đến trong thế giới chứng ta,

Lời giáo huấn chiếu sáng như tia nắng mặt trời;

Các đạo sư giảng dạy,

Như những người anh trong sự hòa hợp

Cầu mong có những sự ban phúc lành để cho giáo 
pháp tồn tại lâu dài.

Bài ca:

"Tất cả sẽ tốt lành. Tất cả sẽ tốt lành. Và tất cả 
mọi vật trong sự dị biệt của chúng sẽ tốt lành."

Sau ba mươi phút tĩnh tâm thiền định trong thinh lặng, 
cha Laurence dã đứng lên và phát biểu:
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"Để kết thúc buổi họp đầu tiên này, chúng ta sẽ 
yêu cầu ngài đốt lên một trong các ngọn nến biểu tượng 
cho sự thống nhẩt, và kế đó các vị khách thuộc về 
những truyền thống khác sẽ đốt lên các cây nến khác 
tiếp nối cây nến đã đốt của ngài. Những cây nến đó sẽ 
cháy sáng trong suốt cuộc hội thảo và tượng trưng cho 
sự thống nhất và tình thân hữu liên kết các tôn giáo của 
chúng ta."





2

NGƯƠI HÃY YÊU KẺ THÙ NGƯƠI

Phúc Âm Thánh Matthêô 5, 38-48

B u ổ i sáng, Đức ngài đến không chậm trễ. Trước khi chú 
giải một đoạn Phúc Âm theo thánh Matthêô, ngài đưa một 
vài nhận xét mở đầu. Suốt thời gian hội thảo, ngài đã nhiều 
lần nhấn mạnh mục đích của ngài không phải là cải giáo các 
Kitô hữu tham dự hội thảo thành Phật tử, nhưng là trình bày 
quan điểm của một tu sĩ Phật giáo về những đoạn văn đuực 
đề nghị.

Đức Đạt-lai Lạt-ma: "Vì cuộc đối thoại này được 
VVorld Commurúty for Christian Meditation tổ chức và 
vì phần lớn là các Kitô hữu hành đạo tham gia nghiêm 
túc trong một tiến trình của đức tin, nên sự trình bày 
của tôi ưu tiên sẽ gởi đến họ. Tôi sẽ thử giải thích thế 
nào là các kỹ thuật và phương pháp của Phật giáo có 
thể được một Kitô hữu hành đạo chấp nhận mà không
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cần phải hội nhập vào triết lý sâu xa của Phật giáo. 
Những sự khác nhau sâu sắc về triết lý siêu hình giữa 
hai truyền thống dĩ nhiên sẽ xuất hiện trong quá trình 
thảo luận theo nhóm.

"Mối quan tâm chính của tôi là như sau: Tôi có 
thể giúp đỡ và phục vụ Kitô hữu hành đạo như thế 
nào? Gieo rắc sự nghi ngờ và chủ nghĩa hoài nghi trong 
tâm trí người khác là diều tôi không bao giờ muốn. 
Như tôi đã nói trước đây, tôi tuyệt đối xác tín rằng sự 
đa dạng của các truyền thống tôn giáo hiện nay là quý 
giá và thích đáng. Theo kinh nghiệm của riêng tôi, tâ't 
cả các truyền thống tôn giáo lớn của thế giới nói một 
thứ ngôn ngữ và gửi đến một thông điệp chung mà 
chúng ta có thể dựa vào để xây dựng một sự hòa thuận 
nhau thật sự.

"Nói chung, tôi muốn rằng người ta không nên 
rời bỏ tôn giáo đã trở nên một thành phần của vãn hóa 
và di sản của họ. Đương nhiên, cá nhân được toàn 
quyền thay đổi tôn giáo nếu một tôn giáo khác tỏ ra 
hiệu quả hơn và thích hợp hơn với nhu cầu tâm linh của 
người ấy. Nhưng một cách tổng quát, tốt hơn vẫn là 
thực hành kinh nghiệm về giá trị của truyền thống tôn 
giáo của mình. Đây là một ví dụ cho thấy sự khó khăn 
mà sự thay đổi tôn giáo có thể gây ra: TỊrong một gia 
đình Tây Tạng, vào những năm sáu mươi, người cha của 
gia đình qua đời, sau đó ít lâu, người mẹ đến tìm tôi. Bà
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đã tuyên bố với tôi rằng kiếp này bà theo đạo Chúa 
nhưng qua kiếp sau bà không có chọn lựa nào khác hơn 
là theo đạo Phật. Sao mà phức tạp như vậy! Nếu bạn là 
Kitô hữu, tốt hơn hết bạn nên triển khai tâm linh trong 
khuôn khổ của tôn giáo bạn và là một Kitô hữu tốt lành, 
chân chính. Nếu bạn là Phật tử, bạn hãy là một Phật tử 
đích thực. Đừng nên nửa nạc nửa mỡ! Như thế chỉ tạo 
nên sự lộn xộn trong tính thần của bạn.

"Trước khi chú giải bản văn, tôi muốn nói đôi 
điều về sự tham thiền. Ngôn ngữ Tây Tạng chỉ sự tham 
thiền là gom, nó gợi lên sự phát triển thân quen thường 
trực với một sự thực hành hay với một đối tượng đặc 
biệt. Tiến trình "thân mật hóa" là chủ yếu bởi vì sự tính 
luyện hay khai mở tình thần tùy thuộc vào việc gia tăng 
sự thân quen với đối tượng được lựa chọn. Bởi thế, chỉ 
có sự áp dụng kiên trì các kỹ thuật tham thiền và sự 
huấn luyện kiên trì tinh thần mới có thể đưa đến sự 
biến đổi nội tâm, thiết lập kỷ luật cho tinh thần. Trong 
truyền thống Tây Tạng, một cách sơ lược, có hai loại 
tham thiền lớn. Một loại cần mức độ phân tích và lý 
luận nào đó; người ta còn gọi đó là trầm tư chiêm niệm 
hay phân tích. Loại thứ hai là một trạng thái hấp thụ và 
tập trung; người ta gọi đó là trầm tư trên một điểm hay 
hành động tịnh tâm.

"Chúng ta hãy lấy một ví dụ như sự tham thiền 
về tình yêu và lòng thương xót trong bối cảnh Kitô giáo.
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Khi tham thiền theo cách phân tích, chúng ta đi theo 
những hướng tư duy đặc bièt như: để thật sự yêu Thiên 
Chúa, cần phải thể hiện tình yêu ấy bằng hành động 
yêu thương chân thật anh em nhân loại của mình. 
Người ta cũng có thể suy nghĩ về cuộc đời và gương 
sáng của Đức Giêsu Kitô trong bản thân ngài, ngài đã 
sống và hoạt động như thế nào để đem lại lợi ích cho 
chúng sinh, và các hành động của ngài đã minh họa 
một phong cách sống tràn đầy lòng thương xót. Loại 
tiến trình suy niệm ấy tạo thành khía cạnh phân tích 
của thiền định về lòng thương xót. Người ta có thể 
tham thiền theo cách tương tự về lòng nhẫn nại và lòng 
khoan dung.

"Nhờ có những suy tư đó, các bạn ngày càng xác 
tín vào sự quan trọng và giá trị của lòng thương xót và 
lòng khoan dung. Một khi đã đạt tới niềm xác tín tuyệt 
đối về giá trị và sự thiết yếu của lòng thương xót và 
khoan dung, các bạn sẽ có cảm giác được xúc chạm và 
biến đổi từ bên trong. Ở giai đoạn này, các bạn cần phải 
tập trung tinh thần trên xác tín duy nhất đó, không vận 
dụng đến sự phân tích khác. Một khía cạnh chính xác 
hơn, tinh thần phải ở  trong thế quân bình hoàn hảo, tập 
trung trên một điểm — đó là khía cạnh đắm mình hay 
duy trì sự thiền định trên lòng thương xót. Như thế cả 
hai loại thiền định đều được áp dụng trong cùng một 
buổi tham thiền.
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"Tại sao chúng ta có thể không chỉ triển khai mà 
còn tinh luyện lòng thương xót bằng việc áp dụng 
những kỹ thuật tham thiền vừa kể? Bởi vì lòng thương 
xót là một loại cảm xúc có tích chứa một tiềm lực để 
khai mở. về đại thể có hai loại cảm xúc. Một loại thì 
nghiêng về bản năng và không có nền tảng lý trí. Loại 
kia như lòng thương xót và khoan dung thì ít bản năng 
hơn và dựa vững chắc vào lý trí và kinh nghiệm. Khi 
người ta thấy rõ ràng những lý lẽ hợp lý khác nhau của 
việc triển khai các đức tính ấy và khi người ta xác tín 
vững vàng những lợi ích mà các đức tính ấy mang lại, 
lúc bấy giờ các cảm xúc ấy được thanh luyện. Đồng thời 
xảy đến sự nối kết giữa trí và tâm. Lòng thương xót 
biểu lộ cảm xúc, hay cái tâm, và việc áp dụng sự trầm 
tư phân tích thuộc về cái trí. Khi người ta đã đi đến giai 
đoạn thiền định lúc lòng thương xót được tinh luyện, 
người ta chứng kiến sự hợp nhất đặc biệt của trí và tâm.

"Nếu giờ đây người ta khảo sát bản chất của các 
trạng thái thiền định ấy, người ta nhận thấy chúng hình 
thành bởi các yếu tố khác nhau. Vậy thì, chúng ta hãy 
lấy ví dụ của tiến trình phân tích để suy nghĩ rằng 
chúng ta đều là những con người, những tạo vật của 
cùng một Đấng Tạo Hóa và vì thế thát sự là anh em và 
chị em của nhau. Trong trường hợp này, các bạn tập 
trung tinh thần của các bạn trên một đối tượng riêng 
biệt. Nói cách khác, chủ thê’ phân tích tập trung trên ỹ
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tưởng hay khái niêm dược phân tích. Tuy nhiên, khi đã 
đạt đến tình trạng tập trung trên một điểm duy nhất -  
khi các bạn cảm thấy sự biến đổi nội tâm ấy, lòng 
thương xót ấy bên trong các bạn -  thì sẽ không còn một 
tâm thức trầm tư và một đối tượng được trầm tư. Thay 
vào đó, tâm thức trầm tư của các bạn dàn trải ra dưới 
hình thức của lòng thương xót.

"Tôi xin kết thúc những nhận xét mở đầu về sự 
thiền định. Giờ đây tôi sẽ đọc bài Phúc Âm.

"Các ngươi đã nghe bảo rằng: Mắt đền mắt, răng đền 
răng. Còn ta, ta bảo các ngươi đừng cự lại ngứời ác. Nếu ai 
vả má phải ngWi, thì hãy giơ má kia cho nó nữa. Nếu ai 
muôn kiện nguơi đ ể  đoạt áo lót, thì hãy bỏ cả áo choàng cho 
nó. Nếu ai bắt ngươi đi làm phu một dặm thì hãy đi với nó 
hai dặm. Ai xin, ngưri hãy cho; ngứời muốn vay, ngươi chớ 
khước từ." [Matthêô 5, 38-42]

Đức Đạt-lai Lạt-ma; "Những cách thực hành lòng 
khoan dung và nhẫn nại mà đoạn Phúc Âm này khuyên 
làm vô cùng giống với những cách thực hành lòng 
khoan dung và nhẫn nại mà Phật giáo nói chung 
khuyên làm. Đặc biệt chính đại thừa Phật giáo trong bối 
cảnh lý tưởng Bồ-tát đã khuyến khích dùng sự bất bạo 
động và lòng từ bi đáp trả lại người làm điều ác đối với 
chúng ta. Trong một chừng mực nào đó, đoạn văn này 
có thể được đưa vào trong một sách luận của Phật giáo 
mà chắc không ai nhận ra nguồn gốc Kitô giáo của nó.
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"Các ngươi đã nghe bảo: Hãy yêu mến ngtiời thân cận, 
và hãy ghét kẻ thù địch. Còn ta, ta bảo các ngUơi: Hãy yêu 
mến kẻ thù địch [hãy làm điều lành cho những ai ghét các 
nguơi], hãy cầu nguyện cho những ngùời [nguỢc đãi và] bách 
hại các ngươi. Như thế, các ngươi sẽ trở nên con cái của Cha 
các ngưrì ở trên trời, Đấng làm cho mặt trời mọc lên trên kẻ 
dữ cũng như trên ngứri lành và làm muti trên ngừời công 
chính và trên kẻ gian tà. Nếu các ngưri chỉ yêu mến những 
kẻ yêu mến các ngươi thì các ngươi có công đức gì? Há những 
ngiúi thu thuế củng không làm như thế sao? Nếu các ngưrì 
chỉ chào hỏi anh em các ngươi, thì các ngtiơi có làm gì khác 
thường đâu? Há người ngoại (đạo) cũng không làm thê'sao? 
Vậy các ngUơi hãy nên trọn lành, như Cha các ngWi trên trời 
là Đấng trọn lành." [Matthêô 5, 43-48]

"Điều này nhắc tôi nhớ đến một đoạn văn trong 
một sách luận của Phật giáo đại thừa là Bản trích yếu 
thực hành trong đó Shantideva hỏi "nếu các ngươi không 
thực hành lòng từ bi với kẻ thù các ngươi thì các ngươi 
thực hành với ai?" Người ta còn hiểu ngầm rằng ngay 
cả súc vật cũng biểu lộ sự yêu thương, từ bi và một tình 
cảm cộng thông đối với những người và vật mà chúng 
yêu thích. Nếu chúng ta tự hào mình là những người 
hành đạo tâm linh, tình nguyện bước vào con đường 
tâm linh, chúng ta phải chứng tỏ mình có thể làm tốt 
hơn các súc vật.
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"Đoạn trích dẫn Phúc Am này cũng nhắc tôi nhớ 
đến những suy nghĩ của một sách luận dại thừa khác 
tên là Bồ-tát đạo, trong đó Shantideva khẳng định có 
được một thái độ đứng đắn với kẻ thù là một điều quan 
trọng. Nếu các bạn biết vun trồng thái độ ngay lành, kẻ 
thù của các bạn sẽ trở thành những người thầy tâm linh 
tốt nhất bởi vì sự hiện diện của họ cho các bạn cơ hội 
thăng tiến lòng khoan dung, sự nhẫn nại và hiểu biết. 
Khi đạt được sự nhẫn nại và khoan dung nhiều hữn, các 
bạn sẽ dễ dàng phát triển năng lực của lòng từ bi, và 
nhờ đó phát triển sự đồng cảm của mình. Như thế, ngay 
cả việc thực hành con đường tâm linh, sự hiện diện của 
kẻ thù là chủ yếu. Hình ảnh loại suy mà Phúc Âm sử 
dụng với "mặt trời chiếu sáng không phân biệt" rất 
quan trọng. Đấy là một ẩn dụ tráng lệ về lòng từ bi. Nó 
làm cho ta hiểu được lòng từ bi thì vô tư và toàn diện.

"Khi đọc các đoạn văn này, tôi thấy Phúc Âm đặt 
nặng sự thực hành lòng khoan dung và đề cao tình cảm 
vô tư, không thiên vị đối với mọi tạo vật. Theo ý kiến 
của tôi, để triển khai năng lực khoan dung đối với mọi 
người, và đặc biệt đối với một kẻ thù, điều kiện quan 
trọng tiên quyết là tiếp nhận mọi người với tính bình 
đẳng. Nếu người ta nói với các bạn rằng không nên thù 
nghịch kẻ thù mà phải yêu mến hắn, chỉ khẳng định 
như thế sẽ không khuyến khích các bạn thay đổi. Đối 
với mỗi người chúng ta, cảm thây sự thù nghich đối với
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những người làm khổ bạn và có cảm tình đối với những 
người yêu thương bạn là hoàn toàn tự nhiên. Đây là một 
tình cảm tự nhiên của con người. Vậy chúng ta phải sử 
dụng các kỹ thuật hiệu quả để giúp chúng ta vượt qua 
từ sự thiên vị nội tại trong bản tính đến một tình trạng 
bình đẳng cao nhất.

"Nhiều kỹ thuật đặc biệt cho phép triển khai tính 
bình đẳng đối với mọi chúng sinh. Trong khuôn khổ 
Phật giáo, người ta có thể dùng đến khái niệm tái sinh 
để giúp chúng ta thực hiện tính bình đẳng. Tuy nhiên, 
vì chúng ta đang bàn luận trong khuôn khổ Kitô giáo, 
đã hẳn có thể nêu lên ý tưởng Sáng tạo theo đó tất cả 
mọi tạo vật đều bình đẳng vì đều là các tạo vật của 
cùng một Thiên Chúa. Khởi từ niềm tin ấy, người ta có 
thể thăng tiến trong tính bình đẳng. Ngay trước buổi 
họp này, tôi đã có một cuộc trao đổi ngắn với Cha 
Laurence. Cha đã giải thích với tôi rằng trong thần học 
Kitô giáo, người ta cho rằng mọi con người được tạo 
dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa -  Tất cả chúng ta 
chia sẻ cùng một bản tính Thiên Chúa. Điều này theo tôi 
dường như hoàn toàn tương tự với ỹ niệm Phật tánh 
trong Phật giáo. Niềm tín cho rằng mọi người đều tham 
dự vào cùng một bản tính Thiên Chúa, đem lại cho 
chúng ta một nền tảng vững chắc, một lý lẽ mạnh mẽ để 
tin rằng mỗi người chúng ta có thể thủ đắc một ý nghĩa 
đúng đắn về tính bình đẳng đối với tất cả chúng sinh.
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"Tuy nhiên, chúng ta không nên quan niệm sự 
bình đẳng của tâm hồn như một mục đích tự thân. Cũng 
không nên nghĩ rằng mình phải theo đuổi một tình 
trạng hoàn toàn vô cảm trong đó chúng ta không có 
chút tình cảm hoặc cảm xúc thay đổi đối với kẻ thù hay 
bè bạn. Đấy không phải là mục đích mà chúng ta tìm 
kiếm. Điều chứng ta tìm kiếm trước tiên là mong muốn 
xây dựng nền tảng, sử dụng một cánh đồng trống để 
sau đó chúng ta sẽ vun trồng những tư tưởng khác. Tính 
bình đẳng là mảnh đất bằng phẳng mà chứng ta chuẩn 
bị trước tiên. Rồi trên nền tảng ấy, chúng ta phải suy 
nghĩ về giá trị của lòng khoan dung, nhẫn nại, tình 
thương yêu, lòng từ bi đối với tất cả mọi người. Chúng 
ta cũng phải xem xét sự bất lợi, tiêu cực của tư tưởng 
vị kỷ, của những cảm xúc rối loạn dao động đối với bạn 
bè và kẻ thù, và các tiêu cực do sự thiên vị đối với 
những người khác.

"Điểm chủ yếu là ở chỗ cách thức sử dụng tính 
bình đẳng nền tảng ấy. Điều quan trọng là việc tập 
trung trên những tiêu cực của giận dữ, thù hận tạo 
thành những trở ngại chính cho sự triển nở năng lực 
của lòng từ bi và khoan dung. Chúng ta cũng phải suy 
nghĩ đến những giá trị và những đức hạnh khi đào sâu 
lòng khoan dung và nhẫn nại. Điều này có thể thực 
hành trong khuôn khổ Kitô giáo mà không cần sự hỗ trơ 
của niềm tin tái sinh: Thiên Chúa đã dựng lên các bạn
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là những cá nhân và cho các bạn sự tự do hành động hài 
hòa với các ước nguyên của mình -  hành động một cách 
đạo đức, phù hợp với luân lý và sống một cuộc sống 
xứng đáng là một cá nhân thấm nhuần đạo đức và có 
trách nhiệm. Khi cảm nhận và thực hành lòng khoan 
dung và nhẫn nại đối với đồng loại, các bạn hoàn thành 
ước nguyên này: làm hài lòng Đấng Tạo Hóa của các 
bạn. Mặt khác: đó là tặng vật đẹp nhất, của lễ tốt nhất 
mà các bạn có thể dâng lên Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa 
của các bạn.

"Trong Phật giáo, người ta thấy có ý tưởng gọi là 
của lễ thực hành (drupai chốpa) theo đó mọi của lễ cúng 
dường mà người ta có thể dâng lên một đãng mà 
người ta tôn lánh -  của lễ vật chất, bài ca chúc tụng và 
tặng vật khác -  của lễ đẹp nhất chính là sống một cuộc 
sống phù hợp với những nguyên tắc của đấng đó. 
Trong khuôn khổ của Kitô giáo, khi sống một cuộc đời 
thấm nhuần đạo đức, đặt nền tảng trên lòng khoan 
dung và nhẫn nại, trong ý nghĩa đó, các bạn đã dâng 
lên Đấng Tạo Hóa của các bạn một của lễ tuyệt vời. 
Chắc chắn, điều đó sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc 
chỉ đọc kinh cầu nguyện. Nếu các bạn cầu nguyện mà 
không sông phù hợp với lời cầu nguyện thì chẳng có 
ích lợi gì lớn lao.

"Một trong những thiền sư lớn của Phật giáo Tây 
Tạng là Milarepa khẳng định trong một bài ca lánh
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nghiệm tâm linh: "Về của lễ vật chất, tôi chịu trắng tay; 
tôi không có gì để cúng dường. Điều tôi có thể dâng 
lên dồi dào, dó là của lễ của sự thực hành tâm linh." về 
đại thể, chúng ta thấy rõ rằng một người có dược nguồn 
dự trữ to lớn của lòng nhẫn nại và khoan dung sẽ hưởng 
được một mức nào đó của sự bình an và thanh tịnh. Một 
người như thế không chỉ hạnh phúc và có cảm xúc ổn 
định mà còn có sức khỏe tốt, ít bệnh tật. Con người ấy 
có được một ý chí mạnh mẽ, ăn ngon, ngủ yên với một 
lương tâm trong sáng. Đó là những lợi ích của lòng 
khoan dung và nhẫn nại mà chúng ta có thể nhận thấy 
trong cuộc sống mỗi ngày.

"Một trong những xác tín nền tảng của tôi là bản 
tính nhân loại căn bản hướng về lòng từ bi và thương 
yêu. Bản tính nhân loại căn bản thì hiền lành và không 
gây hấn, bạo động. Điều này hoàn toàn phù hợp với 
điều mà Cha Laurence đã nói nhân loại chia sẻ cùng 
một bản tính Thiên Chúa. Tôi sẽ nói thêm rằng khi xem 
xét tương quan giữa tinh thần, ỹ thức hay thân xác, 
người ta nhận thấy rằng những thái độ, cảm xúc và tính 
thần lành mạnh liên hệ chặt chẽ với sức khỏe thể xác và 
sinh thú. Chúng gia tăng sự thoải mái của thể xác, trong 
khi những thái độ cảm xúc tiêu cực hay không lành 
mạnh như sự giận dữ, lòng thù ghét, những tình trạng 
tình thần rối loạn làm mòn mỏi sức khỏe thân xác. Mối 
tương quan ấy cho thấy rõ bản chất nhân loại căn bản 
rất gần với những thái độ và cảm xúc lành mạnh.



41

"Sau khi đã suy nghĩ về những đức tính như lòng 
khoan dung, nhẫn nại và tín chắc vào sự cần thiết phải 
phát triển và gia tăng các đức tính ấy nơi bản thân mình, 
kế đó là phải xem xét các loại và mức độ của lòng nhẫn 
nại và khoan dung. Vì thế, các sách luận Phật giáo mô 
tả ba loại khoan dung và nhẫn nại. Loại thứ nhất là 
trạng thái lãnh đạm không gì lay chuyển được -  người 
ta có khả năng chịu đựng mọi đau khổ mà không bị 
nhấn chìm. Đó là trình độ thứ nhất. Trong trạng thái 
thứ hai, hành giả không những có thể chịu đựng nhiều 
đau khổ, nhưng nếu cần còn sẵn sàng kể cả ước mong 
đảm nhận những thử thách, nhọc nhằn và đau khổ của 
con đường tâm linh. Điều đó có nghĩa là sẵn sàng chấp 
nhận các thử thách để đạt đến một mục đích cao hơn. 
Loại thứ ba là lòng nhẫn nại và khoan dưng sinh ra do 
một xác tín vững vàng về bản chất của thực tại. Trong 
thực hành Ki tô giáo, loại nhẫn nại này có nền tảng là 
đức tín vững vàng trong mầu nhiệm Sáng tạo. Mặc dù 
sự phân biệt giữa ba trinh độ của lòng khoan dung là 
việc của các tác giả Phật giáo, nhưng cũng có thể chuyển 
sang bối cảnh của Kitô giáo. Điều này đặc biệt dúng 
với loại nhẫn nại -  khoan dung thứ hai -  tự do đảm 
nhận những thử thách của con đường tâm linh -  dường 
như đây cũng là vấn đề trong đoạn văn sau đây: Các 
mối Phúc thật của Phúc Âm Thánh Matthêô."
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BÀI GIẢNG TRÊN NÚI: 
CÁC MỐI PHÚC THẬT

Phúc Âm của Thánh Matthêô 5,1-10

ISỈhìn thấy dân chúng, Đức Giêsu leo lên núi. Ngài ngồi 
xuống và các môn đồ đến bên Ngài. Bấy giờ Ngài mở miệng 
dạy họ rằng:

"Phúc cho những ai có lòng nghèo khó: Niác trời là 
của họ!

"Phúc cho những ai hiền lành: Họ sẽ đuực đất làm cơ 
nghiệp!

"Phúc cho những ai khóc lóc: Họ sẽ được an ủi!

"Phúc cho những ai đói khát sự công chính: họ sẽ duợc 
no đầy/
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"Phúc cho những ai có lòng thưmg xót: Họ sẽ đuợc 
thưmg xót!

"Phúc cho những ai tinh sạch trong lòng: Họ sẽ thấy 
Thiên Chúa!

"Phúc cho những ai kiến tạo hòa bình: Họ sẽ đuợc gọi 
là con Thiên Chúa!

"Phúc cho những ai bị bách hại vì sự công chính: Nước 
Trời là của họ!" [Matthêô 5, 1-10]

Đức Đạt-lai Lạt-ma: "Đọc những dòng này về các 
mối Phúc thật, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là đoạn văn 
muốn chỉ về việc những ai muốn dấn thân vào con 
đường đạo và chấp nhận những thử thách đau khổ trên 
con đường đạo sẽ nhận được phần thưởng của sự dấn 
thán đó. Về vấn đề các bản văn giảng dạy lòng khoan 
dung đòi hỏi các bạn tự do chấp nhận thử thách, sẽ sai 
lầm nếu coi đó là lời khẳng định đau khổ thì tốt, tất cả 
chúng ta phải tìm kiếm khổ đau. Khỏi cần phải nói tôi 
không chủ trương một quan điểm như thế. Tôi nghĩ rằng 
mục đích của cuộc đời chúng ta là tìm hạnh phúc, tìm 
cách để được thỏa mãn và sưng túc. Tuy nhiên, vì 
những thử thách và nhọc nhằn là một phần tự nhiêh 
của cuộc sống nên diều chủ yếu là phải có một quan 
điểm cho phép chúng ta đề cập một cách hiện thực để 
có thể rút ra một vài lợi ích.
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"Khi xem xét bản chất của sự đau khổ, chúng ta 
thừa nhận rằng có một số hình thức đau khổ mà người 
ta có thể tìm ra các giải pháp và vì vậy có thể chế ngự 
được. Một khi người ta có ý thức về đau khổ người ta 
phải đi tìm giải pháp và phương tiện để chiến thắng 
đau khổ. Nhưng cũng có những loại đau khổ không thể 
tránh khỏi và chế ngự được, cững là những sự kiện tự 
nhiên của cuộc sống. Trong những trường hợp như vậy, 
điều quan trọng là triển khai một trạng thái tinh thần 
cho phép tiếp cận sự đau khổ một cách hiện thực. Làm 
được như vậy, chúng ta có lẽ sẽ đi tới việc chấp nhận 
những khó khăn ấy một khi chúng xuất hiện. Một thái 
độ như thế sẽ bảo vệ các bạn không chỉ đối với thực tế 
vật chất của đau khổ mà còn đối với gánh nặng tâm lý 
vô ích đi kèm theo vì phải đấu tranh chống lại đau khổ.

"Một trong những cách tiếp cận hiệu quả đối với 
đau khổ được trình bày trong Bồ-tát đạo. Nếu vấn đề đã 
tìm được cách tháo gỡ, có lo lắng cũng vô ích. Trái lại, 
nếu không có cách tháo gỡ, lo lắng thì có ích gì!

"Những lời trong các mối Phúc thật, theo tôi 
cũng đề cập đến nguyên lý nhân quả. Trong ngôn ngữ 
Sanskrit, thuật ngữ karma (nghiệp) dù không thể sử 
dụng trong khuôn khổ Kinh Thánh, thì nguyên lý nhân 
quả tổng quát, nằm bên dưới học thuyết nghiệp báo 
theo tôi đã được nêu ra ở đây. Lời Phúc thật muốn nói 
rằng tùy theo cách hành động của bạn, bạn sẽ nhận một
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hậu quả tương xứng, tùy theo cách bạn không hành động, 
bạn sẽ không nhận một hậu quả tương xứng. Nguyên tắc 
nhân quả rõ ràng được bao hàm trong lời giảng dạy đó.

"Mặc dù tất cả các truyền thống tâm linh lớn của 
nhân loại không đề cập đến vấn đề nhân quả dưới góc 
độ sinh tử luân hồi (như Phật giáo), dù sao cũng có một 
sứ điệp trọng tâm đặt nền tảng trên nguyên lý nhân 
quả là điểm chung của mọi truyền thống. Hãy biết rằng 
nếu các bạn làm điều tốt, bạn sẽ nhận được các kết quả 
tốt, còn nếu bạn làm điều xấu, bạn sẽ nhận được các kết 
quả xấu. Sứ điệp đạo đức nền tảng này dường như nội 
tại trong tất cả các truyền thống tâm linh lớn.

"Một điểm quan trọng cũng phải ghi nhận -  dù 
chỉ phụ thuộc -  là sự giống nhau lạ lùng của văn phong 
giữa Kinh Chúa và Kinh Phật. Trong lời mở đầu của các 
mối Phúc thật, Phúc Âm ghi lại rằng khi nhìn thấy đám 
đông, Đức Giêsu leo lên núi, ngồi xuống... Người ta 
cũng thấy một sự khởi đầu tương tự trong nhiều sutras 
(Kinh Phật). Các Kinh Phật đều ghi lại ở một thời điểm 
đã định, Đức Phật đến thăm viếng một nơi nào đó, có 
một số đông môn đồ vây quanh, Ngài ngồi xuống rồi 
bắt đầu giảng dạy. Như thế, có một sự giống nhau lý 
thú trong việc giới thiệu các bản văn đó.

"Một trong những ý niệm khó khăn nhất đặt 
thành vấn dề ở đây, nhất là đối với Phật tử, là vấn dề
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Thiên Chúa, một hữu thể thần thiêng. Dĩ nhiên người ta 
có thể đề cập đến Thiên Chúa như nói về một hữu thể 
"bất khả tư nghị". Nhưng phải thừa nhận rằng trên bình 
diện lý thuyêt, ý niệm về một Thiên Chúa Sáng Tạo 
(Thượng Đê -  Tạo Hóa) là một điểm dị biệt giữa Phật 
tử và Kitô hữu. Tuy nhiên, tôi tín rằng những lý lẽ và 
quan niệm dẫn đến một niềm tín như thế thi phổ biến 
ở cả Phật tử lẫn Kitô hữu.

"Nếu người ta xét kỹ bản chất của mọi hiện tượng 
tự nhiên, lương tri nói với chúng ta mọi biến cố phải có 
một nguyên nhân. Phải có những nhân duyên sinh ra 
một sự cố. Điều này không chỉ đúng cho hiện hữu của 
mỗi cá nhân chúng ta, mà cũng đúng cho toàn thể vũ 
trụ. Đối với lẽ thường, chấp nhận một sự vật không có 
nguyên nhân -  dù cho đó là vũ trụ hay hiện hữu cá 
nhân -  thì không thể chấp nhận được -  Từ đó vấn đề 
tiếp theo là: Nếu hiện hữu chúng ta phải có một nguyên 
nhân và vũ trụ ở bình diện của nó phải có một nguyên 
nhân, nguyên nhân này từ đâu mà có? Bởi thế cho nên 
nguyên nhân này chính nó phải có một nguyên nhân, 
vậy thì chúng ta thụt lùi mãi đến vô tận.

"Để vượt qua khó khản phải thụt lùi vô tận, thật 
có ích khi yêu cầu một sự khởi thủy, một Đấng Tạo Hóa 
và chấp nhận một số chân lý liên quan đến bản chất 
của Đấng Tạo Hóa: ngài độc lập, tự hữu, toàn năng và 
không cần một nguyên nhân nào khác. Chấp nhận một
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khởi thủy như thế giúp chúng ta giải quyết vấn đề phải 
thụt lùi vô tận.

"Nếu người ta yêu cầu có một Đấng Tạo Hóa, và 
nếu người ta xét kỹ quá trình tiến hóa kể từ vụ Nổ Lớn 
(Big-Bang) và mọi mầu nhiệm của vũ trụ, người ta có 
thể hoàn toàn tin có một Đấng Tạo Hóa toàn năng. 
Ngoài ra, nếu người ta xét kỹ bản chất của vũ trụ, người 
ta nhận thấy vũ trụ vận hành hoàn toàn không có sự lộn 
xộn hoặc ngẫu nhiên, dường như có một trật tự nội tại, 
một nguyên lý nhân quả đang làm việc. Bởi thế còn phải 
tin Đấng Tạo Hóa toàn tri như thể mọi tiến trình, mọi 
thể thức hoạt động đã được kế hoạch hóa. Nhìn dưới 
góc độ ấy, mọi tạo vật đều là biểu hiện một cách nào 
đó sức mạnh của Thiên Chúa. Từ quan điểm đó, người 
ta còn có thể nói Đấng Tạo Hóa là cùng đích, còn tạo vật 
thì tưmg đối, phù du. Theo nghĩa này, người ta có thể nói 
rằng Đấng Tạo Hóa là chân lý tuyệt đối và tối hậu. 
Nhưng tôi không biết các nhà thần học Kitô giáo nghĩ 
gì về điều đó!

"Cá nhân tôi, khi tôi xem xét ý tưởng về sự Sáng 
tạo và niềm tin vào một Thiên Chúa Sáng tạo, tôi tự 
nhủ hậu quả chính của niềm tin ấy  là tác động một 
động lực, một tình cảm khẩn cấp dân thân vào việc 
hành đạo để trở thành một người tốt, thấm nhuần đạo 
đức. Khi các bạn được trang bị ý niệm và niềm túi đó
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điêu ây làm cho cuộc đời các bạn có một mục tiêu và 
thật là hữu ích để triển khai những nguyên tắc đạo đức.

"Tôi hiểu thần học Kitô giáo như thế đấy!''

Lời chú giải về bài đọc Phúc Âm

Cha Laurence: Thưa Đức ngài, tôi xin chân thành 
cảm ơn Ngài về sự giảng dạy sáng nay. Tôi nói nhân 
danh tôi và cũng để thay mặt mọi người có mặt nơi đây. 
Là một Kitô hữu, tôi rất cảm động được nghe đọc những 
lời của Đức Giêsu với sự rõ ràng và hiểu biết ỹ nghĩa 
sâu xa đến thế. Bây giờ chúng ta bước vào giờ dành cho 
buổi thảo luận nhóm đầu tiên, tôi muốn giới thiệu với 
các bạn nhũng vị tham gia góp ý. Robert Kiely là tu sĩ 
dòng Biển Đức của cộng đoàn chứng tôi và là giáo sư 
văn học của Đại học Harvard; Isabelle Glover cũng là nữ 
tu sĩ dòng Biển Đức của cộng đoàn chúng tôi, giảng dạy 
tiếng Sanskrit. Ý hướng của cuộc thảo luận này cho 
phép lắng nghe kỹ hơn Lời đã đánh động chúng ta sáng 
nay. Chúng ta không tìm tòi những điểm dị biệt nhưng 
suy nghĩ một cách đơn sơ trong tinh thần thật quảng 
đai và cởi mở cả những điểm tương đồng và dị biệt thú 
vị giữa hai tôn giáo chúng ta. Tôi xin đề nghị Bob Kiely 
bắt đầu bằng một vài lời mở đầu, kế dó chúng ta sẽ 
tiếp nối cuộc thảo luận.
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Robert Kiely: Thưa Đức ngài, tiếp theo cha 
Laurence, tôi cũng muốn nói lên lời cám ơn. Được biết 
rõ cuộc đời ngài và lịch sử dân tộc ngài trong suốt thế 
kỷ này, tôi đặc biệt cảm động khi ngài đã đọc các mối 
phúc thật và nhất là: "Phúc cho những ai khóc lóc, vì sẽ 
được an ủi" và "Phúc cho những người bị bách hại vì sự 
công chính, vì họ sẽ thấy được nước Trời". Theo niềm 
túi Kitô giáo nếu lời Chúa được một người có thiện tâm 
đọc lên, lời Chúa sẽ đem lại sự phục sinh cho mọi người. 
Đối với tôi cũng như phần đông chúng tôi ở  dây, tôi 
nghĩ những lời mà ngài đọc đã có hiệu quả ấy.

Một vấn đề mà tôi muốn đề cập với các bạn có 
liên quan đến ý tưởng Do Thái giáo và Kitô giáo về 
tuyệt đối thể (Absolu) đang bước vào trong lịch sử, 
trong thời gian. Các bản văn mà ngài đã đọc và mọi 
giáo huấn của Đức Kitô một cách tổng quát, các Kitô 
hữu đặt chúng trong một bối cảnh bao gồm ít nhất ba 
tiến trình lịch sử. Thứ nhất là lịch sử cuộc đời Chúa 
Giêsu. Không một Kitô hữu nào tiếp nhận giáo huấn 
Đức Giêsu mà không nhớ rằng Đức Giêsu sinh ra khó 
nghèo, là một người Do Thái sống trong một quốc gia 
bị chiếm đóng cuộc sống công khai, thời kỳ Người giảng 
dạy công chúng rất ngắn ngủi, Người bị bách hại bị 
đóng đinh như một tội phạm bởi luật đời và sau đó 
Người đã sống lại từ cõi chết. Đối với các Kitô hữu đó 
là bối cảnh đầu tiên.
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Trong bối cảnh thứ hai, chúng tôi không tách rời 
Phúc Âm với lịch sử của dân tộc Do Thái mà sự trần 
thuật lại là một phần của Kinh Thánh. Đó là một lịch sử 
được đánh dấu bởi sự nô lê của dân Do Thái ở Ai Cập, 
sự giải phóng do Moise lãnh đạo, sự công bố Lề Luật 
mà chính ông đã nhận từ Thiên Chúa, và sau cùng là sự 
phân tán dân Do Thái trên toàn thế giới. Lịch sử thứ ba 
luôn luôn là lịch sử của mỗi cuộc đời chúng ta. Như 
thế, lời của Đức Giêsu mà chúng ta suy tư đến với 
chúng ta xuyên qua các trình thuật diễn tiến trong thời 
gian và trong lịch sử -  cá nhân, quốc gia và thần học 
trong chính cuộc đời Đức Giêsu. Tôi tự hỏi, là một tu sĩ 
Phật giáo, ngài suy nghĩ gì về khía cạnh thời tính của 
Kitô giáo, và nếu có thể xin ngài so sánh với Phật giáo.

Đức Đạt-lai Lạt-ma: Sự so sánh giữa hai truyền 
thống tâm linh cổ xưa như Phật giáo và Kitô giáo làm 
hiện rõ sự giống nhau đáng ngạc nhiên giữa các trần 
thuật của những tôn sư sáng lập đạo -  Đức Giêsu Kitô 
trong trường hợp Kitô giáo và Đức Phật đối với Phật 
giáo. Tôi nhận thấy một điểm chung rất quan trọng: 
Chính trong đời sống của các giáo chủ sáng lập, yếu 
tính của lời huân giáo được biểu hiện. Như thế, trong 
cuộc đời của Đức Phật, Tứ diệu đế trình bày yếu tính 
của lời giảng dạy: Chân lý về sự khổ, chân lý về nguồn 
gốc của khổ, chân lỷ về sự châm dứt sự khổ và chân lý 
về con đường đưa đến sự châ'm dứt ấy. Tứ diệu đế hay
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bốn chân lý cao cả đó rõ ràng và minh thị đã được biểu 
lộ trong cuộc đời của giáo chủ sáng lập là chính Đức 
Phật. Tôi nghĩ Đức Kitô cũng thế. Khi quan sát cuộc đời 
của Đức Giêsu, người ta nhận thấy nó minh họa những 
thực hành và lời giáo huấn chủ yếu của Kitô giáo. Tôi 
nhận thấy một sự tương tự khác trong cuộc đời hai vị: 
Bằng những thử thách, sự chuyên cần, dấn thân và gắn 
bó chặt chẽ với những nguyên tắc của mình mà người 
ta mới có thể thăng tiến tâm linh và đạt đến sự giải 
thoát. Điều này đối với tôi dường như tạo nên một sứ 
điệp chung và chủ yếu.

Isabelle Gloven Thưa Đức ngài, ngài đã nói đến 
sự "tái sinh". Có nhiều dấu hiệu làm người ta phải nghĩ 
rằng trong những thời kỳ đầu tiên của Giáo Hội Kitô 
giáo sự đầu thai lại là một niềm tin được chấp nhân, 
nhưng ngày nay không còn sử dụng trong tư tưởng Kitô 
giáo. Ngài có thể nói thêm vấn đề này cho chúng tôi 
không? Đâu là sự quan trọng của lời giáo huấn về sự tái 
sinh và nghiệp báo?

Đức Đạt-lai Lạt-ma: Thật vậy, người ta đã nói với
tôi rằng trong những lời giáo huấn đẩu tiên của Giáo 
Hội, người ta có thể giải thích một số đoạn của Kinh 
Thánh theo cách chứng tỏ rằng niềm tín vào sự tái sinh 
không nhất thiết trái với đức tín Kitô giáo. Từ sự kiện 
ấy, tôi cảm thấy thoải mái khi tranh luận vấn đề này với 
các linh mục và các nha lãnh đạo Kitô giáo — dĩ nhiên
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tôi đã không có cơ hội để hỏi chính Đức Giáo Hoàng. 
Tuy vậy, tôi đã hỏi nhiều Kitô hữu hành đạo và các linh 
mục ở mọi chân trời. Tất cả đều đồng thanh cho tôi rằng 
học thuyết Kitô giáo không chấp nhận niềm tin ấy, cũng 
không đưa ra lý do đặc biệt tại sao quan niệm đầu thai 
lại không tìm được chỗ đứng trong bối cảnh cởi mở của 
đức tin và sự hành đạo. Tuy nhiên, cách đây khoảng 
hai năm trong lần mới nhất gặp cha Bede Griffiths (tôi 
đã gặp cha nhiều lần và quen biết cha), tôi cũng đã hỏi 
cha câu hỏi ấy. Tôi vẫn còn giữ một kỷ niệm chánh xác 
và rất cảm động về cuộc gặp gỡ ấy. Cha mặc một bộ y 
phục của người saddhu màu vàng nghệ. Cha nói rằng 
theo quan điểm Kitô giáo, niềm tín vào sự tái sinh sẽ 
hủy hoại dần đức tin vào sự thực hành đạo Chúa. Khi 
bạn chấp nhận cuộc đời này, cuộc sống cá nhân của 
mình do Đấng Tạo Hóa trực tiếp tạo dựng, cuộc đời ấy 
là một tặng vật trực tiếp, tức thời tạo nên một dây liên 
kết rất đặc biệt giữa bạn, một tạo vật cá thể với Đấng 
Tạo Hóa. Mối tương quan ngôi vị trực tiếp đem lại một 
tình cảm gần gũi, thân mật với Đấng Tạo Hóa của bạn. 
TÚI vào sự tái sinh làm tổn hại đến dây liên kết đặc biệt 
ấy với Đấng Tạo Hóa. Tôi thấy rằng lời giải thích ấy 
hoàn toàn thuyết phục.

Cha Laurence: Thưa Đức ngài, tôi thấy một mối 
quan hệ giữa câu hỏi của Robert Kiely với câu hỏi của 
Isabelle, vì rằng đó là quan hệ giữa thời gian và vĩnh
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cửu, tương dối và tuyệt đối. Đối với các Kitô hữu, Thiên 
Chúa còn có tên là Chân Lý. Vả lại, mọi người bằng 
kinh nghiệm, biết rằng chân lý là điều người ta khám 
phá từng chút một. Chân lý được hiển lộ; được vén 
màn từng giai đoạn theo dòng đời của mỗi cá nhân, dù 
đó là một cuộc đời hay nhiều cuộc đời. Chúng ta cũng 
thấy rõ tôn giáo có sự tiến hóa trong lịch sử. Có một cái 
nhân tuyệt đối tồn tại trong những lời giảng dạy của 
Đức Phật và Đức Giêsu nhưng chân lý của chúng hiển 
lộ ra trong lịch sử bằng tư duy. Nếu không, chúng ta 
không có lý do gì gặp gỡ nhau trong cuộc hội thảo như 
vầy. Luôn luôn có thêm chân lý cần khám phá. Xin 
ngài nói cho chúng tôi ngài suy nghĩ gí về ý tưởng chân 
lý như một cái gì viên mãn ở-đây-và-bây-giờ, nhưng 
đồng thời, chúng ta thể nghiệm từng chút một, qua 
nhiều giai đoạn?

Đức Đạt-lai Lạt-ma: Học thuyết Phật giáo cũng 
quan tâm đến vấn đề chân lỹ tối hậu biểu hiện qua từng 
giai đoạn và trong tiến trình lịch sử, đồng thời vẫn là 
tuyệt đối hay tối hậu. Có một đoạn trong kinh Praịna- 
paramitasutra (Kinh Bát Nhã Ba la mật đa) là một phần 
của các bản kinh gọi là Kinh Trí Huệ viên mãn đặc biệt 
bàn về ý tưởng đó. Theo đoạn kinh ấy dù các vị Phật 
quá khứ hay vị lai có đến thê gian hay không, dù có 
một vị Phật tồn tại ở thế gian hay không, chán lý tối hậu 
của hữu thể mọi vật và mọi sự cố luôn luôn là một.
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Chân lý hiện diện vĩnh hằng và luôn luôn ở đó. Tuy 
nhiên, diều này không có nghĩa là mọi chúng sinh đều 
sẽ có phần trong chân lý -  nói cách khác đạt đến sự 
giải thoát -  một cách tự phát hay không cần một nỗ lực 
tinh tấn nào, bởi lẽ các cá nhân phải thể nghiệm chân 
lý theo từng cấp độ. Vậy thì chúng ta phải phân biệt 
một mặt là sự hiên hữu thật của chân lý và mặt khác là 
kinh nghiệm về chân lý ấy. Ở đây, người ta có thể tìm 
thấy điểm tiếp xúc giữa sử tính và bản chất tuyệt dối 
của chân lý.

Các bạn đã nêu ra một câu hỏi thú vị. Làm thế 
nào mà một nguyên lý tuyệt đối như Thiên Chúa Sáng 
tạo có thể thị hiện trong một khuôn mặt lịch sử là Đức 
Kitô? Đâu là bản chất đúng của mối quan hệ ấy và động 
lực nào giải thích mối liên kết giữa tuyệt đối vô thời 
gian và một khuôn mặt lịch sử trong thời gian? Trong 
bối cảnh Phật giáo, vấn đề này được đề cập theo quan 
điểm học thuyết Tam Thân (Kayas), ba biểu hiện của hữu 
thể giác ngộ. Trong bối cảnh này, các biểu hiện vật lý 
và lịch sử của các hữu thể giác ngộ, trong một ỹ nghĩa 
nào đó được xem như những thị hiện tự phát của trạng 
thái tối hậu và vô thời gian của dharmakaya hay Pháp 
thân của một vị Phật.

Robert Kiely: Một phương tiện khác để đề cập 
vấn đề này dưới góc độ hành đạo và phụng tự mỗi ngày 
có lẽ đó là nhắc đến các danh xứng mà các Kitô hữu
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dành cho Đức Gièsu và Phật tử dành cho Đức Phật. Một 
trong những nghich lý thấy rõ trong Kitô giáo là ở chỗ 
chứng tôi gọi Đức Giêsu là Anh và Đấng Cứu Chuộc. 
Bằng từ ngữ cá nhân, điều đó có nghĩa là chứng tôi 
được mời gọi yêu mến Đức Giêsu như một con người, 
một người anh hay một người chồng. Đồng thời, chứng 
tôi tin rằng Ngài là Đấng cứu độ chúng tôi, chúng tôi 
tôn thờ Ngài như Thiên Chúa (Thượng Đế). Các danh 
xưng ấy nhắc chúng tôi rằng Đức Giêsu đã ban cho 
chúng tôi khả năng yêu mến Ngài theo hai cách trên và 
đổ rót thiên tính của Ngài vào trong lòng chúng tôi. 
E>iều này có giống chút nào với tình cảm mà các Phật 
tử cảm nhận đối với Đức Phật không?

Đức Đạt-lai Lạt-ma: Bởi lẽ có sự khác nhau của 
các truyền thống trong Phật giáo, nên các bạn đừng 
tưởng tượng một truyền thống Phật giáo thuần nhất, 
một con đường độc đạo nếu có thể nói như vậy. Cá 
nhân tôi, tôi thích gắn bó mình với Đức Phật như một 
khuôn mặt và một nhân cách lịch sử -  một người đã 
đưa nhân tính của mình lên đến mức hoàn hảo và trở 
thành Đấng Giác ngộ viên mãn. Tuy nhiên, theo một số 
trường phái tư tưởng Phật giáo, Đức Phật không chỉ là 
một khuôn mặt lịch sử, mà còn có bản tính thuộc chiều 
kích vô thời gian và vô tận. Trong bối cảnh đó, mặc dù 
Đức Phật là một khuôn mặt lịch sử, sử tính của Đức 
Phật Thích Ca được coi như một minh chứng khéo léo 
hành động từ bi của Phật thể hiện từ tình trạng vô thời
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gian và hoàn hảo của dharnmkaya hay Pháp thân. Đức 
Phật Thích Ca trong vai trò lịch sử là nirmamkaya nghĩa 
là Hóa thân: một sự hiển lộ được cảm nhận tương ứng 
với những khuynh hướng và nhu cầu tâm linh của một 
thời đại, một nơi chốn và một bối cảnh riêng biệt. Sự 
hiển lộ ấy khởi phát từ một tình trạng thuần khiết gọi 
là sambhogakaya (Báo thân), trạng thái hân hoan viên 
mãn, chính nó thị hiện từ trường độ vô thời gian của 
Pháp thân. Tuy nhiên, nếu chúng ta đề cập mọi đặc 
trưng của tam thân, chúng ta chỉ thêm nhức đầu và 
bối rối!

Phương tiện đơn giản nhất để quan niệm Đức Phật 
Thích Ca dưới góc độ lịch sử là như sau. Đối với các 
Phật tử, nhất là những người xuất gia, Đức Phật là Đấng 
đã sáng lập truyền thống tu hành. Ngài là cội nguồn 
của các dòng tu hành trong Phật giáo. Các tăng và ni đã 
được thọ giới đầy đủ trong các dòng truyền thừa này 
phải kiên trì tuân thủ toàn bộ các lời nguyện khi thọ 
giới. Muốn trở thành một tỳ kheo (bhiksu), một vị sư đã 
thọ đầy đủ giới, hay một tỳ kheo ni (bhiksuni), một vị 
ni đã được thọ đầy đủ giới, phải là một con người. Vậy 
thì khi bạn liên kết với Đức Phật với tư cách một vị sư 
được thọ đầy đủ giới có nghĩa là bạn liên kết với Ngài 
như một con người (một nhân cách) trong lịch sử.

Isabelle Gloven Thưa Đức ngài, tôi mong ngài 
giải thích thêm về một cụm từ ngài thường dùng: "các
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bạn hãy xem xét bản chất của..." Tôi nghĩ rằng phần 
đông chúng ta không có phương pháp để "xem xét bản 
chất của các sự vật". Ví dụ như bằng cách nào chúng ta 
có thể "khảo sát bản chất của" lòng từ bi hay sự khiếm 
khuyết lòng từ bi?

Đức Đạt-lai Lạt-ma: Để cho tiện lợi, cách tiếp cận 
mẫu mực của Phật giáo sắp xếp và phân chia các hiện 
tượng thành nhiều lớp và phạm trù khác nhau. Ví dụ 
như những hiện tượng tâm lý được phân chia thành 
nhiều lớp: Theo ỹ niệm và không theo ý niệm, biến dạng 
và không biến dạng và cứ như thế. Do vậy, trong văn 
chương Phật giáo, các bạn sẽ tìm thấy những bảng danh 
sách đầy đủ các mô thức và khía cạnh khác nhau của 
tâm thức, tùy theo những chức năng khác nhau của nó. 
Để lấy một ví dụ khác, nếu bạn xem xét kỹ bản chất của 
lòng từ bi, trước tiên các bạn định nghĩa nó để biết 
người ta hiểu từ bi chính xác là gì. Kế đó các bạn có thể 
tự đặt những câu hỏi đặc biệt để sự phân loại được tính 
tế. Lòng từ bi có những sự phân nhánh nào theo mọi 
kinh nghiệm khả thể của trạng thái con người, hiện 
tượng luận của nó? Đâu là những nguyên nhân và điều 
kiện làm phát sinh tình trạng cảm xúc ấy? Những phản 
ứng cảm xúc đặc trưng nào khi bạn cảm nhân lòng từ 
bi? Những hiệu quả nào của lòng từ bi trên người 
khác?... Qua những sự phân tích ấy, bạn bắt đầu hiểu 
rõ hơn lòng từ bi có thể là gì hay nó đang làm gì.
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Khi đi sâu vào văn chương Phật giáo, các bạn 
cũng tìm thấy những cuộc tranh luận về những loại từ 
bi khác nhau. Ví dụ như có một loại từ bi làm người ta 
không chỉ cảm thấy cảm thông dối với đối tượng của 
lòng từ bi, mà còn có một tình cảm trách nhiệm tức là 
chính các bạn muốn làm vơi bớt sự đau khổ đó. Đó là 
một lòng từ bi mạnh hơn sự cảm thông hay đồng cảm 
đơn thuần. Hơn thế nữa, những mức độ từ bi thay đổi 
theo những tình trạng tâm thức đi kèm theo. Như thế, 
trong bối cảnh Phật giáo, nếu các bạn đã hiểu được tính 
chất tạm bợ của cuộc đời một cách sâu xa thâm trầm thì 
lòng từ bi của các bạn sẽ càng mạnh hơn lên nhờ tri 
kiến đó. Cũng thế, nếu trong thân tâm các bạn, sự 
khống chế của lòng ích kỷ bị hạn chế, thì tự nhiên lòng 
từ bi của các bạn sẽ mạnh hơn lên.

Để thực hiện những sự phân biệt như thế, trước 
tiên phải triển khai một mức độ phán đoán lành mạnh 
đủ để nhận ra những sự khác nhau tinh tế. Hơn thế nữa, 
nếu các bạn xét kỹ một hiện tượng như lòng từ bi không 
nên giả định nó là một thực thể đơn nhất. Một điều kiện 
tình thần tương ứng với nhiều khía cạnh. Ví dụ như lòng 
từ bi là một trạng thái cảm xúc, có bản châ't là ý thức. 
Nó không phải là một đối tượng vật lý mà là một trạng 
thái tình cảm. Vì vậy nó thuộc lĩnh vực kinh nghiệm và 
như thế có cùng bản chất với mọi trạng thái cảm xúc 
khác. Để lấy một ví dụ khác, chúng ta hãy xem xét tính
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đồng nhất của một cá nhân cá biệt. Khi các bạn bắt đầu 
lượng giá, lập tức các bạn nhận ra sự phức tạp của con 
người đó. Một phần nhỏ của tính thống nhất nơi con 
người ấy do môi trường văn hóa mà ra có thể là văn hóa 
Châu Âu hay Châu Mỹ. Trên bình diện giới tính là đàn 
ông hoặc đàn bà. Tính thống nhất cũng xuất phát từ 
quê quán hay tôn giáo của người đó. Các bạn thấy đó 
có nhiều sự phân biệt phải làm để nắm được tính thống 
nhất của một con người. Người ta cũng làm như thế để 
khảo sát bản chất của mọi vật.

Cha Laurence: Sự tu hành trong Phật giáo một 
phần lớn đòi hỏi sự phân tích duy lý và ngài có nói trí 
óc là tặng vật to lớn mà con người nhận được khi mới 
sinh ra. Tuy nhiên, người ta có thể từ bi mà không cần 
phải thông minh. Ngài có thể giúp tôi hiểu được diều 
đó? Có cần phải rất thông minh và có một tâm thức 
được tôi luyện, nhiều kiến thức và chính xác mới đạt 
đến sự giác ngộ?

Đức Đạt-lai Lạt-ma: Dương nhiên là không. Trong 
mọi việc, sự cực đoan nào cũng sai lầm. Kinh Phật phân 
biệt ba loại người tùy theo khả năng thực hành tâm linh 
của mỗi người, đồng thời chỉ ra loại người nào là ưu 
việt rút tỉa được ơn ích tối đa trong việc thực hành tâm 
linh sâu sắc. Xin các bạn bỏ qua nếu tôi không trích dẫn 
câu văn chính xác, nhưng chủ yếu như sau: Thông 
thường, những người có tư chất tốt nhất để hành đạo
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không chỉ được phú bẩm ở bình diện trí thức mà còn có 
một đức tin và sự tập trung trên một điểm cũng như có 
sự thông tuệ. Những người này tiếp nhận mau lẹ nhất 
trong sự thực hành tâm linh. Trong nhóm thứ hai, ta 
thấy có những người trí tuệ không hẳn cao siêu nhưng 
có chô dựa vững vàng trong đức tin. Thuộc nhóm thứ 
ba là những người khốn khổ. Mặc dù họ có thể rất 
thông minh nhưng luôn luôn bị sự hoài nghi ngờ vực tác 
hại, họ rất cơ  xảo nhưng thường tỏ ra ngần ngại, hổ nghi 
và thật sự không bao giờ có thể định tâm trên một vật. 
Những người này được coi như tiếp nhận đạo kém nhất.

Khi chúng ta nói về trình độ trí tuệ, chúng ta chỉ 
muốn nói một hiện tượng tương đối. Một người thông 
minh hơn so với một số người, nhưng ít thông minh hơn 
so với những người khác. Nhìn chung, rõ ràng là mọi 
đức tin hay xác tín căn cứ trên sự lãnh hội bắt nguồn từ 
lý luận thì rất vững chắc. Một xác tín như thế thì vững 
vàng bởi lẽ các bạn tin chắc vào hiệu quả và giá trị của 
ỹ niệm qua đó bạn đã đặt niềm tin. Và xác tín này bởi 
thế là một động lực mạnh mẽ của hành động. Chính vì 
thế Phật giáo khẳng định rằng trí tuệ rất quan trọng 
trên lộ trình tâm linh. Trong truyền thông này, trí tuệ 
cộng tác với con tim tức khía cạnh cảm xúc. Khi đức tin 
và lòng từ bi -  mà bản chất đúng ra là một trang thái 
cảm xúc -  được nâng đỡ bởi một xác tín mạnh mẽ, hoa 
quả của tư duy và tìm tòi, thì quả thật chúng bất diệt,
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còn một đức tin hay lòng từ bi không căn cứ trên một 
lý luận vững chắc nhưng nặng về cảm tính và bản năng, 
không thật sự vững chắc. Nó có thể bị lung lay khi đối 
mặt với một số hoàn cảnh hay tình huống. Theo một 
câu châm ngôn Tây Tạng: "Một người có đức tin không 
cắm rễ trong lý trí giống như một dòng suối mà người 
ta có thể khơi dòng hướng nào cũng được."

Robert Kiely: Để tiếp tục vấn đề tác động của 
cảm xúc và lý trí, ngài có thể soi sáng cho chúng tôi về 
vị trí của nghi lễ trong tôn giáo. Trong nhiều thế kỷ, 
nghi lễ là đối tượng của những bất hòa trầm trọng trong 
các Kitô hữu. Một số người có ý kiến nghi lễ, lời ca, 
hương trầm, đèn nến, y phục lóng lánh và sự tôn trọng 
các tập quán nhất định tạo nên sự khác nhau thật sự 
trong cách chúng ta tôn thờ Thiên Chúa. Những người 
khác nhìn nghi lễ như một trở ngại của việc tôn thờ. 
Ngài có thể nói cho chúng tôi biết vị trí của nghi lễ 
trong truyền thống của ngài?

Đức Đạt-lai Lạt-ma: Khi suy nghi về vai trò và sự 
quan trong của nghi ll  trong sự thực hành tâm linh, điều 
quan trọng là xem xét môi trường ảnh hưởng đến con 
người như thế nào? Như thế, rõ ràng một số thực hành 
nghi thức giúp chúng ta tạo được một bầu không khí 
đặc biệt thuận lợi cho trạng thái tinh thần tâm linh mà 
chúng ta muốn đạt đến và theo nghĩa đó, chúng có một 
vai trò quan trọng. Chúng ta hãy lấy một ví dụ có một
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người mong ước thực hiện một điều gì đó, và một người 
khác làm nghi l l  tuyên thệ phải hoàn thành công việc 
sẽ được động viên mạnh mẽ hơn, điều này sẽ mang lại 
hiệu quả lớn hơn trong hành động. Cũng thế, bằng các 
nghi thức, bạn tạo nên khoảng không gian hay bầu 
không khi tinh thần mà bạn tìm kiếm, phương pháp ây 
sẽ mang lại một hiệu quả mạnh mẽ trên cuộc sống của 
các bạn. Còn nếu các bạn thiếu chiều kích nội tâm của 
kinh nghiệm tâm linh mà các bạn ao ước, nghi l l  lúc đó 
đơn thuần chỉ là nghi lễ, những chế tác bên ngoài. Trong 
trường hợp này, rõ ràng nó đánh mất ỹ nghĩa và trở 
thành các tập tục vô ích -  một lời bào chữa cho sự phí 
phạm thời gian. Đại thiền sư Tây Tạng Milarepa đã 
thường xuyên phê phán nghi lễ và nghi thức. Các bài 
viết của ngài đầy những lời bình phẩm châm biếm 
nhiều khía cạnh của nghi thức và nghi lễ!

Cha Laurence: Thưa Đức ngài, tôi muốn đặt ra 
một câu hỏi phát sinh từ việc tranh luận về nghi thức 
như sự biểu hiện vật chất của đức tin, đồng thời như 
phương tiện để diễn tả niềm tin bằng giác quan và thân 
xác Ngày xưa Kitô giáo Tây phương rất nhị nguyên. 
Người ta thừa nhận thân xác và tinh thần xung đột lẫn 
nhau  thân xác phải được tinh thần chế ngự và điều 
khiển Ngày nay chúng tôi bắt đầu quay lại tình cảm 
của Kitô hữu thời sơ khai với sự thân thiện của thể xác 
và tinh thần. Trong đời sống, chúng tôi không thể tách
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biệt xác, hồn và tinh thần, chúng phải sống thân thiện 
với nhau. Ngài có thể giúp chúng tôi hiểu mối quan hệ 
giữa thân xác và tình thần theo quan điểm của Phật 
giáo. Tôi có thể lầm nhưng đôi khi tôi nhận thấy trong 
Phật giáo sự đối lập giữa tính thần và thán xác còn căng 
thẳng hơn trong Kitô giáo.

Đức Đạt-lai Lạt-ma: Cha có lý. Trong một số đoạn 
kinh Phật giáo, người ta thấy có những lời tuyên bố của 
Đức Phật cho ta ấn tượng về một quan niêm nhị nguyên 
của thể xác và tinh thần. Trong một bộ kinh, Đức Phật 
khẳng định ngũ uẩn là một gánh nặng và con người 
phải vác gánh nặng ấy. Vậy thì Đức Phật là người phát 
ngôn của một thuyết nhị nguyên giữa cá nhân với các 
thành tố tâm vật lý. Nhưng không vì thế mà nhị nguyên 
là quan điểm của Phật giáo. Theo cách chú giải truyền 
thống, đoạn kinh đó gởi đến người bị triết học lôi cuốn 
tin có một atman (ngã), một linh hồn bâ't tử và trường 
tồn. Vả lại quan điểm của Phật giáo về bản chất mối 
quan hệ thân xác và tinh thần đối với tính đồng nhất 
của ngã vị là học thuyết anatman (vô ngã). Nguyên tắc 
này khẳng định ngoài ngũ uẩn hay skandhas tạo thành 
hữu thể, không có linh hồn hiểu như một thực thể tách 
biệt, độc lập và trường tồn. Học thuyết này chung cho 
mọi trường phái Phật giáo.

Mặc dù lời giáo huấn tổng quát ấy, Phật giáo đã 
kinh qua các trào lưu triết học khác nhau ở quan điểm
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giải thích cái gì tạo thành bản chất của cái tôi hay ngã 
vị. Một số trường phái Phật giáo đồng nhất ngã vị với 
chỉ một trong các uẩn, dó là thức, các trường phái khác 
đồng hóa ngã vị với toàn bộ các uẩn,... Những trường 
phái tư tưởng khác nữa, chấp nhận một lập trường duy 
danh hơn, cho rằng ngã vị hay cái tôi thuần túy chỉ là 
tên gọi.

Cha Laurence: Có lẽ đến lúc thích hợp cho chúng 
ta ngừng lại để tĩnh tâm thiền định. Khi Đức ngài đốt 
nến, chúng ta sẽ đứng dậy. Kế đó, chúng ta sẽ bắt đầu 
tĩnh tâm thiền định.





4

TÍNH BÌNH ĐẲNG

Phúc Âm theo Thánh Marcô 3, 31-35

" M  ẹ ngài và anh em Ngài đến; đủng bên ngoài, họ sai 
ngừời vào gọi Ngài. Ngồi xung quanh Ngài có một đám đông 
và ngứỉi ta nói với Ngài: "Mẹ Thầy và anh em Thầy ở ngoài 
đang tìm Thầy." Đáp lại Ngài nói với họ: "Ai là mẹ ta và anh 
em Ta?" Rồi nhìn các tĩgiỂri ngồi chung quanh mình, Ngài 
nói: "Này là mẹ ta và anh em ta. Ai làm theo ý Thiên Chúa, 
ngilri ấy là anh chị em và là mẹ Ta." [Marcô 3, 31-35]

Đức Đạt-lai Lạt-ma: "Khi đọc bản văn này, ý  

tưởng đầu tiên đến với tâm trí tôi là bản văn không chỉ 
cho một đinh nghĩa về lòng từ bi. Nó còn diễn tả những 
giai đoạn phát triển của ý thức làm nảy sinh lòng từ bi. 
Ví dụ trong đoạn văn này, Đức Giêsu có một thái độ 
không dành cho mẹ và anh chị em của mình một sự
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quan trọng đặc biêt. Theo tôi, điều này chứng tỏ lòng từ 
bi đúng nghĩa và chân thật loại trừ mọi ràng buộc và 
những giới hạn của tính thiên vị nơi con người. Chúng 
ta rất gần với ý tưởng của Phật giáo về lòng từ bi, một 
lần nữa, được hiểu là chân thật khi thoát khỏi những 
trói buộc của tình quyến luyến. Như tôi đã nhấn mạnh 
trong cuộc thảo luận trước đây về bản chất của lòng từ 
bi, điều kiện tiên quyết để có lòng từ bi chân thành là 
phải có cảm thức về tính bình đẳng hay bĩnh đẳng tính 
trí đối với mọi chứng sinh.

"Tinh trạng tình thần bình thường của chúng ta 
đều in dậm dấu vết của lòng thiên vị. Chúng ta tránh 
xa những người chúng ta cho rằng không thân thiện 
hoặc đáng ghét, và chúng ta cảm thấy một tình cảm gần 
gũi và quyến luyến quá mức đối với những người mà 
chúng ta coi như bè bạn. Chúng ta thấy rõ phản ứng 
cảm xúc đối với người khác thì thay đổi và thiên vị biết 
bao. Chừng nào chúng ta chưa chế ngự những thiên kiến 
ấy, chúng ta không thể phát triển lòng từ bi chân chính. 
Ngay cả khi chúng ta cảm thấy một lòng tà bi nào đó 
đối với người khác, nó vẫn in đậm dấu vết thiên vị nếu 
không căn cứ sâu sắc trên tính bình đẳng, bởi lẽ nó vẫn 
còn pha trộn với lòng quyến luyến, ràng buộc.

"Nếu các bạn quan sát kỹ lòng từ bi có pha trộn 
sự quyến luyến ràng buộc thì sự pha trộn này dù mạnh 
mẽ và vững chắc, các bạn cũng nhận thấy rằng cảm xúc
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ay dựa trên sự phóng chiếu các tính chất tích cực trên 
đối tượng của lòng từ bi -  dối tượng ấy có thể là một 
người bạn thân, một thành viên của gia đình hay bất cứ 
ai. Tình cảm của các bạn cững sẽ thay đổi tùy theo thái 
độ của các bạn đối với đối tượng. Ví dụ như trong quan 
hệ với một người bạn, một ngày nào đó bất ngờ các bạn 
không còn nhìn thấy những đức tính tốt đã nhận thấy 
trước đây nơi anh ta, và lập tức hành vi mới này tác 
động đến tình cảm đối với anh ấy. Lòng từ bi chân thật, 
trái lại sinh ra từ nhận thức rõ ràng về kinh nghiệm đau 
khổ mà đối tượng của lòng từ bi phải gánh chịu và từ 
nhận thức chúng sinh đáng được thương xót và yêu 
thương. Tình cảm từ bi sinh ra từ hai nhận thức ấy 
không hề lay chuyển -  cho dù người khác có hành động 
đối nghich với các bạn. Cả khi hành động của người ấy 
rất tiêu cực cũng không ảnh hưởng gì đến lòng từ bi 
của các bạn. Lòng từ bi vẫn thế hoặc còn mạnh hơn lên.

"Nếu các bạn xem xét cẩn thận bản chất của lòng 
từ bi bạn cũng phải thừa nhận lòng từ bi chân thật có 
thể mở rộng đối với kẻ thù của các bạn -  những người 
thù ghét các bạn. Trái lại lòng từ bi pha trộn sự quyến 
luyến không thể lan tỏa trên một người mà các bạn coi 
như kẻ thù. Trong ngôn ngữ thông thường, chúng ta 
đinh nghĩa kẻ thù như một người làm hại bạn, trực tiếp 
làm bạn đau khổ hoặc bị thúc đẩy hay cố ỹ làm hại bạn. 
Nhận thức về một người như thế cố tình làm hại bạn
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không thể làm nảy sinh một tình cảm thân cận và đồng 
cảm, bởi vì các tình cảm này đòi một sự quyến luyến, 
ràng buộc với người đó. Tuy nhiên, dù nhận thức một 
người khác muốn làm khổ bạn không còn làm lay 
chuyển lòng từ bi chân thật vốn được căn cứ trên nhận 
thức rõ ràng về con người ấy như một chúng sinh đau 
khổ mà khát vọng tự nhiên và bản năng thúc đẩy đi 
tìm kiếm hạnh phúc và chiến đấu chống lại đau khổ 
như chính chúng ta. Trong bối cảnh tâm linh Kitô giảo, 
điều này có thể được giải thích theo cách sau đây: cũng 
như tôi, kẻ thù cùng chia sẻ một bản tính Thiên Chúa; 
cũng là một tạo vật do sức mạnh thần thiêng. Từ sự 
kiện ấy, tạo vật ấy đáng được thiên cảm và thương xót. 
Kiểu thương xót hay đồng cảm ấy là lòng từ bi đích 
thực không bị trói buộc vào sự quyến luyến.

"Câu cuối cùng của Phúc Âm này tuyên bố bất cứ 
ai thực hiện ỷ muốn của Thiên Chúa là anh chị em tôi, 
là mẹ tôi. Theo nghĩa đen, điều đó dường như lại đưa 
đến một sự thiên vị nào đó, một sự phân biệt dựa trên 
một điều kiện: chỉ những người vâng theo ý Chúa mới 
là anh chị em tôi và mẹ tôi. Tuy nhiên trong bối cảnh 
Kitô giáo tôi nghĩ rằng người ta có thể đề cập đoạn văn 
bằng cách lý giải thêm và mở rộng ỹ nghĩa. Người ta 
cũng có thể hiểu rằng tất cả những ai chia sẻ bản tính 
Thiên Chúa đều có khả năng hay tiềm năng làm theo ý 
Chúa, là mẹ tôi và anh chị em tôi. K ều  này bao hàm
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nhan tính trọn vẹn và nhấn mạnh sự thống nhất và bình 
đang của mọi người.

'Trong bối cảnh ấy, tôi muốn nhấn mạnh một yếu 
tố đặc biệt trong việc thực hành đạo Bồ-tát. Thật vậy có 
một phạm trù đặc biệt trong giáo huấn và thực hành 
được gọi là lo-ịong -  luyện tập tinh thần hay chuyển hóa 
tư tưởng -  được áp dụng trong trường hợp này. Thật 
vậy một cách đặc biệt để nghĩ về lòng tốt của chứng 
sinh, những con người trong bối cảnh riêng biệt, được 
mô tả trong một số văn bản. Ví dụ như, chúng ta có thể 
dễ dàng nhận ra lòng tốt của một người trực tiếp trong 
cuộc sống hay trong sự học vấn của chúng ta. Nếu như 
các bạn xét kỹ bản chất của hiện hữu, kể cả sự tồn tại 
vật chất, thể lý, các bạn sẽ phải thừa nhận rằng mọi yếu 
tố tạo thành sự hiện hữu và tiện nghi của các bạn -  
lương thực, chỗ ở và kể cả tiếng tăm -  là hoa quả của 
sự cộng tác của người khác.

"Điều này đặc biệt đúng khi người ta sống một 
cuộc sống đô thị. Hầu như mọi khía cạnh của cuộc đời 
các bạn lệ thuộc chặt chẽ vào người khác. Ví dụ như 
thình lình các công nhân điện lực đình công nhiều ngày, 
tất cả thành phố sẽ bị phong tỏa. Sự lệ thuộc lẫn nhau 
chặt chẽ quá rõ ràng không cần phải nhấn mạnh thêm. 
Lương thực và chỗ ở cũng thế. Các bạn cần sự hợp tác 
trực tiếp hay gián tiếp của nhiều người để có được
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những tiện nghi cần thiết. Ngay cả một hiẽn tượng phù 
du như sự vinh quang, bạn cũng cần đến người khác. 
Nếu các bạn sống biệt lập to n g  rừng núi vắng vẻ, để 
tiến đến vinh quang do mình tạo ra, bạn cũng cần phải 

có một người đưa tin thuật lại cho người khác biết! 

Không có sự giúp đỡ của người khác, không thể tạo ra 
danh tiếng. Như thế, những người khác đều bao hàm 

và tham dự vào hầu hết các phương diện của cuộc đời 
các bạn.

"Cũng trong dòng tư tưởng này, các bạn sẽ bắt 
đầu nhận ra lòng tốt của người khác, và nếu là một 
người thực hành tâm linh, các bạn cũng nhận thấy mọi 
truyền thống tâm linh lớn của thế giới đều thừa nhận 
giá trị của lòng vị tha và lòng từ bi, thương xót. Nếu xét 
kỹ cảm xúc quý giá ấy hay tinh thần vị tha và lòng 
thương xót, các bạn sẽ thấy rằng cần có một đối tượng 
cho tình cảm đó phát sinh và đấy là một người anh em 
nhân loại. Từ quan điểm ấy, trạng thái tinh thần đặc 
biệt quý giá là lòng từ bi không thể có nếu người khác 
không hiện diện. Mọi phương diện của đời sống các bạn 
-  thực hành tôn giáo, phát triển tâm linh, sinh tồn vật 
chất -  không thể có được nếu không có những người 
khác. Chi cần nghĩ như thế, các bạn sẽ có đủ lý do để 
cảm thấy mình ràng buộc với những người khác, và cảm 
thâv nhu cầu đáp trả lòng tốt của họ.
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“Trong ánh sáng của những xác tín ấy, không thê 
tin rang một số người nào đó không có gì quan trọng 
trong đời sống các bạn và các bạn tự cho phép mình có 
một thái độ dửng dưng với họ. Không có con người nào 
không liên quan đến cuộc đời các bạn.

"Tôi muốn làm sáng tỏ việc tôi dùng từ "cảm 
xúc". Có người đã nói với tôi rằng dối với nhiều người, 
từ "cảm xúc" có một nghĩa chung rất tiêu cực -  khá sơ 
đẳng thuộc bản năng nếu không nói là thú vật. Vả lại, 
sau đó nhiều năm, trong một cuộc hội thảo với các nhà 
sinh vật học và tâm lý học, chúng tôi dã bàn luận về 
bản chất của cảm xúc và các phương tiện để định nghĩa 
nó. Sau những cuộc bàn cãi lâu dài, chúng tôi phải đồng 
ý với nhau cảm xúc có thể tích cực, tiêu cực và cả trung 
lập. Trong nghía đó, dù dưới quan điểm Phật giáo, 
không có gì mâu thuẫn khi gán những cảm xúc cho một 
vị Phật giác hạnh viên mãn. Chính trong nghĩa rộng 
nhất này mà tôi sử dụng từ cảm xúc."





5

VƯƠNG QUỐC CỦA THIÊN CHÚA

Phúc Âm theo Thánh Marcô 4, 26-34

ìsỉgài còn nói: "về nUớc Thiên Chúa thì như một ngúời 
gieo giông xuống đất. Dù ngứời ấy ngủ hay thức, ban đêm 
và ban ngày, hạt giống nảy mầm và lớn lên mà người ấy 
không biết như thê' nào. Trước tiên, tự đất cho ra cây mạ, 
thành gié trổ bông rồi thành lúa chắc. Khi mùa màng cho 
phép, người ta tra liềm vào cắt, vì mùa gặt đã đến."

Ngài còn nói: "Lấy gì đ ể  so sánh với nuớc Thiên Chúa 
hay lấy ngụ ngôn nào đ ể  trình bày? Nó như một hạt cải; khi 
gieo xuống đất là loại hạt giống nhỏ nhất gieo trên đất, 
nhiứig một khi được gieo, nó mọc lên và thành to lớn hơn 
mọi thứ rau, trổ những cành lớn, đến nỗi chim trời có thể 
nưmg náu dười bóng của nó."
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Bằng nhiều ngụ ngôn, như thế, Ngài loan báo Lời, tùy 
theo họ có thể nghe dược. Ngài không nói với họ điều gì mà 
không dùng ngụ ngôn, nhưng Ngài giải thích tất cả khi ở 
riêng với các môn đệ của ngài." [Marcô 4, 26-34]

Đức Đạt-lai Lạt-ma: "Câu cuối cùng làm tôi nhớ 
đến một thành ngữ trong tiếng Tây Tạng, me ngag pe 
khyu, có  nghĩa là chỉ nên truyền thụ cốt tủy sâu xa nhất 
của các điều giáo huấn cho một nhóm nhỏ được tuyển 
chọn. Người ta cố gắng giải thích điều này như một sự 
bỏ lửng của người đối thoại không muốn vén màn bí 
mật bởi vì những người khác sẽ biết được. Truyền thống 
Phật giáo Tây Tạng phân biệt nhiều cách tiếp cận sự 
giáo huấn. Một cách là tsog she (công truyền) là lời giáo 
huấn được bày tỏ công khai mà nội dung được truyền 
thụ rộng rãi cho mọi người. Còn cách bí truyền (ỉop she) 
theo nghĩa đen là lời giáo huấn cho các môn đệ. Trong 
trường hợp này, lời chú giải sẽ được chọn lọc hơn và gởi 
đến cho một nhóm nhỏ có khả năng hiểu được ý nghĩa 
thật sâu xa của thông điệp.

"Đoạn Phúc Am trên liên hệ trực tiếp đến ý tưởng 
nước Thiên Chúa (Thiên quốc). Ẩn dụ dùng ở đây là 
hạt giống, mầm cây nảy mầm và cây con mọc ra từ hạt. 
Kết hợp của cả hai -  ý tưởng nước Thiên Chúa và ẩn dụ 
hạt giống -  theo ý tôi chỉ khả năng hiểu biết các giai 
đoạn khác nhau để triển khai và hoàn thiện bản tính
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Thiên Chúa của chúng ta mà chúng ta đã nói tới. Ngay 
trước hoặc sau đoạn văn này, Phúc Âm có nói mức độ 
tinh tấn tùy thuộc một số yếu tố như đất đai màu mỡ 
và nơi người ta gieo hạt. Trên những mảnh đất nào dó, 
các bạn có được một mùa bội thu, trên những mảnh đất 
khác, cây mọc nhanh hơn. Đã hẳn ở một số đất đai, cây 
mọc nhanh hơn và cũng chết nhanh hơn. Cứ như thế. 
Đôi với một người Phật tử như tôi, các đoạn văn này 
nhắc đến một lời giáo huấn tương tự của Phật giáo phân 
tích sự khác nhau và những mức độ tiếp thu khác nhau 
của mỗi chúng sinh. Như thế, niềm tin vào Phật tính 
phổ quát, lòng từ bi của Đức Phật không thiên vị, bao 
trùm mọi chúng sinh gặp gỡ ẩn dụ mặt trời mọc trên 
người lương thiện và kẻ ác tâm trong Phúc Âm Matthêô. 
Tuy nhiên vì chúng sinh khác nhau ở mức độ tiếp thu, 
sự tiến bộ tâm linh cũng sẽ khác nhau từ cá nhân này 
sang cá nhân khác.

"Tôi thây có ý tưởng rất hấp dẫn này mà văn 
chương Phật giáo hay nhấn mạnh và khích lệ giữa một 
nhân loại có nhiều khuynh hướng tâm lý và tiếp thu, 
nhiều mối quan tâm và xu hướng tâm linh. Trong văn 
chương Phật giáo, mọi trường phái tư tưởng đều lấy 
Phật Thích Ca làm giáo chủ. Tuy vậy, những lời giáo 
huấn khác nhau được gán cho Đức Phật -  có khi có thể 
mâu thuẫn lẫn nhau -  đều nhắc nhở chúng tôi tránh xa 
cám dỗ của chủ nghĩa giáo điều. Tất cả các giáo huấn
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khác nhau được truyền thụ cho các tâm lý, nhu cầu tâm 
linh khác nhau của chứng sinh. Nếu như tôi đã hiểu lý 
do tồn tại của sự khác nhau ấy, tôi mới thật sự biết quý 
trọng sự phong phú và giá trị của các truyền thống 
khác, bởi lẽ tôi chỉ việc mở rộng cũng một nguyên tắc 
đa dạng ấy cho các truyền thống khác. Vì có nhiều học 
thuyết giảng dạy trong lãnh Phật nên các Phật tử phải 
phân biệt giữa nội dung bàn luận của một bản văn cá 
biệt và dụng ý của tác giả. Một tuyên ngôn trình bày 
trong bản văn không nhất thiết tương ứng với quan 
điểm của tác giả.

"Trong lòng của Kitô giáo, dường như có nhiều 
cách giải thích và hiểu ý niệm Thiên Chúa. Trong một 
cuộc nói chuyện trước đây với cha Laurence về đề tài 
này, không chỉ có các quan niệm khác nhau xuất hiện 
nhưng còn có một cách hiểu thần bí sâu sắc ý niệm 
Thiên Chúa, một cách gặp gỡ Thiên Chúa ít dùng những 
từ ngữ chi thiên tính ngôi vị hđn là nền tảng của hữu 
thể. Vả lại, những phẩm tính như lòng thương xót cũng 
có thể quy về nền tảng Thiên Chúa của hữu thể. Vậy 
nếu chúng ta phải hiểu Thiên Chúa bằng những từ ngữ 
như nền tảng tối hậu của hữu thể thì có thể so sánh với 
một số yếu tố của tư tưởng và thực hành Phật giáo 
cũng như với một số phương diện trong trường phái tư 
tưởng Ân giáo Samkhya như khái niệm Đại Brahman 
(mahabrahman).
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"Chúng ta cũng phải tránh giản lược tất cả vào 
một toàn bộ những từ ngữ chung đến nỗi vào lúc cuối 
ngày chúng ta không có gì là đặc trưng phải làm nổi bật 
trong truyền thống riêng của mình. Như tôi đã nói trước 
đây, tôi nghĩ rằng sẽ có lợi và hữu ích hơn khi các tôn 
giáo lớn duy trì tính độc đáo, niềm tin, quan điểm và sự 
thực hành riêng của mình. Ví dụ như, nếu người ta 
muốn tìm, với bất cứ giá nào trong Phật giáo một diểm 
so sánh được với khái niệm Ba Ngôi, khái niệm đầu tiên 
đến với tâm trí là Tam Thân (Kayas), học thuyết về ba 
thân của Đức Phật: Pháp thán, hóa thân và báo thân. 
Nhưng dù đương nhiên có thể tìm những điểm giống 
nhau, tôi nghĩ rằng chúng ta phải đề phòng đừng đẩy 
sự so sánh đi quá xa. Cha Laurence đã nhấn mạnh -  và 
tôi cũng đã lưu ỷ -  có nhiều trường hợp trong thần học 
Kitô giáo Con Thiên Chúa đã được đồng hóa với Ngôi 
Lời của Thiên Chúa trong sự quan hệ của Ba Ngôi: Cha, 
Con và Thánh Thần. Tôi đã lập tức nghĩ đến sự đối 
chiếu trong Phật giáo đại thừa trong đó, hóa thân 
(sambhogakaya) một trong tam thân thường được định 
nghĩa như Lời thành tựu của Đức Phật.

"Nhưng một câu tục ngữ Tây Tạng nói rằng điều 
gì cũng trở thành chấp nhận được, nếu được một người 
thông minh diễn tả, trình bày! Vì vậy nếu người ta tìm 
mọi cách để rút ra những điểm tương đồng và so sánh 
chúng, chúng ta có nguy cơ kết hợp tất cả trong một
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thực thể đơn nhất và thô lậu. Tôi xin lặp lại điều này, 
tôi không tán thành việc tìm kiếm một tôn giáo phổ 
quát. Tôi nghĩ làm như thế là không sáng suốt. Và nếu 
chúng ta đẩy quá xa sự tìm kiếm những điểm tương 
đồng mà quên đi những diểm dị biệt thử hỏi chúng ta 
sẽ di tới đâu?

"Bởi thế, điều chính yếu là các vị thầy dạy tôn 
giáo giáo huấn tùy theo sự tiếp thu, xu hướng tâm linh 
và tâm lý của mỗi người. Cũng như người ta không thể 
ăn bất cứ món gì rồi sau đó nói "Tôi thấy ngon quá, 
mọi người phải ăn món đó như tôi", mỗi người phải ăn 
món nào đem lại cho mình sức khỏe thể chất tốt nhất 
tùy theo cấu tạo thể chất của chính mình. Người ta phải 
theo một số chế độ ăn uống thích hợp với sức khỏe cá 
nhân vì khi ăn, người ta tìm chất nuôi dưỡng cơ thể. 
Lúc nào cũng muốn ăn một món ăn đặc biệt là ngốc 
nghếch, ngu xuẩn khi mà nó không phù hợp trái lại còn 
có hại, chi vì nó là món ăn đắt tiền nhất và hiếm có.

"Cũng thế, tôn giáo là món ăn của tính thần và trí 
tuệ. Khi người ta bước vào con đường tâm linh, điều 
quan trọng là sự hành đạo phải phù hợp nhiều nhất với 
sự phát triển tâm lý và các xu hướng tâm linh của mình. 
Điều chính yếu là mỗi cá nhân tìm kiếm hình thức hành 
đạo và tin tưởng tâm lỉnh thích hợp nhất với các nhu 
cầu đặc thù của mình. Nhờ thế, mỗi cá nhân sẽ đạt đến 
sự biến đổi nội tâm, sự thanh thản tâm hồn dể thành
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một người trưởng thành tâm linh, tốt lành, nhân hậu 
đoàn kết và một con tim rộng mở. Đó là tiêu chuẩn phải 
xem xét kỹ khi người ta đi tìm của ăn tâm linh.

"Niềm tin vào sự sáng tạo (sáng thế) và một Đấng 
Thần thiêng không phải là niềm tin chung cho mọi 
truyền thống tôn giáo lớn. Có nhiều người đặt sự hành 
đạo và đức tin của mình trên tiên đề chủ yếu ấy, còn 
nhiều người khác không làm thế. Tuy nhiên điều chưng 
cho mọi tôn giáo, là mỗi người hành đạo phải có nền 
tảng vững chắc là sự trợ lực duy nhất của đức tin hay 
lòng trông cậy vào một đối tượng che chở. Ví dụ như 
trong trường hợp Phật giáo, một tôn giáo không -  thần 
(non-théiste) người ta trông cậy vào sự trợ lực duy nhất 
cho lợi ích tâm linh là Tam bảo -  Phật, Pháp, Tăng. Đây 
là nền tảng của sự thực hành đạo Phật.

"Để có được lòng tin cậy hướng về một đích điểm 
và có sức mạnh quy chiếu vào một đối tượng che chở 
vì lợi ích tâm linh, người ta cần phát triển một tình cảm 
gắn bó và liên kết sâu xa với các đối tượng của niềm tin. 
Trong trường hợp các tôn giáo có thần chủ'trương mọi 
tạo vật đều do một sức mạnh của Thiên Chúa tạo nên, 
các bạn có những chỗ dựa rất vững chắc để triển khai 
tình cảm liên kết, thân mật là nền tảng của đức tin và 
lòng trông cậy được tập trung trọn vẹn. Điều ấy cho 
phép các bạn trông cậy lợi ích tâm linh của mình nơi đối 
tượng đó."
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Lời chú giải về bài đọc Phúc Âm

Cha Laurence: Cám ơn Đức ngài rất nhiều. Ngài 
càng phân tích tỏ tường những điểm khác nhau tế nhị giữa 
hai tôn giáo chúng ta, tôi càng cảm thấy có một sự thống 
nhất. Tôi nghĩ rằng có một sự nghịch lý giữa thống nhất 
và dị bièt, và tôi cám ơn ngài đã cho chúng tôi chia sẻ tư 
tưởng của ngài đầy sự khôn ngoan và khiêm tốn.

Tôi xin giới thiệu với ngài những vị tham gia cuộc 
thảo luận sắp tới của chúng ta. Sư Ajahn Amarao là một 
nhà sư Phật giáo từ tu viện Amaravati, không xa nơi 
này lắm và xơ Eileen 0 'h ea  một nữ tu dòng Saint 
Joseph làm việc như một nhà liệu pháp học bang 
Minnesota, Hoa Kỳ. Sư Ajahn Amarao sẽ đưa ra lời chú 
giải mở đầu.

Ajahn Amarao: Thưa Đức ngài, tôi xin trở lại 
những đề tài ngài đã đề cập. Trước hết, tôi rất tâm đắc 
lời giải thích của ngài về sự dứt bỏ ràng buộc liên quan 
đến lòng từ bi và biến cố giữa Đức Giêsu với Mẹ Maria 
là sự biểu hiện lòng từ bi đích thực như thế nào. Là một 
nhà sư Phật giáo sống ở Tây phương, tôi thường được 
hỏi về sự dứt bỏ ràng buộc, bởi lẽ người ta coi đó như 
một thứ cứng cỏi, khép kín tấm lòng. Lời giải thích của 
ngài rât hữu ích và tôi sẽ cố gắng áp dụng trong tương 
lai. Tuy nhiên, cũng như sự dứt bỏ ràng buộc, một cách
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diễn tả khái niệm đó của Phật giáo có thể là không- 
chiếm-hữu đối với người khác và sự vật. Người ta lập 
tức thừa nhận rằng sự chiếm hữu tự bản chất là không 
lành mạnh và một tình cảm chiếm hữu thì khó sống và 
dưa đến thất vọng, chia rẽ và các vấn đề khác. Sự dứt 
bỏ ràng buộc mà ngài diễn tả như ấn chứng của lòng từ 
bi và thanh tịnh có bản chất không chiếm hữu.

Thật hữu ích cho chứng tôi được nghe ngài giải 
thích sự dứt bỏ ràng buộc thực ra là không quyến luyến 
với khía cạnh ảo tưởng của sự vật mà quyến luyến chân 
lý, đến mức thật sự người ta buông bỏ một cái nhìn hạn 
hẹp. Tôi rất ngạc nhiên vì sự tương đồng của đoạn Phúc 
Âm này với một nguyên tắc của Phật giáo theo truyền 
thống Theravada. Theo truyền thống này khi một cá 
nhân nhìn thấy chân lý, đúng lúc người ấy bước vào 
con đường đạo và thấy đạo, cái nhìn này, sự thay đổi 
thái độ ấy được gọi là đổi dòng (nhập lưu). Và đoạn 
Tin Mừng của Matthêô diễn tả một sự thay đổi thái độ 
hay đổi hướng qua đó Đức Giêsu không còn quy chiếu 
vào chính mình đơn thuần như một người có mẹ là 
Maria. Khi ngài nói rằng "Thiên Chúa là Cha tôi", Đức 
Giêsu chuyển từ quan điển căn cứ trên ngã vị cá nhân 
sang một quan điểm căn cứ trên chân lý tối hậu.

Tôi cũng ngạc nhiên thấy Đức ngài diễn tả quan 
điểm ấy cho rằng mọi người là anh chị em của ngài. Khi 
người ta thôi không còn nhìn thế giới dưới một góc độ
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cá nhân và có kinh nghiêm về sự dứt bỏ ràng buộc, một 
sự thay đổi thái độ diễn ra giống như giác ngộ. Những 
điểm tương đồng tạo ấn tượng mạnh trong tôi. Tôi cũng 
cảm động vì ngài lưu ý phải duy trì cái gì của Phật giáo 
cho Phật giáo, cái gì của Kitô giáo cho Kitô giáo. Ngài 
nói không nên tìm cách pha trộn tất cả. Nhưng tôi phải 
thừa nhận mình không ngừng tự nhủ: "Vâng, chắc hẳn 
họ nói về cùng một sự việc". Lớn lên ở phương Tây 
trong một môi trường Kitô giáo nhưng là Phật giáo từ 
nhiều năm nay, trong nhận thức của tôi, có một sự pha 
trộn các thành phần bằng nhau của hai nhóm nguyên 
tắc. Khi lấy nền tảng là trầm tư thiền định hơn là chỉ học 
kinh Phật, cùng với thời gian, tôi nhận ra rằng, càng 
ngày tôi càng tín những cách nói khác nhau đều quy về 
các kinh nghiệm đồng nhất.

Tôi tò mò biết được quan điểm của ngài ở trên. 
Như thế, ngài so sánh ba ngôi Cha, Con và Thánh Thần 
với Pháp thân, hóa thân, báo thân. Theo truyền thống 
của tôi hẳn tôi sẽ so sánh Ba Ngôi với Phật, Pháp, Tăng. 
Trong quan điểm này. Pháp thể hiện nền tảng của hữu 
thể, của Pháp thân hay nơi an trú của Pháp. Đức Phật 
như là sự biểu hiện của Pháp. Lời Phật dạy cũng được 
gọi là Pháp: Vậy Đức Phật là sự tỏ bày của Pháp. Đức 
Phật cũng được gọi là "Đấng Toàn Tri", "Đấng Toàn 
Giác" và ngài tự mô tả mình như "sinh ra từ Pháp". Vậy 
thì, kết quả của mối liên hệ giữa Đức Phật và Pháp mà
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ngài giác ngộ và là hiên thân, kết quả của sự có mặt của 
tâm thức giác ngộ trong thế gian, đó là Tăng mà người 
ta có thể mô tả như cộng đoàn tâm linh hay, nếu thích, 
như sự hiệp thông thánh thiện. Đó là sự hiệp thông hợp 
nhất nhiều người khác nhau sống trong sự hòa thuận. 
Tôi đã nghĩ có lẽ, tinh thần tôi thuộc loại đơn sơ chỉ 
thích làm cho mọi việc khớp với nhau. Nhưng giờ đây 
tôi có cơ hội để đặt câu hỏi! Trong suốt bao năm, từ các 
cuộc thảo luận với những Kitô hữu khác, tôi đã rút ra 
cảm tưởng chúng tôi đã nói nếu không phải về những 
sự kiện như nhau, thì ít ra những hiện tượng rất gần gũi 
nhau. Vậy khi một Kitô hữu thuật lại lời Đức Giêsu 
"Người nào làm theo ý Thiên Chúa..." thì chúng tôi có 
thể nói thực hành Pháp tương đương với làm theo ý 
Chúa không? Hoặc giả đó là một sai lầm về đánh giá dù 
chỉ là suy nghĩ như thế? Lời mào đầu của tôi hơi dài 
dòng, nhưng sau hết đó là câu hỏi của tôi!

Đức Đạt-lai Lạt-ma: Theo luật chung, nhiều 
phương diện của việc thực hành tâm linh -  trong truyền 
thống Tây Tạng được xếp vào khía cạnh phương pháp 
luận của đạo -  như lòng từ bi, tình yêu, lòng khoan 
dung... dường như đều giống nhau trong Kitô giáo cũng 
như trong Phật giáo. Để đề cập câu hỏi của các bạn 
bằng cách đặt nó trong bối cảnh của truyền thống Phật 
giáo, phải trả lời câu hỏi bằng một ngôn ngữ chung cho 
mọi trường phái tư tưởng của truyền thống.
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Mọi trường phái triết học Phật giáo đều nói về Tứ 
diệu đế và nói về hai thực tại tối hậu và tương đối (chân 
đế và tục đế). Ngay cả trường phái Samkhya, một 
trường phái cổ của Ấn Độ phi-Phật giáo cũng nói về 
các thực tại tối hậu và tương đối nhưng khi phải định 
nghĩa chính xác Tứ diệu đế và hai thực tại -  định nghĩa, 
tính chất đặc thù của chúng... -  chúng ta thấy xuất hiện 
những dị biệt sâu xa.

Như thế, đối với trường phái prasangika- 
madhyamaka của Phật giáo đại thừa, thiết lập trên sự 
chú giải tư tưởng Nagaijuna của Chandrakirti và Aiyadeva 
thì sự mô tả của văn chương Phật giáo abhidharma về trạng 
thái A-la-hán -  tức là trạng thái Niết bàn hay giải phóng 
tâm linh -  không được chấp nhận như sự mô tả viên 
mãn và chung cuộc của Niết bàn. Theo quan niệm của 
madhyamaka, tính chất của giải thoát hay Niết bàn theo 
các trường phái tư tưởng khác chủ yếu ở sự nhân rõ các 
trạng thái căn bản của vô minh, sai lầm, ảo tưởng ngăn 
che con đường dẫn đến trạng thái A-la-hán, và biểu thị 
tính chất như thế chưa đủ tính tế. Bởi thế, nếu các trạng 
thái vô minh cản trở con đường giải thoát không được 
nhận rõ đúng đắn thì các biện pháp giải trừ được cổ vũ 
sẽ không xác định. Vậy kết quả mà người ta biểu thị như 
giải thoát hay trạng thái A-la-hán cũng không là rốt ráo. 
Các bạn nhận thấy ngay bên trong các trường phái Phật 
giáo, khi người ta dùng những từ ngữ như nhau -  trạng
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thái A-la-hán, sunyata hay Không tính; moksa hay Niết 
bàn; klesa hay cảm xúc và bức màn ảo hóa... -  các từ 
ngữ này không luôn luôn có cùng ý nghĩa. Từ ngữ thì 
đồng nhất; ý nghĩa tổng quát cũng có thể đồng nhất. 
Tuy nhiên, do cách hiểu và nhận ra chúng khác nhau 
tùy theo trường phái, sự hiểu biết sau cùng sẽ rất 
khác nhau.

Để tóm tắt, tôi sẽ nói rằng có những ỹ nghĩa khác 
nhau giữa cách tiếp cận này với cách khác. Và tôi tin 
vững vàng ở trình độ sâu xa, các sự phân biệt, các nét 
đặc trưng có một giá trị. Người ta thây rất rõ khi xem 
xét kỹ các bản văn sâu sắc của các tôn sư vĩ đại, như các 
tác giả Phật giáo, người Ân Độ trong quá khứ. Họ 
không phải là học giả chỉ ham thích tranh luận các vấn 
đề trừu tượng; họ là những môn đệ thuần thành của 
Đức Phật chuyên tâm thực hành sự thiền định. Họ 
không chỉ đạt đến kinh nghiệm và thành tựu sâu sắc 
mà họ còn minh chứng một lòng từ bi vô hạn đối với 
chúng sinh. Vì thế, tôi tín rằng các điểm vi tế mà họ đã 
nhân thấy và diễn tả xuất phát từ lòng từ bi, từ cảm 
thức về bổn phận phải chia sẻ với người khác điều mà 
chính họ đã thực hiện và diễn tả. Tôi chắc rằng họ 
không viết về đề tài ấy chỉ vì ý thích muốn thêm vào 
những điều lầm lẫn!

Nữ tu Eileen: Thưa Đức ngài, thật là một đặc ân 
lớn được gặp mặt Ngài nơi đây. Câu hỏi của tôi liên
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truyền thống của chúng tôi. Một trong những cách dể 
chúng tôi biết Đức Giêsu là hiểu thấu đáo con người 
lịch sử. Một trong những sứ mạng của Đức Giêsu là biến 
đổi tương quan giữa chúng tôi với Thiên Chúa để đưa 
tương quan đó từ sự sợ hãi hoặc thuần túy lý thuyết 
sang mối liên kết của tình yêu và sự thân mật. Là các 
Kitô hữu chúng tôi tin vào Đức Kitô Phục sinh, và Đức 
Kitô sống mãi giữa chúng tôi. Chúng tôi tin rằng chúng 
tôi có thể thực hiện kinh nghiệm về Đức Kitô đang ở 
giữa chúng tôi và đấy là một kinh nghiệm cá nhân của 
tình yêu và lòng sùng tín. Với việc đào sâu sự hành đạo, 
lòng sừng tín Đức Kitô được đào sâu. Đó là lý do nhiều 
người chúng tôi thực hiện việc tĩnh tâm thiền định. 
Trước tiên, kinh nghiệm này bắt đầu như bất cứ mối 
quan hệ nhân bản nào: chúng tôi cố gắng hiểu người 
ấy. Ban đầu, chúng tôi coi người ấy như một đối tượng. 
Cho dù chúng tôi thán phục người ấy. Kế đó sự hiểu 
biết của chúng tôi từ từ vượt qua nhân cách thuần túy 
bên ngoài để đạt tới nhân vị sâu xa của Đức Kitô. Sau 
cùng, chúng tôi được mời gọi kết hợp ý thức mình với 
ý thức Đức Kitô. Đối với các Kitô hữu, cuộc hành trình 
tâm linh này rất cá nhân và riêng tư. Ngài thấy có điều 
gì tương tự trong Phật giáo không?

Đức Đạt-lai Lạt-ma: Chắc chắn có một sự tương 
đồng trong sự thực hành Phật giáo. Như tôi đã nêu rõ,
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trong Phật giáo cũng như trong bối cảnh Kitô giáo điều 
quan trọng là sự thực hành tâm linh của mỗi người phải 
căm rê trong niềm tin và sự trông cậy vào một mục tiêu 
duy nhất, mà người ta phó thác đầy đủ và trọn vẹn cho 
đối tượng của sự an trú vì lợi ích tâm linh. Trong Phật 
giáo, sự hành đạo phải dựa trên sự an trú trong Tam 
Bảo -  Phật, Pháp, Tăng và nhất là trong Đức Phật. Trong 
mối quan hệ ấy không chỉ định hướng cho mình, các 
bạn còn phải tự đặt mình dưới sự dẫn dắt soi sáng của 
Đức Phật với lòng trông cậy -  vì Đức Phật là Đấng giác 
ngộ viên mãn, đồng thời các bạn mong ước cũng thực 
hiện cho chính mình trạng thái toàn giác. Hành động 
tìm an trú trong Đức Phật do vậy bao gồm nhiều 
phương diện. Đôi khi, người ta cũng dùng từ ngữ "đạt 
đến tình trạng bất phân ly" với Đức Phật. Đúng ra người 
ta muốn nhấn mạnh rằng các bạn đã đạt đến một giai 
đoạn trong đó các bạn giống với một vị Phật, một vị 
Toàn giác. Vậy sự thân mật ấy hiện hữu rất rõ trong 
mối quan hệ.

Cha Laurence: Thưa Đức ngài, tôi nghĩ rằng, 
chúng ta không có ỹ định tạo nên một tôn giáo duy 
nhất, mặc dù chúng ta đang khám phá một sự thống 
nhất sâu xa. Và ở  đâu có sự thống nhất, ở đấy có sự 
khác biệt. Như thế, theo lời ngài vừa nói, người Phật tử 
nắm vững sự an trú trong Đức Phật. Đức Phật là thầy 
của người ấy. Kitô hữu đi theo Đức Giêsu, và cũng như



90

người Phật tử, người đó tận hiến cho người thầy đặc 
biệt. Tôi cho rằng những điểm khác nhau nằm ở chỗ 
chúng ta hiểu và mô tả bản chất của Đức Phật và của 
Chúa Giêsu như thế nào.

Ngoài ra, trong sự hành đạo, những phương pháp 
dùng để theo đạo tâm linh hoặc trở thành môn đệ bao 
gồm nhiều điểm tương đồng. Ví dụ như Đức Giêsu nói 
với chúng ta để theo Ngài, cần phải bỏ cái tôi của mình. 
Vả lại bản thân tôi, tôi đã tìm thấy trong Phật giáo một 
minh triết trong sáng và lớn lao để hiểu biết ý nghĩa 
của việc từ bỏ cái tôi, vượt qua sự ích kỷ. Tôi cũng tìm 
thấy minh triết ấy khi Đức Giêsu yêu cầu chúng tôi phải 
yêu thương lẫn nhau và yêu thương kẻ thù của mình. 
Lời trình bày của ngài sáng nay khám phá một cách 
tuyệt vời phương thế để điều ấy vận hành theo quan 
điểm Phật giáo.

Trong cuốn phim chúng tôi chiếu hôm qua, chúng 
tôi đã thấy ngài đang lắp ráp một chiếc đồng hồ ở 
Dharamsala. Đôi khi tôi có cảm tưởng, nhờ có Phật giáo 
mình biết được đồng hồ chạy như thế nào. Nói thế để 
thấy rằng dù là Phật tử hay Kitô hữu, tất cả chúng ta 
đều phải đương đầu với thời gian và ý nghĩa của nó. 
Không dễ dàng gì để diễn tả thời gian bằng ngôn ngữ. 
Ngài nghĩ gì về hình ảnh ây để giúp chúng tôi hiểu 
được tương quan giữa các tôn giáo khác nhau? Nói cho 
cùng điều tôi cho là chủ yếu là hiểu rõ bằng cách nào
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Phật giáo và Kitô giáo đối thoại với nhau, và ngày hôm 
nay hiểu được nhau. Bởi lẽ sự gặp gỡ của hai truyền 
thống ấy rất quan trọng đối với thế giới.

Đức Đạt-lai Lạt-ma: Để đạt đến một cuộc đối 
thoại có ý nghĩa, nói cách khác làm phong phú cả hai 
truyền thống, tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải khởi sự 
từ căn bản là nhận biết rõ ràng sự khác biệt trong nhân 
loại: Những tâm lý, những lợi ích, những xu hướng tâm 
linh khác nhau của các dân tộc trên thế giới. Ví dụ như, 
đối với nhiều người, các truyền thống Kitô giáo đặt nền 
tảng trên đức tin vào một Đấng Tạo Hóa có hiệu quả 
lớn nhất trên đời sống đạo đức của họ và cổ động họ 
mạnh mẽ để họ hành dộng một cách đạo dức và lành 
mạnh. Nhưng điều này không đúng với tất cả mọi 
người. Truyền thống Phật giáo dù không nhấn mạnh 
đến niềm tin vào một Đấng Tạo Hóa có lẽ sẽ công hiệu 
hơn dối với những người khác. Trong truyền thống Phật 
giáo, người ta nhấn mạnh trên ỹ nghĩa của trách nhiệm 
cá nhân hơn là trên một hữu thể siêu việt.

Một điều cũng rất quan trọng là thừa nhận hai 
truyền thống cùng chia sẻ một mục đích chung sản sinh 
ra một con người hoàn hảo: Một con người viên mãn, 
chúi muồi về tâm linh, tốt lành và quảng đại. Một khi 
hai điểm đó được thừa nhận -  cộng đoàn có mục đích 
và sự thừa nhận rõ ràng con người có những xu hướng 
khác nhau -  tôi nghĩ rằng chúng ta có được một căn bản 
vững vàng để đối thoai. Luôn luôn với các xác tín ấy,
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hai tiền đề chủ yếu ấy mà tôi tham gia cuộc đối thoại 
với những truyền thống khác.

Cha Laurence: Tôi cảm thấy một chân lý sáng 
ngời trong ý tưởng rằng thiên hướng cá nhân của một 
người điều kiện hóa hành trình tâm linh của người ấy. 
Nhưng trong trường hợp này một truyền thống còn có 
thể cho rằng mình nắm giữ một nhận thức tuyệt đối về 
chân lý không? về phần tôi, chúng tôi đang khám phá 
những hàm ngụ trong những điều Đức ngài vừa nói. 
Điều này, dường như tạo nên một giai đoạn rất hiện đại 
và có lẽ tất yếu đối với lịch sử tiến hóa của tôn giáo. 
Nhưng chẳng giống chút nào với điều mà các tôn giáo 
ngày xưa đã nói!

Đức Đạt-lai Lạt-ma: Tôi còn nói rằng ngay cả 
chân lý không nhất thiết chỉ có một phương diện, mà 
chúng ta có thể có một quan niệm đa chiều kích về 
tâm lý. Đặc biệt đó là quan điểm của hệ thống triết 
học madhyamaka, trong đó chính khái niệm chân lý 
mặc một chiều kích tương đối. Nó chỉ tồn tại trong tuơng 
quan với sai lầm và chỉ trong tương qmn  với một nhân 
thức khác, mà một sự vật được coi là thật. Nhưng khi 
yêu cầu chấp nhận một ý niệm chân lỹ phi thời gian và 
vĩnh cửu, tước bỏ hết mọi khuôn khổ dùng để quy chiếu 
thì điều ấy sẽ rất mơ hồ.

Chứng ta hãy lấy ví dụ trường hợp lời giáo huấn 
của Đức Phật ở  các hoàn cảnh khác nhau, mà mới nhìn
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qua, một số giáo huấn có thể tạo ấn tượng mâu thuẫn. 
Ví dụ, những lời giáo huân của Đức Phật về ngã vị hay 
cái tôi (atrrnn) rao giảng cho những ai có xu hướng mạnh 
mẽ muốn khẳng định hiện hữu của cái tôi, đối lập với 
lời giáo huấn nền tảng về vô-ngã (anatman). Và ngay cả 
học thuyết vô ngã -  học thuyết về sự không hiện hữu 
của linh hồn hay ngã vị cá nhân -  mà Đức Phật đã giảng 
dạy cho các môn đệ những trường phái triết học thấp 
hơn, như các hệ thống vaibhashika và sautrantika, phải 
được xem như chân thật. Đó là chân lý bởi vì có tính 
đến nhận thức và sự lãnh hội của quần chúng ở một 
thời đại, trong một môi trường và bối cảnh đã có sẵn. 
Phải hiểu khái niệm chân lý trong Phật giáo là như thế. 
Một trường phái triết học cao hơn, như trường phái 
madhyamaka, đáp lại rằng phát biểu ấy trái với lỷ trí và 
quan điểm về vô ngã (anatman) không phải là chân lý tối 
hậu và trọn vẹn. Tuy nhiên, trường phái madhyamaka 
không vượt qua giai đoạn kế tiếp để nói Đức Phật đã 
giảng dạy sai lầm. Chính họ cũng công nhận phát biểu 
là đúng bởi vì nó đúng trong những giới hạn của bối 
cảnh và tình huống đặc thù đó.

Tất cả điều đó đã hẳn rất phức tạp!

Để tóm tắt tất cả cuộc bàn luận này, tôi nghĩ giữa 
truyền thống Kitô giáo và Phật giáo, có một mối đồng 
quy đặc biệt và một tiềm năng làm phong phú cho nhau
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qua đối thoại, nhất là trong các lĩnh vực đạo đức và 
thực hành tâm lình -  như thực hành lòng từ bi, tình 
thương yêu, sự trầm tư và lòng độ lượng. Tôi cũng nghĩ 
cuộc đối thoại này có thể đi rất xa và đạt đến một trình 
độ hiểu biết sâu xa. về cuộc đối thoại triết học hay siêu 
hình học, tôi nghĩ chúng ta phải tạ từ. Mọi quan điểm 
Phật giáo về thế giới dựa trên lập trường triết học là 
nguyên tắc nhân duyên sinh, theo đó mọi sự vật hay 
biến cố là sản phẩm thuần túy của những tác động hỗ 
tương của các nguyên nhân và điều kiện. Trong quan 
điểm về thế giới đó, hầu như không thể dành một chỗ 
cho chân lý phi thời gian, vĩnh cửu và tuyệt đối. Cũng 
không thể đưa vào đó ý niệm Thiên Chúa Sáng tạo. 
Tương phản lại, đối với một Kitô hữu mà mọi quan 
niệm siêu hình về thế giới có nền tảng trên niềm tin vào 
sự Sáng tạo và vào một Thiên Chúa Tạo hóa, người ấy 
không thể diều hòa với ý tưởng mọi vật hay biến cố 
sinh ra từ tác động hỗ tương của nhân và duyên. Như 
thế, ở bình diện siêu hình từ một điểm nào đó, sự đối 
thoại trở thành nan giải và hai truyền thống trở thành 
tó i  ngược nhau.

Tuy nhiên, tôi nghi cuộc đối thoại có thể động 
viên một sự hiểu biết tốt hơn và sự kính trọng lẫn nhau 
trong những lĩnh vực đạo đức, hạnh kiểm cá nhân và cả 
siêu hình -  nói cách khác, trong những lĩnh vực mà 
người ta gặp nhiều sự tương đồng và phù hợp cũng như
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trong những lĩnh vực có sự dị biệt và khác nhau. Người 
ta dê dàng nhận thấy rằng trong lĩnh vực đạo đức và 
thái độ cá nhân vốn có nhiều sự tương đồng và giống 
nhau có thể làm phong phú cuộc đối thoại và dẫn tới 
một sự hiểu biết tốt hơn và lòng lánh trọng nhau. Cả 
trong lĩnh vực siêu hình vốn có những bất đồng căn 
bản, đối thoại cho phép vượt qua những sự khác biệt 
bằng cách thừa nhận khác biệt vẫn hiện hữu nhưng 
đánh giá nền tảng chung của chúng về mục tiêu và về 
hiệu quả. Trong khi về mặt siêu hình, quan điểm của 
Kitô giáo và Phật giáo rất xa nhau, những quan điểm ấy 
vẫn có thể đóng góp cho nhau để tạo những con người 
tốt như nhau, chín muồi về mặt tâm linh và lành mạnh 
về mặt đạo dức. Bởi thế những sự khác nhau ấy không 
thế chia rẽ chúng ta.

Nữ tu Eileeru Tôi nghĩ câu hỏi của tôi đơn giản 
thôi... Nếu người ta có thể sắp xếp để Đức ngài và 
Đức Giêsu gặp nhau, ngài có vui lòng không? Ngài 
sẽ đặt câu hỏi nào hoặc thích tranh luận điều gì với 
Đức Giêsu?

Đức Đạt-lai Lạt-ma: Là một Phật tử có đối tượng 
quy y chính là Đức Phật, nếu được gặp một người như 
Đức Giêsu Kitô mà cuộc đời trên bình diện tâm linh thể 
hiện rõ ràng một ảnh hưởng đối với nhiều triệu người, 
đem lại cho họ sự giải thoát và đoạn trừ đau khổ -  hẳn
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Đức Giêsu khơi dậy trong lòng tôi một niềm kính trọng 
sâu xa như đối với một Đấng Toàn giác hay một Bồ-tát.

Nữ tu Eileen: Đức ngài sẽ đặt cho Đức Giêsu 
những câu hỏi nào?

Đức Đạt-lai Lạt-ma: Câu hỏi đầu tiên sẽ là "Chúa 
có thể diễn tả bản chất của ngôi Cha?" Bởi lẽ sự khiếm 
khuyết trong nhận thức của chúng ta về bản tính thật 
sự của Cha dẫn chúng ta đến bao nhiêu là lầm lẫn ở 
cõi đời này!

Nữ tu Eileen: Thật ra, ngày nay, chứng tôi nghĩ 
ngôi Cha vừa là Cha vừa là Mẹ!

Cha Laurence: Có lẽ Đức Mẹ Maria cũng phải 
tham gia cuộc bàn cãi này.

Đức Đạt-lai Lạt-ma: Cứ mỗi lần tôi dược nhìn 
thây hình ảnh của Đức Mẹ Maria, tôi tự nhủ Mẹ thể 
hiện lòng yêu thương và lòng từ bi. Mẹ là biểu tượng 
của tình yêu. Trong các ảnh tượng của Phật giáo, nữ 
thần Tara có một vị trí tương tự.

Ajahn Amarao: Không biết tôi có nên đặt một câu 
hỏi về siêu hình... Nhưng vì chúng ta đã nói về bất 
đồng trong hai truyền thống của chúng ta, với tư cách 
một người phương Tây, tôi luôn luôn thấy khó khăn 
phải chấp nhận tính độc nhâ't của Đức Giêsu Kitô, tức
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là nhìn nơi Đức Giêsu một con người riêng biệt, khác 
hẳn mọi người khác đã đến thế gian này. Ngài có những 
suy nghi gì về vấn đề này muốn chia sẻ với chúng tôi, 
bởi lẽ ý tưửng ấy xuyên suốt mọi kinh điển Kitô giáo. 
Quan điểm của ngài như thế nào về bản tính độc nhất, 
đặc biệt của Đức Giêsu.

Đức Đạt-lai Lạt-ma: Nếu bạn hỏi một Kitô hữu 
hành đạo phải biết khẳng định tính độc nhất của Đức 
Giêsu Kitô như thê nào, câu trả lời của tôi là không có 
sự chọn lựa nào ngoài sự tín thác vào quyền bính của 
các giáo phụ xưa kia. Nhưng khi bạn hỏi ý kiến của 
riêng tôi, tôi sẽ dẫn lại những lời trước đây đã nói. Đối 
với tôi, một người Phật tử, Đức Giêsu Kitô hoặc là một 
Đấng Toàn giác hoặc là một vị Bồ-tát đã thể nghiệm 
tâm linh cao độ.

Giai thoại sau đây mặc dù không trực tiếp đến 
câu hỏi liên quan của bạn, nhưng tôi muốn kể ra đây 
cuộc hành hương của tôi đến Lộ Đức (Lourdes) năm rồi. 
Dứng trước hang động, tôi đã cảm nhận một điều rất 
đặc biệt. Tôi đã cảm thấy sự rung động tâm linh, một 
thứ hiện diện tâm linh và kế đó, trước tượng thánh, tôi 
đã cầu nguyện. Tôi đã nói lên niềm thán phục tôi cảm 
nhận đối với nơi thánh ấy, nơi từ lâu là nguồn suối 
hưng phấn và sức mạnh đã đem lại sự an ủi, ủy lạo và 
chữa trị tâm linh cho hàng triệu con người. Tôi đã cầu 
nguyện cho điều đó còn tiếp tục dài lâu. Như thế lời cầu
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nguyèn của tôi không hướng về một đối tượng xác định 
rõ ràng, Phật, Chúa hay một vị Bồ-tát mà đơn giản 
hướng đến những vị vĩ nhân được phú bẩm một lòng từ 
bi vô hạn hướng về tất cả chúng sinh.

Cha Laurence: Tôi có một câu hỏi đặt ra cho Đức 
ngài do một nhóm thảo luận đầu giờ chiều xung quanh 
bài trình bày của ngài. Câu hỏi xoay quanh sự đau khổ 
trong đó có những loại đau khổ vượt qua được, và 
những loại khác thì không? Ngài có thể nói cho chúng 
tôi biết theo kinh nghiệm của ngài, ngài phân biệt chứng 
bằng cách nào?

Đức Đạt-lai Lạt-ma: Tôi nghĩ điều ấy khá hiển 
nhiên. Khi đối diện với một vấn đề, bạn làm hết sức 
mình để chế ngự nó nhưng sau cùng, bạn thấy vấn đề 
vẫn còn đó, thế là không thể vượt qua được. Trong loại 
phân biệt này, người ta không bắt đầu bằng một sự 
phân tích sáng suốt cho phép bạn xác định xem một đau 
khổ đặc thù nào đó có thể được chế ngự hay không. 
Người ta không làm theo cách đó.

Cha Laurence: Cám ơn ngài. Giờ đây tôi xin đặt ra 
bốn câu hỏi rất đơn giản. Không chỉ là những câu hỏi 
ngắn nhất trong ngày mà còn là khó nhất. Tôi sắp nói 
đây. Cái gì tái sinh? Cái gì là thần thiêng trang chúng ta, 
ngay lúc này? Cái gì xảy ra sau khi chết? Ý thức của 
chứng ta có tạo nên thực tại của chúng ta không?
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Đức Đạt-lai Lạt-ma: Trước tiên, tôi muốn trả lời 
câu hỏi sau cùng. Những kinh nghiệm cá nhân về đau 
đớn, thống khổ, khoái lạc và hạnh phúc cho tới một 
điểm nào đó thường là những sáng tạo của tinh thần 
chúng ta. Thật vậy, nhiều kinh nghiệm về loại này đã 
do ý thức của chúng ta tạo ra: Nhưng từ đó mà nói rằng 
thực tại là một kiến trúc của tinh thần thì không, đó là 
khẳng định một sự việc hoàn toàn khác. Trong Phật 
giáo, một số trường phái chủ trương quan điểm ấy, 
nhưng còn có những quan điểm khác. Theo quan điểm 
thế giới của hệ thống Madhyamaka, và tôi theo quan 
điểm này, ý niệm mọi vật đều do ý thức tạo ra không 
thể chấp nhận được.

Đến lúc này, Đức ngài mỉm cười, yêu cầu mỗi thành 
viên trong nhóm thảo luận -  Aịahn Amarao, Cha Laurence 
và Nữ tu Eileen -  trả lời ba câu hỏi còn lại: Cái gì sẽ tái 
sinh? Cái gì là thần thiêng trong chúng ta? Cái gì xảy ra 
sau khi chết?

Ajahn Amarao: Cái gì sẽ tái sinh? Theo quan điểm 
Phật giáo Theravada, không có một quan điểm lý thuyết 
được thiết lập. Đức Phật đã mô tả quá trình tái sinh rất 
rõ ràng, nhưng ngài cũng nói mọi nhận biết đều dựa 
trên kinh nghiệm cá nhân. Thế nên, khi Đức Phật nói về 
ý tưởng của sự chết và sự tái sinh trong một kiếp sống 
khác, ngài đã vạch nó ra như một tấm bản đồ. Nó 
không được chuyển giao cho chúng ta như một đồ vật
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mà mọi cá nhân chúng ta phải tín nhưng đúng hơn như 
một lược đồ có thể giúp chúng ta lưu tâm đến kinh 
nghiệm thực tế của mình.

Nhìn chung, chính những tập quán của chúng ta 
tái sinh. Đó là yếu tính của sự đầu thai. Tất cả những 
gì tâm thức bám víu đi tái sinh: điều mà chúng ta yêu, 
ghét, sợ hãi, tôn thờ và điều mà chúng ta có ý kiến về 
nó. Sự đồng hóa của chúng ta với những khía cạnh này 
của tâm thức tạo ra một động lực lôi kéo tâm thức. Sự 
trói buộc này giống như một cái bánh trớn. Chấm dứt 
tái sinh là sự giác ngộ, một sự dứt bỏ ràng buộc trọn 
vẹn và không đồng hóa mình với những tư tưởng, tình 
cảm, nhận thức, cảm giác vật lý và các ý tưởng. Đến độ 
khi chúng ta nói thoát khỏi sinh, tử, chấm dứt sự tái 
sinh, điều ấy có nghĩa là giác ngộ quả thật là diều kiện 
tự nhiên của tâm thức khi tâm thức không bị một đối 
tượng bên ngoài hoặc bên trong nó làm dao động, đồng 
hóa hay hấp thụ.

Trong chúng ta, cái gì đồng nhất hóa với các đối 
tượng, cái đó tái sinh từ kiếp này qua kiếp khác. Hoặc 
giả trong trường hợp một vị Bồ-tát theo truyền thống 
đại thừa -  hơi khác với truyền thống của tôi; mong rằng 
các vị theo truyền thống Bắc tông đính chính giùm nếu 
tôi sai lầm -  vị Bồ-tát nam hay nữ ấy chọn tái sinh duy 
chỉ bởi lòng từ bi, vì lợi ích của chúng sinh. Thông 
thường đối với phần lớn con người, quá trình tái sinh
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xảy đến do bất ngờ mà không do ý chí. Nhưng những 
điều kiện của sự tái sinh không kiểm soát đó được quyết 
định bởi điều người ta bám víu. Vậy nếu một vị Bồ-tát 
sinh ra một cách tự tại là do hành động thủ đắc hoàn 
toàn tự tại đối với sự vật. Ví dụ giờ đây tôi có thể lấy 
tờ giấy và giữ nó, nhưng sự nắm giữ ấy có thể được 
thực hiện một cách bình thản. Hoặc tôi có thể chộp lấy 
tờ giấy và nói: "Đây là tờ giấy của tôi!" Trong trường hơp 
này, có sự đồng hóa và tính sở hữu; đó là sự nắm giữ 
mù quáng. Sự tái sinh có thể đến một cách đơn giản, 
mặc lấy một thân xác và thủ đắc không trói buộc, bám 
víu: một vị Bồ-tát mặc lấy một thân xác và một cuộc 
sống nhân loại theo cách đó. Tôi nói hơi nhiều, nhưng 
tôi không thể nói ngắn gọn hơn!

Cha Laurence: Cái gì là thần thiêng trong chúng 
ta ngay lúc này? Tôi sẽ chia sẻ câu hỏi này với nữ tu 
Eileen để chỉ ra rằng chính các Kitô hữu cũng có những 
cách tiếp cận khác nhau. Tôi nghĩ rằng sự thần thiêng 
chính là nguồn gốc của chúng ta. Thánh Phao-lô diễn tả 
Thiên Chúa như nguồn gốc, người dẫn đường và mục 
đích của mọi sự hữu. Thánh nhân cũng có nói trong thư 
gởi túi hữu Ê-phê-sô Thiên Chúa đã biết chúng ta và đã 
chọn chúng ta -  mỗi con người đặc thù -trước khi trời 
đất bắt đầu. Thiên Chúa là nguyên ủy của thời gian và 
không gian, của sáng tạo và của vũ trụ -  tất cả đều hiện 
hữu trong mầu nhiệm Thiên Chúa. Vậy thì, chúng ta
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đang hiên hữu vĩnh hằng trong mẩu nhiệm của Thiên 
Chúa. Chứng ta được biểu lộ, tồn tại, xuất phát từ bản 
chất Thiên Chúa là Đấng biểu lộ và yêu thương. Tôi 
nghĩ rằng điều thánh thiêng trong chúng ta là suối 
nguồn, là gốc gác của chúng ta. Chúng ta luôn luôn là 
một với nguồn gốc của chúng ta. Mọi vật có sự hiện 
hữu luôn luôn là một với nguồn gốc của mình. Đó là sự 
thánh thiện và là thần tính của chúng ta. Đó là mục tiêu 
của chúng ta. Cuộc hành trình của chúng ta từ suối 
nguồn đến mục tiêu -  chúng cũng cùng một nơi, một 
điểm -  là cuộc hành trình mà chúng ta đang thực hiện 
trong giây phút này. Đó là cuộc hành trình của sự giải 
thoát hay giác ngộ.

Nữ tu Eileen: Giáo huấn Kitô giáo vẫn luôn luôn 
chủ trương chúng ta được tạo thành theo hình ảnh của 
Thiên Chúa, chúng ta là những đền thờ của Thánh Linh 
và luôn kết hợp làm một với Thiên Chúa. Nhưng điều 
kiện nhân loại làm cho chúng ta không cảm thấy điều 
đó trọn vẹn bởi lẽ chúng ta còn bị giam hãm trong tâm 
thức và cơ cấu của chúng ta. Chính vì thế, chúng ta tình 
tâm thiền định và theo đuổi việc thực hành tâm linh để 
có thể quay về với điều mà Phật giáo Thiền Tông gọi là 
"bản lai dièn mục" của chúng ta, và với kinh nghiêm 
uyên nguyên về hữu thể mà chúng ta là tạo vật đã được 
dành sẵn. Và như ngài đã nói, thưa Đức ngài, điều đó 
không có nghĩa là đánh mất căn tính mà là kinh nghiêm 
hợp nhất với Thiên Chúa.
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Cha Laurence: Chúng ta giờ đây sẽ thắp nến để 
chuẩn bị việc tĩnh tâm, thiền định.

Mở đầu việc hát kinh và tĩnh tâm, thiền định, Đức 
Đạt-lai Lạt-ma và các đại diện của cộng đoàn thắp sáng năm 
cây nến dấu chỉ sự hòa đồng tôn giáo. Động tác này được lặp 
lại mỗi ngày. Mặc dù bằng sự khiêm cung, đơn giản tột độ 
và được thực hiện không chút khoa trương hay với nghi lễ 
long trọng, việc đốt nến được chính cuộc đời ngài làm cho 
sống động, một cuộc đời nằm ở khoảng giữa sự ngẫu hứng và 
nghi thức quen thuộc nhất. Động tác ấy mặc một tính chất 
linh thánh bởi lẽ mọi nền văn hóa và mọi tôn giáo mà người 
ta biết được đều luôn luôn nhìn ánh sáng và đặc biệt ngọn 
lửa với niềm sợ hãi và tôn kính. Tuy nhiên, trong trường hợp 
này chính vì không có khuôn khổ nghi thức định trước và vì 
các ngọn nến có khi không đứng thẳng hoặc cháy mãi, cho 
nên giây phút tỏa sáng ngắn ngủi này, không hoàn hảo 
nhưng xúc động bởi sự tự nhiên và nhãn tính lại giữ được tính 
chất tự phát của cuộc hội thảo.

Khi ngài yên vị trên chiếc ghế đặt ỏ giữa bục giảng, 
ngứri ta giảm bớt ánh sáng trong phòng. Ngài gấp và tém 
gọn những vạt áo cà sa, chọn tư thê' đ ể định thân, lấy xâu 
chuỗi ngọc ra, mắt nhắm lại và bắt đầu cầu nguyện. Trong 
củ tọa, những ai có một ngiùi mẹ hay ngúời bà công giáo, đều 
ngạc nhiên nhận thấy những sự chuẩn bị nho nhỏ của Đức 
Đạt-lai Lạt-ma, nhất là cách thức hoàn toàn quen thuộc, nhẹ 
nhàng, thoải mái và dịu dàng khi lần chuỗi ngọc, dường như
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vượt qua mọi phân chia văn hóa và ngôn ngữ. Lời kinh kệ 
vang lên dù không phải kinh Kính Mừng Maria của chuỗi 
Mân Côi nhiứig sự tôn kính khi đọc tụng, lúc lắng nghe thì 
hoàn toàn giông nhau. Lời kinh kệ như sau:

Coi tất cả chúng sinh

Còn hơn cả viên ngọc như ý

Để thành tựu mục tiêu cao cả nhất,

Ước gì chúng sinh mãi mãi là cái mà tôi yêu 
quý nhất.

Khi tôi sống giữa người khác

Tôi luôn luôn coi mình như bé mọn nhất.

Và trong thẳm sâu của trái tim tôi

Tôi luôn luôn xử sự với họ như những người 
thân yêu và ở trên tất cả

Cảnh giác, đúng lúc xuất hiện như một bức màn 
che làm cho người khác và chính tôi gặp 
nguy hiểm,

Tôi sẽ tiến tới và gạt bức màn ra

Không chậm trễ.



Khi tôi nhìn thây những người có bản châ't 
dữ tợn

Bị những hành vi bạo lực tiêu cực và sự đau khổ 
đè bẹp,

Những con người họa hiếm đó sẽ quỹ giá cho tôi,

Như thể tôi đã tìm thấy một kho tàng quỹ giá.

Khi người khác vì ganh ghét, đối xử với tôi bằng 
bạo lực.

Nhục mạ tôi hoặc gây cho tôi nỗi đau khác,

Tôi chấp nhận sự thất bại

Và dâng sự thành công cho những người khác.

Khi một người mà tôi đã làm điều tốt cho

Một người mà tôi đã hy vọng rất nhiều

Làm cho tôi đau đớn ê chề.

Tôi sẽ xem người ấy như người bạn tâm linh 
thánh thiện của tôi.

Tóm lại, vừa trực tiếp vừa gián tiếp, tôi dâng

Mọi lợi lạc và hạnh phúc cho tất cả chúng sinh, 
các người mẹ tôi:

105



Tôi có thể âm thầm hứng chịu

Mọi hành vi xấu xa và đau khổ của họ.

ước gí họ không bị các ý niệm làm vấy bẩn

Các ý niệm của tám mối lo âu trần tục.

Và ý thức rằng mọi sự là huyễn hóa.

ước gí bằng sự buông bỏ, họ được giải thoát khỏi 
mọi phiền trược.
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6

Sự BIẾN HÌNH

Phúc Âm theo Thánh Luca 9, 28-36

l\hoảng tám ngày sau cuộc đàm thoại, E>ức Giêsu đem 
theo Phêrô, Gio-an và Gia-cô-bê lên núi cầu nguyện. Trong 
lúc Ngài cầu nguyện, khuôn mặt Ngài biến đổi sáng ngời và 
y phục Ngài trở thành trắng tinh rực rỡ. Và kìa có hai nguời 
đang nói chuyện với Ngài: đó là Môi-sê và Eli, xuất hiện 
trong vinh quang nói về cuộc khổ nạn mà Ngài phải hoàn tất 
ở Giê-ru-sa-lem. Phêrô và hai bạn còn ngủ li bì; tuy nhiên khi 
tỉnh dậy, họ nhìn thấy vinh quang của Đức Giêsu và hai vị 
Môi-sê và Ềli đứng gần Ngài. Khi họ chia tay với Đức Giêsu, 
Phêrô nói với Ngài: "Thua Thầy, chúng con sung sướng được 
ở đây: chúng con có thể dựng ba lều, một cho Thầy, một cho 
Môi-sê và một cho Ềli." Phêrô không biết điều mình đã nói. 
Khi ông còn đang nói, một đám mây đến bao trùm lấy các 
Ngài, các môn đệ hoảng sợ khi thấy các ngài biến mất trong
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đám mây. Lúc đó từ đám mây có tiếng nói vang ra: "Đây là 
CON yêu quý của ta, các ngitn hãy nghe lời rtgUời!" Và trong 
lúc tiếng nói còn vang dội, Đức Giêsu ở lại một mình. Các 
môn đệ lặng thinh, và trong những ngày ấy, không nói cho 
ai biết điều họ đã trông thấy." [Luc, 9, 28-36]

Đức Đạt-lai Lạt-ma: "Một lần nữa, đoạn văn về 
sự biến hình nêu ra những đề tài chung cho những 
truyền thống tôn giáo lớn của thế giới. Các đề tài chung 
ở đây là khả năng có những kinh nghiệm thần bí bằng 
thị kiến và sự quan trọng của các ẩn dụ như cầu vồng, 
đám mây, mặc dù trong văn cảnh của Phúc Âm, ý nghĩa 
của các đề tài ấy có hơi khác vì tính độc nhất (vô nhị) 
khi quan niệm về Đức Giêsu như CON Thiên Chúa. 
Nhưng đại thể, nếu một Phật tử thuần thành đạt đến 
một độ cao thành tựu trên đường tiến hóa tâm linh thì 
một sự biến đổi như thế có thể được biểu lộ ở cả bĩnh 
diện vật lý. Các kinh Phật (sutras) kể lại những câu 
chuyện tương tự về Đức Phật. Giống như trong Phúc 
Âm, các câu chuyện bắt đầu cho biết Đức Phật đang 
ngụ tại một nơi nào đó, ở một lúc nào đó. Các môn đệ
-  chủ yếu là hai môn đệ xuâ't chúng, Shariputa (Xá 
Lợi Phất) và Maudgalyayana (Mục Kiền Liên) -  nhận 
thấy có sự thay đổi trong ngoại hình của Đức Phật. 
Một luồng ánh sáng chiếu tỏa từ thân thể Ngài và một 
nụ cười nhẹ nhàng đặc biệt chiếu sáng dung nhan Ngài. 
Rồi thì, một môn đệ hỏi Đức Phật: "Con thấy có những
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sự thay đổi nơi Thầy. Tại sao chúng xảy ra? Vì những 
lý do gì? Tư tưởng nào đang hiện ra trong tâm trí Thầy? 
Xin Thầy vui lòng trả lời cho chúng con." Những dụ 
ngôn ấy giống với dụ ngôn mà chúng ta tìm thấy trong 
đoạn Phúc Âm về sự biến hình.

"Thị kiến về hai vị tiên toi Môi-sê và ÊIi cũng tương 
ứng vái nhiều truyện kể Phật giáo nói về các sự kiện thần 
bí toong đó một cá nhân thấy mình đối diện với các nhân 
vật lịch sử. Người ta gọi đó là những dag-nang, những 
kinh ngiêm về những thị kiến thuần túy. Trong một sô 
trường hợp, có thể đó là những tiếp xúc đích thực với 
các nhân vật lịch sử, ở bình diện thần bí. Trong các 
trường hơp khác, đó là sự gặp gỡ với những người khác 
mặc lấy ngoại hình và dáng vẻ của các nhân vật ấy. 
Những sự tiếp xúc như thế có thể xảy ra.

"Để hiểu được các hiện tượng thần bí ấy, cần phải 
có kiến thức tối thiểu về hiện tượng hiển lộ hay hóa 
hiện (émanation) nói chung. Ví dụ như mức độ tự trị 
của một hóa hiện tùy thuộc trình độ thành tựu của cá 
nhân tạo nên hóa hiện, nói cách khác của chủ thể hóa 
hiện. Ở một mức độ thấp hđn, một sự hóa hiện được tạo 
bởi một cá nhân, trong một mức độ rộng lớn được chủ 
thể hóa hiện kiểm soát và điều khiển gần giống như 
một máy điện toán. Trái lại, ở một cá nhân đã đạt tới 
những thành tựu tâm linh cao, các hình thể được hóa 
hiện có thể có một mức độ tự trị cao. Một doạn trong
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bản văn Phật giáo phát biểu rằng những hóa hiện do 
một vị toàn giác tạo nên có được một mức độ tự trị rất 
cao. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa các hóa hiện là 
có thát và chúng là những sinh vật. Trong một ý nghĩa 
nào đó, chúng chỉ là những tạo vật đơn thuần của tính 
thần đã tiến hóa cao đó. Vì thế, một trong bốn giới răn 
chính của luật tu là cấm sát sinh. Để có sát sinh, dối 
tượng của hành động sát sinh phải là một con người 
chứ không phải là một vật hóa hiện: bởi lẽ những 
người được hóa hiện không được coi như những sinh 
vật có thật.

"Ngày nay cũng vậy, nhiều người có kinh nghiệm 
về thị kiến thần bí. Một số người đã bước vào tiếp xúc 
với các đại sư của Ân Độ và Tây Tạng. Chính tôi cũng 
thích có những kinh nghiệm như thế. Nhưng than ôi! 
Tôi có nhiều câu hỏi để đặt ra! Nếu tôi phải làm một 
kinh nghiệm như thế với các đại sư Ân Độ của quá khứ, 
tôi sẽ đóng vai ưò một nhà khoa học, một trạng sư của 
quỷ và tôi có một đống câu hỏi đặt ra! Nếu những cá 
nhân đạt tới trạng thái tâm linh tiến hóa cao có khả 
năng hóa hiện và tự biểu hiện dưới nhiều hình thức, 
không vì thế mà mọi người sẽ có khả năng tri giác thị 
kiến và sự hiện diện ấy. Để nắm bắt thị kiến người ta 
phải đạt tới một mức độ trưởng thành nào đó, có khả 
năng tiếp thu và mở rộng tâm linh. Ví dụ trong đoạn 
văn có nói Phêrô nhìn thấy Môi-sê và Eli, nếu vào lúc
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đó những người khác cùng đi theo Đức Kitô, hoàn toàn 
có khả năng một số người trong nhóm đã không nhìn 
thấy Môi-sê và Êli.

"Đối diện với hièn tượng hóa hiện như thế, thông 
thường người ta muốn biết cơ chế của chúng. Phải giải 
thích chúng trên nền tảng nào? Trong Phật giáo, nếu 
chúng ta đặt mình trong nhãn giới tantra, phương diện 
bí truyền của Phật giáo Tây Tạng, có thể đưa ra lời giải 
thích từ động lực của các năng lượng vi tế được gọi là 
Tprana. Nhờ vào những kỹ thuật thiền định khác nhau, 
hành giả có thể đạt đến một trình độ cao của việc điều 
nhiếp các năng lực tâm lý. Trong hệ thống các sutra, 
đó là hệ thống phi-tantra, người ta tường trình các kinh 
nghiệm ấy bằng các ngôn từ chỉ sức mạnh tập trung 
hay sức mạnh thiền định. Nói đúng ra, đó là những 
hiện tượng rất huyền bí, tôi không tự cho mình có khả 
năng giải thích chúng chi tiết. Tôi nghĩ rằng đó là 
những lĩnh vực cần nhiều sự nghiên cứu tìm tòi cũng 
như thử nghiệm.

"Những cuộc gặp gỡ ở trong thị kiến diễn ra ở 
những trình độ khác nhau mà người ta có thể xếp thành 
ba loại lớn. Các cuộc gặp gỡ loại đầu tiên được cảm 
nghiệm trên một bình diện thần bí và trực giác hơn; 
cuộc gặp gỡ thực ra không hiện thực hay hiển nhiên 
nhưng đúng hơn thuộc bình diện cảm giác hay trực giác 
một sự hiện diện. Các cuộc gặp gỡ thuộc loại thứ hai thì
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hiển nhiên hơn nhưng không thuộc bình diện giác quan; 
chúng được cảm nhận ở bình diện tâm lý, ý niệm. Còn 
loại ba là các cuộc gặp gỡ hiển nhiên nhất: Đó là các 
kinh nghiệm từ giác quan như gặp một ai, mặt đối mật, 
đôi mắt mở to.

"Một hiện tượng tương tự đi kèm theo các thị 
kiến thần bí xảy ra ở hồ thiêng Lhamố Lhatso ở Tây 
Tạng. Tôi đã nghe nói rằng các du khách nước ngoài đã 
có những thị kiến ở hồ ấy. Tuy nhiên, nếu mười người 
nhìn hồ cùng một lúc, mỗi người có thể có một thị kiến 
khác nhau. Nhưng cũng có thể cả mười người đều thây 
cùng một hành ảnh. Thậm chí người ta cũng có thể chụp 
ảnh các thị kiến. Tại sao lại có những sự khác nhau ấy? 
Thật là mầu nhiệm sâu xa. Nhưng hẳn phải có một lời 
giải thích.

"Trong các đoạn Phúc Âm này, người ta thấy có 
một sự quy chiếu về số mệnh. Điều này dẫn tôi đến chỗ 
tự hỏi trong bối cảnh Kitô giáo có hay không niềm tin 
mỗi người có một số mệnh riêng biệt phải hoàn tất."

Cha Laurence: Vâng. Mọi người đều có một số 
mệnh mà nói cho rốt ráo là phải tham dự vào sự hữu 
của Thiên Chúa.

Đức Đạt-lai Lạt-ma: Người ta có thể nói rằng, do 
những hoàn cảnh, mà số phận cá nhân được tiến triển 
và thay đổi không?
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Cha Laurence: Vâng, bởi vì cá nhân được tự do 
chấp nhận hay không số mệnh hay "tiếng gọi" đó. Có 
một mối liên hệ giữa số mệnh và sự tự do.

Đức Đạt-lai Lạt-ma: Trong Phật giáo, mặc dù 
người ta không dùng từ số mệnh, mà thấy có khái niệm 
karma (nghiệp) là một tà tương đương gần giống số 
mệnh. Nếu karma bao gồm một lực đẩy có mức độ, thì 
trong mọi trường hợp, cần có đủ điều kiện để karnm 
được thực hiện. Như tôi đã nói, một số hình ảnh như 
đám mây, cầu vồng đều được thấy trong nhiều truyền 
thống tôn giáo, về mặt tự nhiên, khoa học có thể giải 
thích cầu vồng hình thành ra sao do độ ẩm, nhiệt độ... 
Nhưng tôi luôn luôn buộc phải suy nghĩ về những cầu 
vồng riêng của mỗi người không phải do nhiều màu sắc 
mà giống như một ánh sáng trắng thuần khiết trải ra 
theo đường thẳng thay vì tạo thành hình cung. Tôi luôn 
luôn tự hỏi điều ấy có thể hiện hữu như thế nào.

Trong Phật giáo Tây Tạng, hình ảnh của cầu vồng 
bao gồm hai chức năng. Trước tiên nó thường kết hợp 
với các dấu chỉ điềm tốt, may mắn, hoạnh tài. Ngoài ra, 
cầu vồng còn minh họa bản chất huyễn hóa và không 
thực thể của các sự vật và biến cố. Tôi thích thú thấy 
đoạn văn này kể lại một tiếng nói đến từ không trưng. 
Cũng vậy, trong các lời giáo huấn của Phật giáo, người 
ta tìm thấy những quy chiếu tương tự vào một tiếng nói 
không biết từ đâu đến. Ở Tây Tạng người ta thường tín
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rằng vào thế kỷ thứ vn, dưới triều đại của Lha Tho- 
thơri, các kinh điển Phât giáo từ trời giáng xuống. Các 
học giả đã bác bỏ và khẳng định kinh diển đưa từ Ân 
Độ về. Nhưng thời kỳ ấy, nếu người ta biết được kinh 
điển thật ra từ Ân Độ đưa về, hẳn người ta đã không 
tôn thờ kinh điển. Tóm lại, huyền thoại kinh điển từ 
Trời giáng xuống đã xuất hiện và huyền thoại ấy đã 
đóng một vai trò đặc biệt trong truyền thống tâm linh 
của họ.



7

Sự TRUYỀN GIÁO

Phúc Âm theo Luca 9, 2-6

Đ ứ c  Giêsu tập họp nhóm Mùời hai; Ngài cho họ uy lực 
và quyền năng trên mọi rtw quỷ và quyền chữa các bệnh tật. 
Ngài sai họ đi rao giảng niôc Thiên Chúa và chữa lành những 
ngứời tàn tật. Ngài nói với họ: "Đi đứờng các ngươi đừng 
mang theo gì, không gậy, không túi, không bánh, không tiền, 
không mang hai áo. Các ngươi đã vào nhà nào, thì cứ ở nơi 
đó cho đến khi rời khỏi nơi ấy. Nơi nào, ngUời ta không tiếp 
nhận các ngươi, hãy rời khỏi nơi ấy và phủi bụi khỏi chân d ể  
làm chứng cáo tội họ." Các môn đệ ra đi, từ làng này sang 
làng khác, loan báo Tin Mừng và chữa lành bệnh ở khắp nơi." 
[Luca 9, 2-6].

Đức Đạt-lai Lạt-ma: "Tôi nghĩ rằng đoạn văn này 
lưu ý chúng ta về một lý tưởng tâm linh rất quan trọng, 
chung cho mọi tôn giáo. Đó là một người hành đạo tâm
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linh đạt đến một mức độ thành tựu nhất định sau một 
thời gian dài thực hành, không được tự mãn với tình 
trạng ấy. Người hành đạo này trái lại phải cố gắng 
truyền đạo cho những người khác để họ cững có thể 
thực hành kinh nghiệm đạo. Vì mọi sự thực hành tâm 
linh trong yếu tính là sự thực hành của tình thương yêu, 
lòng từ bi và độ lượng, một khi các bạn đã có kinh 
nghiệm sâu sắc về đạo thì tự nhiên các bạn ước mong 
chia sẻ với người khác.

"Trong Phật giáo, khi chúng ta nói về các giáo 
huấn hay học thuyết, chúng ta xét đến hai trình độ, hai 
kiểu mẫu. Một kiểu liên quan đến văn tự, kiểu kia liên 
quan đến sự thực hiện. Cách tuân thủ lời giáo huân 
bằng văn tự là truyền bá bằng giảng dạy và chú giải. 
Những lời giáo huấn liên quan đến sự thể nghiệm được 
tuân thủ khi vun đắp kinh nghiệm thực hiện nơi chính 
mình. Điều rất quan trọng là một cá nhân muốn dạy 
một người khác giáo huấn liên quan đến sự thực hành 
phải có kinh nghiệm tối thiểu về điều mình dạy, và phải 
thành tựu một con đường nào đó trong việc thực hiện 
tâm linh. Như vậy ở đây sự việc diễn ra khác hẳn với 
những kiểu mẫu thông tin khác như khi một người kể 
lại một câu chuyện hay khi một sử gia thuật lại một 
biến cố của quá khứ. Trong những trường hợp ấy, cá 
nhân dựa trên kiến thức mình, có thể kể lại các sự kiện 
mà mình chưa từng sống qua. Nhưng trong trường hợp
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các lời giáo huân tâm linh, điều chủ yếu là vị sư huân 
giáo phải có mức thành tựu tối thiểu và thể nghiệm 
bản thân.

"Ở  đây, Đức Giêsu nói với các môn đệ không 
mang theo gì trong cuộc hành trình (truyền giáo), không 
lương thực, không gậy, không túi xách, không tiền. Có 
lẽ đoạn văn này quy chiếu vào một lý tưởng tâm linh 
quan trọng: đơn giản và khiêm tốn. Thật vậy, trong các 
tu viện Phật giáo một tăng hay một ni được chỉ thị phải 
luôn tâm niệm không được sở hữu gì và sống nhờ bố 
thí. Bình bát mà các tu sĩ mang theo được gọi là Ihangse 
có nghĩa là cái bình để nhận cái gì người ta bỏ vào đấy". 
Từ ngữ ấy chỉ một tu sĩ sống nhờ bố thí không thể vì cớ 
gì bày tỏ sự ưa thích đối với thực phẩm người ta cho 
mình. Một hôm, tôi đã tranh luận với một nhà sư Sri- 
lan-ka rất uyên bác về sự ăn chay và vị sư ấy đã nói với 
tôi người ta không thể xếp các tu sĩ Phật giáo vào loại 
ăn chay hay không ăn chay bởi lẽ họ sống nhờ của bố 
thí, dù thực phẩm người ta cho là gì cũng phải chấp 
nhận. Đoạn Phúc Âm này cũng làm tôi nghĩ đến một 
câu nói của người Tây Tạng: Nếu người thiền định ẩn 
dật còn sống trên núi chưa xuống thì lương thực và thực 
phẩm sẽ lên núi tới chỗ của người ấy.

"Trong Luật Tạng (Vinaya Sutra) quy định những 
luật lệ của cuộc sống tu hành, Đức Phật tuyên bố cách 
sống lý tưởng đối với một tu sĩ là đi từ làng này qua
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làng khác để khất thực. Sau khi đã được tiếp nhận ở 
làng này, tu sĩ ấy phải đi sang làng khác. Ấn dụ ở đây 
là con ong bay từ hoa này sang hoa khác, nhận phấn 
hoa của hoa này rồi hoa kia mà không làm đau đớn tổn 
hại cho hoa nào. Cũng vậy, các nhà sư phải đi từ làng 
này sang làng khác, không gây ra chút thiệt hại tàn 
phá nào.

"Đoạn Phúc Âm này cũng kể lại các hiện tượng 
như ma quỷ và sự chữa lành các bệnh tật. Những ý 
tưởng tương tự được tìm thấy toong các truyền thống 
tôn giáo khác. Tôi nghĩ rằng đó là những từ ngữ và 
những cách nói thông dụng ở một thời kỳ và trong một 
bối cảnh nhất định có chú trọng đến các hệ thống tín 
ngưỡng của một dân tộc. Nhưng ở đây nhấn mạnh đến 
một lý tưởng tâm linh lớn: Người hành đạo tâm linh 
không được tự mãn với trình độ thành tựu của mình. 
Điều chính yếu là bắt tay phục vụ người khác, đóng 
góp tích cực cho lợi ích của người khác. Tôi thường nói 
với các hành giả tuân theo nguyên tắc sau đây: về 
những nhu cầu cá nhân, phải lo lắng quan tâm càng ít 
càng tốt, còn về việc phục vụ người khác, phải lo lắng 
quan tâm càng nhiều càng tốt. Đó là ý tưởng của một 
hành giả tâm linh.

"Lời tường thuật việc đi chữa bệnh không tất yếu 
được hiểu theo nghĩa đen tức là chữa các bệnh tật thể 
lý. Bệnh tật cũng có thể được mở rộng theo nghĩa tâm



119

lý và cảm xúc. Đối với tôi, kết hợp việc chữa trị bệnh 
tật với loan báo Tin mừng có nghĩa bằng sự chia sẻ các 
kinh nghiêm tâm linh của mình, bằng việc giảng dạy và 
loan báo Tin mừng mà người ta có thể giúp đỡ những 
người khác chiến thắng các bệnh tật của họ. Lời cảnh 
báo của Đức Giêsu trong đoạn Phúc Âm rất gần với 
nhiều đoạn của kinh Phật. Ví dụ trong một số bản văn, 
Đức Phật tuyên bố cuối bài giáo huấn: "Những ai tuân 
thủ các lời giáo huấn mà ta đã giảng dạy hôm nay -cho 
các ngươi bằng việc ghi chép lại trên giấy, đọc lại, giảng 
giải lại cho người khác sẽ được công đức lớn lao." Ý 
tưởng thì giống nhau.

"Một vấn đề khác rất quan trọng được liên kết 
với vấn đề nói trên. Đối với chúng ta, những độc giả 
ngày hôm nay, điều chủ yếu là phân biệt giữa sự cải 
giáo và khái niệm truyền giáo. Như chúng ta đã nói 
trước đây, người ta phân biệt nhau bởi sự đa dạng trong 
thiên hướng tâm linh. Đến nỗi thử áp đặt niềm tin tôn 
giáo cho một người rõ ràng có xu hướng trái ngược, 
hành động ấy sẽ không mang lại hiệu quả ích lợi mà còn 
có hại. Cảm thức ấy được diễn tả rất rõ ràng trong lý 
tưởng Bồ-tát theo đại thừa. Như thế, theo một trong 
mười tám giới luật của Bồ-tát, người ta không được dạy 
học thuyết sâu sắc về Chân Không cho một người có 
các trình độ tâm lý không thích hợp. Bởi lẽ, nếu người 
ta do thiếu cảm thức cứ khăng khăng truyền dạy học
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thuyết ấy cho một người như thế người ta có nguy cơ 
gây ra những phản ứng đối nghịch. Thay vì giúp người 
ấy tinh luyện sự thực hành tâm linh, sự truyền dạy ấy 
có thể gieo vào tâm trí người ấy sự lầm lẫn và có thể 
đẩy người ấy vào chủ nghĩa hư vô. Trong trường hợp 
này, thay vì tích lũy công đức qua việc giảng pháp, 
người ta lại tích lũy sự tiêu cực do không nhạy cảm với 
nhu cầu và sự tiếp thu của người khác.

"Những lời giáo huấn của Đức Phật rất rõ ràng về 
vấn đề này. Người ta tìm thấy trong đó một danh sách 
các câu hỏi được gọi là mi&i bôn câu hỏi nêu ra mà Đức 
Phật không trả ìời. Khỏi cần phải nói có nhiều cách giải 
thích về hiện tượng những câu hỏi không có câu trả lời. 
Một trong những câu hỏi ấy là: "Có một thực thể như 
một "yếu tính của con người" hay ngã vị không?" Đức 
Phật đã không trả lời có cũng không nói rằng không. 
Câu hỏi đặt ra do một người tin tưởng mạnh mẽ vào sự 
đồng nhâ't của ngã vị với một tâm hồn vĩnh cửu và 
thường hằng. Bởi thế, Đức Phật cảm thấy khi phủ nhân 
hiện hữu của ngã vị, Ngài sợ  rằng cá nhân ấy bị mất ổn 
định và bị đẩy vào chủ nghĩa hư vô -  một sự phủ nhân 
toàn bộ hiện hữu của con người hay của tác nhân. 
Ngược lại, khẳng định hiện hữu của ngã vị cũng hoàn 
toàn có hại cho người ấy bởi vì càng củng cố sự bám 
víu, gắn chặt của người ấy vào khái niệm ngã vị ích kỷ 
và cô lập. Đối diện với tình huông ấy, Đức Phật đã 
không đưa ra bât cứ câu trả lời xác định nào. Như thế,
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người ta thây Đức Phật đã chọn lựa với sự nhạy cảm 
những từ ngữ thích hợp với nhu cầu của mỗi cá nhân.

"Một hôm, tôi đã nói chuyện với một tu sĩ Phật 
giáo người Ân Độ về học thuyết vô ngã (anatman) của 
Phật giáo. Đó là một hành giả nghiêm túc mà chính tôi 
đã truyền giới. Khi vị tu sĩ lần đầu tiên nghe được cách 
diễn tả ấy, ông hoàn toàn bị rúng động, toàn thân run 
rẩy. Ồng tuyệt đối không thể nhìn thẳng vào khái niệm 
ấy. Tôi đã phải làm dịu bớt hậu quả bằng những lời giải 
thích đầy đủ và dài dòng. Ồng cần phải có nhiều thời 
gian để lĩnh hội thật sự ý nghĩa của học thuyết anatman. 
Các bạn thấy đấy, diều chính yếu là các bạn hãy đo 
lường sự phù hợp của giáo huấn với thiên hướng tâm 
lý của một người và các xu hướng tâm linh của người 
ấy. Trong Phật giáo truyền thống, không có sự cải giáo 
tích cực -  ngoại trừ trong sử ký biên niên của vương 
triều A-Dục ở Ân Độ, dường như nhà vua đã tích cực 
gởi nhiều phái đoàn truyền giáo sang các nước lân bang. 
Theo luật chung, thái độ của Phật giáo đối với việc 
truyền bá sứ điệp là như sau: trừ phi có một người đến 
với một vị thầy và xin được thọ giáo riêng, ngoài ra một 
vị thầy không nên áp đặt quan điểm và học thuyết của 
mình cho người khác.

"Tôi muốn nói thêm một lời về một điểm quan 
trọng khác rút ra từ Phúc Âm. Khi người ta suy nghĩ về 
ma quỷ -  bởi lẽ từ này trở lại rất thường xuyên trong
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nhiều bản văn Kinh thánh -  điều quan trọng là không 
nên nói đến khái niêm ấy như một sức mạnh của "cõi 
bên kia", vĩnh hằng, độc lập và tự quyết tồn tại như 
một sức mạnh tiêu cực tuyệt đối. Cách diễn tả ấy tốt 
hơn nên liên kết với các xu hướng và xung động tiêu cực 
nằm sâu trong mỗi người chúng ta. Tôi đã tranh luận 
điểm này với cha Laurence và dường như cha đồng ỹ 
với cách giải thích đó. Nếu không, mọi ý niệm về quỷ 
Satan trở thành một khu vực rộng lớn của sự lầm lẫn. 
Bản thân tôi, tôi tò mò muốn biết quan điểm của Kitô 
giáo truyền thống về bản chất của quỷ Satan, tôi không 
tài nào hình dung ra được!"

Lời chú giải về bài đọc Phúc Âm

Cha Laurence: Thưa Đức ngài, tôi xin được giới 
thiệu với ngài, hai vị sẽ tham gia vào cuộc thảo luận 
sáng nay. Trước tiên, đó là phu nhân Maureen Allen, 
thực hành tĩnh tâm thiền đinh từ ba mươi năm và đã 
giúp chúng tôi nhiều để chuẩn bị cuộc hội thảo này 
bằng sự liên lạc với Văn phòng Tây Tạng ở Luân Đôn. 
Kế đó là ông Peter Ng từ Singapore và là giám đốc đầu 
tư của Singapore Investment Corporation và trên một 
bình diện tâm linh hơn, là một trong các giám đốc của 
Trung Tâm Chirtian Meditation Center tại Singapore
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cùng đi với vợ là bà Patricia. Tôi muốn ông Peter trình 
bày điểm đầu tiên của cuộc thảo luận.

Peter Ng: Thưa Đức ngài, câu hỏi tôi muốn đặt ra 
khá sơ đẳng. Nó liên quan mục đích và con đường của 
cuộc sống tâm linh trong viễn cảnh Phật giáo, cũng như 
phương cách mà ngài quan niệm việc thiền định trên 
một điểm duy nhất như trợ lực cho sự phát triển tâm 
linh. Trong viễn cảnh Kitô giáo, mục đích của đời sống 
tâm linh của chúng tôi, số mệnh của chúng tôi, như cha 
Laurence đã nói, là tham dự vào hữu thể của Thiên 
Chúa. Đối với chúng tôi, đường (hay đạo) là chính Đức 
Giêsu, Giới răn hay giá trị tối thượng để theo Đức Giêsu 
chính là tình yêu. Quả thật, với tư cách là những Kitô 
hữu thực hành thiền định, sự thiền định là con đường 
tình yêu đối với chúng tôi. Chính cha John Main đã dạy 
chứng tôi về sự thiền định như thế. Bằng sự thiền định, 
chúng tôi thiết lập một mối quan hệ cá nhân với Đức 
Giêsu và phát triển tình yêu để đạt đến sự viên mãn của 
tình yêu là chính Thiên Chúa.

Xin ngài giải thích cho chứng tôi mục đích của đời 
sống tâm linh là gì theo quan điểm Phật giáo: có một 
giáo huấn Phật giáo tương đương với giáo huấn tình 
yêu là đạo hay không và ngài có quan niệm sự trầm tư 
như một trợ lực của đời sống tâm linh đó không?

Đức Đạt-lai Lạt-ma: Để trả lời cho câu hỏi của 
bạn, có lẽ cần phải trình bày Bốn yếu tố của lòng tốt và
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hai mục đích mà một cá nhân mong ước. Một trong hai 
mục đích là hạnh phúc bình thường, ở bình diện thông 
thường; mục đích kia là đạt đến sự viên mân giải thoát 
tâm linh, Niết bàn. Phương tiện để đạt đến hạnh phúc 
bình thường là tích lũy của cải vật chất trong khi 
phương tiện thích hợp để đạt đến giải thoát và sự viên 
mãn tâm linh là sự thực hành chánh pháp. Trong trường 
hợp của bạn, hai mục đích ấy dường như hội tụ bởi lẽ bạn 
là ông chủ nhà băng (ngân hàng)! Trong ngôn ngữ Tây 
Tạng, từ ngữ tương đương với Phật pháp là chở có nghĩa 
là "chuyển hóa" hay "sức mạnh". Lòng từ bi về nhiều 
phương diện là nguyên tắc căn bản của Pháp; tuy nhiên, 
lòng từ bi gắn liền không thể tách rời với Trí Huệ. Đạo 
hay Pháp, đó là sự kết hợp của Trí Huệ và lòng từ bi.

Khi người ta nói về lòng từ bi và trí huệ (minh triết) 
hoặc về lòng từ bi và trí năng hay sự hiểu biết phải hiểu 
rằng chúng tôi còn muốn nói đến những trình độ và kiểu 
mẫu hiểu biết và trí huệ khác nhau. Một cách tổng quát, 
người ta phân biệt hiểu biết quy ước gắn liền với tĩnh vực 
kinh nghiệm hằng ngày, và hiểu biết tối hậu liên quan 
đến những phương diện sâu xa nhất của thực tại. Dĩ nhiên, 
đối với Phật tử, "chân lý tối hậu" quy chiếu vào bản chất 
tối hậu của thực tại mà người ta chỉ thị bằng armtnmn (vô 
ngã hay không yếu tính). Tóm lại, khi các Phật tử nói về 
bản chất tối hậu của thực tại, họ có ngay trong đầu học 
thuyết sunyata, Chân Không.
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Một cách tổng quát, không có gì là của riêng Phật 
giáo trong việc thực ha/ih sự thiền định tập trung trên 
một điểm và những kỹ thuật khác nhau được dùng để 
phát triển năng lực ấy. Các truyền thống tâm linh lớn 
của Ân Độ Phật giáo hay không Phật giáo đều có chung 
những kỹ thuật ấy. Đặc điểm của việc áp dụng khả 
năng tập trung vào một điểm duy nhất là nó cho phép 
người thực hành tâm linh tập trung tinh thần trên một 
đối tượng chọn trước, không bị rối loạn bởi sự phân 
tâm. Cần phải thấy rõ sự tập trung tinh thần trên một 
điểm duy nhất ây là một từ ngữ phân loại, trong khi 
sanmtha (chánh định trong ngôn ngữ sanskrit) nói đến 
một trạng thái hướng thượng của tinh thần. Trong đời 
sống hằng ngày, chúng ta đều biết mọi trạng thái chóng 
qua của việc tập trung trên một điểm duy nhất, từ đó 
chúng ta có thể phát triển khả năng ấy với việc áp 
dụng các kỹ thuật thích hợp cho sự thiền định. Tình 
trạng phát triển và tinh luyện khả năng ấy là samatha. 
Khi áp dụng các kỹ thuật thiền định, khi bồi đắp và 
tính luyện sự tập trung nhất điểm ở  nội tâm, các bạn 
có thể phát triển không chỉ sự ổn định sâu xa của tinh 
thần -  vì như thế, bạn thoát khỏi tình trạng thường bị 
phân tâm làm năng lực tâm lý của bạn phân tán và tan 
tác -  nhưng còn phát triển sự cẩn trọng sâu xa. Vậy, 
các kỹ thuật ấy cho phép tập trung năng lực tâm lý 
đồng thời phát triển sự ổn định và sáng suốt của các
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bạn. Vì khi đạt được sự phát triển hai đức tính đó, các 
bạn có thể điều khiển rất hiệu quả tinh thần trên đối 
tượng của sự thiền định: lòng từ bi, trí huệ hay một đối 
tượng khác.

Nếu chúng ta nhìn kỹ, chúng ta nhận thấy trong 
tình thần có hai yếu tố chính ngăn cản chúng ta phát 
triển đầy đủ khả năng tiên thiên tập trung trên nhất 
điểm. Một là tình trạng chia trí và phân tán của tính 
thần giữ các bạn trong một tình trạng kích động và ngăn 
cản các bạn đạt đến một ổn định nào đó. Đó là trở ngại 
chính đối với việc duy trì sự ổn định sâu xa. Một trở 
ngại khác là hôn trầm tâm lý. Ngay cả khi các bạn thắng 
được sự phân tán tâm thức và tìm thây được chút ít ổn 
định, tình thần các bạn đôi khi lại thiếu sự chăm chú. 
Vậy thì các bạn đã đạt đến một tình trạng tính thần cách 
ly, tạm thời thoát khỏi tinh trạng chia trí, nhưng nó lại 
thiếu động lực và sức sống. Đó là một kiểu tình thần 
bay lượn, "lâng lâng". Trong thuật ngữ Phật giáo người 
ta gọi đó là sự suy nhược, sự hôn trầm của tinh thần. 
Hai trở ngại này phải được vượt qua. Khi các bạn vượt 
qua được sự hôn trầm tinh thần, ngoài sự ổn định, các 
bạn đạt đến sự sáng suốt và sức mạnh sâu xa. Và khi 
liên kết hai sức mạnh ấy, các bạn sẽ có được sự ổn định 
cần thiết để cố định tinh thần trên đối tượng và có được 
sự chăm chú cần thiết để dồn mọi năng lực tinh thần để 
thnm nhập bản chất của đối tượng.
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Phu nhân Allen: Trong lúc này đây, tôi chính là 
sự minh họa hoàn hảo của tinh thần phân tán, tôi rất sợ 
điều này!

Đức Đạt-lai Lạt-ma: Dĩ nhiên mọi người đều có 
ấn tượng ấy! Khi chúng ta thảo luận thành nhóm, tôi 
nghĩ rằng phần lớn chúng ta đều có tình thần trong thế 
giới hoặc cảnh giới phân tán. Còn khi chúng ta thiền 
đinh, tính thần ở trong thế giới hôn trầm tâm linh!

Phu nhân Allen: Trong cuộc thảo luận hôm nay 
có một điều mà tất cả chúng tôi đánh giá cao. Đó là 
Đức ngài là hiện thân của hạnh phúc. Thật là một ân 
huệ đối với các Kitô hữu vốn đã học cách coi mình là 
những người tội lỗi khốn khổ, Đức ngài nói về lương 
thực tâm linh và chúng tôi phải cám ơn Ngài đã dọn cho 
chứng tôi một đại tiệc, về câu hỏi của tôi, tôi sẽ biết ơn 
ngài nếu ngài đẩy xa hơn ý tưởng về đại vũ trụ. Ngày 
xưa, khoa học và tôn giáo đi theo những con đường tách 
bièt nhau! Nhưng hình như ngày nay chúng đang trên 
đường hòa hợp. Trong Kitô giáo phương Tây, định nghĩa 
hay định nghĩa lại Thiên Chúa đặt ra những vấn đề. Tôi 
không nghĩ rằng những người có mặt ở đây còn hình 
dung Thiên Chúa như một ông già có một bộ râu bạc 
trắng trên các tầng trời mặc dù tôi e rằng luôn luôn có 
người nghĩ như thế ở  nhiều nơi trên thế giới. Hôm qua, 
Đức ngài đã cho chúng tôi một sự mô tả tuyệt vời và 
hiện đại về Thiên Chúa; chúng tôi biết ơn ngài về điều



128

đó. Ngài có thể triển khai ý niệm lê thuộc lẫn nhau 
(tương duyên) bởi lẽ rõ ràng ngày nay là những thành 
viên nhân loại, chứng ta lệ thuộc nhau một cách hữu 
cơ. Chúng ta đã quan sát trái đất từ mặt trăng. Và khoa 
học càng ngày càng nói sự lệ thuộc nhau trong thiên 
nhiên. Nhưng chứng tôi chưa bao giờ hiểu lệ thuộc nhau 
trong cùng một tinh thần là gì -  hiểu theo tâm lý và 
cảm xúc. Tôi túi rằng chúng tôi có thể rút ra điều bổ ích 
từ những soi sáng của Đức ngài.

Đức Đạt-lai Lạt-ma: Tôi nghi trước tiên điều quan 
trọng nhất là phải hiểu chúng ta muốn nói gì qua từ ý 
thức. Bản chất của ý thức, hay tri thức -  tiếng Tây Tạng 
là shepa -  không có chút gí là vật chất: nó không có hình 
thức vật chất, không thực thể, không màu sắc. Vậy nó 
không thể định lượng bằng các thuật ngữ khoa học và 
không là đối tượng tìm tòi của khoa học thông thường. 
Thay vì là bản chất vật chất, ý thức có bản chất của một 
"kinh nghiệm thuần túy và dơn giản" hoặc "tri thức 
thuần túy và đơn giản".

Khi tôi nói "Tôi biết" hoặc "Tôi có ý thức", dường 
như có một tác nhân "Tôi" hàm ngụ trong hoạt động 
biết hoặc có ý thức; nhưng điều chúng ta muốn nói bằng 
từ ỷ thức là khả năng chi phối hành động biết hoặc có 
ỹ thức. Nói cách khác, nó là hoạt động hay quá trình của 
chính sự hiểu biết và nếu đúng như thế, nó là "ý thức 
thuần túy và đơn giản" hay "tri thức sáng ngời". Thông
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thường chúng ta kết hợp khả năng ấy với một đối tượng 
bên ngoài hoặc đối với một cảm giác dễ chịu hay khó 
chịu. Như thế dù chúng ta suy nghĩ với các ý niệm hoặc 
đơn giản chỉ có một kinh nghiêm cảm giác, ý  thức tự nó 
khởi lên với hình thức hay hình tướng của một đối 
tượng và do đó chúng ta thường không nhận ra ỷ thức 
như Ẻ'ý thức thuần túy và đơn giản" hoặc "tri thức trong 
trẻo và sáng ngời". Tóm lại, trong cuộc sống thường 
nhật, ý thức bị trói buộc trong những biểu hiện nhị 
nguyên của đối tượng và chủ thể.

Trong một ý nghĩa nào đó, người ta có thể nói 
chúng ta chỉ có kinh nghiệm về ỹ thức đã được đối 
tượng tô màu. Chúng ta biết chúng ta có tri giác về một 
vật màu xanh thì gần như là chính sự tri giác cũng màu 
xanh. Tuy nhiên, có thể có kinh nghiệm về bản chất chủ 
yếu ấy của ý thức -  sự chiếu sáng thuần khiết, kinh 
nghiệm thuần khiết, tri thức thuần khiết mà tôi đã nói
-  bằng nỗ lực có ý thức bỏ ra ngoài tâm thức mọi thứ 
công thức, ý niệm, hồi ức và nhất là những vướng víu 
của giác quan. Như thế, trong lúc vẫn duy trì sự tập 
trung sâu sắc, và nếu người ta thành công trong việc 
chấm dứt mọi nhiễu loạn trong tâm thức -  các tiến trình 
tư tưởng bằng ý niệm và các công thức thúc đẩy chúng 
ta tìm kiếm các kinh nghiêm giác quan -  thì người ta có 
thể bắt đầu nhận ra một bình diện sâu sắc hơn. Sự kiện 
hoàn toàn bị cách ly làm cho tiến trình tư tưởng không
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phát triển. Cần giữ vững sự tập trung bằng việc từng 
bước làm cho sự thăng trầm dao động của tư tưởng và 
lãnh nghiệm giác quan của tâm thức phải ngừng lại. 
Lúc đó, có thể nhận ra bản chất chủ yếu của tâm thức. 
Lúc đầu, khi các bạn có kinh nghiệm lần đầu tiên về 
điều ấy, kinh nghiệm ấy hiện ra đối với các bạn như 
một thứ rỗng không. Nhưng qua thực hành, có thể kéo 
dài khoảnh khắc đó. Từ từ, với sự tiến bộ trong việc 
thiền đinh, các bạn có thể kéo dài thời gian kinh nghiệm. 
Lúc đó, bản châ't chủ yếu của tâm thức, sự trong trẻo, 
sáng suốt sẽ ngày càng tỏ hiện. Đó là cách mà ta có thể 
nhận ra bản tính cốt yếu của ý thức đối lập với ý thức 
thông thường bị trói buộc với thực tại vật lý.

Về sự lệ thuộc lẫn nhau của ý thức và vật chất, các 
Phật tử nói rằng chính tâm thức và những động lực xuất 
phát từ tâm thức xác định một cách thực tiễn hành động 
và thái độ của cá nhân. Mọi hành động, dù cho tầm 
quan trọng của nó thế nào, đều có một hậu quả và để 
lại một dấu vết trong tâm thức. Và hành động ấy tác 
động trực tiếp đến kinh nghiệm và chính thế giới trong 
đó cá nhân biến chuyển. Còn đối với cá nhân này, thế 
giới cũng đã đổi thay. Chính trên nền tảng đó, Phật giáo 
giải thích bản chất lệ thuộc lẫn nhau (tương tác) của tinh 
thần và vật châ't hay của tinh thần và thể xác. Một 
cách tự nhiên, trong Phật giáo, người ta đưa ra từ 
nghiệp (Knrnm). Cho dù học thuyết của nghiệp nói về
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dấu vết hoặc tiềm năng đã để lại trên tinh thần -  tiềm 
năng â'y được truyền lại bằng cách nào và động lực 
của nó vận hành ra sao -  điểm chủ yếu là trong thực 
tế, hành động hay thái độ đều được tác động bởi một 
trạng thái tâm thức.

Trong Phật giáo, nhất là Phật giáo đại thừa, điều 
đầu tiên là phạm trù nhân quả. Trong trường hợp này, 
sự tương tác theo đường thẳng: một số nguyên nhân và 
điều kiện sinh ra một số hậu quả. Sự tương tác nguyên 
nhân và điều kiện (duyên khởi) là quan niệm chung của 
mọi trường phái Phật giáo. Có một cách hiểu thứ hai, 
trong đó sự lệ thuộc lẫn nhau (duyên khởi) được xét 
dưới góc độ sự lệ thuộc hỗ tương, qua lại trong đó một 
số hiện tượng có quan hệ qua lại với những hiện tượng 
khác. Có một thứ quan hệ hỗ tương. Điều này được 
minh họa rất rõ trong ỹ tưởng "toàn thể" và "các thành 
phần". Không có các thành phần, không thể có một 
"toàn thể"; không có toàn thể thì cũng không thể có các 
thành phần. Như vậy, có một sự lệ thuộc hỗ tương. Cách 
tiếp cận thứ ba của nguyên tắc lệ thuộc lẫn nhau quy 
chiếu vào tính đồng nhất: tính đồng nhất của một biến 
cố hay một vật cá biệt lệ thuộc vào bối cảnh hay môi 
trường của nó. Trong một nghĩa nào đó, tính đồng nhâ't 
được xem như sự khởi xuất: nó không tuyệt đối, mà 
tương đối. Một số sự việc và biến cố có sự đồng nhất 
trong tương quan với những sự việc và biến cố khác.
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Trên đây là ba bình độ hoặc ba cách thức khác nhau 
khi xem xét nguyên tắc lệ thuộc lẫn nhau.

Cha Laurence: Tôi muốn liên kết với phần mô tả 
tường tận về ý thức bằng việc áp dụng một cách hiểu 
của Kitô giáo đặc biệt về "tinh thần của Đức Kitô". Các 
Kitô hữu tin rằng ý thức nhân loại của Đức Kitô ở với 
chúng tôi và ở trong chứng tôi. Bằng việc tĩnh tâm thiền 
định, kinh nghiêm chủ yếu của Kitô hữu là đạt đến sự 
cởi mở ý thức của mình ra với ý thức của Đức Kitô. 
Chúng tôi tin rằng tính thần của Đức Kitô hiện nay, ý 
thức nhân loại của Đức Kitô hiện nay hiện hữu trong 
điều kiện mà Đức ngài mô tả như sự thuần khiết tuyệt 
đối và sự đơn nhất không phân tán. Nếu ngài cho phép, 
tôi xin trình bày ngắn gọn phương cách một Kitô hữu 
phải gặp gỡ và hiểu biết Đức Kitô như thế nào để đem 
lại sự giải thoát bản thân và sự hoàn thành số mênh 
của mình. Có lẽ Đức ngài sẽ nói với chúng tôi suy nghĩ 
của ngài về điều đó.

Những giai đoạn một Kitô hữu phải đi qua để biết 
Đức Kitô bắt đầu từ thời thơ ấu với những câu chuyên 
người ta kể lại, với các bài đọc Kinh Thánh như ngài đã 
cùng đọc với chúng tôi. về sau, chúng tôi đạt được sự 
hiểu biết và lĩnh hội Đức Giêsu trên các bình diên thần 
học, triết học và lịch sử. Kế đó, bằng việc tĩnh tâm, thiền 
định, chúng tôi bắt đầu có kinh nghiệm về sự cư ngụ 
bên trong, bởi lẽ Đức Giêsu không chỉ là một vị thầy
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thuộc về lịch sử đã qua, nhưng giờ đây Đức Giêsu còn 
hiên hữu sâu kín trong nội tâm của mỗi con người, đồng 
thời Chúa hiên diên trong vũ trụ, Chúa ở bên ngoài thời 
gian và không gian và vì vậy Chúa ở mọi nơi và mọi 
lúc. Nhưng để hiểu trọn vẹn Đức Kitô là thầy, là Đường 
như thế nào, chúng tôi phải trở về Kinh Thánh trong đó 
Đức Giêsu nói với chúng tôi Ngài là Đường và tự ví 
mình như cánh cửa. Chúng tôi bước qua cửa đó. Ngài 
là con đường chứng tôi vượt qua. Con đường không đến 
chính Ngài, nhưng luôn luôn dẫn đến Cha. Ví dụ như 
trong thánh lễ, chúng tôi nói rằng chúng tôi đến với 
Cha "bởi Đức Giêsu với Ngài và trong Ngài". Với ý 
nghĩa đó, Đức Giêsu là Thầy, tôn sư, Đường (Đạo) nhờ 
sự trú ngụ của ỷ thức Ngài trong chúng tôi. Đó là sự 
hiên diện của tình yêu Thiên Chúa. Khi hợp nhất trọn 
vẹn với tình yêu Thiên Chúa, ý thức của Đức Kitô là 
một lánh nghiệm tình yêu đối với chúng tôi. Đức ngài 
có thể nói với chúng tôi quan niệm đó về ý thức gợi lên 
cho Đức ngài điều gì?

Đức Đạt-lai Lạt-ma: Trong khi vẫn quan tâm đến 
những lời chú giải của tôi hôm qua về sự quan trọng 
phải nêu lên những đặc điểm khác nhau tế nhị phân 
chia các truyền thống tôn giáo ở một bình diện sâu xa, 
tôi vẫn thấy ở đây một sự tương đồng với sự thực hành 
Phật giáo. Tuy nhiên không nên đẩy sự tương đồng ấy 
đến cực độ. Như một câu châm ngôn Tây Tạng có nói:
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“Đừng cố sức dặt cái đầu con trâu trên thân của con 
cừu". Cũng thế, Nagarịuna một vị thầy nổi tiếng của 
Ân Độ ở thế kỷ thứ II nhận xét trong các bài viết triết 
học rằng nếu người ta đã quyết chí làm cho hai vật bằng 
nhau, thì người ta có thể tìm thấy những điểm chung 
của bất cứ vật nào! Đẩy đến cực độ thì toàn bộ thế giới 
hiện tượng có thể giản lược vào một thực thể duy nhất, 
thậm chí một vật duy nhất.

Nói như thế, nhưng tôi vẫn thây có một sự tương 
đồng thật sự với sự thực hành đạo Phật. Trong Phật giáo, 
có ý tưởng bản tính của Phật, được gọi là tathagata- 
garbha, chủng tử hay hạt giống của sự hoàn thiện viên 
mãn. Mặc dù có những ý kiến khác nhau về bản châ't 
của chủng tử Phật tính hay bản chất của Phật, thì bản 
tính ấy rốt cuộc là bản tính của tinh thần, một tính chất 
tồn tại trong mỗi người chúng ta. Và tathagata-garbha 
liên quan đến sự sáng ngời ban đầu, yếu tính thuần 
khiết, tiềm năng làm cho chúng ta có thể vượt qua mọi 
sự bất toàn để đạt đến sự giải thoát. Một trong những 
nền tảng cho phép khẳng định sự hiện diện Phật tính ở 
mỗi người chúng ta là khả năng cảm thông của con 
người. Một số người có cảm thông mạnh hơn những 
người khác; nhưng mỗi người đều có khả năng cảm 
thông tự nhiên. Phật tính ấy, chủng tử giác ngộ hoàn 
thiện ấy thì bẩm sinh. Đó không phải là một vật cần 
được vun trồng; nó có đó và thường hằng hiện diện.
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Tuy nhiên, để đạt đến sự hoàn thiện, một người 
hành đạo chỉ có bản tính đó chưa đủ; tính Phật phải 
được phát triển trọn vẹn mọi tiềm năng. Để thực hiện 
diều đó, cần phải có sự giúp đỡ. Trong sự thực hành 
đạo Phật, các bạn cần sự trợ giúp của một người dẫn 
đường đã giác ngộ, của một tôn sư hoặc của một vị 
thầy. Người ta sẽ nhận thấy các bản văn Phật giáo 
thường chỉ vị thầy như cánh cửa qua đó các bạn nhận 
được phước lành của Đức Phật. Qua cửa ấy, các bạn 
bước vào sự hiệp thông và tiếp xúc với Đức Phật. Nhờ 
kết hợp sự hướng dẫn có kinh nghiệm của Thầy với sự 
hiện diện của Phật tính trong các bạn, Phật tính này sẽ 
được tác động và bạn trở nên có khả năng hoàn thiện 
và đáp ứng tiềm năng tròn đầy của Phật tính. Tôi nghĩ 
rằng điều này rất gần với ý tưởng Cha Laurence vừa 
mới diễn tả.

Đối với những người hành đạo BCitô giáo -  mặc dù 
mỗi người chúng ta đều có phần trong bản tính Thiên 
Chúa -  chính nhờ Đức Kitô, nhờ Đức Giêsu mà các bạn 
hoạt động, sử dụng đầy đủ trọn vẹn và hoàn thiện thiên 
tính trong các bạn. Nhờ Đức Giêsu, thiên tính ấy được 
triển nở trọn vẹn và hiệp nhất, trở nên một với CHA. 
Người ta lưu ý rằng ngay cả trong Phật giáo, để diễn tả 
sự hoàn thành viên mãn Phật tính -  Tính giác ngộ -  đôi 
khi người ta nói người ta trở thành "cùng một mùi vị" 
với cái bao la của dharnmknỵa (Pháp thân). Thành "cùng
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một mùi vị" chính là trở nên không thể tách rời với 
trạng thái của dharmakaya. Tuy nhiên, tính đồng nhất 
của cá nhân không vì vậy mà suy giảm.

Cha Laurence: Cám ơn. Thật là rõ ràng, và tôi 
nghĩ rằng cái đầu con trâu vẫn sẽ ở trên irùnh con trâu.

Peter Ng: Thưa Đức ngài, tôi xin đặt một câu hỏi 
liên quan đến sự truyền giáo của Kitô hữu. Ngài khuyến 
khích những người hành đạo tâm linh giảng dạy về tâm 
linh để giúp đỡ những người khác thăng tiến, nhưng 
đồng thời, ngài nói rằng một người muốn giảng dạy cần 
phải có một mức độ kinh nghiêm nào đó, và một sự 
lãnh hội sâu xa điều mình giảng dạy. Đây là một vấn 
đề mà nhiều người chúng tôi ở đây quan tâm vì chúng 
tôi điều hành các nhóm thực hành thiền định Kitô giáo, 
nghĩa là chúng tôi đang giảng dạy những người khác. 
Làm thế nào biết được chúng tôi có khả năng điều hành 
một nhóm thực hành sự trầm tư?

Đức Đạt-lai Lạt-ma: Một cách tổng quát, ngoài 
những trường hợp mù quáng về chính mình, tự mình 
có thể lượng giá trình độ tình thần của mình tất nhiên 
không phải to n g  những chi tiết nhỏ nhất, nhưng trong 
một đại thể. Nếu một người điều hành hay giảng dạy 
là một hành giả chân chính thì chắc chắn động cơ của 
người ấy sẽ thuần khiết -  và động cơ là một nhân tố 
chính. Chính vì thế mà một cá nhân có thể phán đoán
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tình trạng tinh thần của riêng mình và xem mình làm 
thầy dạy có thích hợp không. Một người thứ ba rất khó 
phán đoán xem một người nào đó có thích hợp hay 
không với vai trò làm thầy. Nói chung, phán đoán trình 
độ tâm linh của một người khác vô cùng khó khăn, nếu 
không nói là không thể. Sở dĩ như thế vì trình độ hoặc 
sự thành tựu tâm linh của người khác trong một chiều 
hướng nào đó hoàn toàn không thể hiểu thấu được. Tuy 
nhiên, có thể phán đoán trình độ tâm linh của người 
khác bằng những từ ngữ rất tổng quát. Khi các bạn giao 
thiệp với một người lâu ngày, thỉnh thoảng các bạn 
thoáng thấy trình độ tâm linh của người đó qua việc 
quan sát thái độ, cung cách, ngôn từ, cách hành động 
với người khác...

Thấy một người ứng xử một cách rất tâm linh chỉ 
một lần chưa đủ. Phải là một thái độ đều đặn có thể 
được quan sát nhiều lần. Nếu các bạn nhận thấy sự lâu 
bền của những đặc tính như thế, lúc đó các bạn có thể 
kết luận một mức độ nào đó của sự trưởng thành tâm 
linh. Trong các kinh Phật, Đức Phật sử dụng đại dương 
làm một loại suy. Khi các bạn nhìn xuống đại dương, 
Đức Phật nói, và cố gắng nhận ra một con cá, các bạn 
chỉ nhận ra cá khi nào đại dương yên tĩnh và có cá đang 
bơi dưới nước. Nhưng khi sóng đến, một đôi khi các 
bạn có thể thoáng thấy một con cá. Cũng thế, Phật 
tuyên bố rằng trình độ thành tựu của một vị Bồ-tát, đặc
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biệt trình độ từ bi có thể dược nhận thây -  có lẽ không 
phải một cách dứt khoát nhưng bằng lý luận quy nạp -  
qua việc đánh giá cách thế mà vị Bồ-tát nam hay nữ 
ứng xử trong những hoàn cảnh, môi trường và những 
trường hợp đặc biệt.

Cha Laurence: Chúng ta có thể kết thúc buổi họp 
với một câu hỏi của nhiều người. Câu hỏi này do một 
nhóm thảo luận đặt ra, có liên quan đến bâ't bạo động. 
Người ta hỏi có phải lòng từ bi chứa đựng một yếu tố 
tích cực, hoặc nó tiêu cực? Lòng từ bi có thể đòi hỏi một 
hành động bạo lực không? Tôi giả sử nếu các bạn thấy 
một người sắp sửa phạm một hành động xấu -  ví dụ 
như làm nổ tung một ngôi nhà, người ta vì lòng từ bi có 
thể sử dụng vũ lực để ngăn chặn hắn không?

Đức Đạt-lai Lạt-ma: Lòng từ bi bao hàm một yếu 
tố tích cực là hoàn toàn đúng và đem lại một khả năng 
sử dụng sức mạnh nếu như người ta cho là thật sự cần 
thiết. Điều này được minh chứng rỗ ràng trong các 
truyện jatakas (truyện tiền thân), một tiền kiếp của Đức 
Phật trong đó Ngài sinh ra làm thương gia. Trong lúc đi 
qua sông trên một con đò, vị Bồ-tát thây mình ở vào 
một hoàn cảnh khó xử: kẻ lái đò là một tên sát nhân đã 
dự tính giết chết bốn trăm chín mươi chín hành khách 
trong đêm đó. Để xử lý tình hình ấy, không có cách nào 
khác hơn phải trừ khử tên sát nhân. Và vị Bồ-tát đã 
nhận trách nhiệm ấy. Ông đã tham gia một hành độne
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không chỉ cứu mạng sống của bốn trăm chín mươi chín 
người, mà còn vì lòng từ bi cứu vớt tên sát nhân tiềm 
tàng tránh được sự đối đầu tất yếu với những hậu quả 
tiêu cực của vụ sát nhân hàng loạt. Đối với một Phật tử, 
sự hy sinh của vị Bồ-tát chủ yếu nhận về phần mình 
hành động tiêu cực giết người và đối đầu với những 
hậu quả của hành động ấy.

Như thế, khi nói về bạo lực, chúng ta phải hiểu 
mình đang nói về một hiện tượng mà trong thực tiễn 
không ai có thể tiên đoán hậu quả. Ngay cả khi động lực 
của người hành dộng thuần khiết và tích cực, nếu đã sử 
dụng đến bạo lực thì khó tiên đoán mọi hậu quả. Tuy 
nhiên, nếu các bạn rơi vào một tình thế đòi hỏi phải 
hành động công khai bằng sức mạnh để tự vệ, thì các 
bạn phải đáp trả một cách thích hợp. Trong bối cảnh 
đó, điều quan trọng là phải hiểu rằng lòng khoan dung 
và nhẫn lại không có nghĩa là chịu khuâ't phục hoặc 
nhượng bộ trước sự tấn công. Lòng khoan dung đúng 
nghĩa phải là một câu trả lời thung dung của các bạn đối 
với một tình thế mà bình thường người ta hay phản ứng 
bằng một cảm xúc mạnh mẽ và tiêu cực như giận dữ 
hay thù hận. Điều này hiện ra rõ ràng trong từ ngữ Tây 
Tạng sõpa có nghĩa đen là "có khả năng chịu đựng".

Rõ ràng nhất là trường hợp của lòng khoan dung 
khi các bạn dửng dưng với sự đau khổ người ta gây ra 
cho mình, đây là một trong ba loại nhẫn nại đã bàn đến
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ở trên. Người ta có thể hiểu sai lầm phải nhượng bộ 
chịu đựng mọi đau khổ mà người khác gây ra cho bạn
-  như thể chứng ta phải luôn hoan hỉ nói rằng: "Nào, các 
bạn cứ làm tôi đau khổ đi!" Không phải là như thế, 
nhưng đúng hơn đây là một trạng thái tình thần can 
đảm giúp chúng ta ít bị tác động bởi những sự cố. Nó 
làm cho chúng ta tránh được sự đau khổ khi chúng ta 
gặp đau khổ thể xác. Nó không có nghĩa chúng ta luôn 
hoan hỉ nhượng bộ.

Cũng dễ hiểu khi người ta có một ý niệm sai lầm 
về lòng khoan dung. Tôi đã gặp những người Tây Tạng 
đã đọc cuốn Bồ-tát đạo trong đó nói rất kỹ về lòng khoan 
dung và họ nói với tôi: "Nếu chúng ta thực hành lòng 
khoan dung thì dất nước Tây Tạng sẽ không bao giờ gi­
ành được nền độc lập!" Nhưng đối với họ, lòng khoan 
dung là một thái độ đầu hàng hoặc buông trôi.
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ĐỨC TIN

Phúc Âm Thánh Gio-an 12, 44-50

v _̂ ha Laurence: Thưa Đức ngài. Chúng tôi còn được 
hân hạnh tiếp đón ngài ở giữa chúng tôi. Trong buổi 
họp này, xin ngài chú giải hai đoạn Phúc Âm sau cùng, 
cả hai đều của Thánh Gio-an. Đoạn đầu liên quan đến 
Đức tin và đoạn thứ hai là một bài tường thuật về sự 
Phục Sinh.

"Tuy nhiên Đức Giêsu lớn tiếng nói: "Ai tin ở Ta, 
không chỉ tin ờ Ta, mà ờ Đấng đã sai phái Ta; và ai thấy Ta, 
thấy Đấng đã sai phái Ta. Ta đã đến thếgúin này như là ánh 
sáng; vậy ai tin ở Ta không sống trong bóng tối. Nếu ngứời 
nào nghe lời Ta mà không tuân giữ thì không phải Ta sẽ kết 
tội họ; bởi lẽ Ta không đến đ ể  kết tội thê'gian, nhưng đ ể  cứu 
thế gian. Ai khinh bỉ Ta và không chấp nhận lời Ta đã bị kết 
tội rồi: lời Ta nói ra, chính lời ấy sẽ xét xử trong ngày sau
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hết. Qiiả thật, không phải chính Ta tự mình đã nói ra nỉnúig 
Cha, Đấng sai pììúi Ta đã truyền lệnh Ta phải nói gì hay dạy 
gì. Và Ta biết lệnh truyền ảm  tigi&i, đó chính là sự sông đời 
đời. Vậy các lời Ta nói thì như Cha đã nói với Ta sao, Ta cũng 
nói vậy." [Gioan 12, 44-50]

Đức Đạt-lai Lạt-ma: "Đoạn kinh trích từ Phúc Âm 
của Thánh Gioan theo tôi có lẽ là một đoạn quan trọng 
của Kmh Thánh. Điều đầu tiên làm tôi xúc động, vì nó 
gần giống với một đoạn văn đặc biệt của Kinh Phật 
trong đó Đức Phật tuyên bố người nào thấy được 
nguyên lý nhân duyên sinh người ấy nhìn thây Pháp và 
người nào nhìn thấy Pháp, người ấy thấy được Phật Như 
Lai (Tathagata). Bởi thế với sự hiểu biết bản tính của 
nhân duyên sinh và Pháp, người ta biết được bản chất 
chân thực của Phật tính. Một khía cạnh khác của vấn đề 
là tri giác thị giác đơn thuần thân thể của Đức Phật không 
đồng nhất với thị kiến chân thực về Đức Phật. Để thấy 
Phật chân thực, phải ý thức rằng Pháp thán (dharmakaya) 
Đức Phật là chân như. Có như thế mới gọi là thật sự 
nhìn thấy Phật. Cũng thế, đoạn Phúc Ầm này xác nhân 
nhờ nhân cách lịch sử của Đức Kitô mà các bạn có kinh 
nghiệm về Cha, Đấng mà Đức Kitô biểu hiện. Đức Kitô 
là con đường dẫn đến sự gặp gỡ Cha.

"Cũng ở đoạn Phúc Âm này, chúng ta gặp ẩn dụ 
về ánh sáng, có chung ở mọi truyền thống tôn giáo lớn. 
Trong bối cảnh Phật giáo, ánh sáng được kết hợp chặt
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chẽ với trí huệ và tri thức; bóng tối ]à của vô minh và 
lầm lẫn. Điều này tương ứng với hai khía cạnh của đạo: 
khía cạnh phương pháp bao gồm những thực hành như 
lòng từ bi và khoan dung và khía cạnh trí huệ hay tri 
thức, một cái nhìn sáng tỏ thâu suốt bản tính của thực 
tại. Chính khía cạnh tri thức hay trí huệ của đạo mới là 
thuốc trị làm tiêu tem vô minh.

"Về đoạn kinh này đồng thời xác nhận sự quan 
trọng của đức tin trong sự thực hành tâm linh của mỗi 
người, tôi nghĩ rằng đưa ra một vài lời giải thích về cách 
hiểu đức tin của Phật giáo là một điều hữu ích. Từ ngữ 
đức tin trong tiếng Tây Tạng là té-pa có lẽ gần với tin 
cậy hay tín thác. Truyền thống Phật giáo phân biệt ba 
loại đức tin khác nhau. Loại thứ nhất là sự thán phục 
dành cho một người đặc biệt hay một tình trạng đặc 
biệt. Loại thứ hai là đức tin ước muốn. Người ta tìm 
thấy ở đây ý niệm ganh đua. Các bạn ước muốn đạt 
đến tình trạng ấy. Loại thứ ba là đức tin xác tín.

"Tôi nghĩ rằng ba loại đức tin đó đều có từ tương 
đương trong bối cảnh Kitô giáo. Như thế, một Kitô hữu 
hành đạo đọc và suy nghĩ về cuộc đời của Đức Giêsu có 
thể cảm thấy một sự sùng tín và thán phục rất mạnh đối 
với Đức Giêsu. Đó là trình độ đầu tiên của đức tin, đức 
tin thán phục và sùng tín. Sau đó, khi lòng thán phục 
và dức tin ngày càng vững chắc, có thể đạt đến trình độ 
thứ hai, đức tin ước muốn. Nếu các bạn là Phật tử, các
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bạn khát vọng Phật tính. Còn với tư cách Kitô hữu, các 
bạn không sử dụng ngôn từ giống như thế, nhưng các 
bạn có thể nói rằng các bạn ước muốn đạt đến sự trọn 
hảo của Thiên tính, của sự hợp nhất với Thiên Chúa. 
Kế đó, một khi ước muốn ấy đã phát triển, các bạn sẽ 
đạt được một niềm xác tín sâu xa có thể thực hiện viên 
mãn một trạng thái như thế. Đó là trình độ thứ ba của 
đức tin. Tôi nghĩ rằng ba trình độ này đều áp dụng được 
trong bối cảnh Phật giáo và Kitô giáo.

"Phật giáo không ngừng nhấn mạnh đến nhu cầu 
liên kết đức tin và lý trí để tiến tới trên con đường tâm 
linh. Nagarjuna, vị thầy Ân Độ ở thế kỷ thứ II tuyên bố 
trong cuốn sách luận nổi tiếng của ngài, Tràng Hoa Quý 
Giá rằng đức tin và lý trí, hay đức tin và sự phân tích 
là những đòi hỏi của khát vọng tâm linh. Đức tín sẽ dẫn 
các bạn đến một trạng thái hiện hữu cao hơn, trong khi 
lý trí và sự phân tích dẫn các bạn đến sự giải thoát trọn 
vẹn. Trong bối cảnh của việc thực hành tâm linh, điểm 
quan trọng là đức tin phải có nền tảng là lý trí và sự 
hiểu biết.

"Để phát triển một đức tin xuất phát từ lý trí hay 
sự hiểu biết, một người có khát vọng tâm linh bước dầu 
phải tỏ ra có sự cởi mở tính thần. Do thiếu từ ngữ thỏa 
đáng, chứng ta có thể gọi đó là tình trạng hoài nghi lành 
mạnh. Khi các bạn ở trong trạng thái tinh thần cởi mở, 
các bạn có thể lý luận, và qua lý luận; các bạn có thể
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triển khai một sự hiểu biết nào đó. Khi sự hiểu biết ấy 
được củng cố, nó sẽ sinh ra một xác tín, một niềm tín, 
một lòng cậy trông vào đối tượng ấy. Lúc bấy giờ đức 
tin, lòng cậy trông và sự tín nhiệm này sẽ rất vững chắc 
bởi vì nó cắm rễ trong lý trí và sự hiểu biết. Chính vì 
thế, chúng ta thây Đức Phật trong các kinh điển khiển 
trách các môn đệ chấp nhận lời Ngài chỉ vì lòng tôn 
kính đối với nhân cách của Ngài. Đức Phật khuyến 
khích họ đem lời Ngài ra thử thách giống hệt một người 
thợ kim hoàn đem vàng ra thử trong lửa. Chỉ khi đó, họ 
mới hiểu mình có thể chấp nhận giá trị của lời Phật dạy 
hay không.

"Trong đoạn Phúc Âm này, tôi nhận thấy một dẫn 
chứng về ánh sáng xua tan bóng tối, tiếp theo sau đó là 
một dẫn chứng về sự cứu độ. Để liên kết hai ý tưởng đó, 
tôi sẽ nói rằng bóng tối vô minh sẽ bị sự cứu độ chân 
thật, tình trạng giải thoát xua tan. Trong ý nghĩa ấy, có 
thể hiểu được ý nghĩa của sự cứu độ ngay cả trong bối 
cảnh Kitô giáo.

"Xác đinh bản chất chính xác của sự cứu độ là 
một vấn đề phức tạp. Trong số các hệ thống tôn giáo 
khác nhau của Ấn Độ cổ xưa, nhiều người chấp nhận 
hình thức này hay hình thức nọ của ý niệm cứu độ. 
Trong ngôn ngữ Tây Tạng "cứu độ" là thũrpa có nghĩa 
là "trả tự do" hay "tự do". Các truyền thống khác không 
thừa nhận những ý niệm như thế. Một số trường phái
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khác chủ trương những ảo tưởng của tinh thần thì cố 
hữu hay nội tại và do dó chúng là một phần trong bản 
chất chủ yếu của tinh thần. Theo các trường phái này, 
không thể nào có được sự giải thoát bởi vì những điều 
tiêu cực và những ảo tưởng nội tại trong tinh thần và 
không thể tách rời khỏi tinh thần. Cả những người chấp 
nhận một ý tưởng về cứu độ hay giải thoát nào đó, cũng 
không thống nhất nhau về định nghĩa và các đặc tính 
của giải thoát. Ví dụ như, một số trường phái Ân Độ cổ 
xưa, có khuynh hướng mô tả tình trạng cứu độ hay giải 
thoát bằng những từ ngữ chỉ không gian hoặc cảnh giới 
bên ngoài với những đặc tính tích cực, có hình thức như 
một chiếc dù lật ngược.

"Tuy nhiên, nếu một số truyền thống Phật giáo 
chấp nhận ý niệm giải thoát, họ thích nhìn giải thoát 
như một trạng thái tâm thức hoặc tâm linh riêng cho 
mỗi cá nhân tức là tình trạng hoàn thiện tâm thức hơn 
là một cảnh giới bên ngoài. Phật giáo hoàn toàn chấp 
nhận ý niệm những tịnh độ của chư Phật, tình trạng 
thanh tịnh mà sự xuất hiện tùy thuộc vào nghiệp lực 
tích cực của cá nhân. Những người bình thường cũng có 
thể tái sinh và gia nhập những tịnh độ của chư Phật. 
Đối với các Phật tử, cảnh giới tự n h iên  của chúng ta -  
trái đất hoặc hành tinh này -  không thể coi như một thế 
giới hiện hữu hoàn hảo. Nhưng bên trong thế giới này 
người ta có thể nói rằng có những cá nhân đã đạt đến
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Niết Bàn và giác ngộ trọn vẹn. Theo Phật giáo cứu rỗi 
hay giải thoát phải được hiểu như một tình trạng nội tại, 
một tình trạng của sự phát triển tâm thức.

"Vậy các Kitô hữu quan niệm Thiên đàng như 
thế nào?"

Cha Laurence: Thiên đàng là kinh nghiệm của sự 
chia sẻ niềm vui, sự bình an và tình yêu của Thiên Chúa 
trong sự trọn hảo của khả năng nhân loại.

Đức Đạt-lai Lạt-ma: Vậy thì, Thiên đàng không 
nhất thiết kết hợp với một không gian vật lý?

Cha Laurence: Không ạ, chỉ vì người ta khéo 
tưởng tượng ra.

Đức Đạt-lai Lạt-ma: Ngược lại, người ta có thể 
mở rộng ra để hiểu khái niệm Hỏa ngục như một tình 
trạng tinh thần rất tiêu cực, lầm lạc?

Cha Laurence: Hoàn toàn đúng.

Đức Đạt-lai Lạt-ma: Điều đó có nghĩa là không 
cần phải cứ nghĩ đến Thiên đàng và Hỏa ngục như 
những cảnh giới bên ngoài?

Cha Laurence: Không, Hỏa ngục chính là sống 
trong sự chia lìa với Thiên Chúa mà tự nó là điều không 
chân thật. Đó là một trạng thái hư huyễn bởi lẽ không 
có gì có thể chia lìa khỏi Thiên Chúa. Tuy nhiên, nếu
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chúng ta nghĩ rằng mình đang tách lìa Thiên Chúa, lúc 
đó mình đang ở trong Hỏa ngục.

Đức Đạt-lai Lạt-ma: Trong Phúc Âm, Đức Giêsu 
nói: "Ta không đến để kết tội thế gian... Lời Ta nói ra, 
chính lời ấy sẽ xét xử." Tôi nghĩ rằng lời này phản ánh 
rất rõ ý tưởng karma (nghiệp) của Phật giáo. Không hiên 
hữu một hữu thể độc lập ở "cõi cao xanh" làm trọng tài 
về những điều chúng ta phải sống và phải biết; trái lại, 
có một chân lý chứa đựng trong chính nguyên lý nhân 
quả. Nếu các bạn hành động cách đạo đức hay mẫu 
mực, các bạn sẽ lãnh nhận hậu quả tốt đẹp. Nếu các 
bạn hành động cách tiêu cực hay ác độc, các bạn cũng 
phải chịu đựng những hậu quả của chúng. Chân lý của 
luật nhân quả là vị quan tòa chứ không phải một vật 
hữu thể hoặc một con người đưa ra lời phán xét.

Các bạn hiểu điều đó như thế nào?

Cha Laurence: Trong Kinh Thánh người ta tìm 
thấy một ẩn dụ thi vị Thiên Chúa trừng phạt nhân loại 
vì tội lỗi của nó. Nhưng tôi nghi rằng giáo huấn của 
Đức Giêsu giúp chúng ta vượt qua hình ảnh Thiên Chúa 
trừng phạt và thay thế bằng hình ảnh Thiên Chúa yêu 
thương không điều kiện. Tội lỗi vẫn còn. Tội lỗi là một 
sự kiện. Nhưng hình phạt liên kết với tội lỗi nội tại 
trong chính tội lỗi. Thay vì nhấn mạnh trên nhân quả, 
mặc dù điều ấy có vẻ hợp lý, tôi nghĩ rằng một Kitô
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hữu nhấn mạnh trên ý chí tự do. Chúng tôi có sẵn một 
ý chí tự do trong các vấn đề ấy, ít ra trong một mức độ 
nào dó.





9

Sự SỐNG LẠI

Phúc Âm Thánh Gio-an 20,10-18

K ế  đó, các môn đệ lại trở về nơi họ ở. Tuy nhiên Mnria 
đứng sát bên mộ phía ngoài mà khóc, bà vừa cúi ngừời nhìn 
vào trong mộ; bấy giờ bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng 
một người ngồi đằng đầu, một người ngồi đằng chân nơi đã 
đặt thi hài Đức Giêsu. Họ nói với bà: "Này bà tại sao bà 
khóc?” Bà nói với họ: "Tại vì ngiùi ta đã lấy Chúa tôi đi và 
tôi không biết họ đã đặt Ngài ở đâu?" Nói thế rồi, bà quay 
lại và trông thấy Đức Giêsu đang đứng nhưng không nhận 
ra Ngài. Đức Giêsu nói với bà: "Này bà, tại sao bà khóc? Bà 
tìm ai?" Tuởĩĩg đó ỉà ngiùi làm vườn, bà nói với Ngài: "Thua 
ông, nếu chính ông đã đem Ngài đi, xin ông cho biết ông 
đã đặt Ngài ở đâu, tôi sẽ đên lấy Ngài" Đức Giêsu nói với 
bà: "Mnrial" Bà c\m\j lại nói bằng tiêng Hi-pri với Ngài: 
"Rabbuni!" có nghĩa là "Lạy Thầyì" Đửc Giêsu nói với bà:
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"Đừng giữ Ta lại vì Ta chưa lên cùng Cha; nhung hãy di tìm 
anh em Ta và nói với họ: Ta lên cùng Cha ta và cũng là Cha 
các ngươi, Thiên Chúa của Ta và cũng là Thiên Chúa của 
các ngươi" Maria ngừời Magdala đi đem tin cho các môn đệ: 
"Tôi đã thấy Chúa và đây là những lời Ngài đã nói với 
tôi." [Gio-an 20, 10-18]

Đức Đạt-lai Lạt-ma: "Đoạn Phúc Âm này hoàn 
toàn phù hợp cho buổi họp bế mạc cuộc hội thảo. Cái 
pari nirvana, hay vô dư Niết bàn của Đức Phật được coi 
như hành động vĩ đại sau cùng của cuộc đời Ngài và 
đoạn trích Phúc Âm của Thánh Gio-an dường như có 
một ý nghĩa tương tự.

"Đối với một người đã túi ở sự sống lại, nói về sự 
chết, cũng là nói về sự sống lại. Sự sống lại chỉ có thể 
xảy đến nếu khi cái chết đã đến trước. Hôm nay chúng 
ta đã có một cuộc bàn cãi ngắn về đề tài này -  một lần 
nữa dường như hầu hết các tôn giáo lớn đều giống nhau 
ở chỗ đời sống các vị tôn sư sáng lập đạo chứng tỏ sự 
quan trọng của việc các ngài đón nhận kinh nghiệm đau 
khổ và thừa nhận giá trị của nó.

"Trong cuộc thảo luận của tôi và cha Laurence 
hôm nay, cha có nhắc lại rằng Bede Griffiths đã phân 
biệt giữa thể xác vật lý, thể xác vi tế và thể xác tâm linh 
của Đức Giêsu. Trước cái chết của Đức Giêsu, đó là thân 
thể vật lý của Người: trong lúc sống lại, trước khi lên
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cùng với Chúa Cha, đó là thân thể vi tế, và sau khi lên 
trời, đó là thân thể tâm linh. Trong Phật giáo người ta 
đã tranh luận nhiều về các loại thân thể, như thân thể 
vi tế, thân thể tính thần và thân thể tâm linh. Tuy nhiên, 
giữa thân thể vi tế của Đức Giêsu với thân thể vi tế mà 
các sách luận Phật giáo mô tả có một sự khác nhau to 
lớn. Những mô tả của Phật giáo về mức độ ngày càng 
vi tế của hóa hiện quy chiếu theo các giai đoạn tiến hóa 
tâm linh của con người, từ tình trạng bình thường cho 
đến sự giác ngộ trọn vẹn, trong khi ở trường hợp Đức 
Giêsu chúng ta đối diện với một con người độc nhất, 
Con Thiên Chúa. Vì thế tiến trình qua nhiều giai đoạn 
không áp dụng được. Đức Giêsu không đi qua một loạt 
các giai đoạn tâm linh, phải thế không?

Cha Laurence: Không, sự sống lại không phải là 
sự đầu thai lại.

Đức Đạt-lai Lạt-ma: Chúng ta không nói về sự 
đầu thai lại ở đây. Chúng ta đang nói về một cá nhân 
hành đạo. Người này càng có nhiều tiến bộ tâm linh thì 
thân thể vật lý của người ấy càng trở nên vi tế.

Cha Laurence: Trước khi chết, Đức Giêsu hiện 
diện với các môn đệ và với thế gian một cách nào đó, 
và sau khi chết, Người hiện diện với thế gian một cách 
khác. Chứng tôi rửửn thấy trong sự hiện diện lịch sử của 
Người ở thế gian, trong sự gặp gỡ của Người ví dụ như
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với Maria, một sự hiện diện phải được thừa nhận. Còn 
có một cách thức mới mà người hành đạo phải tri giác 
để nhận ra sự hiện diện mới của Đức Giêsu. Phúc Âm 
đã trình bày cho chúng tôi một giai đoạn trung gian 
giữa một mặt là sự chết và sống lại và mặt khác là sự 
Thăng Thiên của Người. Và cách thức mà ngày nay Đức 

Giêsu hiện diện trong thế gian còn khác với sự mô tả ấy. 
Ngày nay, chúng tôi nói rằng Người hiện diện bởi Chúa 

Thánh Thần.

Đức Đạt-lai Lạt-ma: Trong lòng của Phật giáo, 
một lần nữa, vẫn còn có những quan điểm khác nhau 
khi hiểu về vô dư Niết bàn của Đức Phật. Một trường 
phái tư tưởng -  chủ yếu là phái vaibhasika, một trường 
phái Ân Độ cổ xưa -  khẳng định Niết bàn của Đức Phật 
tạo thành sự hoàn thành của cuộc đời Đức Phật. Tất cả 
như thể sự xuất hiện của Đức Phật đã là một sự kiện 
lịch sử, sự biến mất của Ngài đã là một sự kiện lịch sử; 
cuộc đời Đức Phật có một khởi điểm và một chưng cuộc. 
Vô dư Niết bàn được coi như giây phút cuối cùng của 
một ngọn lửa. Khi bạn dập tắt ngọn lửa, đó là lúc cuối 
của nó; đó là hư vô toàn diện. Ngay cả dòng tàm thức 
liên tục của Đức Phật cũng phải chấm dứt. Các môn đệ 
trường phái vaibhasika tuyên bố rằng tâm thức mặc dù 
không có khởi đầu, phải có chung cuộc. Tâm thức có thê 
ngừng hiện hữu.
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Trong trường hợp này, vân đề đặt ra đối với các 
môn đệ của Đức Phật là phải tìm hiểu đâu là ý nghĩa 
của việc tôn thờ, dâng cúng và cầu nguyện Đức Phật? 
Để được lợi ích gì? Tại sao lại làm mọi điều đó khi mà 
Đức Phật không còn nữa? Câu trả lời của truyền thống 
này là sự giác ngộ viên mãn của Đức Phật là kết quả 
của sự tích lũy công đức và trí huệ qua vô lượng kiếp. 
Suốt cả thời gian đó, Đức Phật đã phát triển và vun 
trồng một ý hướng vị tha rất mạnh mẽ để phục vụ và 
mang lại lợi ích cho mọi người. Sức mạnh của năng 
lượng ấy và của chân lý ấy vẫn còn mãi ở giữa chứng 
ta. Và sức mạnh ấy  sẽ đến phù trợ chúng ta khi thờ 
phụng và tôn kính Đức Phật. Tuy nhiên những gì liên 
quan đến con người lịch sử của Đức Phật đã kết thúc.

Quan điểm ấy không phải là quan điểm của một 
số truyền thống Phật giáo khác, trong đó có Phật giáo 
Tây Tạng. Theo trường phái này, Phật tính hay sự giác 
ngộ viên mãn được quan niệm trong bối cảnh của học 
thuyết tam thân (ba kayas). Đức Phật Thích Ca rõ ràng 
là một nhân vật lịch sử -  Ngài đã sống ở một thời kỳ 
nhất đinh tại một địa điểm, một bối cảnh và một môi 
trường nhất định -  và vô dư Niết bàn của Ngài ở 
Kushinagar là một biến cố lịch sử. Nhưng tâm thức và 
dòng tâm thức của Đức Phật đã tiếp tục và luôn luôn 
hiện diện. Đức Phật, như một thực thể hóa hiện dưới 
hình thức nhân loại đã ngừng tồn tại, nhưng Đức Phật
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luôn luôn hiện diện dưới hình thức sambhogakaya (Báo 
thân), tình trạng hoan hỉ trọn vẹn. Và Ngài tiếp tục hóa 
hiện và biểu hiện dưới những hình thức khác nhau thích 
ứng tốt nhất và có lợi nhất cho chúng sinh. Từ quan 
điểm này, nếu Đức Phật Thích Ca như một khuôn mặt 
lịch sử đã ngừng hiên hữu thì sự hiện diện của Đức Phật 
vẫn còn. Theo truyền thống này, tâm thức thì vô thủy, 
vô chung bởi lẽ nó liên tục.

Đối với một Phật tử hành giả, vô dư Niết bàn của 
Đức Phật có một ý nghĩa rất tượng trưng bởi những lời 
cuối cùng của Đức Phật hướng về học thuyết vô thường 
và bản chất giả tạm của mọi vật. Ngài tuyên bố rằng 
mọi vật và mọi biến cố đều giả tạm, vô thường. Ngài 
cũng tuyên bố thân thể của một đâng toàn giác -  Đức 
Phật, hay Như Lai (Tathagata) -  thì cũng vô thường và 
chiu chung những quy luật. Nói xong những lời này, 
Ngài tịch diệt. Đối với một Phật tử hành giả, vô dư Niết 
bàn của Đức Phật, hiện thể lịch sử đã tịch diệt tái khẳng 
định sự quan trọng của việc thực hành tính vô thường.

Tôi phải suy nghi về câu nói trong Phúc Âm của 
Đức Giêsu: "Ta chưa lên cùng Cha". Tôi tò mò muốn 
biết thần học Kitô giáo giải thích như thế nào về sự 
Thăng Thiên.

Cha Laurence: Trước kia. Trong Phúc Âm của 
Thánh Gio-an, Đức Giêsu đã nói: "Ta biết ta từ đâu đến
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và ta biết ta sẽ về đâu" Người diễn tả cuộc đời Người, 
sứ mạng của Người như sự trở về suối nguồn của 
Người. Khắp mọi nơi, Người nói: "Ta đến từ Chúa 
Cha..." Sự Thăng Thiên của Người là sự hội nhập lại 
nhân tính đã được triển khai trọn vẹn vào suối nguồn 
của nó trong Cha, trong Thiên Chúa. Trong một ý nghĩa 
nhất định, Thăng Thiên là sự hội nhập toàn diện của 
Thiên tính và nhân tính Đức Giêsu.

Đức Đạt-lai Lạt-ma: Phật giáo nghĩ rằng một quan 
hệ đặc biệt kết hợp sự hóa hiện và sức mạnh hóa hiện 
và một hóa hiện chấm dứt khi đã hoàn thành số phận 
của mình. Người ta thấy ý tưởng hóa hiên được hấp thu 
lại về suối nguồn của mình, mặc dù toong một số trường 
hợp hóa hiên sẵn lòng biến mất. Như thế trong trường 
hợp Đức Phật Thích Ca lịch sử, sau khi nhập Niết bàn, 
thân thể vật lý của Ngài vẫn còn hiên diện; thân thể 
này đã được thiêu ra tro, và mọi người có thể thấy. Một 
Phật tử hành giả sẽ nói tâm thức của Đức Phật, tinh 
thần siêu việt của riêng Ngài đã hội nhập hay hấp thu 
vào trạng thái dharmakaya (Pháp thân). Một số văn bản 
cũng tham chiếu một loại hiện tượng khác -  hiện tượng 
các hữu thể tình thần phát triển cao có khả năng tiếp 
xúc với những thế giới thuần túy khác và không cần 
tách khỏi thân thể vật lý của họ.

Cha Laurence: Đấy là những điểm đại cương 
tráng lệ để hiểu sự sống lại theo ý nghĩa Kitô giáo và
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thật là phấn khởi. Tôi nghĩ rằng khi Kitô hữu hiểu về sự 
Phục sinh, sự lĩnh hội ấy cũng bao hàm một chiều kích 
vũ trụ. Đức Giêsu là sự nhập thể của Thiên Chúa trong 
hình thể nhân loại, và qua Ngôi Lời của Thiên Chúa đã 
sinh ra sự Sáng tạo hay Vũ trụ. Lúc mà hình thể nhân 
loại của Đức Giêsu chết, xảy ra một sự biến đổi mở ra 
viễn ảnh những gì sẽ xảy đến cho toàn bộ vũ trụ. Thân 
xác nhân loại của Đức Giêsu trong toàn bộ năng lượng 
và hình thể vật lý của Người, được hấp thu vào trung 
tâm của suối nguồn vũ trụ, trong Thiên Chúa. Điều này 
sau cùng sẽ xảy ra cho toàn bộ vũ trụ. Tất cả trong vũ 
trụ đã từ Thiên Chúa mà đến, là một sự hóa hiện của 
Thiên Chúa và sẽ trở về với Thiên Chúa. Vì thế, tôi nghĩ 
trong sự sống lại, chứng ta nhìn thấy một sự biến đổi của 
vật chất đang trở lại suối nguồn nguyên thủy, diều này 
xảy ra cho thân xác của Đức Giêsu dưới hình thê nhân 
loại -  thể xác, tinh thần và tâm hồn -  nhưng đó cững là 
một viễn ảnh, một sự tham dự trước của điều sẽ xảy đến 
cho vũ trụ khi đến giờ của nó, ở thời kỳ sau rốt.

Thưa Đức ngài, vì chúng ta sắp đến lúc kết thúc 
cuộc hội thảo này, tôi nghĩ chúng tôi phải nhất trí nói 
rằng chúng tôi cần phải có hai cuộc đời -  hay hơn thế!
-  để đồng hóa quà tặng tuyệt vời của ngài dành cho 
chúng tôi. Tôi xin trình lên một vài câu hỏi do chủ tọa 
đặt ra từ các nhóm hay cá nhân. Chúng tôi phải sắp xếp 
và chọn lọc -  vì nhiều câu hỏi liên quan đến cùng một
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đề tài. Như chúng tôi đã nói khi mở đầu cuộc hội thảo, 
tôi nghĩ rằng chúng tôi đã bắt đầu bằng việc quan tâm 
đến dân tộc và đất nước Tây Tạng mà ngài là đại diện 
và hiện thân đồng thời bảo đảm sự hỗ trợ hoàn toàn của 
chúng tôi vì công lý và hòa bình cho Tây Tạng.

Một trong các câu hỏi liên quan đến ý niệm không 
gian linh thánh và đất thánh, theo sau lời chú giải của 
ngài về sự hành hương. Ngài đã nói về ích lợi rút ra từ 
các cuộc viếng thăm thánh địa. Câu hỏi mà chúng tôi 
xin đặt ra là: điều gì theo ngài làm cho một nơi thành 
thánh địa.

Đức Đạt-lai Lạt-ma: Theo tôi, lúc ban đầu, một nơi 
trở nên thánh nhờ sức mạnh của người hành đạo tâm linh 
đang sống ở đó. Sức mạnh của những thành tựu tâm linh 
một cá nhân "nạp vào" nơi đó và cho nó một năng lượng 
nào đó; đến lượt nơi ấy "nạp lại" cho những người đến 
viếng thăm. Kế đó các nơi thánh đóng một vai trò quan 
trọng khác nhất là đối với những người liên kết với cuộc 
đời của các vị thầy sáng lập các tôn giáo lớn. Khi đến 
viếng thăm những nơi ấy, các môn đồ của một tôn giáo 
có cơ hội đặc biệt để suy nghĩ sâu xa về mẫu mực của 
những vị tôn sư và khi được động viên, khích lệ như thế, 
họ có một cơ  may theo gương sáng các vị thầy.

Cha Laurence: Ngài có nghĩ rằng sẽ có ích khi 
người của các tôn giáo khác nhau cùng đi hành hương?
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Đức Đạt-lai Lạt-ma: Vâng, đó chính là dự tính 
trong hoạt động của tôi. Tôi tín chắc thực hành ấy sẽ 
mang lại nhiều lợi ích to lớn.

Cha Laurence: Một câu hỏi khác có lẽ xuất phát 
từ sự kiện các Kitô hữu và các truyền thống khác -  

không phải ở Tây Tạng -  nhạy cảm với các nhu cầu 
của Tây Tạng và xấu hổ vì sự dửng dưng của phương 
Tây. Làm thế nào, với một phương tiện tâm linh hay 
một phương tiện khác mà ngài có thể đưa ra, các Kitô 
hữu, các Phật tử và tín đồ của những tôn giáo khác có 
thể giúp đỡ ngài và ủng hộ nhân dân Tây Tạng?

Đức Đạt-lai Lạt-ma: Vì vấn đề tự do của Tây Tạng 
liên hệ chặt chẽ với sự tự do và quả thực với sự tồn tại 
của đời sống tâm linh ở Tây Tạng, và chắc chắn có hậu 
quả với toàn thế giới. Chát tâm linh cổ xưa của Tây 
Tạng là giá trị quý báu. Nếu nó sống còn, thì không chi 
người dân Tây Tạng có lợi, nhưng nó còn góp phần to 
lớn vào hạnh phúc của nhân dân Trung Quốc. Trong 
nghĩa đó, tôi nghĩ những người hành đạo và các tổ chức 
tôn giáo khác -  mọi người nhìn nhận giá trị của tâm 
linh -  phải có một vai trò đặc biệt đem đến sự ủng hộ 
cho chúng tôi.

Cha Laurence: Đối với nhiều người, có lẽ đại đa 
số chúng tôi ở đây, việc thực hành tĩnh tâm thiền định
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từ ngày này qua ngày nọ là phương tiện trực tiếp chúng 
tôi sử dụng để phát triển lòng từ bi và sự phục vụ 
quảng đại việc nghĩa. Hẳn là tất cả chúng tôi sẽ được 
động viên và thêm phong phú nếu ngài có thể ban cho 

chúng tôi sự động viên và những lời khuyên về phương 
tiện kiên định trong con đường trầm tư mỗi ngày. Rất 

nhiều người sống trong thành phố phải đối đầu với 
những vấn đề của cuộc sống hiện đại và cảm thây 
những khó khăn lớn khi thiền định. Chính vì thế mà 
Cộng Đồng Kitô hữu thiền định đã được thành lập, để hỗ 
trợ họ. Những thực hành thiền định thường khó khăn 
cho những người không sống trong các tu viện -  và đôi 
khi cũng khó cho những người đang sống trong tu viện! 
Xin ngài vui lòng mang lại cho chúng tôi sự động viên 
và cái nhìn thấu suốt về điều phải phát triển để chúng 
tôi kiên trì và đào sâu sự thiền định mỗi ngày.

Đức Đạt-lai Lạt-ma: Nếu một người được lợi ích 
của sự thăng tiến tinh thần thúc đẩy, sẽ không thể bỏ 
qua viêc thực hành thiền đinh. Đó là chìa khóa! Một lời 
cầu nguyện đơn giản hay một ước muốn không thể sinh 
ra sự thay đổi tâm linh bên trong. Cách duy nhất để tiến 
bộ là có một nỗ lực bền bỉ do thiền định! Dương nhiên, 
lúc ban đầu không phải dễ. Các bạn sẽ cảm thấy những 
khó khăn hoặc lòng nhiệt thành bị suy giảm. Hoặc giả 
một sự nhiệt thành thái quá sau một vài tuần hay một
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vài tháng được tiếp nối bằng sự suy thoái, c ầ n  phải 
phát triển một tiếp cận đều đặn, kiên trì và dựa trên 
một sự tham gia dài hạn.

Cha Laurence: Khi nản lòng, những phương tiên 
chủ yếu nào giúp chúng tôi kiên định?

Đức Đạt'laỉ Lạt-ma: cần  thường xuyên suy nghĩ 
và cân nhắc cái được, cái mất về việc thiền định hay 
không thiền định. Một mặt phải đo lường lợi ích, giá trị 
và hièu quả của việc thiền định, và mặt khác những hậu 
quả tiêu cực của việc gạt bỏ thiền định. Khi so sánh 
thường xuyên hai khía cạnh ấy, người ta có thể duy trì 
được lòng nhiệt thành. Hành tinh của chúng ta có hơn 
năm tỉ con người; đại thể có thể chia làm ba hạng người: 
những người là tín đồ và hành đạo tâm linh; những 
người không chỉ vô tín mà còn chống tôn giáo; và sau 
cùng những người không hành đạo cũng không đặc biệt 
phản đối tôn giáo. Họ ở  trong một tình trạng lãnh đạm. 
Tuy nhiên cả ba loại người đó về cơ  bản giống nhau: tất 
cả đều được thúc đẩy bởi bản năng và ước muốn tự 
nhiên được hạnh phúc và chiến thắng đau khổ.

Nếu người hành đạo hay tín đồ muốn so sánh 
mình với người khác thì không nên so sánh với những 
người thuộc nhóm thứ ba, mà phải so sánh mình với 
một đại diện của nhóm thứ hai gồm những người chống 
tôn giáo, không những không tín, họ còn nghĩ rằng tôn
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giáo vô ích và sai lầm. Các bạn hãy đối chiếu cuộc đời 
mình với cuộc đời của họ để xem cuộc đời nào chứng 
thực sự hài lòng và hạnh phúc lớn nhất. Dĩ nhiên, qua 
một số khía cạnh, những người làm bất cữ việc  gì để đạt 
đến cứu cánh của họ có thể tạo ra ấn tượng họ rất thành 
công. Nhưng về lâu dài, phải phán đoán sự thành công 
của một phong cách sống bằng chất lượng cuộc sống 
mà một cá nhân biểu hiện và sự bình an nội tâm của 
người đó. Loại người thứ nhất cũng mong tim được 
hạnh phúc và phương pháp của họ là tôn giáo. Ở đây, 
chúng ta gặp được những người hành đạo thuần thành 
chứ không phải những người chỉ thích nói mình tin và 
hành đạo mà đạo không có chút gì quan trọng trong 
đời họ. Nếu chúng ta so sánh hai loại người vừa kể, 
chứng ta phải thừa nhận không chút mơ hồ rằng cuộc 
đời người hành đạo chân thật biểu lộ nhiều hạnh phúc, 
thư thái và bình an hơn. Và cả trong xã hội nói chưng, 
tôi tin chắc rằng người ta cũng sẽ dành cho loại người 
sau nhiều sự tôn kính và tín nhiệm hơn.

Khi xem xét sự việc dưới góc độ ấy, các bạn sẽ 
thấy hội nhập tôn giáo và một hình thức tâm linh nào 
đó vào cuộc đời của các bạn là một việc làm hữu ích. 
Các bạn hãy so sánh mình với người khác để củng cố 
niềm xác tín. Cũng là một diều tốt khi thinh thoảng đối 
chiếu các kinh nghiệm của mình với kinh sách. Bằng 
cách ấy, từ từ và từng bước một, các bạn sẽ thấy giá trị
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sâu sắc của cuộc sống tâm linh. Xác tín các bạn càng 
lớn, các bạn cảm thấy lòng nhiệt thành và sức mạnh 
càng cao để tiến lên phía trước.

Điều đó phải được coi là quan trọng, nhưng khổ 
nỗi trong thế giới thực tại, chúng ta quan sát thấy điều 
ngược lại. Nếu các bạn mong ước mạnh mẽ có được 
điều gì, nỗ lực của các bạn đương nhiên sẽ phải lớn hơn. 
Chứng ta hãy lấy ví dụ các nhà chính trị, quyết tâm phải 
được đắc cử: người ta thường có cảm tưởng họ hy sinh 
gần như tất cả để đạt được mục đích. Họ bắt đầu chiến 
dịch tranh cử, dừng lại ở tất cả địa phương. Trong suốt 
chiến dịch, họ già đi thấy rõ! Thế đây, họ cống hiến tất 
cả năng lực của họ. Người ta cũng thấy một sự quyết 
tâm như thế nơi một số nhà doanh nghiêp mà mục tiêu 
duy nhất của họ là kiếm được nhiều tiền và thu được 
nhiều lợi nhuận. Họ yêu thích tiền cuồng nhiệt đến nỗi 
họ sẽ hy sinh tất cả để đạt được mục đích ấy. Đối với 
người hành đạo tâm linh cũng phải như thế nhưng 
dường như người ta chứa thấy những người hành đạo 
tâm linh nhiêt tâm trong nỗ lực của mình được như vậy! 
Điều tôi muốn nói là nếu các bạn càng thấy rõ mục đích 
minh khao khát, các bạn càng phải dân thân mạnh mẽ 
dể đạt mục đích và trên con đường đạo, các bạn phải có 
động lực mạnh mẽ hơn.

Từ lúc khởi đầu, phải tuyệt đối hiểu rằng sự phát 
triển tâm linh không dễ dàng chút nào; nó cần có thời
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gian. Nếu lúc đầu, người ta hy vọng một sự thay đổi 
triệt để quá nhanh thì đó là dấu hiệu của một sự thất 
bại không thể tránh khỏi! về tinh thần, phải chấp nhận 
sự tiến bộ cần có thời gian.

Cha Laurence: Ngài có thể nói với chứng tôi cần 
bao nhiêu thời gian?

Đức Đạt-laỉ Lạt-ma: Trong ngôn ngữ Phật giáo, 
chúng tôi nói về vô lượng kiếp! Và khi các bạn nghĩ 
bằng từ ngữ kiếp vũ trụ, thì năm tháng sẽ không là gí 
cả! Một cuộc sống ngắn ngủi không là gì cả! Trăm năm 
nào có nghĩa gì đâu! Suy tư về vô số kiếp thật ra giúp 
chúng ta triển khai một quyết tâm mạnh mẽ! Nhưng 
điều ấy không quan trọng ở đây. Điều cốt yếu là làm 
thế nào để được thiện hảo trong suốt cuộc đời này!

Cha Laurence: Là Kitô hữu, chúng tôi tín rằng 
Chúa Thánh Linh đang hoạt động không chỉ ở giữa các 
Kitô hữu, nhưng trong toàn thể nhân loại, nơi nào người 
ta thấy có chân lý. Đã hẳn nhiều người sẽ đồng ý với 
tôi để nói rằng Thánh Linh đang hoạt động trong cách 
thức ngài và nhiều huynh đệ tu sĩ và Phật tử của ngài 
đã đem minh triết của đất nước Tây Tạng đến phương 
Tây và đã là những khuôn mẫu của lòng từ bi, tha thứ 
và quảng đại với cái giá của những đau khổ và hy sinh 
cá nhân đáng kể. Tôi coi các lần thăm viếng của Đức 
ngài ở đất nước này và phương Tây như một món quà
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tặng lớn lao cho Kitô giáo. Đối với những người Phương 
Tây đã đánh mất sự nhièt thành tâm linh và quyết tâm 
thăng tiến, ngài cho phép hiểu tôn giáo dưới một góc độ 
mới. Tôi tự hỏi ngài có thể giúp chúng tôi hiểu được tại 
sao thế giới hiên đại -  khi mà chúng ta có nhiều thời giờ 
nhàn hạ, một sức khỏe và những điều kiện sống tốt 
nhất, nhiều tiên nghi vật chất hơn bao giờ hết -  lại đánh 
mất ý nghĩa của tôn giáo chân chính và của sự thực 
hành tâm linh?

Đức Đạt-laỉ Lạt-ma: Có lẽ trong tu viện của các 
bạn, các bạn có thời gian nhàn rỗi, nhưng ở bên ngoài
-  nhất là trong những thành phố -  cuộc sống chạy theo 
nhịp hối hả, như một chiếc đồng hồ, không bao giờ 
ngừng lại dù chi một giây! Thật vậy, cách nay vài ngày 
thôi, tôi đã nói với một người thân cận khi quan sát kỹ 
cuộc sống trong các thành phố, người ta có cảm tưởng 
rằng tất cả những khía cạnh nhỏ nhăt của đời sống cá 
nhân phải được xác định thật chính xác, như một con 
đinh ốc được vặn khít chính xác vào lỗ đirth. Nói cách 
khác, các bạn không thể làm chủ cuộc sống riêng của 
mình. Để tồn tại, các bạn phải theo mô hình đó và nhip 
sống đã được chia sẵn cho các bạn.

Cha Laurence: Thưa Đức ngài, Ngài sẽ nói gì về 
nhận xét mà ngài đã nghe thấy nhiều lần: "Tôi trầm tư 
tốt nhưng tôi không có thời gian."
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Đức Đạt-lai Lạt-ma: về việc này tôi xin kể lại các 
bạn một câu chuyên. Ngày xưa có hai nhà sư -  một thầy 
và một trò. Một ngày kia, để cho đê tử có thêm lòng can 
đảm, sư thầy nói: "Con tin ta đi, một ngày nào đó, 
chúng ta sẽ đi dã ngoại". ít ngày sau, sư thầy không 
còn nghĩ đến điều đó nữa. Sau đó, đệ tử nhắc lại lời 
hứa của thầy, nhưng vị này nhắc lại ông quá bận không 
thể đi dã ngoại trước một kỳ hạn nào đó. Một thời gian 
dài đã trôi qua mà vẫn không thấy đi dã ngoại. Người 
đệ tử ấm ức nhắc lại: "Khi nào chúng ta sẽ thực hiện 
chuyến đi dã ngoại lừng danh đó?" -  Thầy nói: "Không 
phải bây giờ, thầy bận việc quá chừng". Cứ như thế, 
đến một ngày nọ, đè tử thấy người ta khiêng một xác 
người chết, và thầy hỏi trò: "Việc gì xảy ra vậy?" Và 
trò đáp lại: "Có gì đâu, con người tội nghiệp ấy đi dã 
ngoại đấy!"

Bài học đạo đức của câu chuyện đó là trong cuộc 
sống, nếu các bạn không dành một khoảng thời gian 
đặc biệt cho một công việc mà bạn đang hoài bão, thì 
bạn sẽ luôn luôn có những công việc khác và luôn luôn 
bị bận rộn.

Cha Laurence: Thưa Đức ngài, tôi xin nói một vài 
lời để kết thúc cuộc hội thảo này; kế đó tôi sẽ nhờ xơ 
Eileen 0'H ea bày tỏ lòng biết ơn của tất cả chúng tôi. 
Trước hết, tôi xin cám ơn ngài từ nơi sâu thẳm nhất của
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hữu thể tôi -  dù hữu thể vẫn còn là một mầu nhiệm 
đối với tất cả chúng ta. Nhưng tôi biết chính từ chiều 
sâu ấy mà chúng tôi cám ơn ngài về những diều ngài 
đã làm cho trở thành khả thi và mang lại cho mỗi người 
chứng tôi. Từ mấy ngày nay, tôi cảm nghiệm chúng tôi 
đang sống những giây phút lịch sử dã thành hiện thực 
nhờ lòng can đảm và tinh thần rất cởi mở của ngài. Ngài 
đã quảng đại dành cho chúng tôi khoảng thời gian rất 
quý báu này trong thời khóa biểu và can đảm khám phá 
Phúc Âm vốn còn xa lạ với Ngài.

Khi nghe ngài nói, điều làm tôi ngạc nhiên là 
minh triết bằng trực giác và cảm thức của ngài về chân 
lý, vốn được huân tập trong Phật giáo đã cho phép ngài 
tìm hiểu rất sâu sắc và nắm bắt rất rõ ràng nhiều chân 
lý của Kinh Thánh và chỉ cho chúng tôi thây được 
những ý nghĩa mới. Tôi cững thấy rằng điều ấy có thể 
thực hiên được bởi chúng tôi đã trao cho ngài điều rất 
quý giá và linh thánh. Sự tín nhièm của chúng tôi đã 
được trả lại gấp bội vì ngài đã bàn đến kho Kinh Thánh 
ấy với sự mến mộ, với cảm thức về sự linh thiêng và 
lòng tôn trọng sâu sắc nhất. Chúng tôi xin được cảm ơn 
ngài về tất cả điều đó.

Cách thức ngài đã khai thác Kinh Thánh cùng với 
chúng tôi đối với tôi -  và cả chúng tôi nữa -  như một 
bài tập về bất bạo động. Ngài cũng có thể bàn về các 
bản văn ấy một cách khái quát, phiến diện (và ngài có
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quyền làm như thế!) Nhưng trái lại, ngài đã vận dụng 
sức mạnh của minh triết, trực giác, trí tuệ và sức mạnh 
tâm Linh với sự tế nhị hiếm thấy. Điều này là một bài 
học bất bạo động mà chúng tôi sẽ ghi nhớ mãi trong 
lòng. Trong quá trình đào sâu những văn bản khác 
nhau, để kết thúc chiều nay chúng ta có đoạn Phúc Âm 
về sự Sống lại, mầu nhiệm này là nền tảng của đức tin 
chúng tôi, tôi cảm thấy rằng ngài đã sử dụng một ngôn 
ngữ, một tư tưởng và những hình ảnh liên kết với nền 
văn hóa của chúng tôi và đưa chúng tôi đến giới hạn 
của ngôn ngữ. Trong lúc kết thúc cuộc hội thảo, chúng 
tôi chuẩn bị bước vào những hình thức diễn tả khác với 
đại hội liên hoan liên tôn giáo: Ca, vũ, nhạc và ngôn 
từ. Những hình thức diễn tả ấy sẽ dẫn đưa chúng tôi 
vào một chiều kích khác của chân lý. Còn sự làm chủ 
tư tưởng và ngôn ngữ của ngài, như tôi đã nói, đã dẫn 
chúng tôi đến một giới hạn. Tôi không nghĩ rằng sự 
khám phá của chúng tôi chấm dứt. Tôi hy vọng và tôi 
nài xữi Đức ngài, bằng mọi cách, vui lòng tiếp tục cuộc 
đối thoại này.

Tôi xin cám ơn ngài không chỉ nhân danh cho 
cộng đoàn WorId Community for Christian nhưng còn 
nhân danh Giáo Hội và dòng tu. Tôi nghĩ rằng cuộc hội 
thảo này chứng tỏ những truyền thống tôn giáo khác 
nhau có thể tham gia một cuộc đối thoại sâu xa không 
chỉ giới hạn ở chỗ duyệt xét những điểm giống nhau
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hiển nhiên mà còn đề nghị cùng nhau tìm tòi chân lý. 
Có lẽ chứng ta đang đi trên những con đường song hành 
nhưng tính thần thì duy nhất. Là các Kitô hữu, chúng tôi 
được khuyến cáo phải hiểu được vai trò của mình là 
người phục vụ Đức Giêsu tự giới thiệu mình trong Phúc 
Âm không phải như Chúa và Thầy nhưng như người 
phục vụ. Người nói: "Ta đã đến giữa các con để phục 
vụ". Nhiều môn đê của Đức Giêsu trong quá khứ đã 
quên điều ấy. Nhiều lần trong lịch sử, nhiều Kitô hữu 
và cả Giáo Hội đã đi tìm quyền lực tạm bợ, quyền lực 
chánh trị và tôn giáo trên người khác gián tiếp qua chủ 
nghĩa tư bản và những hình thức độc tài khác. Với tư 
cách là con người, chúng tôi thừa nhận như thế là có tội. 
Nhưng ngài đã giúp chúng tôi hiểu được bản chất của 
đức khiêm nhường và vai trò của Kitô hữu, đồng thời 
có sự hiểu biết về chính mình trong cương vị môn đệ và 
người phục vụ. Chính vì thế chúng tôi dấn thân theo 
đuổi công việc này nhằm đem lại sự đoàn kết của các 
tôn giáo.

Sau cùng, tôi muốn cám ơn những người đã làm 
cho cuộc hội thảo này thêm phong phú: Những nhân viên 
ban tổ chức, nhóm quay phim và nhất là nhà phối trí Clem 
Sauvé đã từ Canada đến đây tám tuần qua để làm vièc với 
chúng tôi, và sau cùng nhưng không phải là chuyên nhỏ
-  tôi mong rằng không làm cho vị đó lại cười -  tôi xin 
cám ơn Thupten Jinpa, người thông dịch của ngài.
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Và giờ đây tôi xin nhường lời cho xơ Eileen.

Nữ tu Eileen: Thưa Đức ngài, tôi không biết có 
thể thêm gì vào những lời của cha Laurence, nhưng với 
tư cách người phát ngôn của tập thể có mặt ở đây, tôi 
xin nói tôi không biết diễn tả cách nào cho đầy đủ lòng 
biết ơn của chúng tôi. Ngài đã chia sẻ với chúng tôi 
minh triết của văn hóa và truyền thống Tây Tạng theo 
một phong cách giúp chứng tôi hiểu đâu là ý nghĩa thật 
của sự trong sáng và thuần khiết tình thần. Bởi lẽ chúng 
tôi thừa nhận ước muốn của chúng tôi là đấu tranh để 
cùng đạt tới những đức tính ấy. Nhờ ngài, chúng tôi đã 
học hỏi được nhiều, không chi bằng lời nói, còn bằng sự 
hiện diện, lòng từ bi và tình thương yêu tỏa sáng nơi 
ngài. Đối với tôi, lòng từ bi sẽ không còn có ý nghĩa 
giống như trước đây! Tôi biết rằng đối với tôi -  cũng 
như đối với nhiều người trong chúng tôi -  cuộc gặp gỡ 
này đã thay đổi cuộc đời tôi và cuộc đời họ.

Chúng tôi thường nói Kinh Thánh Kitô giáo là Lời 
hằng sống của Thiên Chúa. Có những ngày Kinh Thánh 
dường như không nói với chúng tôi điều gì mới nữa, 
luôn luôn là những câu chuyện đã biết. Nhưng một 
động tác của ân sửng Chúa Thánh Linh dẫn dắt chúng 
tôi băng qua thời kỳ vô minh này. Nếu chúng tôi kiên 
trì, những từ ngữ trong Kinh Thánh sẽ sống lại và chứa 
đựng những ý nghĩa ngày càng sâu xa hơn. Khi lắng 
nghe ngài đọc Kinh Thánh, tôi xác nhận những lời của



172

Đức Giêsu có được một ý nghĩa ngày càng sâu sắc hơn 
đối với tôi, và tôi nghĩ rằng mọi người có mặt tại đây 
cũng có thể xác nhận như tôi. Tôi tiếc không thể đáp lại 
vinh dự này bằng việc quy tụ để chia sẻ Kinh Phật như 
ngài đã chia sẻ Kinh Thánh Kitô giáo. Tôi cũng xin ngài 
hiểu nỗi đau khổ của chúng tôi trước sự tàn bạo mà 
dân tộc ngài phải chịu đựng. Bản thân tôi một công dân 
Hoa Kỳ, tôi xấu hổ vì chính phủ Mỹ không quyết tâm 
giúp đỡ ngài, về vấn đề này, tôi có thể bảo đảm với 
ngài tôi không im lặng lâu hơn nữa.

Có người đã nói rằng chúng tôi đã tham dự một 
đại tiệc và chúng tôi ăn để sống. Tôi nghĩ tất cả chúng 
tôi sẽ sống tốt hơn sau lần tiếp xúc này với ngài. Tôi 
không biết liệu chúng tôi có còn cơ hội để gặp lại ngài 
hoặc giả tôi còn có đặc ân sống gần ngài như những 
ngày vừa qua. Nhưng tôi tin chắc chúng ta đã hợp nhất 
nơi đây, nơi mà chúng ta liên kết nhau trong lời cầu 
nguyện và sự tĩnh tâm thiền định. Chúng ta sắp chia 
tay nhau nơi đây chỉ ở bình diện thể lý, nhưng qua kinh 
nghiệm này, chứng ta luôn liên kết với nhau trong cảnh 
giới của sự hiệp thông ý thức.

Thưa Đức ngài, tôi cũng cám ơn ngài sâu sắc đã 
có mặt với chúng tôi. Tôi xin gởi đến ngài lời cầu 
nguyện hạnh phúc, lòng biết ơn và lời chúc phúc của 
chúng tôi cho mọi dự án của ngài. Để kết thúc, tôi xin 
mượn lời Thomas Merton: "Ớ trung tâm của hữu thê
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chúng ta có một nơi ánh sáng thuần khiết, một nơi mà 
tội lôi và ảo tưởng không thể xâm phạm được". Tôi cám 
ơn ngài đã cho phép chúng tôi nhìn thấy nơi ánh sáng 
thuần khiết ấy trong ngài nhờ cuộc hội ngộ này.

Đức Đạt-lai Lạt-ma: Tôi xin bày tỏ niềm vui của 
tôi đã có cơ hội chia sẻ thời gian rất quỷ báu này với các 
bạn. Tình bạn thắt chặt tôi với cha Laurence đã tăng 
thêm suốt mấy ngày nay. Nhân cơ hội này, tôi muốn 
bày tỏ sự biết ơn sâu sắc của tôi đối với những lo âu, 
thiện cảm và sự hỗ trợ mà cha Laurence Freeman dành 
cho công việc, đất nước và dân tộc tôi. Những tình cảm 
ấy xuất phát từ con tim rộng mở, không cần che đậy. 
Những tình cảm ấy làm cho tôi đầy ắp niềm vui lẫn nỗi 
buồn. Xin cám ơn.

Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của tôi 
với tất cả các bạn đã tham dự các buổi đọc và thảo luận 
Phúc Âm. Mặc dù những điều tôi nói rất "sơ lược" và 
khá ngẫu hứng, tôi đã nhận thấy tất cả các bạn đều rất 
chú ý và tập trung. Điều này thật sự làm tôi cảm động. 
Vì thế nếu các bạn rút ra một chút lợi ích nào từ điều 
tôi đã nói trong mấy ngày qua, hoặc giả chi đơn thuần 
do việc các bạn đã tham dự cuộc hội thảo này, cũng dủ 
làm cho tôi vui sướng. Đây là lời kêu gọi mà tôi hướng 
về với tất cả các bạn: Xin các bạn vui lòng dùng mọi nỗ 
lực để đem lại cho cuộc sống làm người quỹ báu của các 
bạn có được nhiều ý nghĩa cao quý nhất.





Phụ lục





1

PHẬT GIÁO TÂY TẠNG 

VÀ CUỘC ĐÓI THOẠI LIÊN TÔN

Thupten Jinpa

C u ộ c  hội thảo này về Phúc Âm là một kinh nghiệm 
cảm động sâu sắc đối với tôi. Chỉ cần nghĩ đến là tôi tìm 
lại được bầu không khí trang nghiêm lung linh thấm 
nhuần tất cả. Nhìn lại, tôi có cảm tưởng một tinh thần 
vô hình đã hướng dẫn tôi trong những ngày ấy. Sự minh 
mẫn tinh thần và chia sẻ tâm linh với tát cả những 
người hiện diện đã ghi lại trong ký ức tôi những ấn 
tượng không bao giờ quên. Với vai trò là người phiên 
dịch của Đức Đạt-lai Lạt-ma, cuộc gặp gỡ ấy đối với tôi 
là một kinh nghiệm còn phong phú hơn. Tôi tự hỏi phải 
chăng tương giao tự nhiên và nồng nhiệt giữa Đức Đạt- 
lai Lạt-ma và cha Laurence Freeman, hai nhân vật chủ
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chốt của cuộc gặp gỡ đã thấm đẫm toàn thể cuộc hội 
thảo. Nếu không thì cũng đem lại cho biến cố đáng chú 
ý ấy sự trang nghiêm khác thường.

Quả thật, cuộc đối thoại ấy có tầm quan trọng lịch 
sử. Đã hẳn, đó là lần đầu tiên vị lãnh đạo tinh thần của 
một tôn giáo không phải là Kitô giáo đã trình bày và 
chú giải Phúc Âm trước quần chúng. Nghe Đức Đạt-lai 
Lạt-ma đọc những lời Kinh thánh quả là chấn động. Một 
bên là giọng nói với âm sắc thân quen và một bên là 
những từ ngữ và hình ảnh của bản văn linh thánh 
không phải của Tây Tạng, đem đến cho cộng đoàn tôn 
giáo một kinh nghiêm hoàn toàn mới lạ. Nhiều người 
tham dự đã cảm thấy tầm mức tâm linh đích thực của 
những ngày ấy. Trong những trường hợp như thế, mỗi 
người tìm được sức mạnh để vượt qua những tri giác 
thông thường và phân cách. Thật vậy, khi người ta vượt 
qua những trói buộc của tư tưởng duy lỷ và tư biện mọi 
khái niệm “isme" (duy...) đều bị xóa bỏ. Kinh nghiệm ấy 
gọi bằng gì không quan trọng, có thể là tính siêu việt, 
giác ngộ tâm linh hay kinh nghiệm tôn giáo. Điều chủ 
yếu là mọi tôn giáo lớn đều có những lời giáo huấn 
thiêng liêng có thể dẫn đưa chúng ta vào chính chiều 
sâu tâm linh ấy.

Đấy là những tình cảm nổi lên trong tôi lúc viết 
một bài giới thiệu ngắn về Phật giáo để in kèm theo 
cuốn sách lý thú này. Tôi xin đưa ra một viễn cảnh khá
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rộng lớn về Đạo Phật ngõ hầu độc giả chưa được chuẩn 
bị kỹ lưỡng có thể hân thưởng những lời chú giải của 
Đức Đạt-lai Lạt-ma trong một bối cảnh đầy đủ hơn. 
Trong một quan điểm nào đó, một lời dẫn nhập như thế 
này có vẻ thừa, bởi lẽ chính tiêu đề của chủng viện "Đối 
thoại với con tim rộng mở" đã diễn tả yếu tính của sứ 
điệp Phật giáo. Khi người ta xin Đức Đạt-lai Lạt-ma tóm 
tắt giáo huấn Phật giáo, ngài trả lời thật đơn giản: "Hãy 
giúp đỡ người khác khi bạn có thể làm được; nếu bạn 
không thể làm được thì ít ra tránh đừng làm hại bất cứ 
ai." Lời giáo huấn này là trái tím của đạo Phật. Ở mức 
độ đó, không có sự khác nhau cơ bản nào giữa giáo 
huấn của Đức Kitô và Đức Phật. Phục vụ người khác 
bằng tình yêu và lòng từ bi, đó là con đường cứu độ. 
Hai lời giáo huấn cùng giới thiệu một phương tiện để 
vượt qua những giới hạn hẹp hòi của một cuộc đời ích 
kỷ. Cả hai thừa nhận mỗi người chúng ta đều có chủng 
tử của sự giác ngộ tâm linh. Tuy nhiên, những tính chất 
đặc thù của mỗi đạo đáng được tìm hiểu và đánh giá, 
không chỉ về mặt thuật ngữ, hình tượng và các điều kiện 
văn hóa, lịch sử hàm ngụ trong đó. Không nên vì sự 
khác nhau làm chúng ta xa rời điều cốt yếu, cũng không 
nên vì những điểm giống nhau mà bỏ qua những nét dị 
biệt. Cách tiếp cận của Đức Đạt-lai Lạt-ma đối với các 
sách Tin Mừng (Phúc Âm) với sự thừa nhận cả hai 
phương diện vừa nói quả là đặc sắc. Để nhận định tốt 
nhất những điểm nổi bật trong lời chú giải của Đức ngài
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chúng ta thử xác định các đặc tính hình thành thế giới 
tâm linh của ngài -  thế giới Phật giáo Tây Tạng.

Đức Phật và giáo huấn của Ngài

Tôn giáo và đời sống tâm linh của Đức Đạt-lai 
Lạt-ma bắt rễ sâu xa trong những lời giáo huấn đầu tiên 
của Đức Phật và những biến đổi trong lời giáo huân 
suốt lịch sử hai mươi lăm thế kỷ. Việc huân tập triết 
học Phật giáo tạo nên nền tảng của sự phát triển trí thức 
và tiếp tục hình thành thế giới quan của ngài. Trong 
đường hướng Phật giáo, một sự kết hợp chặt chẽ giữa 
học vấn và suy tư sẽ được xem như tiêu điểm của cuộc 
sống và chúng ta tìm thây ảnh hưởng ấy trong cách xử 
kỷ tiếp vật của Đức ngài.

Vậy, Phật giáo là gì? Có thể trả lời dễ dàng và 
cũng rất hiển nhiên rằng: Phật giáo là tôn giáo của Đức 
Phật. Nhưng dù có định nghĩa như thế, ta phải tránh 
cạm bẫy, đừng nghĩ rằng có một truyền thống thuần 
nhất được gọi là "Phật giáo" với một hệ thống tín điều 
và hành đạo duy nhất. Cũng như mọi truyền thống tôn 
giáo lớn, với thời gian, Phật giáo đã biến đổi thành rất 
nhiều dòng -  tất cả đều cho rằng mình nắm giữ "những 
lời giáo huấn của Đức Phật". Mỗi trường phái kể lại sự 
phát triển lịch sử của mình bắt đầu từ Đức Phật c ồ  
Đàm, vị Phật lịch sử đã sống khoảng sáu trăm năm 
trước công nguyên.
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Rất khó có thể nói chính xác bản văn nào trong số 
những kinh điển Phật giáo khác nhau thuật lại đúng lời 
Đức Phật đã nói. (Chỉ riêng kinh điển của Tây Tạng đã 
có hơn một trăm quyển lớn thuật lại lời Đức Phật) Tuy 
nhiên, người ta có thể phân biệt một số ý tưởng then 
chốt là trọng tâm sứ điệp tâm linh của Phật giáo. Con 
đường dẫn đến giải thoát khỏi mọi đau khổ do Đức 
Phật giảng dạy đòi hỏi một sự hiểu biết sâu xa chính 
bản chất của cuộc sống. Cuộc sống chi là sự luân hồi bất 
tận những diều bất như ỷ và phương tiện để chấm dứt 
luân hồi ấy là sự sáng suốt sâu sắc nhận ra bản tính 
chân thật của nó. Mọi cá nhân khởi đầu cuộc tìm kiếm 
tâm Linh phải hiểu rõ vận động không ngừng nối liền 
nhân, duyên và quả. Không gì có thể hiện hữu nếu 
không có nguyên nhân, và một khi mọi nguyên nhân đã 
được tạo ra, không gì có thể ngăn cản hậu quả xuất 
hiện. Cũng theo Đức Phật, chính sự bám víu sâu xa và 
lâu dài vào khái niệm một "ngã vị" thường hằng là 
nguyên nhân chính của việc con người bị trôi lăn trong 
đau khổ. Biết bao điều độc hại do sự bám víu ấy mà ra
-  quan trọng nhất là tham vọng ích kỷ, thù hận và ngu 
dốt (tham, sân, si) -  Nó đặt nền tảng cho một cuộc sống 
đầy sự nhiễu loạn về tâm lý và tình cảm. Phương cách 
ứng xử của chúng ta với đồng loại chủ yếu là bám víu 
lấy những người chúng ta coi như thân thiết với ngã vị 
và bỏ qua những người chúng ta quan niệm đang đe
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dọa ngã vị. Trên nền tảng đó, chúng ta làm những hành 
động vừa có hại cho mình vừa có hại cho người khác. 
Con đường dẫn đến giải thoát chính là phát triển sự 
hiểu biết sáng suốt rằng không có một ngã vị nào tồn 
tại một cách thường hằng.

Do vậy Đức Phật rất khác với những vị thầy dạy 
đạo cùng thời với ngài: Ngài dạy về vô ngã (anatman) 
và chỉ ra rằng khái niệm tự tính hay ngã cá nhân cố 
định là nguồn gốc của mọi đau khổ. Những luận cứ triết 
học dùng để chứng minh không thể có một tự tính cố 
định hay bất biến thường rất tế nhị và gồm nhiều chi tiết 
nhưng phần lớn dựa trên dòng chảy bền bỉ nằm bên 
dưới mọi hiện hữu do nhân quả. Tóm lại, mọi vật do 
một nguyên nhân sinh ra tất nhiên là tạm thời, một 
trong những lý do là không có gì có thể hiện hữu trước 
khi được sinh ra. Chúng ta cũng thế, do các nguyên 
nhân tạo ra do đó không có bản tính thường hằng. Là 
những hữu thể "tạm thời", chúng ta không thể có một 
ngã vị hay một tự tính cố định hoặc bất biến, mặc dù 
niềm xác tín vô căn cứ thường làm cho chúng ta tin vào 
điều trái lại (ngã vị bất biến, thường hằng).

Những nguyên lý phát biểu trên đây là nội dung 
của Bôn Tiên đề và như người ta thường gọi là một công 
thức truyền thống cô đọng toàn bộ tư tưởng Phật giáo: 
1) Mọi sự vật do nhân duyên sinh đều giả tạm; 2) Sự gi
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bị các trạng thái tính thần tiêu cực làm ô nhiễm tất 
nhiên sẽ gây ra đau khổ; 3) Mọi sự vật không có tự tính 
hay ngã vị; và 4) Niết-bàn là sự bình an đích thực.

Những nguyên tắc ấy hàm ý Bốn Chân lý Cao cả, 
một công thức truyền thống khác hướng dẫn việc thực 
hành đạo Phật: 1) Có sự đau khổ; 2) Có nguồn gốc của 
sự đau khổ; 3) Có sự chấm dứt đau khổ; 4) Có con 
đường dẫn đến sự chấm dứt ấy. Chân lý đầu tiên trong 
Tứ diệu đế, sự đau khổ, được liên kết với ý niệm vô 
thường. Thật vậy, phần lớn sự đau khổ của chúng ta là 
do chúng ta tưởng rằng thế giới và cuộc đời phải cung 
cấp cho chứng ta một điểm quy chiếu cố định và bất 
biến, khi mà mọi việc trong kinh nghiệm hằng ngày 
chứng tỏ bản chất không tránh khỏi và luôn luôn có 
mặt của sự đổi thay. Chân lý thứ hai, nguồn gốc của 
sự đau khổ liên quan đến các trạng thái tình thần tiêu 
cực hoặc "vô minh" vì chúng thúc đẩy chúng ta làm 
những hành động gây ra đau khổ. Sự châm dứt đau 
khổ, chân lý thứ ba đã là Niết bàn, một trạng thái bình 
an hoàn hảo bởi lẽ mọi đau khổ đã được đoạn trừ. Sau 
cùng, chân lý thứ tư chỉ rõ có một con đường dẫn đến 
Niết bàn, liên quan chặt chẽ với nguyên lý vô ngã, vì 
mọi sự thực hành đạo Phật chủ yếu nhắm đến việc 
thực hiện vô ngã đó. Thật vậy, sự thực hiện ấy cho 
phép loại trừ những trạng thái tinh thần tiêu cực, 
nguồn gốc của dau khổ.
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Bốn Tiên đề và Bốn Chân lý Cao cả cho ta một cái 
nhìn giản lược về tư tưởng và sự thực hành đạo Phật, 
nhưng còn phải trình bày một yếu tố rất quyết định cả 
về tư tưởng và sự thực hành: đại từ bi. Nếu sự yêu 
thương người lân cận và đức từ bi đã đóng vai trò líu 
thắng trong sự thực hành đạo Phật từ khởi thủy của đạo 
thì chi trong truyền thống Đại thừa (mahayana) lòng từ 
bi mới phát huy hết mọi độ lớn. Đã hẳn mọi Phật tử đều 
theo các học thuyết kể trên, nhưng còn phải xác định 
cứu cánh thật sự của việc hành đạo. Trong mức độ nào 
mà, người hành đạo tìm cách làm đau khổ của người 
khác chấm dứt cùng một lúc với sự đau khổ của mình? 
Đối với những tín đồ của Phật giáo đại thừa, trong đó 
có Đức Đạt-lai Lạt-ma, mục đích của việc hành đạo 
không chỉ là chấm dứt đau khổ của riêng mình và tìm 
được hạnh phúc cá nhân mà còn chấm dứt đau khổ của 
tất cả chúng sinh và bảo đảm một hạnh phúc lâu dài 
cho họ. Chỉ có Đấng Toàn giác mới có thể hy vọng đạt 
được mục đích đó. Vì thế, tín đồ của Phật giáo đại thừa 
nỗ lực đạt đến sự toàn giác (bodhi) của Phật tánh. Trong 
hình thức giản lược nhất, sự hành đạo đại thừa bao gồm 
sáu điều hoàn thiện (sáu ba-la-mật) định hướng cho sự 
phát triển cá nhân và bốn phương tiện (tứ nhiếp pháp) 
dùng để khai triển tình thần cho người khác. Sáu điều 
hoàn thiện là: Lòng quảng đại, đức hạnh, kiên nhẫn, sự 
tinh tấn, tập trung và trí huệ. Bốn phương tiện là: Cho 
người khác vật gì họ đang cần, dùng lời nói nhân từ
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trong mọi trường hợp, đem điều đạo đức khuyên bảo 
người khác và làm một tấm gương sống động cho 
những nguyên lý ấy. Sáu điều hoàn thiện và bốn 
phương tiện tạo thành "lý tưởng Bồ-tát", chủ đề mà giờ 
đây chúng ta sắp đề cập đến.

Lý tưởng Bồ-tát

Lý tưởng Bồ-tát chắc chắn đã là một ý niệm tôn 
giáo quan trọng nhất sinh ra từ phong trào Phật giáo 
đại thừa. Bồ-tát, nguyên nghĩa là "người có hạnh 
nguyện anh hùng muốn đạt đến giác ngộ", một con 
người vị tha, được phú cho một lòng can đảm (dũng 
lực) lạ lùng. Các vị Bồ-tát có năng lực tự giải thoát mình 
khỏi đau khổ, nhưng trước tiên họ muốn dảm nhận 
nhiệm vụ giải thoát người khác khỏi đau khổ. Lòng từ 
bi của các vị không giới hạn và siêu việt mọi tư tưởng 
chia rẽ. Vị Bồ-tát là bạn thân, đầy tớ và là bà con tinh 
thần của mọi người không phân biệt. Sức mạnh từ bi 
của Bồ-tát được thể hiện băng nhiều phương tiện kể cả 
nghệ thuật tạo hình. Trong văn hóa Tây Tạng, sự diễn 
tả phổ biến nhất lòng từ bi vô cùng ấy là truyền thuyết 
về Tchènrézi (Bồ-tát Quán Thế Âm) có ngàn cánh tay. 
Tchènrézi cảm thấy đối với hằng hà sa số chứng sinh 
một nỗi lo lắng và một lòng từ bi mãnh liệt đến nỗi Bồ- 
tát nghĩ rằng trừ phi mình có được ngàn tay, ngàn mắt,
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mình mới có thể hoàn thành điều mong ước của tất cả 
chúng sinh. Do sức mạnh của hạnh nguyện hoàn hảo 
ấy, một ngày kia Bồ-tát có được ngàn tay và ngàn mắt. 
Đối với các tín đồ của Phật giáo đại thừa hình ảnh ấy 
đến nay vẫn còn là một biểu tượng tôn giáo mạnh mẽ.

Lòng từ bi mà vị Bồ-tát cảm nhận đối với chúng 
sinh không phải là một kinh nghiệm đơn thuần do cảm 
xúc, vì tình cảm của Bồ-tát không căn cứ vào sự bám víu 
và những tính toán vị kỷ, giống như suy nghĩ của một 
con người nhân hậu khoan dung giúp đỡ chúng ta về 
vật chất hoặc về tinh thần. Trái lại, đó là một tình cảm 
tự phát từ nơi sâu thẳm nhất trong lòng chúng ta khi 
thấy người khác đau khổ và nhận ra rằng mọi chúng 
sinh giống chúng ta ở rất nhiều điểm. Nói cách khác 
chúng ta cảm thấy mình liên kết với người khác và có 
một mối đồng cảm với họ trong khi vẫn tương đối thoát 
khỏi mọi ràng buộc. Không có sự ràng buộc bám víu, 
cũng không có sự dửng dưng lãnh đạm. Dĩ nhiên, một 
lòng từ bi như thế cần được trao dồi kỹ càng từng bước 
một. Chính vì thế phải có sự tham gia của cái nhìn 
thấu suốt -  tri kiến sâu xa -  Đây chính là nhà hàng 
hải khéo léo điều khiển con tàu của lòng từ bi. Theo 
kinh điển đại thừa, chính nhờ lòng từ bi mà một vị Bồ- 
tát từ bỏ sự giác ngộ cho riêng mình còn tri kiến sâu 
xa cho phép siêu việt thế giới thăng trầm của cuộc 
nhân sinh. Nói cách khác, vị Bồ-tát đi theo con đường
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trung đạo giữa sự bình an đơn độc của không-hiện-hữu 
và dòng biến dịch miên trường.

Giai đoạn đầu tiên của đạo Bồ-tát dùng để "phát 
triển động lực anh hùng". Vị Bồ-tát bày tỏ hạnh 
nguyện đi tìm giác ngộ viên mãn ngõ hầu giải thoát 
mọi chúng sinh khỏi đau khổ. Hạnh nguyện ấy phải có 
nền tảng là lòng từ bi sâu sắc và niềm xác tín kiên 
cường về tầm quan trọng vô cùng của việc cống hiến 
cuộc đời mình vì lợi lạc của tha nhân. Xác tín của một 
Bồ-tát mạnh mẽ đến nỗi vị ấy sẵn sàng, nếu cần, trải 
qua vô lượng kiếp để hoàn thành những mong ước của 
mọi chứng sinh không bỏ sót. Đoạn sau đây thường 
được Đức Đạt-lai Lạt-ma trích dẫn, chứa đựng yếu tính 
của hạnh nguyện ấy:

Bao giờ hư không vẫn còn tồn tại,

Bao giờ vẫn còn dẫu một chúng sinh,

Nguyện rằng tôi còn ở lại đời đời 

Đ ể chấm dứt khổ đau cho thế giới.

Một khi dã phát triển động lực anh hùng ấy, vị 
Bồ-tát sẽ gắng sức thực hiện sáu sự hoàn thiện và bốn 
phương tiện. Sự luyện tập này sẽ trở thành mục đích 
chính của dời mình. Đối với những cá nhân đó sự thực 
hành tôn giáo sẽ không bao giờ chỉ là một phần nhỏ
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của cuộc sống mà là nền tảng và cứu cánh độc nhất. 
Nhiều bản văn cổ của đại thừa mô tả cuộc đời của 
vị Bồ-tát. Trong số đó quan trọng nhất và nổi tiếng 
nhâ't chắc chắn là cuốn Hành trình về giác ngộ của 
Shantidéva (Nhà xuâ't bản Padmakara ấn hành tại 
Pháp 24290 Saint-Léon-sur-Vézère). Là một nhà thơ 
Phật giáo Ân Độ sống vào thế kỷ thứ v u , Shantidéva 
được mọi Phật tử đại thừa tôn sùng như một vị thánh. 
Ớ Tây Tạng, sách của ngài dùng làm quy chiếu căn bản 
cho những ai muốn học hỏi và thực hành lý tưởng Bồ- 
tát. Bất cứ ai đã nghe dù chỉ một ít lời giáo huân của 
Đức Đạt-lai Lạt-ma hiện tại sẽ nhận thấy ảnh hưởng to 
lớn của tác phẩm vừa kể trên cách suy nghĩ và hành 
động của ngài. Độc giả cũng sẽ ghi nhân Đức Đạt-lai 
Lạt-ma ở đây dựa vào cuốn sách nổi tiếng ấy của đại 
thừa với sự tự nhiên và 'dễ dàng như thế nào.

Tầm quan trọng của tri kiến sâu sắc

Chúng ta đã thấy, tri kiến sâu sắc là chìa khóa của 
giải thoát. Đối với một Phật tử, đời sống tôn giáo là 
cuộc đời đi tìm sự giác ngộ viên mãn. Bởi vì tình trạng 
"ngủ mê" bắt nguồn từ sự lầm lạc nền tảng về bản chất 
của cái ta và của thực tại, nên để giác ngộ, điểm mâu 
chốt là phải nhận thức bản chất ấy là gì. Nhưng nhận 
thức không, không đủ. Tri kiến "cách thế hiện hữu cùa
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sự vật" phải trở thành một phần trong toàn bộ cuộc 
sống thường ngày của chúng ta. Nói cách khác, tri kiến 
phải sâu sắc để có thể tác động lên toàn bộ hữu thể của 
chúng ta. Nhận thức toàn bộ â'y được gọi là trí huệ, trí 
huệ chỉ có thể sinh ra trong một tinh thần thật sự bình 
an. Trong biệt ngữ Phật giáo, chúng ta nói về trạng thái 
"liên kết giữa định (samatha) và huệ (vipas-yana)". Ở 
phần đầu bài chú giải về Phúc Âm, hai khía cạnh của 
thiền định Phật giáo được gọi là "trầm tư phân tích" và 
"trầm tư chiêm niệm". Trong phần trầm tư chiêm niệm, 
tình thần và đối tượng của trầm tư hòa trộn vào nhau 
còn trong trầm tư phân tích, tinh thần thăm dò bản chất 
sâu xa của đối tượng. Một người hành đạo chân chính 
phải đạt được sự kết hợp hai khía cạnh ấy trong cùng 
một động tác nhận thức đơn thuần.

Bản chất chính xác của tri kiến sâu sắc về "cách 
thế hiện hữu sự vật" là gì? Trong Ân Độ cổ, bốn trường 
phái triết học chính đã phát triển để trả lời câu hỏi đó. 
Trường phái vaibhasika thực sự đã chối bỏ sự hiện hữu 
của một "tự ngã" thường hằng và bất biến, nhưng lại 
chấp nhận sự hiện hữu của một thực tại dưới hình thức 
những dơn tử không thể phân chia được gọi là (chư) 
pháp. Trường phái sautrankita bác bỏ quan điểm ấy để 
quan niệm thực tại bằng từ ngữ các nguyên tử và các 
đơn vị thời gian khách quan, không thể phân chia được. 
Các môn đệ của trường phái cittamatra bác bỏ mọi quan
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điểm gán cho thế giới vật chất một nền tảng khách quan 
và chủ trương rằng chỉ tâm thức mới có một thực tại 
tối hậu. Trường phái madhyamaka coi mọi quan điểm 
trên như những định đề thuần túy cần phải bị bác bỏ 
bởi lẽ theo trường phái này chủ trương những quan 
điểm đó có nghĩa là chứng thực một vật không tồn tại 
trong thực tế. Đối với trường phái madhyamaka tánh 
Không là bản chất thực của mọi vật và mọi biến cố -  nói 
cách khác, bất kỳ sự vật hay biến cố nào cũng đều 
không có một hiện hữu hay một căn tính nội tại. Tánh 
Không là chân lỷ, thực tại tối hậu và quy chế sau cùng 
của mọi vật. Tri kiến đích thực về tánh Không sâu thẳm 
mở ra cánh cửa dẫn đến giác ngộ và giải thoát tâm linh. 
Phật giáo Tây Tạng cho rằng triết học của trường phái 
madhyamaka là đỉnh điểm của tư tưởng triết học Phật 
giáo và cũng là tư tưởng rất gần với sự im lặng cao cả 
của Đức Phật. Tương quan giữa tầm quan trọng chủ yếu 
của cách tiếp cận duy lý và bản chất thinh lặng nền tảng 
của thị kiến tâm linh tối hậu là một trong nghich lỷ lớn 
của Phật giáo. Những giáo huấn của madhyamaka về 
tánh Không dường như có khả năng giải quyết nghich 
lý ấy nhiều nhất. Những tôn sư chính của dòng tư 
tưởng này là Nagarịuna (người đã thành lập trường 
phái madhyamaka vào thế kỷ thứ II); môn đệ chính của 
người là Aryadéva, Chandrakirti (người đã sáng lập vào 
thế kỷ thứ VI trường phái prasangika, một phân nhánh
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của madhyamaka) và Shantidéva (tác giả cuốn Hành 
trình về giác ngộ).

Phật giáo Tây Tạng

Phật giáo đã du nhập vào Tây Tạng vào thế kỷ 
thứ v n  và nhanh chóng trở thành triết học và tôn giáo 
hàng đầu của dân tộc. Qua nhiều thế kỷ, bốn trường 
phái chính của Tây Tạng đã xuất hiện: Đó là các trường 
phái Nyitigrm, Kagỵud, Sakya, và Guéloug. Sự khác nhau 
giữa các trường phái phần lớn do niên đại và dòng dõi 
của các tôn sư hơn là do vị trí của học thuyết nói riêng. 
Bốn truyền thống ấy gắn với đại thừa; tất cả đều coi 
quan điểm đại thừa như đỉnh điểm của diễn từ triết học 
Phật giáo. Còn quan trọng hơn nữa, các trường phái 
nhất trí tuyên bố Phật giáo vaịrayana là con đường tâm 
linh tối hậu dẫn đến giác ngộ. Vajrayana hoặc "Kim 
Cang thừa" là đại biểu của Phật giáo bí truyền. Trong 
số những nét đặc trưng của con đường này, chúng ta 
ghi nhận tầm quan trọng của quan điểm nền tảng bất- 
nhi, việc thừa nhận trong các cảm xúc và lòng luyến ái 
nào đó những phương tiện có thể được đưa vào con 
đường giác ngộ, và tính chất tượng trưng phong phú về 
mặt tâm lý trở thành những yếu tố then chốt cho việc 
trầm tư chiêm niệm.
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Trường phái Nyingma cổ xưa nhất trong bốn 
trường phái Phật giáo Tây Tạng. Nguồn gốc của nó dẫn 
ta về những lời giáo huấn của các tôn sư Phật giáo Ân 
Độ, Padmasambhava và Shantarakshita. Các ngài đã đến 
Tây Tạng vào thế kỷ thứ VII. Ba trường phái khác được 
gọi là "các trường phái tân dịch thuật". (Cách phân biệt 
giữa "cổ" và "tân" phản ánh hai thời kỳ dịch thuật kinh 
điển Phật giáo ra tiếng Tây Tạng). Trường phái Kagyud 
được nhà dịch thuật Marpa Lotsavva (1012-1097) thành 
lập vào thế kỷ XI. Ngài chính là đệ tử của tôn sư Ấn Độ 
Naropa (1016-1100). Khon Konchog Gyalpo, đệ tử của 
nhà dịch thuật Tây Tạng Drogmi Lotsavva (992-1072) 
thành lập trường phái Sakya khoảng thời kỳ này. Còn 
Guéloug đã nổi lên như một trường phái độc lập tiếp 
theo sau cuộc cải cách triệt để của Phật giáo Tây Tạng 
do Tsongkhapa (1357-1419) khởi xướng. Tsongkhapa 
cảm hứng mạnh mẽ từ tinh thần cải cách của phong trào 
Kadam do nhà đại truyền giáo Ân Độ Atisha (982-1054) 
và đệ tử chính người Tây Tạng Dromtompa đưa vào. 
Chính vì thế, trường phái Guéloug đôi khi thường được 
gọi là "trường phái Kadam mới". Từ thế kỷ XIV, trường 
phái cải cách trở thành truyền thống chiếm ưu thế ở 
Tây Tạng, Mông c ổ  và nhiều quốc gia Phật giáo ở 
Trung Á. Đức Đạt-lai Lạt-ma và Đức Ban Thiền Lạt Ma 
hai quyền bính tôn giáo cao nhất ở Tây Tạng theo truyền 
thống, xuất thân từ trường phái cải cách đó.
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Trường phái Guéloug của Tsongkhapa có thể được 
mô tả tóm tắt như một sự tổng hợp chính thống. Noi 
gương các trường phái Phật giáo đầu tiên, nó cổ vũ mọi 
cuộc sống tâm linh phải đặt nền tảng trên sự gắn bó 
chặt chẽ vào kỷ luật đạo đức. về sự hành đạo, nó chấp 
nhận một loạt các giáo huấn gần gũi với phái kadam, 
tức là với Tsongkhapa giảng dạy. Giáo huấn ấy được 
gọi là lo dịong -  thuật ngữ Tây Tạng có thể dịch là "sự 
luyện tập để tình thần trỗi dậy" (phát tâm bồ đề) hoặc 
"sự biến đổi tư tưởng". Đặc tính của giáo huấn lo dịong 
đem lại cho hành giả những kỹ thuật làm biến đổi các 
hoàn cảnh bất lợi nhất thành những điều kiện thuận lợi 
cho việc triển nở lòng từ bi và nhân ái. về định hướng 
triết học, trường phái Guéloug hoàn toàn chấp nhận học 
thuyết tánh Không của đại thừa. Ngoài ra, nó thừa nhận 
sự phân tích phê phán như một bộ phận quan trọng của 
con đường dẫn đến giác ngộ. Mặc dù có cách tiếp cận 
duy lý hơn, truyền thống ấy tìm thấy trong giáo huấn 
vajrayana quan điểm tối hậu của sự hoàn thành Phật 
tánh. Một cách tiếp cận như thế nhất thiết đòi hỏi một 
sự đánh giá chính thống các quan điểm, dù rất khác 
nhau nhưng có sự đúng đắn và giá trị nhất định trong 
khuôn khổ bối cảnh riêng của từng quan điểm. Đó là 
những tầng lớp đa dạng làm cho Phật giáo Tây Tạng 
vừa sâu sắc vừa phức tạp. Như chúng ta đã biết, nói về 
một vị trí của Phật giáo đã không đứng; nói về một quan 
điểm của Phật giáo Tây Tạng cũng không đúng nốt. Khi
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đọc những lời chú giải của Đức Đạt-lai Lạt-ma về Phúc 
Âm, phải hiểu rằng tri kiến của ngài xuất phát từ nhiều 
quan điểm và nguồn suối tâm linh vô tận. Việc đọc các 
sách kinh điển một cách kỹ lưỡng lúc nào cũng đòi hỏi 
năng lực tinh vi về khoa chú giải các bản văn cổ vì chỉ 
như thế mới đánh giá được trọn vẹn sự sâu sắc của bản 
văn.

Trước khi kết luận, tôi xin thêm một lời về thái độ 
chung mà Phật giáo chấp nhận đối với các tôn giáo 
khác. Theo gương mọi tôn giáo lớn trên thế giới, Phật 
giáo khẳng định tính phổ quát của mình; thật vậy đạo 
Phật luận bàn về những vấn đề nền tảng của cuộc nhân 
sinh. Trong nghĩa đó, đạo Phật cho rằng sứ điệp và học 
thuyết nền tảng của mình không bị giới hạn bởi bối cảnh 
lịch sử hay văn hóa đặc thù. Tuy vậy, ngay từ lúc đầu 
của truyền thống đại thừa, Phật giáo đã chấp nhân sự 
hiện hữu của những đạo khác, thích nghi tốt hơn với 
những khí chất tính thần khác nhau. Cho nên, đây là 
một truyền thống tôn trọng sự đa dạng của việc chọn 
lựa tâm linh ở mức độ căn bản nhất. Một bản văn cổ của 
đại thừa đã viết: "Có những thiên hướng khác nhau, 
những lợi ích khác nhau và những con đường tâm linh 
khác nhau." Tôi nghĩ rằng đây là nguồn gốc của từ "siêu 
thị các tôn giáo" mà Đức Đạt-lai Lạt-ma thường dùng. 
Đối với Phật giáo, mọi tôn giáo lớn đều có giá trị tự 
thân vì đã đáp ứng nhu cầu nền tảng của hàng triệu



195

con người. Không nên dựa vào yêu sách của chân lý 
siêu hình để phán đoán một giáo huấn tâm linh là có giá 
trị hay không. Tiêu chuẩn chủ yếu là có đem lại sự cứu 
rỗi và giải thoát tâm linh hiệu quả không. Lịch sử lâu 
dài của Phật giáo và Kitô giáo chứng tỏ sự hiệu quả 
của hai tôn giáo trong lĩnh vực đó. Như thế một cuộc 
đối thoại chân thành giữa hai truyền thống lớn có thể 
góp phần không những làm phong phú giáo huấn của 
mỗi bên mà còn gia tăng lợi lạc người ta đem lại cho 
chiều kích tâm linh của con người. Nhà triết học và sử 
học tôn giáo nổi tiếng Paul Tillich có lẽ đã có lý khi nói 
rằng cuộc gập gỡ giữa Kitô giáo và Phật giáo sẽ làm 
khởi phát một cuộc cách mạng tâm linh thực sự.

Thupten Jin p a
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CUỘC ĐỐI THOẠI LIÊN TÔN 
VÀ CÁC MỐI LIÊN HỆ 

GIỮA PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU

Lm. Laurence Freeman

T h án g  9 năm 1994 tại Luân Đôn, Đức Đạt-lai Lạt-ma 
đã chủ trì cuộc Hội Thảo John Main, một cuộc gặp gỡ 
tâm linh hàng năm để tưởng nhớ đến Cha John Ma in, 
một tu sĩ dòng Biển Đức mà cha Bede Griffiứìs có lần đã 
nói rằng ngài là một vị linh hướng quan trọng nhất của 
Giáo Hội ngày nay.

Đức Đạt-lai Lạt-ma và Cha John Main đã gặp 
nhau chỉ có hai lần. Lần đầu vào năm 1980 trong nhà 
thờ chính tòa ở Montréal, Québec. Ở đó, người ta đề 
nghị cha John tiếp đón vị lãnh đạo của đất nước Tây
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Tạng như một người tu sĩ anh em, mở đầu một dạ hội 
liên tôn quan trọng. Trong các cuộc họp chuẩn bị cho dạ 
hội ấy, tôi còn nhớ cha John đã cổ xúy mạnh mẽ việc 
đưa vào chương trình một lượng lớn thời gian dành cho 
sự trầm tư hay thiền định trong thinh lặng. Các vị lãnh 
đạo tôn giáo từ đức tổng giám mục cho đến ông thầy 
pháp của thổ dân Châu Mỹ phải tỏ tình thân ái cho 
nhau và tụng đọc những bài kinh hay đẹp. Các bài ca 
và thánh vinh đã được chuẩn bị trước và nhà thờ chánh 
tòa rực rỡ với vẻ đẹp của nghệ thuật Kitô giáo mang lại 
cho buổi tối gặp gỡ đó một sự hỗ trợ. Nhưng các nhà 
tổ chức vẫn còn e ngại với ý tưởng đưa hai mươi phút 
thinh lặng vào giữa một buổi lễ công cộng có tầm mức 
quan trọng như thế. Cha John vẫn nài xin và cuối cùng 
đã giành thắng lợi.

Sau buổi lễ, Đức Đạt-lai Lạt-ma tìm gặp vị tu sĩ 
dòng Biển Đức đã tiếp đón ngài để nói rằng việc thiền 
định trong một nhà thờ quả là một việc khác thường đã 
đem lại cho ngài ấn tượng đặc biệt. Chứng kiến cuộc 
trò chuyện đó, tôi thấy rõ một sự tương hợp lớn lao đã 
liên kết hai con người ấy. Những lời họ trao đổi khá 
tầm thường, nhưng tôi cảm thấy họ đã khai phá một 
trình độ dối thoại sâu xa và thầm lặng hơn. Sau đó, cha 
John đã mời Đức Đạt-lai Lạt-ma đến thăm cộng đoàn 
Biển Đức nhỏ bé vừa mới thành lập trong thành phố, 
chuyên tâm vào việc thực hành và giảng dạy sự thiền
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định theo truyền thống Kitô giáo. Vào thời kỳ này, 
chúng tôi sống ở vùng ngoại ô trong một căn nhà nhỏ 
có nhiều cộng đồng giáo dân sống trong các chung cư. 
Đó là một cách thế mới để sống đời tu trì giữa lòng đô 
thị, múc lấy những sức mạnh sống động và dự phóng 
của mình trong việc khám phá lại sự trầm tư chiêm 
niệm theo truyền thống tâm linh Kitô giáo.

Đức Đạt-lai Lạt-ma nghĩ sao đây khi mà dường 
như Ngài đã có sẵn trong đầu những hình ảnh các tu 
viện Kitô giáo thời trung cổ? Với vẻ ngại ngùng, người 
thư ký của ngài chen vào, nói rằng thời gian biểu của 
ngài đã đầy ắp và thật đáng tiếc, không cho phép ngài 
chấp nhận. Tôi không ngạc nhiên. Nhưng rồi, Đức Đạt- 
lai Lạt-ma quay lại nhìn người thư ký và tuyên bố với 
một giọng dịu dàng cố hữu nhưng không kém phần 
mạnh mẽ rằng ngài đã quyết định chấp nhận lời mời và 
sẽ thu xếp để đưa vào thời gian biểu. Đức Đạt-lai Lạt- 
ma đã kiên trì và đã giành thắng lợi. Cha John và ngài 
nhìn nhau mỉm cười và chia tay.

Ngày chủ nhật sau đó, một vài giờ sau khi cảnh 
sát Canada đến tuần tra và xem xét mọi ngõ ngách, 
đoàn xe của Đức Đạt-lai Lạt-ma đã dừng bánh trước cửa 
cộng đoàn. Đức ngài gặp lại chúng tôi vào giờ thiền 
đinh giữa trưa trong gian phòng nhỏ dành riêng cho 
việc tọa thiền, sau đó chúng tôi cùng dùng bữa. Như 
thường lệ, chúng tôi ãn trong im lặng. Sau bữa ăn,
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chứng tôi trò chuyên một lúc. Kế đó cha John và Đức 
Đạt-lai Lạt-ma rút lui để trao đổi chuyèn riêng. Trước 
khi chia tay, chúng tôi tặng ngài một bản Luật dòng của 
Thánh Biển Đức, và ngài tặng cha John chiếc khăn quàng 
truyền thống của Tây Tạng bằng lụa trắng để tỏ lòng 
tôn lánh. Khi Đức Đạt-lai Lạt-ma đi rồi, cha John trở lại 
công việc thành lập cộng đoàn Christian Meditation 
Conununity. Sau buổi chiều của mùa thu ấy năm 1980, 
hai con người đó không còn gặp nhau nữa.

Từ cuộc gặp gỡ ấy cho đến lúc chúng tôi mời ngài 
năm 1993, nhiều sự việc đã xảy ra. Cha John đã qua đời 
năm 1982 thọ năm mươi sáu tuổi, trong lúc Meditation 
Community vừa mới được thành lập. Nhưng giáo huân 
của Cha bắt đầu phát triển trong Giáo Hội và biến thành 
một phong trào trong những năm kế tiếp nuôi dưỡng và 
đào sâu đời sống tâm linh của nhiều Kitô hữu. Hai mươi 
lăm trung tâm đã được mở ra và hơn một ngàn nhóm 
nhỏ họp nhau hàng tuần để thiền định nhằm nâng đỡ 
việc hành đạo của mỗi cá nhân. Các nhóm này được 
thành lập ứong hơn một trăm quốc gia. Trung tâm quốc 
tế của VVorld Community for Christian Meditation đã 
được thành lập ờ  Hoa Kỳ trong cuộc hội thảo năm 1991 
ở New Harmony, Indiana dưới sự hướng dẫn của cha 
Bede Griffiths, tu sĩ dòng Biển Đức và là người đi tiên 
phong trong cuộc đối thoại liên tôn, kế đó được mở cửa 
ở Luân Đôn. Các cuộc hội thảo trước đó được chủ trì bởi
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các nhân vật sau đây: Isabelle Glover, chuyên viên về 
chữ Phạn; Charles Taylor, triết gia; Robert Kiely, nhà 
phê bình văn học; Eileen 0'Hea, nhà tâm lý và nữ tu 
dòng thánh Giuse; John Todd, giáo sư; Jean Vanier, sáng 
lập viên đoàn thể Arche và William Johnston, nhà 
nghiên cứu và thần học dòng Tên.

Tôi đã ngạc nhiên và sung sướng khi nhận được 
ít dòng Đức Đạt-lai Lạt-ma gởi cho tôi để đáp lại lời 
mời của chúng tôi. Ngài nói ngài vẫn còn giữ kỷ niêm 
của cuộc gặp gỡ cha John Main, mười ba năm về trước 
và vui mừng thây cộng đoàn phát triển khắp thế giới 
đồng thời ngài hoan hỉ được hân hạnh chủ trì cuộc hội 
thảo sắp tới. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của hai nhà tu 
hành trước đây đã lâu đã cho chúng tôi một cơ hội tuyệt 
vời. Chúng tôi nắm lấy cơ hội này như thế nào?

Nhiều lý do đã khiến chúng tôi đề nghị Đức Đạt- 
lai Lạt-ma, khách mời đầu tiên không phải là Kitô hữu, 
chủ trì cuộc hội thảo. Việc ngài đã gặp gỡ cha John là 
một điểm chính. Cuộc gặp gỡ đó đã làm sáng tỏ tính 
chất quan trọng của việc phát triển đối thoại giữa Kitô 
hữu và Phật tử ở một trình độ sâu xa hơn mà ai cũng 
có thể tiếp nhận nhờ vào sự thiền định. Có một cái gì 
làm cảm động khi cùng chia sẻ sự im lặng sâu sắc, một 
cái gì ngôn ngữ có thể đến gần nhưng không bao giờ có 
thể diễn tả hoàn toàn được. Sự chọn lựa của chúng tôi 
cũng hướng về Đức Đạt-lai Lạt-ma bởi lẽ ngài đã trở
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thành một trong những vị thầy tâm linh hiện đại 
được yêu mến và cũng dễ tới gần nhất. Đát nước Tây 
Tạng thường xuyên theo ngài, nâng ngài lên với trách 
nhiệm tâm linh toàn cầu ở đó các giá trị tôn giáo phổ 
quát về hòa bình, công lý, khoan dung và bất bạo 
động tìm được sự nhập thể vui tươi và dù vậy, vẫn 
vô cùng nghiêm túc. Sự kiện này xuất hiện rõ ràng 
khi Ehỉc ngài đã lớn tiếng đọc mối Phúc Thật trong 
buổi họp đầu tiên. Tâ't cả mọi người đã cảm thấy 
chúng mặc một chiều kích mới giữa đôi môi của ngài; 
chiều kích của nỗi đau thấm thìa mà bản thân ngài đã 
có kinh nghiệm.

Trong khi tìm kiếm phương tiện thích hơp để nắm 
bắt cơ hội này, câu trả lời tự nhiên đã đến: Cứ để cho 
sự việc phát triển. Chúng tôi đang đối dièn với một tình 
thế chưa từng có. Một cuộc hội thảo kéo dài ba ngày 
trong đó Đức Đạt-lai Lạt-ma hội họp cùng với những 
Kitô hữu thực hành thiền định và dấn thân theo con 
đường tâm linh và các bạn hữu ngoài Kitô giáo cũng 
dấn thân sâu sắc quả là một cuộc hội thảo quá đặc biệt 
đối với việc tổ chức một nhóm đối thoại liên tôn. Tôi đã 
báo cho Đức ngài biết cuộc hội thảo của chứng tôi bao 
gồm các thời gian dùng để thiền định và thời gian dùng 
để đối thoại. Chúng tôi phải thiền định ba lần mỗi ngày 
và không uổng phí; thời gian trầm tư tạo thành trung 
tâm của cuộc gặp gỡ. Dĩ nhiên, Đức Đạt-lai Lạt-ma
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không hề phản đối đề nghị ấy. vấn đề không phải là 
việc tĩnh tọa mà là đi tìm chủ đề cho cuộc thảo luận.

Chúng tôi đã duyệt xét các đề tài triết học và tôn 
giáo thường được đề cập trong các cuộc gặp gỡ giữa 
Phật tử và Kitô hữu, và chúng tôi nghĩ rằng các đề tài 
ấy không đem lại sự công bình cho cuộc gặp gỡ đặc biệt 
đó. Thế là chúng tôi quyết định nhảy xuống nước. 
Chúng tôi đưa cho Đức Ngài văn bản mà các Kitô hữu 
yêu quý nhất, coi là thánh thiện và sâu sắc nhất! Chúng 
tôi đề nghị ngài giảng giải Phúc Âm. Ngài chấp nhận 
không chút ngần ngại, chỉ nhận xét rằng đương nhiên 
ngài hiểu không đúng các bản văn. Tôi thấy trong lời 
nhận xét một dấu đủ rất cảm động của lòng tự túi và 
của đức khiêm nhường.

Hai hoặc ba năm trước đây ở Luân Đôn, khi tổ 
chức liên tiếp các cuộc thuyết trinh về triết học Phật 
giáo, ngài đã làm cử tọa ngạc nhiên vì trí tuệ sắc bén và 
kiến thức quảng bác của ngài. Bất cứ một học giả nào 
ở vào trường hợp như thế hẳn là phải lấy làm tự hào về 
sự thành công ấy. Giờ đây, ngài sẵn sàng chấp nhận 
trình diện trước một cử tọa Kitô hữu, vốn đã có tinh 
thần khoan dung và chiêm niệm để nói về một lĩnh vực 
mà ngài hiểu biết rất ít, chí ít theo sự nhận xét về mình 
với nụ cười nhỏ nhẹ. Ý tưởng đó một khi được chấp 
thuận đã làm phát sinh trong cuộc hội thảo những hy 
vọng lớn lao. Ở cả hai bên, đức tin đều được đưa ra,
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còn lối thoát thì khá mơ hồ. Chúng tôi không một chút 
nghi ngờ: thời gian của sự thiền định, sự hiện diện được 
san sẻ tự nó có tầm quan trọng hàng đầu. Những ai 
từng được ở gần Đức Đạt-lai Lạt-ma dù trong khoảnh 
khắc đều biết rằng sự hiện diện của ngài tỏa sáng sự 
bình an, thâm trầm và hoan hỉ. Nhưng ngay cả với Đức 
Đạt-lai Lạt-ma, nào ai biết được cuộc hội thảo, ở những 
điểm liên quan đến đối thoại, chẳng biến thành thất bại.

Hoàn toàn trái ngược lại, các văn bản về cuộc hội 
thảo năm 1994 với tiêu đề The Good Heart -  Thiện Tâm 
là một sự thành công lớn mà chúng tôi không ngờ. Điều 
này làm tôi phải đưa ra một vài nhận xét. Lời chú giải 
Phúc Âm của Đức Đạt-lai Lạt-ma là trọng tâm của cuốn 
sách này. Chắc chắn, nó sẽ có những hiệu quả đối với 
cuộc đối thoại giữa các tôn giáo của nhân loại và còn 
tiếp tục sang thiên niên kỷ sắp đến. Cuốn sách này nhấn 
mạnh tầm quan trọng của cuộc đối thoại ấy đối với 
tương lai của thế giới, và đề nghi một chiến lược vô 
cùng cần thiết để giải quyết thách thức đặt ra cho việc 
kiến tạo một thế giới hòa bình và hợp tác trong các thập 
kỷ sắp đến: nó đề nghị một phương thức đối thoại.

Hiện diện

Người ta có thể nói rằng Hội Thảo John Main đã 
được nảy mầm nhờ cách thế hiện diện cho nhau một
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cách đặc biệt của Đức Đạt-lai Lạt-ma và Cha John Main 
trong suốt thời gian họ gặp gỡ. Yếu tố hiện diện cũng 
đã được Đức Đạt-lai Lạt-ma đề cập khi nói đến các cuộc 
gặp gỡ của ngài với Thomas Merton. Cũng chính sức 
mạnh linh nghiệm ấy của sự hiện diện đã nâng đỡ cuộc 
đối thoại sâu sắc năm 1994. (Sau này, Đức Đạt-lai Lạt- 
ma nhận định rằng trong suốt cuộc hội thảo, ngài đã 
học hỏi ở Kitô giáo nhiều hơn ờ  bất cứ thời điểm nào 
khác kể từ các cuộc đàm đạo của ngài với Merton ba 
mươi năm trước đây.)

Sự hiện diện là một trong những bài học chính mà 
chúng tôi -  Phật tử, Kitô hữu hay môn đồ các tôn giáo 
khác -  phải ghi nhớ từ cuộc thảo luận đó về Phúc Âm, 
nếu như chúng tôi cần học cách tốt nhất để tháo gỡ sự 
thách thức khỏi mọi cuộc đối thoại ữong thời đại hôm 
nay. Vì sự hiện diện trong đối thoại là vô ngôn, vô niệm, 
khẳng định ấy đối với một số người sẽ có vẻ mơ hồ 
hoặc tầm thường. Người ta không nên lầm lẫn, đó là 
một thực tế gay go. Sự hiện diện dù khó mô tả vẫn là 
chiều kích đầu tiên mà chúng tôi cảm nghiệm một cách 
sống động từ cuộc đối thoại. Bằng cách nào chúng tôi 
nhận ra nhau? Trên nền tảng sự hiện diện trong hỗ 
tương mà cuộc đối thoai bằng ngôn ngữ đã được triển 
khai và gặt hái sự thành công. Từ ngữ không thể hoàn 
tất diều gì nếu không có sự hiện diện. Không có ánh 
sáng này, từ ngữ cũng có nguy cơ đưa chứng ta vào con 
đường lầm lạc.
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Trong các nhận xét mở đầu, Đức Đạt-lai Lạt-ma 
nhắc lại tầm quan trọng của mọi hình thức đối thoại hiện 
nay được thực hiên giữa các tôn giáo. Ngài nhấn mạnh 
sự quan trọng của sự đối thoại giữa các nhà bác học. 
Nhưng theo ngài, sự trao đổi chủ yếu và -  nếu dùng một 
đặc ngữ của Phật giáo -  sự trao dổi có tác dụng nhất 
không nằm trên bình diện trí thức, mà là sự đối thoai 
giữa những hành giả chân thành đã nhìn thấy mọi vật từ 
quan điểm của tôn giáo họ, một cuộc đối thoại sinh ra 
từ việc chia sẻ kinh nghiệm hành đạo của mình.

Các nhà tư tưởng Kitô giáo và Phật giáo có chung 
ý tưởng đó. Trong truyền thống tu hành của Kitô giáo 
sơ khai, các Giáo phụ nhấn mạnh đến vị trí trung tâm 
của thực hành (praktike), đó là sự hiểu biết xuất phát từ 
kinh nghiệm chứ không phải là kiến thức khái niệm. 
Đức Hồng Y Newman đã cảnh báo trước sự nguy hiểm 
sống đức tin chỉ trên bình diện của sự "thỏa thuận có 
tính tư biện" loại trừ sự kiểm chứng của kinh nghiệm cá 
nhân. Sở dĩ cha John Main đã hết sức cổ vũ các Kitô 
hữu phải tìm lại chiều kích chiêm nièm của đức tin là 
vì như ngài thường nói, chúng ta phải "kiểm chứng chân 
lý đức tin bằng kinh nghiệm của chính mình". Trong 
bối cảnh của cuộc hội thảo này về Phúc Âm, ỹ tưởng ấy 
có một điểm mới là nó còn áp dụng cho cuộc đối thoại 
liên tôn chứ không phải chỉ áp dụng cho sự khám phá 
của bản thân các niềm tin tôn giáo.
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Sự thực hành quả là gay gắt và bất ổn đối với 
nhiều người hành đạo chân thành. Nó nhắc ta rằng có 
một bình diện phổ quát và tiềm tàng của chân lý mà 
người ta có thể đạt đến bằng những tôn giáo khác nhau. 
Tham gia một cuộc đối thoại thực tiễn như thế, người ta 
sẽ đạt được kinh nghiệm về chân lý bằng sự đồng ý 
hoàn toàn đình chỉ mọi thái độ cực đoan đối với người 
khác. Nếu điều đó là đúng thì trong chừng mực nào đó 
mỗi tôn giáo đặc thù không hơn (cũng không kém?) là 
một cánh cửa riêng mở vào hội đường lớn của Chân lý? 
Như lát nữa chứng ta sẽ thấy, Đức Đạt-lai Lạt-ma ứng 
đối rất tinh tế nhưng không hề giấu giếm khó khăn đó.

Chúng tôi chỉ xin nêu ra vai trò chủ yếu của sự 
hiện diện đối với kiểu đối thoại mới có tính tiên phong 
ấy. Sự hiện diện này nhân bản, bình thường thân ái, 
hữu nghị và tín nhiệm. Bốn trăm người hành đạo cảm 
nhận ngay điều đó ngay trong ngày đầu tiên khi Đức 
Đạt-lai Lạt-ma bước vào phòng hội. Trong cuộc đối 
thoại hiện nay giữa các tôn giáo và các nền văn hóa, 
tính chất của sự hiện diện phải được đánh giá cao và 
chắc chắn không thể coi như một yếu tố cảm tính thứ 
yếu đối với thế giới ý niệm thuần túy. Nếu đúng như 
lời Đức Đạt-lai Lạt-ma khẳng định, chứng cớ và giá trị 
của mọi tôn giáo ở chỗ người hành đạo có thực hành 
thiện tâm, các đức tính từ bi và khoan dung bẩm sinh 
đối với con người, tiêu chuẩn ấy cũng có giá trị đối với
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cuộc đối thoại vốn là một công việc và một lĩnh vực 
hoạt động quan trọng của mọi tôn giáo hôm nay.

Ngày xưa, hoạt động tôn giáo có thể thu gọn trong 
việc phụng tự hoặc to n g  việc nghiên cứu các nghi thức 
và niềm tin. Ngày nay, một yếu tố mới xuất hiện là việc 
di vào niềm tin và nghi thức của các tôn giáo khác với 
sự đồng cảm và tôn trọng nhưng không vì thế mà coi 
chúng như là của mình. Hoa quả và giá trị của hoạt 
động mới này mà các thế hệ đi trước chẳng hề quan 
tâm mà còn coi là bất chính và phạm thánh chính là 
nhờ sự giống nhau của mọi tôn giáo về lòng từ bi và 
quảng đại. Sự đối thoại không chỉ làm sống động những 
tình cảm tốt đẹp nhất của chúng ta đối với người khác 
mà còn làm cho chúng ta ý thức về mình nhiều hơn để 
làm chứng tốt hdn cho thiện tâm của mình. Cuộc đối 
thoại làm cho chúng ta tốt hơn.

Chúng ta không thể đạt đến điều đó khi vẫn ở  
mãi trong sự trừu tượng. Cuộc đối thoại không chi đòi 
hỏi các ý tưởng rõ ràng và sự hiểu biết tối thiểu quan 
điểm của mình và người khác, nó đòi hỏi một sự dấn 
thân của mỗi người. Tính khách quan, vô tư và có tổ 
chức của người trí thức mà cuộc đối thoại đòi hỏi không 
phải là những cứu cánh tự thân -  cũng thế, hiệu quả và 
lợi ích không phải là những mục đích sau cùng của một 
công việc hay một tổ chức xã hội. Cuộc đối thoại đòi hỏi 
sự chính xác trí thức, điều này giúp người ta tránh khỏi
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hay ít nhất kềm giữ những khuynh hướng ích kỷ tự 
nhiên. Như thế những người chủ đạo có thể sẵn sàng đi 
xuống các vừng sâu của ý thức, ở đó cuộc đối thoại tập 
trung vào một mảnh đất chung của chân lý, trong một 
kinh nghiệm sống hoàn toàn siêu việt khỏi tinh thần 
khái niệm hóa.

Tình bằng hữu

Sự thành công của cuộc hội thảo chủ yếu là do sự 
hiện diện mà Đức Đạt-lai Lạt-ma khai thông. Sự tín 
nhiệm và trầm tĩnh của ngài bất chấp nguy cơ mà ngài 
có thể gặp làm cho mọi người cảm thấy thoải mái và 
yên tâm bởi lẽ chúng tôi không có gì để mất ngoại trừ 
sự sợ hãi của mình. Nhờ thế, một trào lưu của tình bằng 
hữu đã được thiết lập và cuộc đối thoại bước vào con 
đường sinh hoa kết quả. Cuộc đối thoại sẽ chắc chắn 
đem lại hiệu quả làm giảm bớt nỗi sợ hãi và ngờ vực lẫn 
nhau, biến đổi chúng tôi thành những người bạn có 
phẩm chất tốt nhất, kể cả với những người mà chúng tôi 
quan niệm như kẻ thù hoặc những con người nguy 
hiểm. Tuy nhiên, tình bằng hữu, hay chí ít thiên hướng 
về một tình bạn chân thành cũng là một điều kiện tiên 
quyết cho một cuộc đối thoại tốt đẹp. Là bằng hữu, có 
nghĩa là phải tín tưởng và chịu thương tổn. Phải đối đầu 
với nguy cơ để cùng chia sẻ một kho tàng và sau đó đôi
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khi phải thất vọng vì kho tàng đã không được quan tâm 
đến hoặc xử lý không tốt. Càng đi sâu vào cuộc hội 
thảo, cường độ của tình bằng hữu nối kết những người 
tham dự càng gia tăng. Như mọi người đều nhận thây, 
nó tỏa sáng từ Đức Đạt-lai Lạt-ma và các Kitô hữu đối 
thoại. Họ biết rằng nguy cơ mà họ đương đầu khi cùng 
nhau hội họp hoàn toàn được biện minh và nó trở thành 
một niềm hoan hỉ lớn lao trong lòng họ.

Tinh bằng hữu chiếm một vị trí trung tâm trong tư 
tưởng và truyền thống Kitô giáo. Lý tưởng Kitô giáo về 
tình bằng hữu dựa trên một truyền thống lâu đời theo 
đó tình bằng hữu không phải là một hình thức pha 
loãng của sự thán mật. Cicéron và Thánh Augustinô 
hẳn sẽ không hiểu được ngôn ngữ của các nhà báo hôm 
nay nói rằng đôi trai gái ghép thành cặp chỉ đơn thuần 
là bè bạn như thể chỉ có một mối quan hệ thật sự đáng 
quan tâm là mối quan hệ phải đi "xa hơn" tình bạn. 
Đối với Cicéron và Thánh Augustinô cũng như nhiều 
thế hệ trước và sau các ngài, tình bằng hữu là cứu cánh 
của mọi kinh nghiệm hình thành các mối tương giao 
nhấn loại. Giáo dục theo nghĩa rộng nhất phải là sự 
chuẩn bị để hoàn thiện tình bằng hữu. Sự hoàn thiện 
này giúp cho hai hữu thể chia sẻ phần sâu xa và chân 
thật của mình.

Thánh Aelred de Rievaulx, một tu sĩ ở Yorkshire 
vào thế kỷ XIII, đã viết một cuốn sách nhan đề Tinh
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bằng hữu tâm linh, quan tâm chủ yếu đến quan điểm 
của Kitô giáo về lý tưởng cổ xưa ấy, khởi đầu từ một 
cuộc tranh luận về tác phẩm "Về tình bằng hữu" của 
Cicéron. Aeừed lưu ý rằng sự chuẩn bị trong kỷ luật và 
thử thách lẫn nhau là tiền đề để tình bằng hữu triển nở 
trọn vẹn. Lúc đó sự tín tưởng lẫn nhau, sự thân thiết và 
cởi mở đem lại sự ngọt dịu khôn tả liên kết những người 
bạn và lan tỏa xuyên qua tình bằng hữu đến với mọi 
người. Một cách ý nhị, thánh nhân cho rằng một tình 
bằng hữu như thế không thể không dựa vào lòng tốt 
chủ yếu của mỗi người bạn. Không thể có tình bằng hữu 
đặt nền tảng trên ước muốn lợi dụng người khác hoặc 
trên lòng thù hận bởi lẽ các xu hướng tiêu cực ấy đi 
ngược lại với nhân tính. Sự đồng mưu trong tội ác 
không tạo nên những người bạn tốt. Tình bằng hữu là 
sự hoàn thiện nhân tính. "Một người bạn chân thành, 
Thánh Aelred nói, chỉ nhìn thấy nơi người bạn của mình 
tấm lòng và không thấy gì khác nữa". Kế đó, không 
chút ngượng ngịu, ngài kể lại những gương mẫu đặc 
biệt của tình bằng hữu ngài đã từng biết trong cuộc đời 
mình. Và khi đi dạo trong tu viện ngài cảm thấy hoan 
hỉ khi nghĩ rằng trong nhà dòng, ngài đã yêu thương 
tất cả mọi người không chừa một ai và biết rằng họ 
cũng đã yêu thương lại ngài. Đối với thánh nhân, tình 
bằng hữu của con người ở mức độ hoàn hảo là một lễ 
hiển linh của sự hiện diện thực sự của Đức Kitô. Đức 
Kitô, Thánh Aelred nói, là người thứ ba ở  giữa chúng ta.
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Theo quan điểm Kitô giáo, tình bằng hữu chân thật 
"sinh ra trong Đức Kitô, tiếp tục trong Đức Kitô và tìm 
thấy sự hoàn thiện trong Đức Kitô". Thật là một sự hiểu 
biết tốt đẹp và sâu sắc nhân tính của Đức Giêsu phục sinh.

Trong quan niệm ấy về bản tính nhân loại, Đức 
Kitô không tạo ra một chướng ngại hay một rào chắn trí 
thức phân cách chúng ta với người khác. Ngài không 
phải là một đối tuợng mà người ta đề cập và phân tích 
chi ly. Ngài là sự hiện diện kín đáo trong đó chúng ta 
phải thật sự hiện diên cho nhau. Ngài có thể hữu danh 
hoặc vô danh. Trong mọi trường hợp, sự hiện thực của 
ngài không tăng, không giảm. Cũng theo quan điểm 
thần học, ỷ niệm tình bằng hữu là trung tâm của đức tin 
Kitô giáo. Khi ngỏ lời với các môn đệ của mình trong 
bữa ăn cuối cùng Đức Giêsu tuyên bố ngài là bạn hữu 
của họ. "Ta không gọi các con là tôi tớ nữa vì tôi tớ 
không biết việc chủ làm, ta vừa gọi các con là bạn hữu, 
bởi vì ta đã cho các con biết tất cả những điều ta đã 
nghe ở Cha ta." Chúa Thánh Linh từ nhiệm thể hiển 
vinh của Đức Giêsu đổ tràn xuống thế giới của ý thức 
nhân loại được diễn tả cũng bằng những ngôn từ gắn 
liền với tình bằng hữu. Ngài là Đấng bảo trợ luôn ở 
bên cạnh chúng ta, để nhắc chúng ta nhớ lại mọi điều 
chúng ta đã quên, để sửa chữa những tác hại do sự 
điên rồ của chúng ta. Thần học phụ nữ hiện đại đã 
thừa nhận vị trí trung tâm của biểu tượng tình bằng
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hữu trong đức tin Kitô giáo và đã phục hồi nó tạo thành 
một ẩn dụ nền tảng của mối quan hệ của con người với 
đấng thần thiêng.

Lý tưởng tình bằng hữu ấy có khả năng mạnh mẽ 
hòa giải tuyệt đối thể với cá nhân. Các bạn có thể không 
cùng một ý kiến khi chọn màu của một tấm thảm nhưng 
vẫn là bạn hữu của nhau. Một Phật tử có thể là bạn một 
Kitô hữu. Trong tình bạn, người ta có thể tôn trọng và 
hơn thế nữa công nhận giá trị của những điểm dị biệt. 
Trong các mối quan hệ vắng bóng tình bằng hữu, những 
điểm dị biệt có thể bị thổi phồng quá đáng và biến đổi 
thành những sự chia rẽ về chủng tộc, tôn giáo hoặc ỷ 
thức hệ. Chúng ta biến kẻ khác thành ma quỷ đe dọa 
chúng ta, chiếu lên kẻ khác phần bóng tối của mình và 
thế là xung đột xuất hiện. Tình bằng hữu là hình thức 
cao cả của lòng từ bi và quảng đại trong sự tôn trọng vị 
trí hàng đầu của chân lý trên mọi xu hướng chủ quan. 
Nhưng tình bằng hữu nhắc chứng ta tính khách quan của 
chân lý không loại bỏ tính chủ quan. Nó dung nạp cái đặc 
thù với cái phổ quát, thực hiện coinàdentia oppositorưm, 
sự hòa giải các điểm đối lập. Nicolas de Cues, vị Hồng 
y của thế kỷ XV, nhà chính trị, nhà toán học và nhà thần 
bí đã nói rằng Thiên Chúa ở "bên trên sự đồng nhất các 
điểm đối lập".

Có một phương tiện đơn giản để biết khi theo 
đuổi chân lý, chúng ta có còn gắn bó với tình bằng hữu
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vốn là viên đá góc nhà. Khi chúng ta được thông tin 
một người công giáo đã bị giết chết ở Belíast hay một 
người Do Thái đã chết ở Cisjordanie..., có phải chúng ta 
lắng nghe một thông tin liên quan đến những cá nhân 
hay những nhóm sắc tộc hoặc tôn giáo không? Có phải 
đối với người lính Do Thái, hoặc người biểu tình Pales- 
tine bị giết chết, chúng ta có ngay hình ảnh của một 
người Ả Rập hoặc người Do Thái hay hình ảnh một con 
người bất kể đó là người Do Thái hay người Ả Rập 
không? Những con số chạm đến chúng ta như thế nào? 
Có phải như biết bao thảm kịch cá nhân hay như con số 
thống kê sử dụng làm vũ khí chính trị?

Trong hội thảo John Main, cũng như trong các lần 
giảng đạo tâm linh khác, ngài không tìm cách biến tình 
bằng hữu thành một mưu mẹo chính trị. Dường như đó 
là một to n g  những đức tính làm cho ngài thành một 
nhà chính trị mà người ta luôn luôn lắng nghe với sự 
thích thú và kiểu mẫu của những người hướng đạo tâm 
linh. Vì có thiên hướng mạnh mẽ về tình bằng hữu như 
thế nên Đức Đạt-lai Lạt-ma được mọi người yêu quý và 
kính trọng. Thiên hướng ấy chắc hẳn cũng là nguồn gốc 
của một thiên hướng khác hướng về sự đối thoại, tức là 
lòng tôn trọng sự khác biệt trong lúc đi tìm sự thống 
nhâ't. Dưới góc độ đó, nhiệt tình đối với bạn hữu không 
làm phôi pha tính tập trung của Chân lý thuần khiết. 
Chân lý không đơn giản chỉ là phát biểu chinh xác các
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ý tưởng đúng đắn. Chân lý không có nhiêt tâm của tình 
bạn hữu là một hình ảnh nhợt nhạt của thực tại.

Kiểu mẫu đôi thoại

Để một cuộc đối thoại thành công, cần có tinh 
thần bằng hữu, bởi lẽ chúng ta trò chuyện bằng những 
ngôn ngữ địa phương riêng biệt. Dù nói cùng một tiếng 
mẹ đẻ, cũng có lúc chúng ta bị lạc hướng trong lần tiếp 
xúc đầu tiên vì những ngôn ngữ địa phương và các dấu 
giọng, nhưng chúng ta học cách để hiểu và tôn trọng 
chứng. Các phương ngữ ấy từ ngôn ngữ chung của chân 
lý ngày nay được phổ biến rộng rãi và học cách truyền 
thông, về phương diện này cuộc hội thảo chuyên đề về 
Phúc Âm là một kiểu mẫu đối thoại trong sự lắng nghe 
lẫn nhau.

ít lâu sau cuộc hội thảo, sự đối thoại giữa Kitô 
giáo và Phật giáo gặp phải một trở ngại đau đớn đáng 
tiếc tiếp theo sau việc Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II 
phát biểu những quan niệm tổng quát về Phật giáo 
trong cuốn sách Đường vào hy vọng và các cuộc tranh 
luận phát sinh từ đó. Nhiều vị tu sĩ và thượng tọa Phật 
giáo đã tranh cãi mạnh mẽ quan điểm về Phật giáo trình 
bày trong cuốn sách ấy với tinh thần hăng hái đến nỗi 
các nhà lãnh đạo tôn giáo ở Xri-lan-ca đã tẩy chay
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chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng đến đất nước 
họ. Thượng tọa Thích Nhất Hạnh bày tỏ cảm nghĩ của 
ông trong cuốn sách Bouddha vivant, Christ vivant (Đức 
Phật hằng sống, Đức Kitô hằng sống). Khắp nơi, tình 
bằng hữu dường như bị chựng lại. Vaticăn liền đưa ra 
những thông báo sửa sai khẳng định rằng Đức Giáo 
Hoàng không có ý định chỉ trích Phật giáo là một triết 
học phủ nhận cuộc sống.

Đại diện cho một truyền thống Kitô giáo lâu đời, 
dường như Đức Giáo Hoàng châm biếm và chê bai Phật 
giáo mà không tìm cách để hiểu Phật giáo. Các Phật tử 
cố gắng làm chứng cho lòng từ bi, nhưng nhiều người 
không thể không bỏ tất cả các Kitô hữu (hay hầu như 
tất cả) trong cùng một rọ và coi họ là những người bất 
khoan dung, ngạo mạn và quá khích, cực đoan. Sự cố ấy 
cũng gợi lên những tình cảm đau xót của một số Phật 
tử phương Tây đối với nền giáo dục Kitô giáo mà họ 
hấp thụ. Cuộc đối thoại đi tới chỗ đó khi tình bằng hữu 
biến mất. Và cứ mỗi lần một mối quan hệ bị hỏng, thử 
hỏi có ích gì khi ném cho nhau những lời lăng nhục hoặc 
nhắc lại những điều xúc phạm đã qua. Còn vô ích hơn 
nữa khi muốn tranh luận về ỹ nghĩa của những từ ngữ 
gợi ra vấn đề -  ví dụ Niết bàn, không tính và giác ngộ
-  khi mà thiện chí, lòng túi cậy và tình bằng hữu chưa 
được kiến tạo lại hoàn chinh. Cuốn sách này muốn đóng 
góp phần nhỏ vào việc phục hồi tình bằng hữu.
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Sự châm biếm luôn luôn dựa trên việc tách rời 
những chi tiết định tính để làm hiện ra những đường nét 
có thể nhận ra tức khắc. Vả lại các tôn giáo châm biếm 
lân nhau giống y như các họa sĩ vẽ tranh châm biếm. 
Đối với nhiều Kitô hữu, Phật giáo là một tôn giáo tín ở 
khả năng hành xử theo một luân lý duy lý. Luân lý này 
không do một Thiên Chúa ngôi vị hoặc do sự sợ hãi 
hình phạt thúc đẩy, nhưng do ước muốn có được sự tái 
sinh thiện hảo nhất trong một chuỗi có vẻ như vô tận 
của các lần tái sinh. Bảng tóm tắt của Kitô hữu về Phật 
giáo cho chúng ta hiểu rằng người ta đạt đến mức thiện 
hảo ấy khi từ bỏ thế gian và những tình cảm của riêng 
mình. Một sự biếm họa như thế không hề biết đến các 
cuộc tranh luận triết học vừa tinh tế, vừa phức tạp mà 
truyền thống Phật giáo đưa ra để mổ xẻ các yếu tố ấy. 
Chưa kể biếm họa ấy bỏ qua không đề cập đến vị trí 
trung tâm của lòng từ bi.

Nói một cách triết học, Phật giáo là một ữong số 
những thể hiện cao nhất của tinh thần nhân loại. Triết 
học Phật giáo dựa trên một toàn bộ các nguyên lỷ được 
thừa nhận như Tứ diệu đế. Tuy nhiên nhiều trường phái 
đã xuất hiện nhất là trong nội bộ của Phật giáo Tây 
Tạng, duy trì các mối quan hệ phức tạp làm cho toàn bộ 
Phật giáo là một kiệt tác trên bình diện của sự đa dạng 
hóa các quan điểm nhân loại. Đức Đạt-lai Lạt-ma là một 
triết gia hiện đại hoàn hảo nhất trong số các triết gia
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hoàn hảo của nhiều trường phái Phật giáo và như cuốn 
sách của ngài The World o f Tebetan Buddhism (Nhà xuất 
bản VVisdom, 1995) cho thấy rất rõ, ngài không chi có 
thiên tư để hiểu biết, lãnh hội, mà còn có thiên tư trình 
bày trong sáng, rõ ràng. Trong cuộc hội thảo này, nhiều 
lần ngài nhắc lại rằng, các lời giảng giải của ngài nằm 
to n g  một quan điểm Phật giáo đặc thù, đồng thời còn 
có các quan điểm khác phải lưu ý đến -  một số rất phức 
tạp và đối lập với quan điểm của ngài. Cuốn sách này 
muốn góp phần phát triển cuộc đối thoại bằng nhiều 
cách, nhất là lôi kéo sự quan tâm -  dẫu là sơ lược -  đến 
nhiều truyền thống khác nhau của mỗi tôn giáo.

Những phương ngữ nội tại trong Kitô giáo chắc 
chắn không phải là ít. Một tôn giáo dung nạp trong nội 
bộ một phong trào như Opus Dei và một bộ trưởng như 
Đức ông lan Paisley có xu hướng đồng phục hóa tất cả. 
Hơn thế nữa, cuốn sách này xin được nhắc nhở các bạn 
Phật tử một sự kiện mà nhiều Kitô hữu hôm nay luôn 
ý thức. Đó là "Giáo Hội" một từ ngữ rất tổng quát. Nó 
có thể chỉ một kiến trúc lạnh lùng dành cho một buổi 
sáng chủ nhật có mưa rơi; một tôn giáo toàn cầu; một 
truyền thống thần bí; một cơ thể tâm linh với những 
chiều kích lịch sử dàn trải từ thượng nguồn đến hạ 
nguồn kể từ khi Đức Giêsu được sinh ra; hoặc nhóm 
văn hóa trong đó tôi đã sinh ra, lớn lên và giờ đây, tôi 
còn giữ những tình cảm dịu dàng. Đã hẳn chúng ta 
không thể hoàn toàn tách rời Kitô giáo cơ chế với Kitô
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giáo tâm linh, cũng như không thể tách rời hình thức với 
nội dung hoặc thể xác với tinh thần. Tuy nhiên điều 
quan trọng là phải duy trì sự phân biệt. Lịch sử cho ta 
nhiều ví dụ về những Kitô hữu ở ngoài Giáo hội cơ chế 
nhưng biết rất rõ rằng minh thuộc về Giáo hội.

Trong trường hợp ấy, ai có thể thật sự nói "nhân 
danh" Kitô giáo hoặc "nhân danh" Phật giáo?

Căn cứ vào tính chất đa dạng đó, làm thế nào để 
cuốn sách này có thể đề ra một kiểu mẫu để thực hiện 
và định hướng lại cuộc đối thoại Phật giáo -  Kitô giáo? 
Hơn thế nữa, một kiểu mẫu có thể áp dụng cho đối 
thoại nói chung: giữa công giáo và tin lành, đại thừa và 
tiểu thừa, cánh tả và cánh hữu, đàn ông và dàn bà, giữa 
người thuộc mọi sắc tộc và mọi nền văn hóa.

Những tham vọng khiêm nhường

Trong thời gian tham gia cuộc đối thoại, trước hết 
chúng tôi phải giữ sự khiêm nhường trong các tham 
vọng. Đức Đạt-lai Lạt-ma không có tham vọng hoặc ý 
định giải thích toàn bộ Phúc Âm, giáo huấn và cuộc đời 
Đức Giêsu, hoặc các chân lý sâu xa của đức túi Kitô 
giáo như sự Sống lại và Thánh Linh. Sự tiếp cận của 
ngài có tính thăm dò chứ không phải là chung cuộc, và 
ngài mở rộng phương pháp ấy để đối thoại với nhóm 
Kitô hữu được mời đến để tranh luận. Chính trong lúc
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tìm kiếm chân lý mà người ta tìm thấy sự soi sáng, chứ 
không phải lúc phát biểu chân lý. Cũng thế, Thánh 
Benoit định nghĩa tu sĩ là người "thật sự tìm kiếm Thiên 
Chúa". Trong quá trình đi tìm, người ta luôn luôn kham 
phá một điều gì đó. "Hãy tìm và các con sẽ thây; hãy 
gõ cửa người ta sẽ mở cho các con". Khi đọc Kinh Thánh 
với một con tim sẵn sàng đón nhận, chúng ta dễ dàng 
vượt qua chủ nghĩa bi quan khô cứng của thời hiện đại 
đang tìm cách phá hủy tình thần. Có một cái gì đó phải 
tìm, nhưng chỉ trong lúc đi tìm mà người ta mới khám 
phá ra. Thánh Grégoứe de Nysse diễn tả điều ấy như 
sau: "Tìm kiếm Thiên Chúa, đó là thấy Người; thấy 
Thiên Chúa, đó là tìm kiếm Người."

Một trong những nhà tư tưởng Kitô giáo đầu tiên, 
Thánh Irénée nói rằng chúng ta không bao giờ có thể 
biết được Thiên Chúa như một đối tượng hay một thực 
tại bên ngoài chúng ta. Chúng ta chỉ biết Thiên Chúa 
trong khi tham dự vào sự hiểu biết Thiên Chúa bằng 
chính Thiên Chúa. Các nhà thần học đầu tiên ấy trình 
bày những suy tư của họ về Thiên Chúa, về mầu nhiệm 
của Đức Kitô từ kinh nghiệm thần bí của bao dung thể
-  hay tính bất nhị -  của Thiên Chúa. Họ diễn tả điều mà 
cầu nguyện chứ không phải tư duy đơn thuần đã dạy 
họ, giống như các nhà thần học kiệt xuất hôm nay vẫn 
làm. Cuộc đối thoại trong bối cảnh ấy và với các vị như 
thế trở nên dễ dàng, lưu loát và linh động. Chân lý được
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cảm nhận như hiển lộ ra trong ánh sáng xuất hiện khi 
mây mù của vô minh, thành kiến và sợ hãi đã bị xua tan 
ít là trong giây lát. Chân lý trong tiếng Hy Lạp alètheìa, 
có nghĩa rõ ràng là một sự soi sáng. Sự tìm kiếm ấy chỉ 
có thể là một cuộc hành trình di lên từng bước một, 
từng lúc một. Nó bao hàm ý không bao giờ để mất di 
sự quân bình tế nhị vốn có của tình bằng hữu và nhất 
là sự quân bình giữa lời nói và sự lắng nghe, vẫn còn 
thiếu các dự án lớn nhằm phiên dịch Phật giáo sang 
ngôn ngữ Kitô giáo hay ngược lại. Từ đầu đến cuối, sự 
khiêm nhường của các tham vọng nằm trong các giờ 
tranh luận của cuộc hội thảo. Đối thoại không phải là 
phiên dịch. Nhưng một người phiên dịch giỏi như 
Geshe Thupten Jinpa, luôn có mặt để nhắc nhở cho các 
bên đối thoại rằng không phải họ đang soạn thảo một 
cuốn từ điển.

Một khía cạnh khác của đức khiêm nhường xác 
định cách tiếp cận của Đức Đạt-lai Lạt-ma khi ngài thừa 
nhận chưa có kinh nghiệm. Trước hết, ngài tuyên bố biết 
rất ít về Phúc Âm và thần học Kitô giáo, nhưng vẫn ước 
ao học hỏi. Ngài hy vọng không làm phiền lòng ai, và 
chắc chắn không muốn lung lạc đức tin của các Kitô 
hữu tham dự cuộc hội thảo. Không dễ gì thừa nhận một 
khiếm khuyết của kiến thức bởi lẽ một lời thú nhận như 
thế đối với chúng ta dường như dễ bị tổn thương, vô vị 
hay bạc nhược. Nếu tri thức là sức mạnh thì vô tri là sự



222

yếu đuối. Nhưng nếu trước khi khai mào cuộc đối thoại 
chúng ta thừa nhận những giới hạn trong kiến thức thì 
nhiều đức tính có thể triển nở. Trước tiên là lòng trông 
cậy. Chúng ta không còn sợ bị xúi giục hoặc tuyên 
truyền. Lúc đó chứng ta có thể bỏ bớt sự phòng vệ của 
chúng ta. Do đó thừa nhân mình thiếu kinh nghiệm chắc 
chắn tạo thành bước đầu của bâ't bạo động. Nhưng 
khiêm nhường trong đối thoại còn có một đức tính khác: 
nó giải phóng tính tự phát. Cởi bỏ nhu cầu chứng tỏ 
mình rất thông minh và học thức -  can cám dỗ của các 
nhà bác học và các chuyên gia -  chúng ta có thể ứng xử 
thoải mái và tức thời với sự việc diễn tiến. Đó chính là 
điều xảy ra trong cuộc gặp gỡ này. Đức Đạt-lai Lạt-ma 
không biết nhiều về Phúc Âm, nhưng sự nghiên cứu 
Phật giáo, sự thực hành trong tu viện và hành trình tâm 
linh đã dạy ngài Tất nhiều. Vả lại kiến thức ấy đã cho 
phép ngài đối ứng với các biểu tượng và ý tưởng Kitô 
giáo như thể ngài hiểu biết thật sự.

Do đó, cử tọa Kitô hữu đã ngạc nhiên công nhân 
rằng một Phật tử có thể giúp đỡ họ lĩnh hội và tiếp cận 
lại các bản văn và trần thuật mà nhiều người đã học từ 
khi còn thơ ấu. Nhiều lần, Đức Đạt-lai Lạt-ma nhắc lại 
rằng ngài không khuyên ai cải giáo -  thế đó, ngài tôn 
trọng quyền chọn lựa tôn giáo của mỗi người. Ngài nói 
tốt hơn hết là tái khám phá ý nghĩa sâu xa và sức mạnh 
trong truyền thống tôn giáo của riêng mình. Phải nói
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rằng thật ngạc nhiên biết bao khi thấy một Phật tử giúp 
các Kitô hữu gắn bó hơn với đức tin của họ và soi sáng 
nó đơn giản chỉ bằng cách đối chiếu với niềm tin Phật 
giáo -  ngay cả những đối lập rành rành hoặc những ý 
tưởng không thể dịch ra được nổi lên giữa hai tôn giáo. 
Sở di được như thế bởi vì cuộc đối thoại có tính chất 
thăm dò chứ không phải để khoa trương. Cường độ đối 
thoại đã cổ vũ Đức Đạt-lai Lạt-ma. Ngài không làm ra 
vẻ hiếu kỳ và đã lắng nghe cẩn thận các câu hỏi. Điều 
cảm động nhất là thấy ngài lắng nghe; sự hiếu tri và 
quan tâm của ngài thực sự chân thành. Đúng ra, cuộc 
đối thoại giống với một vở kịch của sân khâu thử 
nghiệm hơn là một vở nhạc kịch trình diễn hoàn hảo 
trên sân khấu Broadway. Một đôi khi cuộc đối thoại 
chựng lại, khi khác lại thông suốt, cần  phải tham gia hết 
mình, bởi lẽ nó không giống như một bộ máy vận hành, 
cũng không có gì là giáo điều. Trong khi trao đổi, cần 
phải đưa những ý tưởng của mình ra, thậm chí chịu mất 
chúng để từ đó rút ra những chân lý sáng ngời.

Đức Đạt-lai Lạt-ma đặt ra nhiều câu hỏi. Trước 
mỗi buổi họp, tôi và ngài gặp nhau riêng để chuẩn bị 
các bản văn Phúc Âm trong sự tĩnh lặng, các bản văn 
mà ngài phải chú giải trong vòng một giờ. Ngài lắng 
nghe tôi giải thích về bối cảnh, về một số thuật ngữ và 
những từ quan trọng. Cho dù ngài không quen với Phúc 
Âm như ngài thường nói thì sự tiếp thu kỳ diệu và nhiệt 
tình trí thức muốn thiết lập mối liên hệ với những ý
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tưởng mới đã bù dắp lại còn nhiều hơn những điều ngài 
chưa biết. Tôi chợt nghĩ đến một từ mà Thánh Grégoữe 
Cả nói về cuộc đời của Thánh Benoit được thuật lại 
trong cuốn Cuộc Đời. Ngài nói, Thánh Benoit đã từ giã 
học đường để bước vào cuộc sống ẩn tu trong một tình 
trạng vô tri hiền triết.

Văn hóa và trí thức của Đức Đạt-lai Lạt-ma vẫn 
luôn được giữ kín. Ngài không phô trương nhưng sử 
dụng chứng khéo léo trong việc đi tìm chân lý. Các Kitô 
hữu có thể nhận thây điều đó khi ngài chỉ ra cho họ 
những ý nghĩa và những điều tình tế của Phúc Âm mà 
trước đây họ chưa từng biết. Nhờ ngài, họ làm phong 
phú và đổi mới đức tin một cách làm cho họ tràn đầy sự 
ngạc nhiên thán phục và tri ân. Nếu tri thức là sức mạnh 
thì tri thức của ngài khi tìm hiểu Phúc Âm đã tạo ra một 
sức mạnh thấu thị; ngài không bao giờ tìm cách dừng 
sức mạnh ấy để điều khiển. Ngài không tranh luận với 
các Kitô hữu về ỹ nghĩa của Phúc Âm. Ngài đưa ra cách 
đọc của ngài, không hề bị trói buộc khi bàn luận với họ 
và để cho họ được tự do làm theo ý họ muốn.

Sự giống nhau và khác nhau

Một trong những "công cụ của các hành động 
thiện hảo" (tương đương với các phương tiện khéo léo



225

của Phật giáo) do Thánh Benoit ẩn hành trong Luật 
dòng là "chớ ban phát một nền hòa bình giả mạo". 
Cũng thế, trong cuộc đối thoại điều quan trọng là vừa 
phải tránh nguy cơ của một tình bằng hữu giả mạo vừa 
phải tránh những cạm bẫy của sự châm biếm làm cho 
sai lệch hoặc của sự phán đoán làm hạ thấp giá trị. 
Trong khi nghiên cứu các ngôn ngữ, một số từ có hình 
thức giống nhau, nhưng ý nghĩa rất khác nhau được gọi 
là những từ đồng hình dị nghía (faux amis). Trung thành 
với nguyên tắc về tình bằng hữu chân thật, cuộc hội 
thảo đã tôn trọng những điểm khác nhau cũng như 
giống nhau trong các tín ngưỡng và thái độ của những 
người tham dự.

Trong cuộc đối thoại giữa hai tôn giáo, người ta 
rất dễ bị cám dỗ tìm sự trú ẩn trong những khái niệm 
tổng quát. Bằng cách đó, hai bên tránh được sự đối đầu 
để có thể chúc tụng nhau nồng nhiệt ở phút chia tay. 
Cách nay vài năm, tôi đã nhận thấy sự kiện ấy trong 
cuộc gặp gỡ ở Canada giữa các Kitô hữu và Phật tử thực 
hành việc tĩnh tâm thiền định. Chúng tôi bàn luận về 
hành trình cá nhân của mỗi người, về động cơ đã thúc 
đẩy mỗi người theo con đường dó và các phương tiện 
giúp thực hành lâu dài. Cuộc bàn luận kể ra cũng hữu 
ích và hào hứng nhưng tôi cảm thấy phần đóng góp của 
chúng tôi quá thận trọng. Chúng tôi chưa vận dụng 
những gì quý giá nhất và độc đáo nhất của mình.
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Cũng thế, thay vì tổ chức cuộc hội thảo với một 
chương trình đã được tiên liệu, tôi chỉ yêu cầu nói về 
Chúa Giêsu. Tôi cảm thấy thái độ của tôi làm người ta 
nghi ngại, sợ rằng sẽ đánh mất sự đồng tâm nhất trí. Tôi 
lo lắng bởi lẽ các Kitô hữu ngày nay ở vào thời kỳ hậu 
chủ nghĩa tư bản dễ cảm thấy một tình cảm phạm tội, 
nhất là khi đối diện với những người mà ta có thể tìm 
thấy những điểm nhất trí với họ nhưng họ đã "từ bỏ 
Giáo hội" vì tức giận hay bực mình trước những khiếm 
khuyết thuộc bản chất con người của Giáo hội. Tuy 
nhiên, với tư cách của một Kitô hữu, dường như tôi 
không thể nói sự thiền định có ỹ nghĩa gì đối với tôi nếu 
tôi cũng không nói đến Đức Giêsu và vị trí của Người 
trong đời tôi. Trong cách thức mà tôi thăm dò mầu 
nhiệm của Đức Giêsu và sự hiện diện thật của Người 
trong đời tôi, việc thiền định có tầm quan trọng đến nỗi 
theo tôi sẽ là một việc bình thường khi nói về mối quan 
hệ riêng biệt đặc thù giữa một Kitô hữu với Đức Giêsu 
chứ không phải chỉ với Thiên Chúa và Chân Lý nói 
chung. Tôi nhận thấy rằng nếu tôi đứng lên và tuyên bố 
"Đức Giêsu Kitô là Đấng cứu độ tôi" thì có nguy cơ tôi 
làm cho cử tọa có thái độ lạnh nhạt ngay, vả lại, tôi 
không muốn giới thiệu Người theo cách đó.

K ều  tôi quyết định phải chia sẻ là ý nghĩa và giá 
trị của ngôi vị Đức Giêsu mà không tự giới hạn trong 
những ý niệm của Kitô giáo. Tôi biết rằng khi làm như 
thế là tôi đã hướng sự chú ý của mọi người đến một
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trong những điểm khác nhau chủ yếu giữa các Kitô hữu 
và các Phật tử có thực hành thiền định. Nhưng tôi tin 
chắc rằng biết và thừa nhận khoảng cách phân rẽ chứng 
tôi chỉ có thể làm cho chúng tôi đến gần nhau hơn. Thật 
vậy, bầu khí của tình bằng hữu mà chúng tôi dã sử 
dụng sau cùng đã trở nên sâu sắc và mạnh mẽ. Giống 
như điều thánh Aelred đã ghi nhận, tình bằng hữu phải 
thường xuyên chịu thử thách nếu người ta muốn nó một 
lúc nào đó đạt đến sự hoàn thiện.

Giá trị của sự khác nhau

Cuộc hội thảo là một cơ hội để Đức Đạt-lai Lạt- 
ma giúp chúng tôi hiểu ra giá trị của sự khác nhau một 
cách tức thời và không chút ngần ngại. Ngay từ đầu, 
ngài đã cho chúng tôi biết rằng mục đích của ngài 
không phải để góp phần thành lập một tôn giáo tổng 
hợp và phổ quát. Ngài không tin có thê tạo ra một tôn 
giáo duy nhất, phổ quát, nhưng ngài tin vào sự tôn 
trong được đẩy đến mức tôn sùng những đặc tính riêng 
của mỗi tôn giáo. Trong khi có những Kitô hữu đề cao 
quan điểm chính thống, nhiều người khác tham gia các 
phong trào tự do và thừa nhận ý tưởng tôn trọng các 
truyền thống của nhau đó, tuy nhiên với những lý do 
khác hẳn với các lý do của Đức Đạt-lai Lạt-ma.
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Nhiều lần, ngài nhấn mạnh đến sự kiện ngài là 
một Phật tử. Thật vậy, có khi ngài cảm thấy cần phải 
nhắc lại điều ấy với chúng tôi (và có lẽ, với cả chính 
mình). Dù lúc nào, ngài cũng cảm thấy mình thật sự là 
một Phật tử trọn vẹn nhưng khi nhận thấy những sự 
hòa hợp thật sự và mạnh mẽ giữa những lời giáo huấn 
của Đức Giêsu và Đức Phật, ngài tinh tế nhận ra cạm 
bẫy của một số từ được xác định là đồng hình dị nghĩa 
(những người bạn dỏm: "faux amis"). Lúc đó, ngài nhắc 
đến tầm quan trọng của việc tìm hiểu kỹ lưỡng cùng 
lúc ý nghĩa những điểm dị đồng tùy theo các nhu cầu 
tinh thần và tâm lý của các tín đồ của mỗi tôn giáo. 
Con người có những nhu cầu khác nhau mà các điểm 
đặc thù ("khác nhau") của mỗi tôn giáo có thể đáp ứng. 
Khẳng định này dường như hoàn toàn có thể chấp nhận 
được, có tính khoan dung và tính tự do. Nhiều người 
nhận thấy ở đó thái độ phù hợp với tính đa nguyên 
toàn cầu của thiên niên kỷ sắp đến. Tuy nhiên nó cũng 
gặp không ít khó khăn trầm trọng.

Dĩ nhiên, một hành giả đã hoàn thiện ở  mức độ 
cao hay một con người thánh thiện có thể thực hiện trình 
độ khoan dung ấy một cách chân thành. Dù sao đối với 
nhiều người trong chứng ta, trong thực hành luôn luôn 
có một nguy cơ tách rời điều mà chúng ta nghĩ rằng 
mình túi với điều mà chứng ta cảm nhận và tin thật sự. 
Sau hết, nếu chân lý của các tôn giáo khác nhau chi
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được đo lường bằng khả năng đáp ứng các nhu cầu tâm 
lý của một cá nhân thì người ta tính sao với tính chất 
toàn diện của Chân lý tuyệt đối? Nếu Phật giáo và Kitô 
giáo chỉ đáp ứng những điều kiện chủ quan nơi người 
tín hữu, thì làm sao có thể tự hào nói lên Chân lỹ và cái 
phổ quát? Tôi đã nêu vấn đề ấy về thuyết tương đối 
của tôn giáo ra với Đức Đạt-lai Lạt-ma, và ngài đã trả 
lời tôi rằng chính trong nội bộ của Phật giáo, có những 
trường phái tư tưởng chấp nhận các chân lý tuyệt đối 
khác nhau có thể đồng thời tồn tại. Chúng tôi đã không 
đào sâu vấn đề đó, có lẽ bởi vì chúng tôi nhận thấy 
rằng chúng tôi đề cập đến một lĩnh vực đòi hỏi kỹ năng 
cao về triết học nhưng không nhất thiết là con đường 
đem lại sự phong phú cho cuộc dối thoại. Chúng tôi 
cười xòa và đi qua một dề tài khác.

Dù sao từ vấn đề ấy, một mối thắc mắc lảng vảng 
xuất hiện trong lòng cuộc đối thoại. Ví dụ như các Kitô 
hữu thường lo lắng rằng một sự khoan dung toàn diện 
sẽ lấn át đức tín. Thừa nhận hành vi của Phật tử tìm an 
trú trong Đức Phật là chân lý phải chăng làm tổn hại 
đức tin của chúng ta trong chính bản chất của Kitô giáo 
được hiểu như một lời mời gọi trở thành môn đệ của 
Đức Giêsu? Có phải Đức tin vào Đức Kitô là một con 
đường dẫn đến Chân lý và niềm tín vào Đức Phật là 
một con đường khác? Jung nghĩ như thế khi ông khẳng 
đinh mỗi tôn giáo trình bày Chân Ngã cho phương Tây
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và phương Đông. Nhưng các Kitô hữu sẽ nói điều này 
làm tổn hại đến ý tưởng trung tâm về sự Nhập thể trọn 
vẹn của Thiên Chúa nơi con người của Đức Giêsu. Trong 
thân xác ngài, thiên tính trọn vẹn đã đến cư ngụ.

Nhưng thừa nhận chân lý cũng có nơi Đức Phật, 
Môi-sê hay Lão Tử có làm tổn hại đến sự hiểu biết của 
Kitô hữu về Đức Giêsu không? Các giáo phụ đầu tiên 
cũng chính là những người đầu tiên tham gia cuộc đối 
thoại giữa Tin Mừng và các tôn giáo khác, và ngay từ 
đầu họ phải đối phó với vấn đề "tính chất độc nhất". 
Cuộc đối thoại đã là cái đe trên đó các giáo phụ đã tôi 
luyện đức tin của mình bằng những từ ngữ khái niệm. 
Vì họ đối diện với các hệ thống tôn giáo đã được thiết 
lập, Do Thái và Hy Lạp, và vì họ tôn trọng sâu sắc công 
trình của các triết gia tiền Kitô giáo, cuộc đối thoại đã 
là con đường bắt buộc để đào sâu đức tin chứ không 
phải để pha loãng đức tin. Người ta có thể tiếc rằng lịch 
sử đã không đem lại cho các giáo phụ cơ hội để đối 
thoại với các Phật tử: các bên đối thoại của họ là người 
Hy Lạp và người Do Thái. Sự tiếp cận của Kitô giáo đã 
không phủ nhận cũng không đánh giá thấp chân lý đã 
được khám phá và diễn tả trước đó trong các truyền 
thống ấy. Trái lại, họ suy nghi về những mối liên kết 
giữa chân lý đó với chân lý mà họ thấy nhập thể trong 
Đức Giêsu. Trên cơ sở của cuộc dối thoại, cho phép họ 
đào sâu và làm sáng tỏ trực giác của họ về Đức Giêsu
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và về Tin Mừng mà nền thần học to lớn về Logos dã 
được xây dựng.

Trước cả Platon, Héraclite d'Éphèse khẳng định 
rằng Logos là sự khôn ngoan hình thành và cai quản mọi 
sự. Đó là lý thuyết hơp nhất duy nghiệm bàn về mọi sự. 
Phúc Âm của Thánh Gio-an đã đặc biệt cho phép các 
Kitô hữu đầu tiên đáp ứng bằng việc đánh giá tích cực 
khái niệm ấy và sau cùng đã xuất hiện sự Nhập thể của 
Logos (Ngôi Lời) trong Đức Giêsu, và hệ quả của điều 
này không phải để làm giảm bớt hoặc thủ tiêu những 
sự hiển linh tiền hoặc phi-nhập thể của Chân lý. Trái lại, 
một nhận thức rõ ràng về Đức Giêsu đã mở ra những 
cánh cửa trực giác cho phép nhìn thấy Logos tỏ tường 
hơn, có lẽ ở những điểm mà trước đây người ta không 
thấy. Vậy thì có những cách biểu hiện khác nhau của 
Logos, những cách diễn tả khác nhau của Chân lý, những 
phương ngữ của dòng một ngôn ngữ. Chấp nhận những 
điểm khác nhau (lòng khoan dung) và khẳng định tính 
duy nhất (đức tin) có vẻ trái ngược nhau. Nhưng cả hai 
là hai bộ phận của nỗ lực phải hoàn thành để đạt đến 
hòa bình và sự hợp nhất giữa các dân tộc. Sự nhầm lẫn 
thường ẩn núp đàng sau sự đồng phục. Những con 
đường tâm linh khác nhau sẽ luôn luôn thuộc về những 
con người biểu lộ trong tính đa dạng của họ cũng như 
tính độc nhất của chân lý. Chỉ có một chân lý, một thiên 
tính duy nhất. Một lời, nhưng nhiều phương ngữ.
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Vấn đề của lòng khoan dung

Người ta có thể chấp nhận ý tưởng có những chân 
lý tuyệt đối cùng tồn tại, nhưng điều này không làm 
cho công việc hàng ngày với các tín đồ có đức tin khác 
nhau d l dàng hơn. Ngay cả với cách trình bày vấn đề 
của lòng khoan dung như sau đây thì những khó khăn 
vẫn còn đó.

Những người không phải là Kitô hữu có thể có 
cảm tưởng rằng Kitô giáo tìm cách chụp mũ tất cả các 
tôn giáo khác bằng việc nhấn mạnh tính chất độc nhất 
của sự Nhập thể. Do Thái giáo đúng, nhưng là tiên tri. 
Kỳ Na giáo đúng nhưng là thần bí. Triết học đúng 
nhưng thuộc về trí óc. Phật giáo đúng nhưng thuộc về 
tâm thức. Đức Kitô đúng vì Người là sự nhập thể trọn 
vẹn của thiên tính xuống với nhân loại. Nhiều Kitô hữu 
sử dụng các từ ngữ cô đọng ấy để diễn tả đức tin của 
họ, hoặc tin vào ý niệm ấy cho dù họ diễn tả ra bằng 
lời hay không. Thật vậy, điều này tạo nên sự độc nhất 
và khác biệt của Kitô giáo chính thống: Tin thật sụ-rằng 
Đức Giésu là sự nhập thể của thiên tính. Những hình 
thức ngôn ngữ dùng để diễn tả các tín ngưỡng ấy 
thường xuyên được đổi mới, do ảnh hưởng của cuộc đối 
thoại giữa những người tin tưởng và phát biểu khác 
nhau. Nhưng trong cuộc đối thoại ấy, Kitô hữu nhận ra 
sự hiện diện của Logos, tôn kính mọi biểu hiên của Chân
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lý như là những sự hiển linh của tình yêu Thiên Chúa. 
Tuy nhiên, những cuộc trao đổi ấy bằng con đường 
ngôn ngữ, có một kinh nghiệm sống thực đi kèm theo, 
và kinh nghiệm sống này vượt qua ngôn ngữ và tư 
tưởng. Trong kinh nghiệm sống thực ấy, chính là sự im 
lặng, sự độc nhất và khác biệt, cũng như mọi cặp ý niêm 
đối lập khác trở nên đồng nhát: Chúng liên kết với nhau 
toong một thể thống nhất tôn trọng và hoàn tất sự khác 
biệt, đồng thời vượt qua sự chia rẽ. Đó là tình yêu.

Lòng khoan dung và sự đối thoại cũng là một thử 
thách đối với Phật giáo. Phật giáo tự hài lòng về vấn đề 
lòng khoan dung theo cách của riêng mình và làm như 
thế cũng không tránh khỏi nguy cơ của lòng khoan 
dung tinh vi. Khi một Phật tử, và có lẽ nhất là một Phật 
tử phương Tây tuyên bố rằng mọi tôn giáo có thể hòa 
hợp với nhau vì chúng tương ứng với các nhu cầu khác 
nhau của con người hoặc của tâm lý các cá nhân, nhiều 
người sẽ nói thêm hoặc suy nghĩ đến "những giai đoạn 
phát triển khác nhau của họ". Đàng sau đó, người ta cảm 
thấy xuất hiện xác tín mà tôi chưa bao giờ cảm thấy nơi 
Đức Đạt-lai Lạt-ma trong các cuộc bàn luận công khai 
hoặc riêng tư của ngài. Đó là khái niệm về một Thiên 
Chúa ngôi vị có thể được chấp nhận nhưng nó chỉ đại 
diện cho một giai đoạn chưa chín muồi và có lẽ còn cổ 
lỗ của sự phát triển tâm linh. Nó giống như cái bánh xe 
thứ ba của chiếc xe đạp trẻ em giữ cho khỏi ngã.
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Thần học công giáo cũng thừa nhận nguy cơ của 
một tình trạng ấu tri được gọi là thuyết nhân hình hóa. 
Nó thừa nhận rằng thực ra có những giai đoạn trong 
đức tin đi đôi với một quá trình hiểu biết thành thục 
biểu tượng về Thiên Chúa. Những ai có đức tín phải 
chiến đấu chống lại việc tôn thờ thần tượng và sự mê 
tín trước khi đạt đến mầu nhiệm Thiên Chúa siêu việt. 
Đức Đạt-lai Lạt-ma dường như chấp nhận rất tự nhiên 
Thiên Chúa siêu việt đó nhưng vẫn hoàn toàn để mở 
ngõ vấn đề "bản tính của Cha", như ngài đã vừa nói 
vừa cười trong cuộc trao đổi với chúng tôi, khi vấn đề 
ấy làm cho người ta bối rối. Trong ước muốn cởi mở ấy, 
ngài đã không ngần ngại dùng từ Thiên Chúa, xuất hiện 
nhiều lần với sự uyển chuyển trong cuộc thảo luận với 
chứng tôi.

Mục đích của cuộc đôi thoại là trở nên im lặng

Nếu mục đích của cuộc đối thoại là đưa ra nhiều 
câu trả lời xung quanh những câu hỏi nhay cảm về sự 
dị biệt và tương đồng thì sự gặp gỡ của cuộc hội thảo 
này đã thất bại. Nhưng đối thoai có một mục đích khác. 
Nó có dự tính làm sáng tỏ cùng một lúc những tương 
ứng và dị biệt trong niềm tín ngõ hầu chiến thắng các 
sức mạnh độc hại do ảo tưởng, sợ hãi, giận dữ và kiêu 
ngạo len lỏi ẩn nấp trong các khe hở chia rẽ con người 
với tôn giáo của nó. về phương diện này, mục đích của
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cuộc đối thoại liên tôn khác với các cuộc đối thoại giữa 
các đối thủ chính trị hoặc kinh tế nỗ lực tìm kiếm một 
giải pháp thực hành được mọi người chấp nhận. Trong 
tôn giáo, có khi người ta cũng tìm ra những lời giải đáp 
thuộc loại này, nói chung chúng rất nguy hiểm. Chúng 
giống như những từ ngữ đồng hình dị nghĩa sẽ quay 
lưng chống lại các bạn ngay khi những khó khăn thật sự 
xuất hiện.

Cuộc đối thoại không chỉ làm sáng tỏ những điểm 
tương đồng và dị biệt giữa các tôn giáo mà còn chỉ ra 
những sức mạnh ẩn nấp bên trong làm cho các tôn giáo 
trở thành những đối thủ không thể khoan nhượng. 
Trong lịch sử của sự khoan dung và bách hại tôn giáo, 
Phật giáo cũng như Kỳ Na giáo ít làm hại ai như Kitô 
giáo trong thành tích của mình. Tôn giáo mặc dù không 
cản trở ai, những hình thức của lòng khoan dung cũng 
đa dạng, một số nặng về chính trị, một số nặng về tâm 
lý, nhưng tất cả đều bám rễ trong sự chuyên chế của cái 
tôi (ngã) cá nhân. Nó bám víu dai dẳng vào tính đặc 
thù của ngã trong khi vẫn hoàn toàn tránh né sự thách 
đố do việc chấp nhận tính độc nhất của nó gây ra. 
Những sức mạnh được sử dụng là sự vô tri và sợ hãi. 
Chúng ta càng không biết về một nhóm khác hoặc một 
cá nhân khác, chúng ta càng có nhiều dịp quy chiếu lên 
họ những tình cảm và thiên kiến tiêu cực nhâ't của 
chúng ta.
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Khi Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê lần đầu tiên xuống 
thuyền ở Ấn Độ để rao giảng Tin Mừng, ngài chi thay 
nơi các tín đồ Hindu, những con người gian ác. Ngài 
không biết gì về kinh Vệ Đà, cũng không biết kinh 
nghiệm thần bí tiềm ẩn trong tôn giáo của đại chúng. 
Một người phương Tây ngày hôm nay đi lạc vào giữa 
ngôi đền đạo Hindu có thể vẫn còn sợ bị chinh phục bởi 
sức mạnh của các nghi thức và các bài thánh ca đánh 
động vào cảm giác. Ngược lại, khi một người gần như 
đồng thời và cùng dòng Tên với Phan-xi-cô Xa-vi-ê, tên 
là Matteo Ricci, khi đến Trung Hoa đã mau chóng hiểu 
ra rằng đối thoại và hội nhập văn hóa là những phương 
tiện tốt nhất đem lại sự thành công cho việc truyền giáo. 
Các bề trên ở Rôma không tán thành thái độ của Ricci 
đã triệu hồi ông về và đánh mất một cơ hội tuyệt vời 
cho cuộc đối thoại Đông Tây. Ngày nay chúng ta thấy 
những tình huống tương tự với sự có mặt của những 
người thuộc các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau, và 
chứng ta cũng nhận thấy cũng có nhiều câu trả lời cho 
các tình huống đó. Nhưng khi nhận ra giá trị của việc 
đối thoại và giảm đến mức tối thiểu tính ngạo nghi ích 
kỷ của một niềm tin có dụng ý, có lẽ chúng ta sẽ d l 
dàng hơn tổ tiên chúng ta để hạn chế những thiên kiến, 
thường là vô thức và sửa chữa chúng bằng sự im lặng. 
Đối với chúng ta, điều đó d l dàng hơn bởi lẽ chúng ta 
tự biết mình nhiều hơn. Việc đối thoai cũng cần thiết 
hơn bao giờ hết -  và đối thoại trong sự im lặng.
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Chắc chắn rằng, nếu người ta muốn lòng khoan 
dung giữa các tôn giáo phát triển thì phải có thêm nhiều 
Kitô hữu tiếp thu tốt nhất các bản văn quan trọng của 
những truyền thống khác. Việc đọc cuốn Bhagavad Gita 
hay Dhammapada cũng có thể thay đổi cách đọc Kinh 
Thánh Kitô giáo của họ (chừng nào họ vẫn còn đọc Kinh 
Thánh), về phía mình, những Phật tử cũng không tránh 
khỏi thách đố chạy theo vô minh và thiên kiến. Ở Châu 
Á, Kitô giáo đôi khi còn bị liên kết với những kỷ niệm 
đau buồn của chủ nghĩa đế quốc phương Tây hoặc với 
chủ nghĩa đế quốc kinh tế hiện dại. Ở phương tây, nhiều 
Phật tử, nhất là những người được giáo dục trong môi 
trường Kitô giáo, khổ nỗi, cũng chỉ có được một sự hiểu 
biết sai lạc, không ra gì về Kitô giáo. Vì thế, người ta dl 
dàng ném các lỗi lầm của mỗi lần xưng tội lên chính 

đức tin Kitô giáo.

Một vài từ ngữ để đốì chiếu

Nếu chúng ta là Phật tử hay Kitô hữu theo ỹ nghĩa 
trọn vẹn của danh xưng không phải chỉ bởi điều mà 
chứng ta tin, nhưng còn bởi phẩm chất của những hành 
động và sự làm chứng của chúng ta. Theo nghĩa này, có 
những Kitô hữu là những Phật tử tốt lành hơn cả các 
Phật tử, bởi lẽ họ thực hành sự định tâm với nhiều sự
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trang nghiêm hơn hay có một cái nhìn thấu suốt hơn vê 
bản chất vô thường của các sự vật. Cũng có những Phật 
tử vượt qua các Kitô hữu trên mảnh đất của riêng mình, 
bởi lẽ họ đem đức bác ái ra thực hành chứ không chỉ 
bằng lòng nói về nó. Ở mức độ chính danh ấy, thì kinh 
nghiệm cá nhân và sự thánh thiện quan trọng hđn các hệ 
thống khách quan của niềm tin và những điểm tình tế 
của triết học hay thần học. Sự so sánh giữa triratna, tức 
Tam bảo của Phật giáo với Ba ngôi, hoặc giữa dharmakaya 
và Thánh-Linh của các Kitô hữu, có thể đưa đến những 
cuộc đối thoại mà một số người sẽ cảm thây vô cùng 
thích thú lại không liên quan gì đến đức hạnh và thái 
độ cá nhân của người tham gia đối thoại.

Anityatà (vô thường), duhkha (khổ não), anàtrmn 
(vô ngã), dharmatà (pháp tánh), sunyatà (tánh Không) và 
tathatà (Như lai) tất cả có thể được đối chiếu với các từ 
ngữ của Kitô giáo như đức khó nghèo, sự thống hối, sự 
quên mình, sự sống trong Đức Kitô, tính đơn sơ, Thánh 
Linh và mầu nhiệm. Tuy nhiên một trong những dụ 
ngôn của Đức Phật khuyên chúng ta đừng để cho năng 
lực thực hành tâm linh chuyển hướng sang tư duy lý 
thuyết. Nếu trong một lúc nào đó được ban phước, 
chúng ta đạt đến sự xác thực triết lý thì chúng ta cũng 
sẽ không tới gần Niết bàn hơn cho tới khi sự tra vấn 
nội tâm được bắt đầu. Trong dụ ngôn, Đức Phật trả lời
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Malunkyaputta, người đã trách Ngài không nói gì về 
những đề tài tư biện. Đức Phật hỏi vặn lại nếu một 
người bị trúng tên có  tẩm thuốc độc thì người này có 
chịu mâ't thời giờ để tự hỏi ai là cung thủ, tên được bắn 
từ hướng nào và tẩm chất độc nào? Chẳng phải người 
ấy phải mau lẹ nhổ mũi tên ra sao?

Đức Giêsu trong một phút thần hiệp kể lại trong 
Tin Mừng đã ngước mắt lên trời và cảm tạ Cha Người 
đã bày tỏ các mầu nhiệm Nước Trời cho những người 
bé mọn và dốt nát nhưng lại giấu kín các mầu nhiệm ấy 
với những người trí thức và kẻ "khôn ngoan". Thánh 
Phao Lô đã khiển trách những Kitô hữu đầu tiên đã mất 
thời giờ cãi nhau về những từ ngữ thay vì phải minh 
chứng cho ý nghĩa của các từ ngữ ấy bằng cuộc sống 
gương mẫu. Phần ngài, ngài nói về sự điên rồ của thập 
giá, và tránh việc tranh luận triết học với cả những 
người Hy Lạp uyên bác. Quyền bính của ngài là do 
Thánh Linh chứ không phải do tài hùng biện. "Chúng 
tôi lật đổ mọi lý luận, ngài nói một cách tự hào, và mọi 
sự kiêu ngạo chống lại sự hiểu biết về Thiên Chúa."

Ở đây, những viễn cảnh của Phật giáo và Kitô 
giáo về căn bản thì giống nhau. Một mặt có kinh 
nghiệm, mặt khác có sự suy nghi về kinh nghiệm. Nếu 
các bạn muốn suy nghĩ, cả hai tôn giáo đều khuyên phải 
sử dụng kinh nghiệm lẫn suy tư, ít ra các bạn phải chắc
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rằng mình đang suy nghĩ trực tiếp về kinh nghiêm của 
minh chứ không phải về một kinh nghiêm của một 
người khác, người này lại suy nghĩ về những kinh 
nghiêm của một người khác nữa...

Niết bàn và Nước trời không phải là những từ ngữ 
có thể thay đổi cho nhau được, cho dù hai từ ấy phản 
ánh một biến cố trong cuộc đời này mà không phải một 
kinh nghiêm đời sau. Cứu độ và giải thoát một cách chính 
xác cũng không đồng nghĩa, nhưng cả hai chỉ rõ một 
mục đích của đời người đòi hỏi sự dấn thân và kiên trì. 
Phật tử cũng như Kitô hữu phải chuyên chú vào mục 
đích ấy. Các trở ngại và tật xấu mà họ gặp trên con 
đường đạo -  trong chính họ và dưới hình thức nghiệp 
hoặc tội lỗi thống trị thế gian -  thì đồng nhất về mặt 
hiện sinh nhưng lại khác nhau về mặt quan điểm. Dẫu 
sao, một Phật tử kiêu ngạo và sân hận cũng rơi vào sự 
lầm lạc giống như một Kitô hữu kiêu ngạo và sân hận.

Khác nhau không có nghĩa là chia rẽ

Để diễn tả ý nghĩa của các thực tại hiện sinh đó, 
chúng ta phải dùng đến những ngôn ngữ đã hẳn khác 
nhau từ truyền thống này sang truyền thống khác, và 
cũng khác nhau trong chính mỗi truyền thống. Trong 
một ý nghĩa nào đó, các ngôn ngữ này đến lượt chúng
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tạo ra những sự phân nhánh riêng trong lòng một 
truyền thống chung. Giáo hội công giáo cũng vậy, 
không trình bày với thế giới một bộ mặt thống nhất so 
với giáo hội trước thời kỳ hiện đại. Khổ nỗi, tính đa 
dạng của Giáo hội luôn căng thẳng với tính thống nhất: 
quả thật, đó là sự thách đố của tính công giáo. Các cuộc 
tranh luận bên trong Phật giáo dĩ nhiên không công khai 
như các cuộc tranh luận phát sinh từ những tông thư 
của Đức Giáo Hoàng nhưng không kém phần căng 
thẳng. Như thế, cuộc tranh luận giữa các trường phái 
tư tưởng đại thừa và tiểu thừa bị sự bất khoan dung và 
cố chấp đe dọa. Trong một truyền thống quốc gia cũng 
vậy, đức tìn có thể chịu thử thách nặng nề. Ở Thái Lan, 
đại sư Buddhadasa Bhikkhu đã đụng chạm cơ chế khi 
dứt khoát loại bỏ vấn đề sự đầu thai; ông tuyên bố rằng 
đó là một ý tưởng ngớ ngẩn không liên quan đến Phật 
giáo. Các Phật tử tranh luận với nhau để biết có phải 
Niê't bàn (sự giải thoát) là cùng đích của tính thần hay 
chính là tình thần nguyên thủy cũng như các Kitô hữu 
quan tâm đến ý nghĩa của tội nguyên tổ hoặc thiên tính 
của Đức Giêsu.

Thiên Chúa không nằm trong ỹ tưởng giải thoát 
mà Đức Phật dã diễn tả. Theo ngài, suy nghĩ và tìm hiểu 
sự hiện hữu và bản tính của Thiên Chúa không thể giúp 
chúng ta giải thoát khỏi vô minh. Cũng như Đức Giêsu, 
ngài chống lại chủ nghĩa nghi thức và tình cảm tôn giáo
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rỗng tuếch. Để duy trì tình cảm rỗng tuếch này người 
ta mới cần đến những tín điều và những cuộc bút chiến 
ác liệt về Thượng Đế. Tuy nhiên, Đức Phật không bác 
bỏ ý niệm Thượng Đế. Đơn giản, Ngài không nói gì về 
Thượng Đế. Sự im lặng của Ngài không phải là bất khả 
tri cũng không phải là vô thần. Đó là một cách tiếp cận 
có ý nghĩa của vấn đề, của mầu nhiệm về Thượng Đế.

Cách ấy có hơi khác với của nhiều vị thánh, của 
các nhà thần bí và thần học Kitô giáo, nhưng chắc chắn 
được nhiều người biết. Thánh Augustinô tin vào Thiên 
Chúa không chút nghi ngờ, nhưng ngài cũng chắc rằng 
Thiên Chúa không thể biết được với chỉ một khả năng 
suy nghĩ. "Nếu các bạn có thể hiểu Người, thánh nhân 
nói, lúc đó không phải là Thiên Chúa nữa." Người đồng 
thời với ngài, Thánh Grégoire thành Nysse, thầy dạy và 
nhà thần bí vĩ đại của Giáo hội phương Đông đã tuyên 
bố rằng mọi ý tưởng về Thiên Chúa đều có nguy cơ trở 
thành các thần tượng.

Truyền thống bí truyền (apophatique) của việc cầu 
nguyện Kitô giáo -  cầu nguyện không ảnh tượng hay 
bất cứ tư tưởng nào -  thì trung thành sống động và sâu 
sắc với ý tưởng của Kinh thánh về nền tảng của bản 
tính mầu nhiệm của Thiên Chúa. Như điều mà cuốn 
Nuage d'inconnaissance, một cuốn sách bằng tiếng Anh 
thời trung cổ nói về sự cầu nguyện chiêm niệm, người 
ta chỉ biết Thiên Chúa bằng tình yêu mà không phải
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bằng tư tưửng. Người có phương pháp nhất và theo công 
truyền (catophatique) nhất trong các nhà thần học là đại 
thánh Tôma Aquinô, ngài tuyên bố rằng tất cả những gì 
chúng ta có thể nói về Thiên Chúa là Thiên Chúa hiện 
hữu chứ không phải Thiên Chúa là gì. Vào khoảng cuối 
đời, sau một kinh nghiệm thần bí đã biến đổi ngài, thánh 
Tôma Aquinô phủ nhận mọi giá trị của những điều trước 
đây ngài đã suy nghĩ và viết ra. Nicolas de Cues cũng 
nói về một "sự dốt nát uyên thâm" và nói rằng đó là một 
hình thức của ý thức không bắt rễ trong trí thức nhưng 
có được quyền lực tối cao dẫn chúng ta đến chân lý. Tu 
sĩ Eckhart, một người bạn của Phật giáo, nhấn mạnh đến 
sự bất khả tri của Thiên Chúa và tính chất không phải 
là sự vật của Người, đôi khi với một sự quá đáng thú vị: 
"Ước gỉ tâm hồn con buông bỏ mọi thứ tinh thần, nó 
không nên có tinh thần. Con hãy yêu mến Thiên Chúa 
như Người là: một phi-Thiên Chúa, một phi-tình thần, 
một phi-ngôi vị; một đơn thể thuần khiết, đơn sơ và 
trong suốt, xa lạ với mọi thứ nhị nguyên".

Sự nghịch lý còn hơn cả lý luận đơn thuần trở 
thành công cụ của thần học thần bí và của cuộc đối 
thoại giữa những người theo thuyết có thần và những 
người theo thuyết không có thần để tìm hiểu ý nghĩa 
của Thiên Chúa. Nếu nhị nguyên luận hữu thần có vẻ 
thô thiển và xúc phạm một Phật tử thì nó cũng hoàn 
toàn xa lạ với trọng tâm của thần học Kitô giáo luôn
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tìm cách điều hòa tha tính tuyệt đối của Thiên Chúa với 
tính phổ quát của Người như nền tảng của hữu thể, sự 
siêu việt với sự nội tại của Thiên Chúa, Tạo Hóa với 
Tạo vật. "Với người, sự sáng tạo và sự hièn hữu chỉ là 
một" đây là một trực giác nền tảng của Kitô giáo về ý 
nghĩa của Thiên Chúa.

Bát chánh đạo và Mười điều răn hoặc các mối Phúc 
thật soi sáng con đường hành đạo mỗi ngày mà tất cả 
chứng ta theo để đạt tới kinh nghiêm vượt qua tư tưởng 
và thời gian. Như Đức Đạt-lai Lạt-ma thường nhấn 
mạnh, bản chất của các con đường ấy đòi hỏi về phía 
chúng ta sự tham gia sâu xa và sự tập trung cao. Cũng 
chính các con đường đó, tạo nên sự rèn luyện bên ngoài 
cần thiết để sự tham gia còn sâu xa hơn -  tham gia viêc 
thực hành thiền định. Nếu mỗi con đường có thể góp 
phần soi sáng con đường khác, và nếu mỗi con đường 
dẫn đến sự im lặng vốn có của một tính thần khi mà các 
hoạt động đã ngừng lại, thì còn những con đường riêng 
rẽ yêu cầu phải có sự chuyên cần, trung tín và thống 
nhất tính thần. Bỏ qua một giai đoạn nào đó trong sự 
thực hành cá nhân, người ta không thể còn chính đáng 
khi tiếp tục cùng một lúc đi theo nhiều con đường. 
Người ta không thể cùng một lúc cưỡi hai con ngựa. 
Vào một thời điểm thích hợp, sự thực hành đều đặn 
phải quả quyết tham gia một con đường duy nhất. Tuy
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nhiên, sự thống nhất của tình thần không có nghĩa là nó 
trở nên hẹp hòi. Trái lại, hành giả tiếp nhận con đường 
mà người khác theo với một lòng khoan dung lớn hơn 
và bởi thế nhận được một sự thanh thản lớn hơn. Đức 
Giêsu đã nói rằng con đường dẫn đến sự sống thì hẹp 
và những người tìm thấy nó thì ít. Sự chật hẹp của con 
đường dẫn đến sự sống không phải là kết quả của sự 
loại trừ nhưng của sự hội tụ và tập trung. Chính sự 
thống nhất tính thần nuôi dưỡng một lòng khoan dung 
chân chính giúp ta vượt qua sự tò mò đối với các con 
đường khác.

Yêu thích tôn giáo và truyền thống của mình có 
lẽ là một yêu sách của đời sống tâm linh; trong mọi 
trường hợp, chắc chắn nó là một diều kiện tiên quyết để 
yêu thích các dạo và truyền thống khác. Yêu thích 
truyền thống Kitô giáo hay Phật giáo của riêng mình 
đâu có gì là cuồng tín, cũng giống như ta yêu nơi mình 
sinh ra hay ngôi nhà mình đang sống. Nếu tình yêu quê 
hương có thể đưa đến chủ nghĩa quốc gia cố chấp, ganh 
ghét và sợ hãi quê hương của người khác và tình yêu 
tôn giáo của mình có thể đưa đến sự mê đạo thì không 
nhất thiết hai thứ tình cảm ấy phải trượt xuống con 
đường dốc tai hại đó. Việc thực hành nghiêm túc sự 
thinh lặng và bất động chấm dứt mọi sức mạnh vị kỷ 
lấy bản ngã làm trung tâm, cho phép chúng ta vẫn bám
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rễ sâu xa trong mảnh đất của truyền thống đồng thời 
phát triển thêm nhiều cành nhánh trong khoảng không 
gian của chân lý.

Kinh thánh

Các kinh điển của một tôn giáo rõ ràng thuộc về 
truyền thống của chúng. Chúng có một "quốc tịch". 
Nhưng chúng cũng tạo thành một nơi gặp gỡ giữa 
những người láng giềng đến từ những truyền thống xa 
xôi, như những vùng miễn thuế ở các phi trường ở đó 
mọi quốc tịch hòa nhập vào nhau một cách bình đẳng. 
Chứng tạo thành không gian của chân lý biểu tượng, 
nằm giữa lãnh địa của sự tranh luận triết học hay thần 
học và vương quốc của kinh nghiệm thuần túy về chân 
lý ở đó tư tưởng được bao hàm trong thị kiến. Nếu các 
triết gia và các nhà thần học sẽ múc trong kinh điển nội 
dung cho nghệ thuật của họ, thì các hành giả bình 
thường về phần họ tìm trong kinh điển một lương thực 
tâm linh, một trí huệ mà họ hấp thụ và đồng hóa.

Các Kitô hữu tôn thờ các bản văn Kinh Thánh -  
Phúc Âm và các thư của Tân Ước -  không chỉ vì điều 
mà các bản văn ấy nói nhưng còn vì điều mà các bản 
văn ấy là. Nếu Ngôi Lời đã trở thành xác thịt, như Phúc 
Âm đã khẳng định thì một cách nào đó xác thịt trở
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thành Lời trong Thánh Kinh. Ví dụ khi cử hành bí tích 
thánh thể, nhiều Kitô hữu tin và cảm nhận rằng sự hiên 
diện của Đức Kitô không bị giới hạn trong bánh và 
rượu. Đức Kitô còn hiện diện trong đức tin của cộng 
đoàn khi cầu nguyên, toong phẩm chất của sự hiện diện 
của người này đối với người kia, và trong bài đọc Kinh 
Thánh tạo nên phần đầu tiên của nghi thức phụng vụ. 
Các Kitô hữu đầu tiên gắn cho việc chia sẻ lời Chúa 
dưới hình thức bài đọc Phúc Âm cá nhân hay tập thể 
một tầm quan trọng to lớn. Hành động giảng giải lời 
Chúa còn hơn cả việc luyện tập trí thức đơn thuần, đó 
là một công việc của trí huệ. Nó đưa đến sự hiểu biết 
bằng trực giác.

Sự hiểu biết bằng trực giác (hoặc thần bí) là một 
kinh nghiệm về chân lý không thể được truyền thụ một 
cách đơn giản như người ta truyền thụ các ý tưởng hoặc 
niềm tin. Nó tự phát và cùng bản chất với một sự ban 
cho. Nó nắm bắt khi nó xuất hiện, tuy nhiên người ta 
không thể nghi ngờ sự hiện thực của nó. Nó đặt mọi sự 
trong vui mừng đồng thời đem lại bình an cho chúng ta. 
Truyền thống tu hành vẫn luôn thực hành một hình thức 
đọc sách tâm linh (Thánh Benoit gọi đó là lectio divirn), 
khác với việc học hỏi và đọc sách phân tích và mục đích 
của nó là từ từ đánh thức sự hiểu biết trực giác nơi hành 
giả. Noi gương truyền thống Do Thái về việc đọc Kinh 
Thánh, chú trọng chất lượng hơn số lượng, chiều sâu
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hơn chiều rộng. Khi đọc theo cách này, người ta chọn 
một đoạn văn ngắn để nghiền ngẫm, "nhấm n h ap '. 
Người ta đọc đi, đọc lại thật nhiều lần cho đến kha chi 
còn một từ hoặc một phần của câu nắm giữ toàn bộ tình 
thần và đánh thức nó. Như thế, sự binh an ngự trị trong 
tính thần và người ta thấy mình được dẫn đến ngưỡng 
cửa của thiền định.

Đọc Lời Chúa như thế nào?

Origène, một giáo phụ Kitô giáo ở thế kỷ thứ in, 
thuộc trường phái triết học Kitô giáo thành Alexandria 
là người đầu tiên mô tả có hệ thống việc đọc và giải 
thích Kinh thánh, đã chỉ ra bằng cách nào tình thần 
vươn lên chính nó trong cuộc gặp gỡ với Kinh thánh. 
Tinh thần khai thông những mức độ khác nhau của ý 
nghĩa có khả năng dẫn dắt việc đọc Lời Chúa (ở thời kỳ 
ấy, sự luyện tập như thế bị coi là phạm thánh, ngày nay 
những người theo trào lưu chính thống vẫn còn chủ 
trương đó).

Origène đồng hóa việc đọc Kinh Thánh với một 
quá trình đào sâu tâm thức và sự hiểu biết bằng trực 
giác. Quá trình này bắt đầu với nghĩa đen của bản văn 
và đòi hỏi một mức độ thông thạo ngữ pháp và lịch sử. 
Nhưng bên trên "chữ nghĩa làm chết" -  nói cách khác,
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một cách đọc không vượt qua ý nghĩa trên bề mặt -  
Origène kêu gọi phải có một tri thức về ý nghĩa đạo 
đức. Trình độ này được nắm bắt khi người ta nhìn thấy 
trong các câu chuyên và các nhân vật những "kiểu mẫu" 
hay biểu tượng xây dựng và nói với chúng ta trong 
những hoàn cảnh cá nhân và xã hội của chính chúng ta. 
Kế đó, phải đi đến ý nghĩa "ẩn dụ" hay thần bí qua đó 
chúng ta được nâng lên bên trên chính mình và hòa 
nhập vào chính Logos. Để hiểu tiến trình ấy hoạt động 
như thế nào, một ví dụ tốt sẽ là khám phá những ý 
nghĩa khác nhau của từ "Giêrusalem" trong Kinh thánh
-  từ ngữ, nơi chốn và biểu tượng. Giêrusalem có một ỹ 
nghĩa đen về lịch sử. Là một nơi có sự hiện diện linh 
thiêng và nơi thờ phụng của ba tôn giáo, Giêrusalem 
tượng trưng cho những thực tại tâm linh của cuộc hành 
hương trong đời sống chúng ta. Với ý nghĩa là "Thành 
thánh trên trời", Giêrusalem biểu thị cùng đích của cuộc 
hành trình tâm linh.

Origène đã áp dụng phương pháp của ông ở một 
số đoạn văn Kinh Thánh. Ồng đã viết về các câu chuyện 
trong Cựu Ước: "Chúng ta không nên nghĩ rằng tất cả 
các câu chuyện ấy chỉ xảy ra trong thời cổ đại. Thật vậy, 
tất cả các câu chuyện ấy thật sự đang xảy ra trong 
chứng ta, trên một bình diện thần bí." Ví dụ như sách 
Giô-su-ê kể lại câu chuyện nàng Rahab, cô gái điếm 
thành Giê-ri-cô, nhờ có nàng mà dân Do Thái đã chiếm
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được thành. Trong trí tưởng tượng của Origène, nàng 
trở thành một kiểu mẫu hoặc biểu tượng của Giáo Hội, 
một gái điếm đã trở thành trinh nữ. Máu của Đức Kitô 
đã cứu chúng ta khỏi sự đọa đày, đã được loan báo 
trong sợi dây màu hồng điều mà Rahab cột vào cửa sổ 
để quân Do Thái biết, không sát hại gia đình nàng. 
Trong một ví dụ khác, việc vượt qua sông Giô-đan là 
hình ảnh loan báo trước phép rửa và phép rửa trong ý 
nghĩa của nghi thức vượt qua, lại là biểu tượng của 
một cuộc vượt qua khác luôn luôn phải được hoàn 
thành: "Như điều đã được hứa với chúng ta, chúng ta 
sẽ vượt qua chính không khí". Mục đích tối hậu của 
việc đọc Kình thánh là phải được hội nhập vào thực tại 
tối cao trong đó nhân tính của Đức Giêsu được đảm 
nhận. Origène nói với chúng ta như thế khi đọc Phúc 
Âm và khi chúng ta được khai mở cho mọi trình độ 
của tâm thức và ý  nghĩa, chúng ta đi tới chỗ "cỡi ngựa 
băng qua những khoảng bao la của tri thức thần bí và 
tâm linh".

Thánh Bemard là tu sĩ và giáo sư của thế kỷ thứ 
XII, cũng đã đóng góp vào truyền thống Kitô giáo về 
việc đọc Phúc Âm. Ngài so sánh Kinh Thánh với một 
cửa sổ qua đó chúng ta nhận ra thực tại Thiên Chúa. Khi 
đọc Kinh Thánh chúng ta đi ngược lên suối nguồn của 
Ngôi Lời Vĩnh hằng của Thiên Chúa: điều này thánh 
Bemard gọi là "sự theo đuổi vô tận Ngôi Lời". Trong 
cuộc theo đuổi ấy, chúng ta có kinh nghiệm nhập hóa
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Ngôi Lời (inverbation) nhờ đó Ngôi Lời thâm nhập chứng 
ta và chúng ta thâm nhập Ngôi Lời.

Vì thế, người ta thấy rằng trong truyền thống Kitô 
giáo, người ta không bằng lòng với việc đọc Phúc Âm 
để biết những biến cố trong cuộc đời Đức Giêsu hay 
những câu trả lời cho các câu hỏi giáo lý. vấn đề liên 
quan đến việc thức tỉnh của tri thức thần bí. Người ta có 
thể nói rằng theo nghĩa đó, việc đọc Phúc Âm thực hành 
và củng cố bồ đề, hay trí huệ tâm linh. ích lợi của việc 
thực hành ấy không giới hạn ở những lúc thực hành 
tâm linh nói riêng mà còn biến đổi từ bên trong mọi 
hoạt động và mọi hoàn cảnh của cuộc đời chúng ta. Sự 
tập trung trên những đường nét của ý nghĩa Kinh thánh 
cũng có thể được quan niệm như một sự thực hành để 
tâm thức tập trung vào tiêu điểm tương tự sự tập trung 
thị giác và việc thực hành mandaỉa đưa ra để tập trung 
tính thần.

Chú ý dẫn đến trí huệ

Việc đọc Phúc Âm thực hành sự chú ý và tập 
trưng. Sự phong phú do nó mang lại rất lớn nhưng nó 
đòi hỏi chúng ta phải có nhiều nỗ lực hơn các hệ thống 
tiên tri bói toán cổ xưa trong số đó có bài ta-rô, chữ run, 
Kinh dịch ngày nay đang trở thành thời thượng. Việc 
đọc Phúc Âm ấy đòi hỏi một công việc bổ sung kể cả 
sự ứng biến với bản văn và với nhiều ý nghĩa của nó.
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Chúng ta không thụ động trước Ngôi Lời. Lắng nghe 
Ngôi Lời sẽ đem lại cho chúng ta sức sống mạnh mẽ, 
làm cho chứng ta bật dậy trên đôi chân mình, sẵn sàng 
để hành động. Việc tiếp xúc thường xuyên với Ngôi Lời 
cho phép bản thân chúng ta chiếm hữu ý nghĩa các bản 
văn cũng như tiến trình công việc và thành quả mang 
lại. Trí huê mà chúng ta tìm kiếm trong việc đọc Phúc 
Âm không còn được cảm nhận như chứa đựng một cách 
ma thuật trong quá trình đọc. Những từ ngữ trong Kinh 
Thánh không phải là những công thức ma thuật; không 
có ma thuật trong Ngôi Lời.

Người ta khám phá ra rằng trí huệ cư ngụ toong 
người nào chuyên cần thực hành việc đọc Kinh thánh. 
Thần khí bên trong được thực hiện toong tác động qua 
lại với trí huê được truyền thống tích lũy và nâng đỡ 
viêc đọc Kinh thánh. Nếu một người tham gia việc trị 
liệu bằng tâm lý muốn thầy thuốc hay buổi làm việc 
với người thầy thuốc hoàn tất công việc thay cho mình 
thì người đó đánh mất quyền hạn của mình. Khi khuyến 
khích xu hướng này, người thầy thuốc ích kỷ đã tiếp tay 
tạo ra sự lệ thuộc làm cho bệnh nhân bị bế tắc trong 
một trạng thái â'u tri. Vả lại, trong việc đọc Kinh thánh, 
Thần khí là người hướng đạo, vị thầy thuốc đích thực 
khuyến khích người đọc làm việc. Để biết chắc mình 
đọc tốt, quyền duy nhất dành cho chúng ta là vận dụng 
tất cả sự chú ý vào việc đọc. Chỉ có sự chú ý là cần
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thiết để cho hành trình trên con đường đạo và sự thực 
hành của chứng ta dựa vững chắc trên hai trụ cột của 
quyền bính tâm linh: Quyền bính của sự hiểu biết của 
trực giác cá nhân và quyền bính của truyền thống sống 
động đã truyền lại cho chúng ta.

Bằng việc đọc Phúc Âm, tri thức thần bí phát triển 
trong chúng ta. Dần dần, nó chiếu sáng và làm phong 
phú cuộc sống bình thường. Người ta từ bỏ thái độ gán 
một quyền lực ma thuật vào ý nghĩa của bản văn, một 
lầm lẫn có thể làm lệch lạc nhiễu loạn cuộc sống bình 
thường thay vì phải đào sâu suy nghĩ về nó. Một ngày 
nọ, một độc giả Kinh thánh là người thuộc trào lưu 
chính thống đã quyết định nhờ cuốn sách Kinh vàng úa 
của mình để tìm một lời khuyên bảo. Ông lật các trang 
sách và đặt ngón tay mò mẫm trên một câu kinh. Ông 
đọc: "Và Giuđa đi treo cổ". Nghĩ rằng đã có sự lầm lẫn 
lọt vào câu bói toán của mình, ông quyết định làm lại. 
Lần này câu Kinh thánh rút ra một cách ngẫu nhiên nói 
rằng: "Ngươi hãy đi và làm như thế." Điều ấy có thể là 
bước đầu của việc học tập phương cách đúng đắn để 
đọc Kinh Thánh!

Việc đọc Phúc Âm là tác phẩm nghệ thuật của 
con tim. Tìm lại nghệ thuật đọc Kinh thánh vốn đã bị 
đánh mất là một trong những nhiệm vụ to lớn của Kitô 
giáo hôm nay. Vào lúc cuối của cuộc hội thảo, khi cám 
ơn Đức Đạt-lai Lạt-ma về tặng vật mà ngài đã ban cho
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cử tọa cũng như cho Giáo hội phương Tây nói chung, 
một cách nào đó, tôi cũng nghĩ đến nhu cầu tìm lại một 
nghệ thuật đọc Kinh thánh. Sự thánh thiện của ngài trả 
lại cho tôn giáo uy tín và sự công minh mà tôn giáo đã 
đánh mất dưới mắt nhiều người phương Tây. Mặt khác, 
ngài còn chỉ ra rằng có biết bao nhiêu việc thực hành tôn 
giáo theo truyền thống, cũng như việc đọc Kinh thánh, 
người phương Tây có thể tái thích nghi, dù đang ở trong 
giai đoạn mà tâm linh bị tha hóa nặng nề.

Thiền định

Một trong những hoa quả đầu tiên của thiền định 
là khám phá việc đọc và sống Phúc Âm thế nào cho đích 
thật. Ngay cả những người không có thói quen đọc sách 
tâm linh cững phát triển một lòng khao khát không thể 
nghi ngờ đối với Ngôi Lời hiên diên ữong Kinh thánh từ 
khi họ thực hành thiền định. Những người khác đã đọc 
Kinh thánh từ nhiều năm nay cảm thấy một sự thay đổi 
quan trọng về chất lượng của việc đọc ữong chiều hướng 
là từ nay, chính họ được đọc bởi Kinh Thánh.

Thiền định là con đường của đức tín, và do đó, nó 
củng cố đức tin. Con mắt đức tin được mở ra và làm cho 
trong sáng, một chiều kích hoàn toàn mới của tâm thức 
được đánh thức. Chúng ta đọc Phúc Âm, các tạng kinh
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và tất cả thánh thư của nhân loại với con mắt đức tin ấy. 
Chiều kích của tâm thức mà con mắt ấy mở ra không 
phải để tranh đua với luận cứ khoa học và luận lý triết 
học; nó phân biệt với chúng bởi phong thái tự do. Đức 
tin không thuộc bình diện chính xác của luận lý. Luận 
lý học không chừa chỗ cho tự do cá nhân. Tâm trí phải 
áp đặt chân lý bằng một phát biểu luận lý. Nhưng với 
đức tin, những cấp độ sâu của chân lý yêu sách một 
câu trả lời cá nhân mà chúng ta mãi mãi được tự do 
đưa ra hay giữ lại. Nếu tinh thần duy lý nói với các bạn 
rằng mười chia cho năm bằng hai thì khi bạn tin hay 
không tin, bạn không thật sự tự do. Phủ nhân điều đó 
là phi lý. Trái lại với con mắt đức tin, nếu bạn nhân 
thấy rằng mình đang được yêu thương, lúc đó một vùng 
đất bao la của tự do con người mở ra trước mặt bạn ở 
đó chân lý ấy có thể được sống hoặc chối từ, chấp nhân 
hoặc lẩn tránh.

Những điều tôi vừa viết ra là một cách nhân định 
vấn đề theo đúng tính thần Kitô giáo. Từ đức tin sẽ làm 
cho một số Phật tử khó chịu. Nhưng điều quan trọng là 
chứng tôi đã trao đổi những gì chúng tôi hiểu về từ ấy 
bởi lẽ chúng tôi muốn rằng việc cùng nhau thiền định 
phải là nền tảng của một cuộc đối thoại vượt qua sự 
gặp gỡ ngoại giao hoặc trí thức đơn thuần. Đức Giêsu 
dã nói rằng đức tin cứu chúng ta, chuyển dời được núi 
non và nhờ đức tin, chúng ta được chữa lành. Một hành
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động đức tin, nếu như chúng ta có thể thực hiện trọn 
vẹn với một người khác hoặc một cộng đoàn làm tiến 
triển quá trình chữa lành mà sự thống nhât nhân loại tạo 
ra. Không có hành động đức tin để nuôi dưỡng và thử 
thách cuộc sống, chúng ta cảm thấy mình thiếu sự sống 
động và sự hoàn hảo.

Chính trong đường hướng ấy mà tôi nói rằng 
thiền định là con đường của đức tin. Bởi vì chúng tôi 
thực hành thiền định mỗi ngày ba lần nên những lời 
giảng giải của Đức Đạt-lai Lạt-ma về Phúc Âm đã có thể 
được phát biểu và tiếp nhận trong một bầu không khí 
của đức tm chung. Ngay từ khi bắt đầu, tất cả chứng tôi 
đều nhận thấy rõ rằng những khoảng thời gian im lặng 
đó là quyết định cho công việc được thành công. Đức 
Đạt-lai Lạt-ma cũng biểu lộ điều ấy khi nhận lời -  Tôi 
nghĩ rằng ít có những nhà lãnh đạo các tôn giáo lớn 
muốn chấp nhận -  đến phòng cầu nguyện thật sớm mỗi 
buổi sáng để rồi sau đó bắt buộc phải quay lại chỗ ở để 
dùng bữa sáng rồi một giờ sau lại đến trên cùng một lộ 
trình để bắt đầu buổi làm việc đầu tiên trong ngày.

Mỗi người chúng tôi thiền định theo cách của 
mình, chúng tôi không tranh luận về các phương pháp 
hoặc các kỹ thuật và dĩ nhiên cũng không bàn về những 
gì xảy ra (hoặc không xảy ra) trong thời gian thiền định. 
Kinh nghiệm này về sự im lặng, về một sự hiện hữu 
chung, người này hiện hữu cho người khác, cởi bỏ mọi
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tư tưởng là nền tảng của cuộc đối thoại. Tôi nghĩ rằng 
nó đã tạo nên hành động đối thoại chủ yếu của cuộc hội 
thảo. Cuốn sách này truyền đạt lại những lời chúng tôi 
đã trao đổi, nhưng tôi hy vọng nó xác lập một cách rõ 
ràng rằng ngôn từ đã tích chứa sức mạnh của sự im 
lặng. Có lẽ nhờ vào sự im lặng ấy mà chúng tôi đã chia 
sẻ cho nhau biết bao nụ cười và tình thân ái. Cuộc hội 
thảo về Phúc Âm đã nhắc nhở chúng tôi một cách mạnh 
mẽ bản chất của sự im lặng như môi trường xuyên suốt 
ngôn ngữ và các diễn từ. Ramana Maharshi, nhà đại 
hiền triết của Ân Độ của thế kỷ này nói rằng sự im lặng 
không phải làm ngưng vòi nước thông tín nhưng là quay 
vòi lại hoàn toàn.

Nếu cuộc hội thảo này dưới mọi hình thức của nó
-  chính cuộc hội thảo, băng từ hình ảnh, sách vở hoặc 
truyền thống sống động phát sinh từ đó -  chi có một 
điều phải thông qua thì đó là giá trị của sự im lặng.

Trong tòa nhà Liên Hiệp Quốc ở thành phố New 
York, một nhóm anh em của hội Christiari Meditation tổ 
chức các buổi họp hàng tuần dành cho những người 
thuộc mọi văn hóa và mọi tôn giáo. Chính tòa nhà là 
một trong những biểu tượng to lớn và hiện đại của niềm 
hy vọng. Kiến trúc và những chiều kích rộng rãi của tòa 
nhà diễn tả khát vọng mãnh liệt được nghỉ ngơi sau 
hàng ngàn năm chiến tranh, khát vọng hướng về sự hòa 
giải các dân tộc. Tòa nhà cũng là mê cung của bệnh
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quan liêu và các cuộc bàn cãi dài dòng. Mọi người bàn 
luận rồi bàn luận về sự bàn luận. Điều ấy hoàn toàn 
cần thiết. Nhưng như thế cũng chưa đủ. Một số người, 
như người phụ nữ hướng dẫn nhóm thiền định đã cảm 
thấy rằng sự im lặng không phải là ngưng cuộc đối 
thoại giữa các quốc gia lại. Sự im lặng làm cho sự đối 
thoại và hiểu biết được dễ dàng trong tinh thần thân 
hữu mà chúng ta cần có để đạt đến hòa bình.

Và tại sao chúng ta cần có hòa bình? Tại sao 
chúng ta không đánh nhau và làm cho chiến tranh thành 
một thứ nghệ thuật như chúng ta đã làm từ bao lâu nay? 
Rõ ràng rằng câu trả lời cho câu hỏi ấy có thể được 
trình bày bằng các từ ngữ. Người ta tìm thây câu trả lời 
ấy trong thiền định. Các Phật tử, các Kitô hữu và những 
người thuộc mọi tôn giáo đều nhất trí nói rằng nguồn 
gốc của khát vọng hòa bình được diễn tả khá đúng bằng 
tình yêu hay thiện tâm. Nếu lòng người cơ bản là tốt -  có 
gì để hy vọng đâu nếu chúng ta nghĩ ngược lại -  chính 
bởi vì nó có thể yêu thương.

Cuốn sách này là sự biểu hiên của tình yêu thương 
ấy, một tình yêu thương không do cảm tính và lòng ích 
kỷ. Cuộc đối thoại giữa Kitô giáo và Phật giáo có thể 
dùng làm ví dụ để chỉ ra bằng cách nào nhân loại có thể 
yêu thương nhau bởi úi họ khác nhau chứ không phải bất 
chấp những sự khác nhau. Mục tiêu ấy sẽ được làm cho 
phong phú và vững chắc trong thế kỷ sắp đến dọc theo
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các cuộc gặp gỡ của tâm và trí -  theo hình ảnh của cuộc 
gặp gỡ của tâm và tó  đã được thực hiện khi Đức Đạt- 
lai Lạt-ma mỉm cười chấp nhận đọc Phúc Âm với sự tôn 
kính sâu xa, trước một nhóm Kitô hữu sống chiêm niệm.

Cuốn sách này là biểu hiện của một tình bạn 
quảng đại được chia sẻ giữa nhiều người. Họ đã đem 
hết tài năng và nghị lực phục vụ cho cuộc hội thảo, cho 
băng từ hình ảnh và giờ đây cho cuốn sách này. Ngay 
từ lúc ban đầu, bà Kesang Y. Takla và nhóm của bà ở 
văn phòng Tây Tạng tại Luân Đôn đã cộng tác một cách 
gương mẫu. Ông Robert Kiely đã quảng đại nhận trách 
nhiệm sửa chữa bản ghi chép thực hiện tà  băng ghi âm 
do Peter Armstrong của nhóm Word Pictures và Mark 
Schoíield của cộng đoàn chúng tôi thực hiện. Bản ghi 
chép của Gregory Ryan đã được sử dụng như một khởi 
điểm rõ ràng và chính xác. Ông Giovanni Feliciom, giám 
đốc của Medio Media và Judith Longman, không hề tiết 
kiệm thời gian và những lời khuyên cho chúng tôi trong 
mọi giai đoạn thực hiện chương trình. Teresa 0'Neill và 
Sadie Summers của trung tâm chúng tôi tại Luân Đôn 
đã làm các công việc của ban thư ký và đã thường 
xuyên tiếp xúc với tất cả các bộ phận xa gần. Bản dịch 
chính xác nhưng nhân bản của Thupten Jirtpa ra tiếng 
Anh đã góp phần làm cho thuật ngữ Phật giáo trong 
cuốn sách này đến với đại chứng. Làm việc với Timothy 
McNeill của VVisdom Publications quả là lý thú, chính
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ông đã điều phối dự án với sự khôn ngoan và thận 
trọng. Những chỗ sửa chữa do Susanna Ralli thực hiện 
và viêc đọc lại các bản dịch ra tiếng Anh của John Dunne 
được ông bổ sung bằng các bản dịch những bài kinh Tây 
Tạng, tất cả đã góp phần lỡn lao vào sự chính xác và lợi 
ích của cuốn sách này. Connie Miller của nhóm VVisdom 
đã mang lại sự giúp đỡ cho phần từ vựng và đã đọc lại 
những lời tham khảo lấy từ Phật giáo để xác định và 
làm sáng tỏ ý nghĩa của chúng. Tất cả các vị ấy được 
nuôi dưỡng bởi các truyền thống khác nhau làm cho 
cuốn sách này còn hơn cả một cuốn sách: Một chứng từ 
của tình bằng hữu giữa những con người đã nhận ra rằng 
trong thế giới hiện đại, những điểm khác nhau không 
phải là cái cớ để chia rẽ nhưng là suối nguồn của một sự 
thống nhất của nhân loại; sự thống nhất này còn lớn hơn 
điều mà cho tới nay người ta biết được.

Cha Laurettce ĩreemati, O.S.B.
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